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ĐẠI °HỦNG VIỆN THÁNH GIUSE 


TIỂU DẪN 
TIỂU DẪN 
“CHÚA GIÊSU CỨU ĐỘ" 


Tất cả chúng ta hẳn đã có lần bị đánh động vì những dòng 
chữ được viết dọc theo một số con đường: "Chúa Giêsu cứu độ" 
hay vì những khẩu hiệu được dán đó đây tuyên xưng: "Chúa 
Giêsu đang sống”, “Chúa Giêsu yêu bạn”. Chúng ta luôn cảm 
thấy một chút say mê vì sự đột nhập mạnh bạo của Thiên Chúa 
và của Chúa Kitô vào trong cuộc đời: “Thiên Chúa hiện hữu, tôi 
đã gặp Ngài”, đó là một tác phẩm khá thành công vào thời của 
nó ... 


ĐỨC KITÔ ĐƯỢC PHỔ BIẾN VÀ TRUYỀN ĐẠT 


Nhưng tại sao thời nay chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu? 
Vì tên Ngài đã được truyền đạt cho chúng ta nhờ các thế hệ tiếp 
nối nhau từ 20 thế kỷ. Đây không chỉ là sự truyền đạt một cuốn 
sách được viết rồi in ấn. Nó được thực hiện trong một “cộng 
đoàn của những người đã lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa 
do Đức Giêsu công bố”, nghĩa là Giáo Hội mà Bossuet gọi là 
“Đức Kitô được phổ biến và truyền đạt”. Như vậy chúng ta sẽ 
không gặp được Đức Giêsu khi gắn bó với công thức của một 
Kinh Tin Kính đã được xác định từ rất lâu, hay khi nhảy lùi 20 
thế kỷ. Nhưng chúng ta sẽ gặp được Ngài trong dòng đời của 
chúng ta hôm nay vì Ngài đã được “phổ biến và truyền đạt” 
trong dòng đời của những người đi trước chúng ta. Những công 
thức không mang lại đức tin cho bằng các biến cố và những con 
người. Chính vì vậy những biến cố và những con người đó liên 
quan đến chúng ta hôm nay. 
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TIN MỪNG VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA 


Sau 20 thế kỷ có thể chúng ta tự hỏi: Ta gặp được Chúa 
Giêsu nào vậy? Sứ điệp Tin Mừng đã được công bố lần đầu tiên 
dưới triều hoàng đế Tibêriô trong một tỉnh xa xôi của đế quốc 
Rôma, là xứ Palestina. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã 
tự diễn đạt qua nền văn hóa Thánh Kinh. Thế nhưng, sứ điệp ấy 
đã vượt quá các bến bờ Địa Trung Hải rồi lan sang thế giới. Phải 
không ngừng diễn tả sứ điệp đó trong những ngôn ngữ mới, 
những nền văn hóa và triết học mới. Những người đã đón nhận 
sứ điệp là nông gia, là dân thị thành hay người du mục... 
khi thay đổi nền văn hóa, sứ điệp có còn trung thành với lời loan 
báo buổi đầu chăng? Nó có bị biến chất hoặc phản bội như lời tố 
cáo của những chủ trương “duy truyền thống” khác nhau vốn coi 
những tiến hóa là lầm đường và cứ vịn vào lòng trung thành với 
quá khứ mà người ta thường gọi là “thái độ cứng nhắc” 
hay không? 


Khi sứ điêp được diễn đạt quá lâu trong một nền văn hóa 
thì những sứ giả truyển đạt điều chi? Chỉ Tin Mừng thôi hay 
toàn bộ sứ điệp với “bộ khung” văn hóa của nó? Cái nên “văn 
minh Kitô giáo” được phổ biến trên toàn thế giới từ thế kỷ XVI 
này, đôi khi đã hủy diệt hay bóp méo những nền văn hóa cổ xưa 
của các dân tộc nó gặp được. Đôi khi sứ điệp Kitô giáo bị từ chối 
vì nó đe dọa đến nên tảng của một nền văn minh. Ai cũng biết 
rằng cuộc chinh phục Mỹ Châu của người Tây Ban Nha và việc 
rao giảng Kitô giáo trên Tân lục địa trùng hợp với sự sụp đổ của 
những nền văn hóa cổ xưa có từ trước thời Kha Luân Bố, đó là 
những nên văn minh của người Aztèques, người Incas ... Người 
ta có thể coi việc từ chối Kitô giáo của người Nhật Bản và người 
Trung Hoa như là ý chí tự vệ chống lại một tác tố gây đỗ vỡ. 


TIỂU DẪN 5 
TIN MỪNG VÀ CƠ CHẾ 


Những khó khăn không dừng lại ở đó. Đời sống Kitô giáo 
không chỉ giới hạn vào việc soi sáng bên trong con người. 
Chứng tá có tầm quan trọng hàng đầu, nhưng nó đòi hỏi nhất 
thiết phải có giáo huấn và một cơ chế được tổ chức để tiếp nhận 
và truyền đạt. Tất cả mọi cơ chế đều làm phát sinh quyền lực và 
mọi quyển lực đều như nhau. Giáo Hội truyền bá Đức Giêsu 
bằng lời và bằng Bí tích của mình, nhưng không ngừng bị cám 
dỗ tự tổ chức thành một cơ chế chính trị - xã hội theo khuôn 
mẫu của những xã hội xung quanh. Và những người Kitô hữu tự 
hỏi: “Chúng ta có xa Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người 
chăng? Giáo Hội có cần được thanh tẩy chăng?” Cứ như thế, 
trong nhiều thế kỷ, đã nảy sinh nhiều phong trào trở về với Tin 
Mừng mà đôi khi đã đi tới ly khai trong Giáo Hội. Valdo de 
Lyon và Phanxicô Assisie, vào thời Trung cổ, lúc đầu đã cùng 
vâng nghe một ơn soi sáng. Vào thế kỷ 16, cuộc đổ vỡ lớn xảy 
ra do Cải cách: Luther đứng lên chống lại Rôma nhân danh Tin 
Mừng và rất nhiều người khác theo sau ông. 


LỊCH SỬ, ĐỂ LÀM GÌ 


Bằng cách rảo qua 20 thế kỷ Lịch sử Giáo Hội, chúng ta cố 
gắng trả lời mọi câu hỏi ta tự đặt ra cho mình về cách mà Chúa 
Giêsu đến với chúng ta. 


Ngày xưa người ta nói nhiều đến những “bài học lịch sử”. 

Ngày nay chúng ta trở nên đa nghi: người ta đã biện minh cho 
bao điều ghê tởm nhân danh những cái gọi là “những quyển 
thuộc về lịch sử”, lịch sử không lặp lại. Một triết gia xưa nói: 

1 “không ai tắm hai lần trong một dòng sông”. Đừng tìm trong lịch 
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sử những công thức dọn sẵn... Nhưng lịch sử là một kho tàng mà 
người rao giảng nước Trời không ngừng rút ra cái cũ và cái mới. 

Khi nhiều người chúng ta có cùng một người bạn, chúng ta 
sẽ khám phá nơi anh ta nhiều khía cạnh khác nhau tùy tính khí 
chúng ta. Cũng một cách như vậy, trải qua nhiều thế kỷ. Các 
Kitô hữu đã có một kinh nghiệm phong phú về Chúa Giêsu. Lịch 
sử Giáo Hội cho chúng ta chia sẻ kinh nghiệm đó và nới rộng 
kinh nghiệm thường rất giới hạn của chúng ta. Nó giúp chúng ta 
khám phá những đóng góp tiếp nối nhau của nhiều thời đại khác 
biệt trong cuộc sống kitô hữu hôm nay. Toàn bộ di sản đáng 
được kính trọng, nhưng khi tiếp nhận chúng ta cần có óc nhận 
định phê phán. 


Qua lịch sử, chúng ta sẽ khám phá ra Tin Mừng phán xử 
thái độ các Kitô hữu trong quá khứ cũng như hôm nay như thế 
nào. tôi có thể giải thích sự ra đời của “tôn giáo pháp đình” và 
nói ngay rằng cái cơ chế đó đi ngược với tinh thần Phúc Âm, dù 
tôi không biết, nếu sống ở thế kỷ 13, tôi đã xử sự làm sao. 

Những thời đại khác nhau đã diễn tả sứ điệp Kitô giáo qua 
cách nói riêng của mình. Chúng ta cũng phải tìm ra ngôn ngữ 
(Langage) của chúng ta. Những ngôn ngữ xa xưa được đưa vào 
Kinh Tin Kính. Có cần thử diễn đạt lại không? Hoàn cảnh chúng 
ta sống hôm nay hoàn toàn mới mẻ so với quá khứ. 


Một câu hỏi không ngừng trở lại trên môi miệng chúng ta 
“Là Kitô hữu điều ấy hệ tại nơi cái gì?” Biết được người ta đã 
làm Kitô hữu như thế nào trong những thế kỷ đầu, trong thời 
Trung cổ và thế kỷ 19, có thể đó là một phần câu trả lời cho 
chúng ta. Qua việc lược lại lịch sử này, chúng ta sẽ đánh giá 
đúng giá trị di sản quá khứ và đôi khi chúng ta sẽ tương đối hóa 
nó. Chúng sẽ tìm thấy nơi đây những phương thế để đừng bi kịch 
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hóa một vài khủng höang hiện tại. Chúng ta sẽ khám phá sự 
phong phú không ngờ và trí tưởng tượng của chúng ta do đó có 
thể được kích thích. 


BÀI ĐỌC THÊM I 
GIÁO HỘI, MỘT BÀ GIÀ TRẺ LẠI 


Hermas, một tác giả sống vào tiền bán thế kỷ II, rất bận 
tâm về các vấn để của Giáo Hội thời ngài, đặc biệt về vấn để 
thống hối. Trong các thị kiến, một thiên thần mang dung mạo 
người mục tử trẻ tuổi trả lời các câu hỏi của Hermas. Sự già nua 
của Giáo Hội trước hết có nghĩa là sự lâu đời của Giáo Hội trong 
ý nghĩ Thiên Chúa, nhưng nó cũng có nghĩa là sự mềm yếu và 
tội lỗi của các Kitô hữu đã làm cho Giáo hội mất đi sức mạnh và 
niềm vui. 


“Và một bà cụ già trong y phục lộng lẫy tiến đến, tay bà 
câm sách, bà ngồi một mình và chờ tôi: “Chào Hermas”. Và tôi 
buôn khổ, khóc lóc, tôi đáp lại: “xin chào bà”. (...) 

- Tôi hỏi người trẻ tuổi: “Ai đó?”. Ông đáp: “Giáo hội”. 
Tôi hồi lại: “nhưng sao Giáo hội già thế ?” ông trả lời: “vì Giáo 
hội đã được dựng nên trước tất cả. Đó là lý do tại sao Giáo Hội 
lại già; Chính vì Giáo Hội mà thế giới được hình thành ... ” 

(...) Trong thị kiến thứ nhất, tôi thấy bà rất già và ngôi 
trong một ghế bành. Trong thị kiến sau, bà có vẻ trẻ hơn nhưng 
thân hình và tóc vẫn già; và bà đứng nói với tôi; bà vui hơn lân 
trước. Trong thị kiến thứ ba, bà rất trẻ và rất đẹp: chỉ còn bộ tóc 
là của người già; bà hết sức vui tươi và ngôi trên một ghế băng. 
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(...) Người trẻ tuổi nói “trong thị kiến thứ nhất tại sao bà lại 
xuất hiện cho ngươi thấy bà già nua và ngôi trong ghế bành vậy? 
Vì tỉnh thần ngươi già cỗi, đã tàn héo và không sức lực do sự bạc 
nhược mêềm yếu và nghỉ ngờ của ngươi (...) 


Trong thị kiến thứ hai, ngươi thấy bà đứng, vẻ trẻ trung và 
vui hơn lân trước, nhưng thân hình và tóc vẫn già (...) Chúa đã 
xót thương ngươi; Ngài đã làm tỉnh thần ngươi trễ lại; còn ngươi, 
ngươi đã vất bỏ sự bạc nhược và lấy lại sức lực và ngươi đã được 
vững mạnh trong niêm tin (...) 


Trong thị kiến thứ ba, ngươi thấy bà trẻ hơn, xinh đẹp, vui 
tươi và có vẻ quyến rũ (...) Những ai thống hối sẽ hoàn toàn trẻ 
lại và kiên vững (...). (Hermas, le Pasteur) 


BÀI ĐỌC THÊM 2 


NỘI DUNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI 


Eusèbe, Giám mục Césarée miễn Palestine (sinh lối 263, 


>:1 


mất khổang năm 340) được coi là "cha đẻ môn lịch sử Giáo hội". 
Trong tác phẩm “Lịch sử Giáo hội” (Histoire ecclésiastique) của 
mình, ông để lại cho chúng ta nhiều tài liệu về những thế kỷ đầu 
mà nếu không có ông hẳn đã bị chôn vùi. Eusèbe cho ta biết 
những mục tiêu ông tự để ra khi viết tác phẩm của mình. Những 
mục tiêu đó, liệu ngày nay chúng ta có thể chờ đợi nơi một tác 
phẩm về lịch sử Giáo hội chăng? 


“Sự kế vị các Thánh Tông đô, cũng như thời gian đã trôi 
qua kể từ Chúa Giêsu đến chúng ta; tất cả những chuyện lớn lao 
mà người ta nói đã được thực hiện theo dòng Lịch sử Giáo hội; 
tất cả những nhân vật nào của lịch sử đó đã dẫn đạo cách tuyệt 
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vời những cộng đoàn nổi tiếng nhất; những người bằng lời nói 
hay ngòi bút đã trở nên “đại sứ” của Lời Chúa trong mỗi thế hệ; 
tên tuổi, đặc tính và thời đại của những người bị dẫn đưa đến 
cùng cực sai lầm vì lòng say mê cái mới lạ, đã tự biến mình thành 
những người thông báo và gieo rắc học thuyết dối trá và phá tan 
cách dã man đàn chiên của Chúa Kitô khác nào sói dữ; thêm vào 
đó là những bất hạnh đã xảy đến cho dân Do thái ngay sau âm 
mưu chống lại Chúa Cứu Thế; bản chất, đặc tính và thời đại 
những cuộc chiến tranh dân ngoại tiến hành chống lại Lời Chúa; 
những con người vĩ đại tày theo hoàn cảnh, đã vì Lời Chúa mà 
trải qua chiến trận với máu đào và hình khổ; ngoài ra, còn những 
chứng tá của thời đại chúng ta và lòng tốt lành nhân hậu của 
Chúa trên tất cả chúng ta; đó là tất cả những gì tôi sẽ viết. 

Tôi sẽ không bắt đầu bằng cách nào khác mà sẽ khởi sự 
bằng việc nhập thể của Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu, Đấng Kitô 
của Thiên Chúa. 


Đề tài này sẽ đem đến cho tôi lòng bao dung của những 
người đại lượng và tôi thú nhận làm trọn vẹn và hoàn hảo lời hứa 
là điều vượt quá sức mình. 

Quả tôi là người đầu tiên định làm việc này và như thế, có 
thể nói là tôi dấn thân vào một con đường hoang vắng và chưa 
dấu chân người. (Eusèbe, Lịch sử Giáo Hội) 
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HƯỚNG DẪN CáCH ĐỌC Và CáCH LäH VIỆC 
Trong quyển sách này chúng ta sẽ lược qua 15 thế kỷ lịch 
sử giáo hội. Sau đây là những nét chính của tiến trình lịch sử và 
phương pháp chúng ta sẽ theo. 


LỊCH SỬ GIÁO HỘI, LỊCH SỬ CON NGƯỜI 


Không thể tách lịch sử Giáo hội khỏi lịch sử chung của 
nhân loại. Do đó chúng ta sẽ nhắc đến cái thế giới mà trong đó 
các Kitô hữu sống. Và gợi nhớ các lại biến cố chính trị, xã hội 
và kinh tế đã xác định cuộc sống của Giáo hội. Tuy nhiên quyển 
sách nhỏ này không được trình bày như cuốn lịch sử phổ quát. 
Kiến thức về sử của bạn thời tiểu học và trung học sẽ rất có ích. 
Cả kiến thức về địa dư cũng vậy. Hình dung cho rõ lịch sử này, 
những chặng đường lan rộng phát triển của Kitô giáo, định vị 
các thành phố, các tỉnh các đế quốc... đánh giá các khỏang cách 
vào thời mà phương tiện di chuyển còn chậm chạp và nguy 
hiểm là điều rất tốt. Trong sách có vài bản đồ nhưng bạn đừng 
ngại giở thêm các sách bản đồ khác. 


NHỮNG DẤU VẾT CỦA QUÁ KHỨ 


Lịch sử làm sống lại quá khứ từ những dấu vết nó để lại 
cho ta. Đối với lịch sử tôn giáo dấu vết đó có thể là những tòa 
nhà, các giếng rửa tội, các nhà thờ, tác phẩm nghệ thuật, các bức 
tượng, tranh vẽ trên tường. Nhiều tòa nhà chúng ta còn sử dụng 
và du lịch cho chúng ta biết khá nhiều tòa nhà khác. Những tập 
ảnh chụp về nghệ thuật, kiến trúc và cảnh quan tôn giáo rất 
nhiều. 
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NHỮNG CHỨNG TỪ THÀNH VĂN 


Tuy nhiên, dù khảo cổ học và nghệ thuật có quan trọng 
của chúng, nhưng tài liệu hàng đầu của sử gia vẫn là các nguồn 
“tài liệu viết”, các bản văn. Trong hai quyển đầu của bộ sưu tập 
này các bạn đã được mời tham chiếu Thánh Kinh, quyển sách 
chứa đựng tất cả các bản văn Cựu ước và Tân ước. Nhưng đối 
với lịch sử Giáo Hội, không thể chỉ tìm trong một cuốn sách, dù 
lớn, những bản văn lịch sử, ngay cả khi nếu có một vài sưu tập. 
Các bạn không có thời giờ để tham khảo thật nhiều sách. Vì vậy 
mà quyển sách này dành cho các bản văn quá khứ một chỗ đứng 
cũng quan trọng như chính việc trình bày các biến cố. Không thể 
nào cho các bạn các bản văn giúp hiểu một biến cố. Chỉ có thể 
chọn một số giới hạn, và chúng có thể khác so với chọn lựa của 
một tác giả khác. 


ĐỂ ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU MỘT BẢN VĂN 


Các bạn có thể dùng lại các trang từ 11 đến 15 của quyển 
“Để đọc Cựu Ước” vì một bản văn Kinh Thánh là một bản văn 
lịch sử. 


Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại vài quy tắc đọc các bản văn. 
Đây không phải là một khảo luận đầy đủ về phương pháp lịch sử 
cũng không phải là bộ khung phải áp dụng từng điểm cho mỗi 
bản văn được đề nghị. 


- Một phần trong toàn bộ 

Một bức thư, một dòng chữ khắc làm thành một toàn bộ và 
tự nó đầy đủ. Nhưng thường hơn, bản văn được đề nghị là trích 
đoạn của một tác phẩm dài. Nó không buộc phản ánh hết nội 
dung tác phẩm. Cùng với đoạn trích, có thể tìm xem toàn tác 
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phẩm, xem đoạn trước và đoạn sau. Đừng đọc ngấu nghiến, 
nhưng nếu có dịp, đừng ngại đẩy trí tò mò đi xa thêm. 

- Hiểu 

Khi đọc lần đầu, phải cố hiểu hết mọi từ ngữ của bản văn. 
Cần phát hiện các nhân vật và địa danh được nhắc tới. Nếu có 
những điểm thật đặc biệt, thì dĩ nhiên, các ghi chú sẽ cho lời giải 
thích cần thiết. 


- Dịch là phản bội? 

Thường thường các bản văn trên là bản dịch. Các bạn đã 
biết có rất nhiều bản dịch Kinh Thánh và có thể có những khác 
biệt quan trọng giữa các dịch giả trong những trường hợp tế nhị. 
Đối với lịch sử, việc chọn dịch giả cũng có thể có tầm quan 
trọng của nó. Ví dụ, trong Tân Ước, Episcopos và Presbytéros 
được dịch là “Giám sự” (Episcope) và “Niên trưởng” 
(presbytres). Vào thế kỷ II, người ta dịch là “Giám mục" và 
“Linh mục” vì chúng gần tương đương với vai trò Linh mục và 
Giám mục ngày nay. Vào thế kỷ thứ II, dịch giả còn do dự, vì 
các thừa tác vụ này đã tiến triển từ thời Tân ước, nhưng chúng 
chưa được xác định như sau này. 


- Văn thể 

Điều quan trọng là xem xét kỹ văn thể của tài liệu. Điều 
đó sẽ cho phép chúng ta được những thông tin mà tài liệu có thể 
cung cấp. Bản tường trình của cảnh sát khác với một bài giảng, 
một bức thư riêng khác với bản văn luật pháp. 

- Những thông tin bất ngờ 

Một bản văn không chỉ cung cấp những thông tin mà tác 
giả minh nhiên muốn trình bày. Nó có thể gián tiếp cho chúng ta 
những thông tin khác còn quý giá và chắc chắn hơn. Khi viết 
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báo cáo cho hoàng đế Trajan, Pline trước hết bận tâm về việc 
giữ gìn trật tự và bổng lộc của hoàng đế. Nhưng khi làm thế, ông 
đã cho chúng ta những bản chỉ dẫn cổ nhất mà chúng ta có được 
về các cộng đồng Kitô giáo ở miễn Bắc Tiểu Á. 

- Đâu là sự thật? 

Đứng trước bản văn nào, chúng ta có thể tự hỏi, tác giả có 
trình bày sự thật cho chúng ta không? Ông ta có lầm chăng? Ông 
có muốn đánh lừa chúng ta không? Hiển nhiên là trong phần lớn 
các trường hợp, chúng ta không thể trả lời cách đơn giản có hay 
không. Có nhiều yếu tố cùng liên quan: chúng ta biết về các 
biến cố thời Thượng cổ nhờ các sử gia, những người chẳng phải 
là chứng nhân tận mắt. Họ sử dụng các nguồn tài liệu ngày nay 
đã mất như thế nào? những người bách hại các Kitô hữu bôi đen 
đối thủ. Để tự bảo vệ, các Kitô hữu mô tả cộng đoàn của mình 
một cách rất nên thơ. Một tác giả Hồi ký thì đọc lại quá khứ của 
mình. Ông chọn lựa. Ông muốn biện minh... Sử gia nỗ lực xác 
định điều gì đối với ông là chấp nhận được trong một chứng từ. 


- Đối chiếu các chứng nhân 

Để có một ý tưởng chính xác hơn về một biến cố quan 
trọng, chúng ta cần đọc nhiều tờ báo thuộc các khuynh hướng 
chính trị khác nhau. Chúng ta cố gắng hình thành ý kiến riêng 
của mình. Đối với lịch sử, chúng ta cũng làm như vậy khi đứng 
trước nhiều chứng tích. Nhưng có khi, đặc biệt đối với các thời 
kỳ thật cổ xưa, chúng ta biết về một biến cố chỉ nhờ một nguồn 
độc nhất. Ở đây chính sử gia sẽ quyết định tài liệu đó đáng tin 
hay không. 


Điều này giải thích sự thiếu chắc chắn của chúng ta về một 
số phương diện của những thế kỷ đầu. Tài liệu của chúng ta có 
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nhiều kẽ hở. Các sử gia đưa ra các giả thuyết, kết hợp các dữ 
kiện và thêm vào các suy luận riêng. Đôi khi họ sử dụng trí 
tưởng tượng. Nhưng thường thường họ phải thú nhận mình không 
biết. Không nên ngạc nhiên nếu cũng với tài liệu đó, người ta lại 
có thể trình bày một lịch sử rất khác. Đọc thêm một bản trình 
bày khác cũng cùng một thời kỳ là điều rất tốt. 


Khi đọc cuốn sách nhỏ này, các bạn không bị đòi phải làm 
lại từ đầu những công tác phê bình các bản văn. Việc phê bình 
đã được làm rồi. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng, sử 
gia chỉ là người nhìn lại sự kiện và có thể có những lầm lẫn. 


- Hãy để mình bố ngỡ 

Cuối cùng, sự việc có lẽ ít phức tạp hơn ta tưởng. Hãy để 
mình bỡ ngỡ trước các chứng từ của quá khứ. Đừng giải thích 
chúng với những phạm trù riêng của chúng ta. Hãy biết ngạc 
nhiên và thán phục. Đừng m kiếm sự đắc dụng tức thời. Chắc 
chắn sẽ đến lúc chúng ta tự hỏi những biến cố xa xưa còn liên hệ 
đến chúng ta ngày nay như thế nào. 


- Vài nguyên tắc sử dụng sách này. 

Quyển sách này gồm 10 chương dài bằng nhau. Mỗi 
chương gồm một nửa trình bày liên tục các biến cố, cơ chế... và 
một nửa trình bày các tài liệu, bắt nguồn từ trong lịch sử đó. 
Những tài liệu này gồm bản đồ, các bảng niên biểu và nhất là 
các bản văn thuộc về thời kỳ được trình bày. Các bản văn tài 
liệu này được ghi số. 


- Số bên lề phần khai triển quy chiếu về các bản văn tài 
liệu được đóng khung có mang số tương ứng. 

- Đầu một số đoạn quy chiếu một đoạn văn Tân ước hay 
một chương khác trong sách. 
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Ở phần trên chúng tôi đã trình bày một số khía cạnh của 
phương pháp lịch sử. Điều quan trọng là đi từ trình thuật đến tài 
liệu và ngược lại, vì cả hai ăn khớp với nhau. 


Có thể dùng sách này một mình nhưng cũng có thể dùng 
để làm việc nhóm. Trong khuôn khổ hạn hẹp, một vài phần trình 
bày có thể hơi nhanh đối với một số người. 


Sau đâu là một số tác phẩm tham khảo 
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Âu, Š vol. Seuil, Paris, 1963 — 1975. 

5. _2000Ans de Christianisme, Hiệp hội sử học Kitô giáo Hachette, 
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6. Sources Chrétiennes, hơn 300 tập, trình bày các bản văn thời 
Thượng cổ và Trung cổ. 
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I. THỜI CÁC TÔNG ĐỒ 


Giáo Hội bắt đầu khỏang năm 30, vào ngày lễ Ngũ Tuần ở 
Giêrusalem. Mười hai người loan báo cho đồng bào mình một 
Tin Mừng Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa ủy nhiệm đến, đã 
bị đóng đinh thập gía như một kẻ gian phi, đã sống lại. Ngài là 
Đức Kitô, là Đấng cứu độ, được muôn dân bao đời mong đợi. 


Lịch sử Giáo hội bắt đầu như thế qua những biến cố được 
kể lại trong Tân ước: Tông đồ công vụ, các thư của thánh 
Phaolô, sách Khải huyền ... chúng ta dành cho Tân ước một vị trí 
đặc biệt vì đó là Lời sáng lập Giáo hội. Người ta thường nói với 
chúng ta rằng mạc khải chấm dứt với cái chết của vị tông đồ 
cuối cùng. Nói như thế thì sợ rằng sẽ có sự đứt quãng giữa nội 
dung Thánh Kinh và những biến cố về sau. Tiếp theo lời vĩnh 
cửu, quyết định, phổ quát sẽ là một lịch sử đầy biến động. Chắc 
chắn rằng, kinh nghiệm của nhóm 12 là một kinh nghiệm độc 
nhất: họ là những nhân chứng về cuộc sống và sự phục sinh của 
Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn các sách Tân ước 
như là các tài liệu lịch sử nữa. Trước kia khi đọc các bài Phúc 
Âm trong phụng vụ, người ta bắt đầu bằng công thức: “Khi ấy 
..” người ta muốn qui về một thời gian ưu việt nhưng không có 
sự đứt quãng. Đây quả là thời gian của Giáo Hội mà chúng ta 
cũng thuộc về: chúng ta đang sống trong thế kỷ XX của Giáo 
Hội đó. 

Chắc chắn chúng ta đã nghiên cứu Tân ước và đặc biệt 
Sách Công Vụ Tông Đồ. Vì thế, ở đây chúng tôi chỉ tường thuật 
lại những nét chính yếu của các giai đoạn lịch sử và địa dư của 
việc phát triển Giáo Hội vào thế kỷ I. Các bản văn Tân Ước là 
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nguồn tài liệu chính yếu của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng 
lưu ý đến các truyền thống đã đến với chúng ta bằng những con 
đường khác nhau. Eusèbe de Césarée đã thu thập một số các 
truyền thống đó. Có những bản văn nại tới một tông đổ, một 
nhân vật đã sống thân cận với Chúa Giêsu, nhưng không được 
công nhận là bản văn được linh hứng. 


Đó là những ngụy kinh. Các bản văn này thường thuộc lối 
văn tiểu thuyết. Chúng có ý muốn làm thỏa mãn trí tò mò của 
chúng ta vì Kinh Thánh không nói gì về gia đình và thời thơ ấu 
của Chúa Giêsu, cuộc đời của các Tông Đồ... Có thể là một số 
bản văn này bảo tổn các yếu tố lịch sử. Dù thế nào đi nữa, chúng 
cũng giúp ta hiểu não trạng tôn giáo của các cộng đoàn vào thời 
mới được thành lập. Nhiều bản văn có ảnh hưởng đáng kể về 
mặt: từ thiện, phụng vụ, nghệ thuật và truyền thống dân gian. 


BÀI ĐỌC THÊM 3 


QUA CÁC BẢN VĂN NGỤY KINH 


Chân dung (không bảo đảm) của Phaolô. Onésiphore theo đường 
cái quan dẫn tới Lystra, mải miết tìm kiếm để khám phá ra Phaolô khi 
quan sát khuôn mặt của những người qua đường theo những chỉ dẫn 
của Titô. Và ông đã thấy Phaolô người có thân hình nhỏ bé, đầu hói, 
chân vòng kiêng, rắn rỏi, đôi chân mày giao nhau, mũi hơi cong, rất có 
duyên; khi thì ông xuất hiện như là một con người, khi thì ông có khuôn 
mặt của một thiên thân. Khi thấy Onésiphore, Phaolô đã mỉm cười; và 
Onésiphore nói: “Kính chào tôi tớ Thiên Chúa đáng kính”, 

Phaolô đáp lại: “Ơn Chúa ở cùng anh và gia quyến anh” 

(Actes de Paul, II-IV, trích trong F. Amiot Evangiles apocryphes, trang 228) 


1. CHÚA GIÊSU CHẾT VÀ SỐNG LẠI ĐƯỢC LOAN BÁO 
CHO NGƯỜI DO THÁI 
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Cv 2-4 


Vào ngày Lễ Ngũ Tuần khỏang năm 30, ở Giêrusalem 
trước đông đảo các khách hành hương do thái tụ họp lại nhân 
ngày lễ, thánh Phêrô tuyên bố: 


“Giêsu Nazareth, Người được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với 
các ông bằng những việc quyên năng, những điềm thiêng cùng 
dấu lạ, tức là những việc Thiên Chúa đã dùng Ngài để thi hành 
giữa các ông như các ông đã biết — thể theo ý định đã vạch sẵn 
và sự dự tri của Thiên Chúa mà bị phó nộp, thì các ông đã thủ 
tiêu Ngài đi, là dùng tay vô đạo đóng định thập giá, nhưng 
Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại (...) chúng tôi hết thấy xin làm 
chứng về điều đó. Và giờ đây, được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa 
Ngài đã lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống (...) 
Thiên Chúa đã đặt ngài làm Chúa, và làm Kitô”. (Cv2,2211) 

Các thính giả hỏi Thánh Phêrô họ phải làm gì? Thánh 
Phêrô trả lời: “Hãy hối cải và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân 
danh Chúa Giêsu Kitô để được tha thứ tội lỗi và các ngươi sẽ 
được lĩnh ơn Chúa Thánh Thần”. (Cv2,38) 

Ba ngàn người đã chịu phép rửa. Giáo hội đã ra đời. Cũng 
như Chúa Giêsu, những thành viên đầu tiên này của Giáo Hội là 
những người Do thái. Họ nói tiếng Aram là ngôn ngữ Sêmit phổ 
biến nhất ở Cận Đông. Họ tiếp tục sống cuộc sống của các người 
Do thái đạo đức: cầu nguyện ở Đền Thờ, giữ luật kiêng cữ ăn 
uống, cắt bì. Tóm lại, họ xuất hiện như là một giáo phái mới của 
Do thái giáo giữa những giáo phái khác Pharisêu, Saducê, 
Zélotê. Họ là người Nazarét, nét đặc trưng của họ là: làm phép 
rửa nhân danh Chúa Giêsu, nghe lời giảng của các tông đổ, dự 
lễ bẻ bánh (Bí tích Thánh Thể) và sống thành cộng đoàn huynh 
đệ (Cv 2,41-47;4,2-35) 
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2. MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT - TUYỆT GIAO LẦN THỨ 
NHẤT - SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM KHÔNG BỊ TRÓI BUỘC 
VỚI GIÊRUSALEM 


Cv 6-9 

Chẳng bao lâu, người Do thái có văn hóa Aram hợp lại với 
người Do thái có văn hóa Hy lạp, gọi là người Hy hóa 
(les hellénistes) trong cộng đoàn. Những mâu thuẫn đã xẩy ra 
giữa hai nhóm văn hóa khác nhau này. Khi nhóm Mười Hai phụ 
trách cộng đoàn Do thái có văn hóa Aram (Hiprl), thì 7 người 
được chỉ định phụ trách cộng đoàn Do thái có văn hóa Hy lạp 
(Hy hóa) (Cv 6). Như thế cộng đoàn tín hữu hướng về nhóm di 
tản (diaspora) nghĩa là những người sống bên ngoài đất 
Palestine. 


Stêphanô, đứng đầu nhóm 7 người, đã đưa ra lời buộc tội 
nhóm Do thái giáo ở Giêrusalem. Ông kết án Phượng tự và Đền 
thờ vì những người Do thái ở Giêrusalem đã không nhìn nhận 
Chúa Giêsu và giết chết Chúa. Chúa Giêsu đã loan báo một 
Phượng tự trong tinh thần và trong sự thật chứ không trói buộc 
vào một đền đài. 

Stêphanô chưa rao giảng cho dân ngoại; ông không để ra 
hẳn một tôn giáo phổ quát, nhưng rõ ràng là mở ra một hướng 
mới cho cộng đoàn. Đối với ông, Phúc Âm làm Do thái giáo 
được thanh luyện. Bài giảng của ông đã đưa ông tới cái chết, bị 
ném đá như một kẻ phạm thượng. Ông là người đầu tiên bắt 
chước Chúa Giêsu trong cuộc khổ hình và chịu chết (Cv 7). 

Những người Do thái Hy hóa bị bách hại phải bỏ 
Giêrusalem trốn vào Samaria, Địa trung hải và Antiôkia 
(Cv 8§.11,19). Họ trở nên những người truyền giáo cho kiều bào 
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Do thái ở các vùng này. Saolê (Phaolô), người đã tham dự cuộc 
ném đá Stêphanô, là người bách hại các môn đệ của Chúa Giêsu 
cách hung bạo (Cv 8,2), nhưng ông đã bị Chúa Giêsu “bắt” trên 
đường Đamas (Cv 9) và ít lâu sau đó ông trở thành người rao 
giảng Phúc Âm đầu tiên. 


3. MỞ RỘNG LẦN THỨ II - TUYỆT GIAO LẦN THỨ II 
KHÔNG CÂN TRỞ THÀNH NGƯỜI DO THÁI ĐỀ TRỞ 
NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU 


Cy 10-11 

Một thị kiến đã giúp Phêrô hiểu rằng Tin Mừng được gởi 
tới mọi người. Ông thấy Thánh Thần xuống trên quan bách quản 
Cornêliô, viên quan này không phải là người Do thái. Ông nhận 
Cornêliô vào Giáo Hội qua phép rửa và thừa nhận rằng, trên 
nguyên tắc, không cần phải qua Do thái giáo để đi vào Đức tin. 

Cy 13-14 

Ở Antiôkia nơi có nhiều kiểu bào Do thái Hy hóa lánh 
nạn, các môn đệ Chúa Giêsu mang tên Kitô hữu: đây là dấu 
hiệu người ta phân biệt họ với các nhóm tôn giáo khác. Antiôkia 
trở thành khởi điểm công việc truyền giáo cho đế quốc Rôma. 
Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ IL, Phaolô, bạn đồng 
hành với Barnabê, đầu tiên giảng cho người Do thái trong các 
Hội đường, sau đó mới giảng cho lương dân mà không bắt ép họ 
giữ các phong tục Do thái. 
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Cy 15 

Cộng đoàn Giêrusalem nghĩ rằng cần phải bắt ép người 
lương dân trở lại Kitô giáo chịu cắt bì. Ở Antiôkia, có hai cộng 
đoàn: Một Cộng Đoàn gốc Do thái giáo, giữ luật Do thái và một 
cộng đoàn gồm những người lương dân trở lại. Các Kitô hữu có 
nguồn gốc khác nhau khó lòng ăn chung với nhau vì những cấm 
kị về đổ ăn của người Do thái: không được ăn thịt heo, huyết ... 
liệu họ có thể cử hành chung Bí tích Thánh Thể mà thường kết 
thúc bằng một bữa ăn không? Phêrô tránh né. Trên nguyên tắc, 
Phêrô đón nhận người ngoại vào Giáo Hội mà không cần một 
điều kiện nào; nhưng đồng thời ông sợ những người Giêrusalem. 
Ông không dám đồng bàn với các Kitô hữu gốc lương dân. 
Phaolô thẳng thắn trách ông về điều đó (Gal 2). Sự căng thẳng 
này được giải quyết bằng một thỏa ước mà người ta gọi là “Công 
Đồng” Giêrusalem: một bên là Giacôbê, người đứng đầu cộng 
đoàn Giêrusalem, một bên là Phaolô và Barnabê vừa đi truyền 
giáo về. Ở giữa là Phêrô giữ vai trò hòa giải. Quan điểm của 
Phaolô được chấp thuận, không bắt ép người lương dân trở lại 
phải giữ luật Do thái nữa. Trong khi đó, Giacôbê cũng thành 
công trong việc yêu cầu người Kitô hữu gốc lương dân chấp 
nhận một vài tục lệ khi sống lẫn lộn với người Kitô hữu gốc 
Do thái: họ phải tránh uống “huyết”... (Cv 15, 29). 


Như thế đức tin Kitô giáo không bị trói buộc vào Do thái 
giáo nữa, không ai phải đổi nền văn hóa của mình để đến với 
Phúc Âm. Giáo hội thực sự trở nên phổ quát. Dĩ nhiên hai xu 
hướng lớn: xu hướng của Phaolô và xu hướng của Giacôbê vẫn 
tổn tại trong nội bộ của Giáo Hội. Cuộc tranh giành ảnh hưởng 
vẫn tiếp tục, nhưng Phaolô cố gắng duy trì sự hiệp nhất giữa các 
nhóm khi thực hiện một cuộc lạc quyên ở các giáo đoàn trong 
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Đế quốc giúp người Giêrusalem đang gặp khó khăn (1 Cor 16, 1-3; 
2 Cor 8, 9; Rom 15, 26-28; Gal 2, 10; Cv 24,17). 


4. GIÁO HỘI RA KHƠI VỚI THÁNH PHAOLÔ 


Cv 16-18 


Trong hành trình truyền giáo lần thứ II qua vùng Tiểu Á, 
Thánh Phaolô có một thị kiến ở Troa “Một người Makédonia 
đứng khấn xin với ông rằng: xin hãy qua Makédonia cứu giúp 
chúng tôi”! (Cv 16,9). Đó là một giai đoạn thiết yếu. Phúc Âm 
tiến tới Âu Châu vào năm 50 và khai sinh các cộng đoàn: Philip, 
Thessalonica; Corintô .. Phaolô cũng đã đến kinh đô văn hóa: 
Athènes. Ông cố gắng cho thấy có một sự hội nhập giữa triết lý 
Hy lạp và Phúc Âm. Ông trích dẫn thi sĩ nhưng vô ích. “Chúng 
tôi sẽ nghe ông nói vào lần khác” (Cv17,16-33). Vì thế, khi 
giảng ở Côrintô, ông ít lưu ý đến việc làm đẹp lòng cử tọa mà 
chỉ loan báo "Chúa Giêsu Kitô và Chúa Giêsu Kitô bị đóng 
định” (1 Cor 2,2). 


Cy 19-20 

Trong cuộc hành trình truyễển giáo lần thứ II, Phaolô lại 
viếng thăm các cộng đoàn ở Á Châu một lân nữa. Ông đã gặp 
nhiều khó khăn mà ông đã kể lại trong các lá thư của mình. Ông 
bị người Do thái chống đối, họ không chấp nhận sứ điệp về 
Chúa Giêsu. Ông cũng đã gặp những ác cảm của người lương 
dân vì ông làm sa sút nền thương mại của họ vốn gắn liền với 
những cuộc hành hương và Đền thờ (Cv19). Trong nội bộ của 
các cộng đoàn, đặc biệt ở Corintô, các tín hữu rất phấn khởi: có 
đủ loại đặc sủng xuất hiện, đặc biệt nhất là ơn nói nhiều ngôn 
ngữ và không ai hiểu gì (1Cor 13-14). Nhưng đồng thời cũng có 
những cuộc tranh cãi giữa các phe đối lập (1Cor 3,3-9); Người 
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giàu không chia sẻ cho người nghèo (ICor I1); một số người 
lạm dụng tự do Kitô giáo (ICor 5)... 


Cv 21-28 


Cuộc hành trình lần thứ IV đưa Phaolô tới Rôma trong tình 
trạng một tù nhân. Phaolô đã tới Giêrusalem gặp Giacôbê và 
đưa cho Giacôbê số tiền lạc quyên được. Để chứng tỏ mình gắn 
bó với truyền thống Do thái giáo, Phaolô chấp nhận trở lại Đền 
thờ. Hành động này bị coi là một sự khiêu khích. BỊ công kích 
trong một cuộc nổi dậy, Phaolô bị bắt. Ông bị tù ở Césaré 2 
năm. Dựa vào tư cách công dân Rôma, Phaolô nại tới Hoàng đế 
trước mặt tổng trấn. Ông này đã gửi tù nhân Phaolô tới Rôma. 
Sau một cuộc hành trình hiểm nghèo, Phaolô đã đến thủ đô của 
Đế quốc. Hai năm tự do quản chế cho phép Phaolô rao giảng 
Nước Thiên Chúa và giảng dạy về Chúa Kitô với tất cả sự hiên 
ngang, không gặp trở ngại nào. Từ đó, Tông đồ Công Vụ không 
nói gì nữa về Phaolô. Chúng ta đang ở vào năm 63... 


5. BẢN TỔNG KẾT CỦA THẾ KỶ THỨ NHẤT 


a) Các cộng đoàn của Tân ước và các cộng đoàn khác 
Kh 2-3 


Thu thập các tin được các bản văn Tân Ước cung cấp. Cho 
phép chúng ta định vị trí các cộng đoàn Kitô giáo từ Giêrusalem 
tới Rôma: các cộng đoàn được thành lập bên Tiểu Á nhờ sự 
năng động của cộng đoàn Antiôkia, các cộng đoàn được Phaolô 
thành lập ở Hy lạp, những cộng đoàn trong sách Khải huyển 
phát xuất từ ảnh hưởng của Gioan và cộng đoàn Rôma không 

s biết ai đã thành lập. Thư Rôma cho biết đã có một cộng đoàn ở 
6 thủ đô của đế quốc. Nếu việc Phêrô đã đến Rôma là một dữ 
7 kiện truyền thống thì các bản văn chỉ dẫn chúng ta về điều đó là 
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những bản văn muộn thời và ít chắc chắn. Đàng khác, chuyến đi 
của Phaolô sang Tây Ban Nha còn là một giả thuyết (Rm 15,24) 

Có những nguồn tài liệu khác bổ túc, nhưng rất giới hạn. 
Eusèbe de Césarée nghĩ rằng, có sự phân chia việc truyền giáo 
cho các Tông Đồ. Xứ của người Spartes thì tương ứng với lran 
ngày nay. Vùng Scythie phù hợp với vùng miền bắc của Hắc 
hải. Các bản văn nguy kinh cung cấp những tin tức khó kiểm 
chứng được. Sách Tông Đổ Công Vụ của Tôma là một tiểu 
thuyết phiêu lưu, có thể chứa đựng một vài chỉ tiết lịch sử liên 
quan tới việc truyền giáo ở phương Đông. Nhưng khó khăn trong 
mối quan hệ giữa các nước này, do sự thù địch thường xuyên 
giữa Đế quốc người Sparthes, Batư và Đế quốc Rôma, giải thích 
những giới hạn của việc truyền giáo và việc thu lượm tin tức của 
chúng ta. 


BÀI ĐỌC THÊM 4 
CÁC TÔNG ĐỒ TẢN MÁC ĐI KHẮP NƠI 


Người ta nói rằng Marcô là người đầu tiên được sai đến Ai- 
cập, rao giảng Phúc Âm mà ông đã soạn, và ông đã thiết lập 
Giáo Hội đâu tiên tại chính Alexandrie 

(Eusèebe de Césarée, Histoire ecclésiastique II, XVI,1) 

Các Tông Đồ và các môn đệ của Chúa Giêsu đã tẳn mác 
trên khắp các vùng có dân cư, theo truyền thống kể lại. Tôma phụ 
trách vùng xứ Parthes, Matthêu nhận Êthiopie, Batôlômêô nhận 
Ấn Độ cổ, Anrê: xứ Scythie; Gioan nhận Tiểu Á, nơi ông đã sống: 
ông chết ở Êphêsô. Phêrô rao giảng cho kiều bào Do thái ở Pomt, 
Galadie, Bithynie, Cappadoce và Tiểu Á; cuối cùng ông 
cũng đã đến Rôma, chịu đóng đỉnh đầu ngược xuống, chính Ngài 
đã xin để chịu khổ hình như thế. Phải nói gì về Phaolô, người đã 
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rao giảng Phúc Âm Chúa Kitô từ Giêrusalem tới lllyricum và 
cuối cùng tử đạo ở Rôma dưới thời Néron? Đó là điều do chính 
Origène đã nói trong quyển thứ 3, chú giải sách Sáng thế. 


(Eusèebe de Cesarée, Histoire Ecclesiastique, HI) 


BÀI ĐỌC THÊM 5 
PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ Ở RÔMA 


Truyền thống đã nối kết Phêrô và Phaolô vào cộng đoàn 
Rôma mà 2 vị được coi là trụ cột và nên tảng. Rôma có lẽ là nơi: 
2 vị đã chịu tử đạo và được an táng. Trong lúc đó, khi nhận thấy 
rằng những chứng từ liên quan đến việc tử đạo của hai vị Tông 
Đồ này chỉ có vào cuối thế kỷ II thì khoa phê bình lịch sử muốn 
cứu xét về cái chết của hai vị. 

Vai trò của Giáo Hoàng trong Giáo Hội phổ quát dựa trên 
sự kiện Giám mục Rôma là người kế vị Phêrô, người Thệ phản 
vào thời cải cách nói rằng việc Phêrô đến Rôma thì không có chỗ 
nào trong Kinh Thánh nói tới. Chỉ có một ngụy kinh muộn thời kể 
lại việc Phêrô bị đóng đinh. Tuy nhiên các sử gia ngày nay nghĩ: 
sự kiện Phêrô đến Rôma và chịu tử đạo tại đây được minh chứng 
cách hữu lý trên một số dấu chứng phù hợp: khảo sát tỉ mỉ các 
bản văn Tân Ước, các bản văn Kiô giáo cổ kính (như của 
Clément de Rôma) các bản văn Phụng vụ, kết qủa các cuộc đào 
xới của khoa khảo cổ. Một trong các lập luận được chứng mình 
có sức thuyết phục nhất là sự gân gũi (điều mà người ta mới thực 
hiện được), giữa mô của thánh Phêrô được tìm thấy bên dưới đền 
thờ và đi tích mà Gaius nhắc tới đã được Eusèbe ghi lại. 

Còn Sách Tông Đồ Công Vụ thì nói: Phaolô có đến Rôma 
(Cv 28, 16-31). Điều không chắc chắn là những năm cuối đời của 
Thánh Phaolô, hoàn cảnh và ngày Phaolô chết. Phaolô bày tỏ ý 
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muốn đi Tây Ban Nha sau thời gian ở Rôma (Rml5, 24-28). 
Thành ra người ta đã giả thiết rằng Phaolô được tha khỏi tà năm 
63, rao giảng bên Tây Ban Nha, rồi sang Tiểu Á và Hy lạp. Người 
ta xen vào đó lá thư gửi Timôthê và Titô, Phaolô còn bị tà một 
lần nữa (1Tm 1). Có lẽ Phaolô bị xử tử năm 67. Người ta ám chỉ 
chuyến đi Tây Ban Nha của Phaolô khi Clémet de Rôma nói: 
Phaolô đã đạt tới biên giới của Tây phương. Trong khi đó có 
những sử gia giải thích sự im lặng của phân cuối sách Tông Đồ 
Công Vụ như là một sự thú nhận ngâm rằng: Có lẽ phaolô bị xử 
tử năm 63. Việc Phaolô bị chém ở Rôma thì nằm trong tác phẩm 
của Tertulien được viết vào cuối thế kỷ II. Công việc khai quật 
Đền Thờ Thánh Phaolô ngoại thành cũng cho phép ta nghĩ rằng: 
người ta đã tìm thấy dấu vết của di tích trên ở đường Ostia mà 
Gaius đã nói tới. 


BÀI ĐỌC THÊM 6 


CÁI CHẾT CỦA HAI VỊ TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 
THEO CLÉMENT, GIÁM MỤC RÔMA. 


Bức thư của cộng đoàn Rôma gửi cộng đoàn Côrintô có lẽ 
là bản văn cổ kính nhất của văn chương Kitô giáo sau Tân Ước: 
Truyền thống gán bản văn này cho Clément, đứng đầu cộng 
đoàn Rôma vào khổang năm 95. Clément muốn đem lại hòa 
bình cho cộng đoàn Corintho đang bị quấy rối do một nhóm 
người lật đổ các vị niên trưởng. Clément nói: Sự ghen tương đã 
gây ra cái chết của Phêrô và Phaolô. Đối với chúng ta, sự ám chỉ 
này qủa là tối nghĩa, khó hiểu. Nhưng đây là một chứng từ cổ 
kính nhất về cái chết của hai vị Tông Đồ. 


Không cân nhắc lại những tấm gương xưa kia chúng ta hãy 
nhìn lại các lực sĩ gần đây nhất, hãy nhớ lại những tấm gương 
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quảng đại thuộc thế hệ chúng ta. Chính hậu qủa của lòng ghen 
tương và thèm khát mà những người rường cột nhất, công chính 
nhất, cao thượng nhất, những người đấu tranh cho đến chết, bị 
bách hại. Chúng ta hãy nhìn hai vị Tông đô tuyệt hảo của chúng 
tq. 


Thánh Phêrô do hậu qủa của ghen tương bất chính đã chịu 
đau khổ, không phải bởi một hay hai mà là nhiều hình khổ và sau 
khi đã làm chứng đức tin, Thánh nhân đã đi vào chốn vinh quang. 


Chính bởi hậu quả của sự ghen tương và sự bất đồng ý kiến 
mà Phaolô đã cho thấy làm thế nào giật được phần thưởng của sự 
kiên vững. Bảy lần mang xiêng xích, bị biệt xứ, bị ném đá, Phaolô 
đã trở nên một người rao truyền ở Đông và Tây phương. Vì đức 
tin của mình, Phaolô đã lãnh nhận vinh quang sáng chói. Sau khi 
đã giảng dạy sự công chính trên toàn thế giới, đã đi đến biên thùy 
Tây phương làm chứng đức tin trước chính quyên, đã từ giã cối 
đời đi vào nơi thánh, qủa là một gương kiên trì rất sáng chói” 


(Clément de Rome, lettre aux Corinthiens, 5) 


b) Hai biến cố quyết định 

(1) Sự bách hại của Hoàng đế Néron năm 64: Theo truyền 
thống, hai Tông Đồ Phêrô và Phaolô đã bị giết trong cuộc bách 
hại các Kitô hữu của Néron. Tuy nhiên, các sử gia lưỡng lự về 
ngày tháng chính xác của hai cái chết này: Phêrô chết năm 64; 
còn Phaolô, thì một số người cho rằng chết vào năm 63, một số 
khác lại cho rằng chết vào năm 67. 


(2) Việc phá hủy Giêrusalem năm 70 đánh dấu rõ hơn một 
sự “cắt đứt” trong đời sống của Giáo Hội mới khai sinh. Người 
Do thái nổi dậy chống người Rôma để dành lại độc lập cho quê 
hương hầu có thể phụng thờ Thiên Chúa theo luật của cha ông 
họ. Một cuộc chiến tranh tàn bạo đưa tới việc phá hủy thành phố 
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và Đển thờ. Ngay từ đầu cuộc nổi dậy, cộng đoàn Kitô hữu 
Giêrusalem đã rời thành phố trốn sang phía bên kia sông Jordan. 
Việc Đền thờ bị phá hủy đã hoàn thành việc tách Kitô hữu ra 
khỏi Do thái giáo . Qua biến cố đó, Thiên Chúa cho thấy rằng 
luật cũ đã hoàn tất. Biến cố này củng cố chiều kích phổ quát của 
Giáo Hội 

Không còn Đền Thờ, Do thái giáo đã tự chỉnh đốn lại ở 
Jamnia (phía nam Tel-Aviv), đánh dấu sự đối lập với người Kitô 
hữu. Trong cộng đồng Kitô hữu, những Kitô hữu nào còn giữ 
phong tục Do thái thì từ nay chỉ còn là những nhóm nhỏ ít nhiều 
đồng hóa với các giáo phái. 

c) Xác định hình thức các bản văn Kitô Giáo 

Trong thời kỳ cuối cùng của thập niên cuối thế kỷ I, các 
bản văn Kitô giáo được hình thành dần dân, ngày nay chúng ta 
gọi là Tân Ước. Các lá thư của Phaolô được thu thập lại. Các 
sách Phúc Âm mang hình thức cuối cùng của chúng. Nhưng còn 
phải đợi nhiều thời gian về sau các cộng đoàn mới đồng ý và 
xem các sách ấy là quy tắc đức tin của mình. 


Cuối thế kỷ I, Kitô giáo hướng tới Tây phương, sử dụng 
các cơ cấu tổ chức của Đế quốc Rôma. 
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II. ĐẾ QUỐC RÔM8 


1. Đế Quốc Rôma, một “Chuẩn Bị” cho Phúc Âm 

Méliton, Giám Mục ở Sardes bên Tiểu Á vào thế kỷ II, gửi 
cho Hoàng đế Marc Aurèle một bức thư, hoàng đế này có tiếng 
là một triết gia, nghĩa là một người khôn ngoan, để bênh vực các 
Kitô hữu bị bách hại. Giám mục Méliton cho thấy có một sự sắp 
xếp lạ lùng của Thiên Chúa quan phòng giữa thời kỳ đầu của Đế 
quốc và thời kỳ Kitô giáo xuất hiện: Chúa Giêsu sinh ra dưới 
thời Auguste và đã rao giảng dưới thời Tibère. Giáo hội và Đế 
quốc kết hợp với nhau để cùng phát triển. Chủ đề Đế quốc, 
khung cảnh quan phòng để rao giảng Phúc Âm, thường được 
Pascal lấy lại. Charles Péguy cũng làm chứng về điểm này. 


Ngày nay, chúng ta không mấy thích lối hiểu lịch sử như 
thế. Tuy nhiên Kitô giáo không phải là một chủ thuyết bên 
ngoài thời gian. Sau khi đã tách ra khỏi thế giới Sêmit, Kitô giáo 
đã ăn rễ sâu trong văn hóa của Đế quốc Rôma, nơi đã trở nên 
cánh đồng truyền giáo đầu tiên, từ khi Thánh Phaolô nghe tiếng 
kêu cứu của người Macédoine (Cv 16,9). Nước Batư và có lẽ cả 
Ấn độ đã được rao giảng Phúc Âm khá sớm. Nhưng những cản 
trổ chính trị và quân sự do Đế quốc Batư dựng nên đã gây cẩn 
trở cho việc rao giảng này. Ở Tây phương, Đế quốc Rôma đã 
thống nhất được vùng Địa Trung Hải, nên việc đi lại, giao lưu 
hàng hóa, truyền bá chủ thuyết không gặp một cẩn trở nào. 


Những người rao giảng Phúc Âm không những đã sử dụng 
địa dư, vật chất do Đế quốc cung cấp cho mà còn sử dụng các 
phương thế diễn tả, những hình thức suy tư của Đế quốc nữa, 
điều này đã để lại dấu ấn cho tới ngày nay. Điều đó sẽ đặt ra 
một vài vấn để khi Kitô giáo vùng Địa Trung Hải được rao 
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giảng cho tứ phương thiên hạ khởi từ cuối thế kỷ XV, thế kỷ có 
những khám phá to lớn. 


BÀI ĐỌC THÊM 8 


ĐẾ QUỐC RÔMA, CHUẨN BỊ CHO PHÚC ÂM 


Triết học của chúng ta, trước hết nảy nở nơi các dân 
Barbares, tiến đó triển nở trong dân của ngài dưới triều đại 
Auguste, tổ tiên của ngài. Vì, từ thời đó, uy quyền của Rôma đã 
được gia tăng cách lớn lao và hiển nhiên, ngài đã trở thành kẻ 
kế vị như mong muốn và ngài sẽ vẫn như thế qua người con của 
ngài khi duy trì triết học đó, là triết học cùng được nuôi dưỡng 
với Đế quốc và cùng bắt đầu với Auguste. Chính tổ tiên của 
ngài đã tôn kính nó bên cạnh các tôn giáo khác. Và đây là bằng 
chứng rất rõ ràng về sự tuyệt hảo của nó: giáo thuyết của 
chúng tôi đã triển nở đông thời với sự khởi đầu thành công của 
đế quốc và không có sự xấu xa nào đã xảy ra từ triều đại của 
Auguste, trái lại mọi sự đều rực rỡ, huy hoàng theo như nguyện 
vọng của mọi người (...) 

(Thư của Meliton, Giám Mục Sardes gửi cho Hoàng đế 
Marc Aurèle, v.170, trích trong Histoire Écclésiastique của 
Eusèbe de Césarée, IV, 26, 7-6). 

(9) Đẹp biết bao khi thấy, qua con mắt đức tin, Darius và 
Cyrus, Alexandre, những người Rôma, Pompée và Hérode hành 
động cho vinh quang của Phúc Âm mà họ không biết. 


(Pascal, Pensées, 701) 


Những bước chân của César đã tiến bước vì Người. Từ tận 
biên thùy của xứ Gaule cho tới những con sông của Memphis. 


II. ĐẾ QUỐC RÔMA 31 


Mọi người tiến về dưới chân Con Thiên Chúa. Người đã đến 
như kẻ trộm ban đêm (...) 

Người đến thừa hưởng trường phái khắc kỷ. 

Người đến thừa hưởng người thừa kế Rôma 

Người đến thừa hưởng vòng nguyệt quế anh hùng 

Người đến thừa hưởng mọi cố gắng của con người 

Người đến thừa hưởng một thế giới đã hoàn thành 

Nhưng Người sẽ làm lại tất cả. 

Người đến thừa hưởng một thế giới đã hoàn thành. 

Nhưng Người sẽ tái tạo nó cho hoàn toàn trẻ trung. 


(Charles Péguy, Eve) 


a) Tiểu sử thành Rôma 

Châu thành Rôma của nước Ý, được thành lập vào năm 
753 trước Công Nguyên, đã hoàn tất việc chinh phục vùng Địa 
Trung Hải vào thế kỷ I trước Chúa giáng sinh. Pompée đã chiếm 
thành Giêrusalem vào năm 63, Jules César chấm dứt cuộc chinh 
phạt xứ Gaule năm 50, Octave (Auguste) sát nhập nước AI cập 
vào năm 30. Cộng hòa Rôma ban đầu chỉ là một châu thành nhỏ 
bé. Thể chế của họ không phù hợp cho việc quản lý cả một vùng 
rộng lớn. Octave trổ thành Hoàng đế Auguste, thiết lập một chế 
độ mới. Thế là Đế quốc đã ra đời vào năm 27 trước Chúa giáng 
sinh. Với tư cách đứng đầu Đế quốc người đệ nhất công dân 
(Princeps, Thủ lĩnh) gìn giữ và truyền lại các danh hiệu của 
Hoàng đế. (Impérator, tướng chiến thắng) và của César (cha 
nuôi của ông). Các cuộc nội chiến chấm dứt đó là thời “hòa bình 
Rôma” (La Paix Rômaine: pax Rômana). Người ta thích nhấn 
mạnh rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào thời kỳ hoà bình ngự trị 
trên thế giới. Vùng Địa Trung Hải đều ở trong cùng một thể chế 
chính trị, hành chánh. Ngày nay nếu ta đi đường bộ từ Paris đến 
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Giêrusalem, ta phải đi qua một nửa tá biên giới với nhiều khó 
khăn. Vào thế kỷ thứ I, người ta ở trong cùng một quốc gia (Đế 
quốc Rôma), Đế quốc chia làm nhiều tỉnh. Tỉnh trưởng được 
Hoàng đế, Quốc hội ở Rôma chỉ định. Đó là những thái thú 
(Proconsuls), công sứ (Légats), tỉnh trưởng (profets), Khâm 
mạng (prOCuraf€urs). Ở những vùng ngoại vi, một vài ông vua 
còn tại chỗ nhưng có rất ít quyền. Họ sẽ bị thay thế bằng những 
công chức của Đế quốc khi tổ ra có ý muốn độc lập. Tất cả các 
nhân vật này đã xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước: Le 3,1-3; 
Cv 13,6-7; 8, 12; 23, 26; 24, 27 ... Các đội quân đóng ở khắp nơi 
để duy trì trật tự Rôma, còn luật Rôma góp phần vào sự thống 
nhất về mặt pháp lý 


Sự nối tiếp giữa các hoàng đế không diễn ra một cách trơn 
tru vì không có một quy tắc nhất định. Không chấp nhận cách 
tuyệt đối mọi chuyện xoi mói của nhà chép sử biên niên, nhưng 
dường như trong số các Hoàng đế nối ngôi Auguste có một số vị 
thối nát như Caligula và Néron. Vespasien và Titus là những 
hoàng đế tốt nhất. Triều đại của dòng họ Antonius vào thế kỷ II 
(Từ Trajan tới Marc Aurèle) đã đưa Đế quốc tới cao điểm của 
nó. 

b) Các “đô thị ” của đế quốc 

Tuy nhiên không nên tưởng tượng Đế quốc như một quốc 
gia tập trung mạnh trong mọi lãnh vực. Sự thống nhất cơ bản của 
các xứ vùng Địa Trung Hải chỉ có ở đô thị. Chắc chắn là thời kỳ 
các đô thị Hy lạp của lục địa, của Tiểu Á hay của Sicile đã qua 
rồi. Từ lâu các đô thị đã mất đi sự độc lập của nó dưới thể chế 
của Hoàng đế Alexandre và những người kế vị ông, rồi của đế 
quốc Rôma. Nhưng các đô thị vẫn giữ được sự tự trị rộng rãi 
trong nên hành chính nội bộ. Đô thị không bị giới hạn trong 
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vùng đất thị thành. Nó bao gồm cả các vùng nông thôn ngoại 
thành có liên hệ chặt chẽ với thành phố. Kitô giáo xưa kia là 
một tôn giáo đô thị: Giáo hội, trước hết là một cộng đoàn địa 
phương: “Giáo Hội của Thiên Chúa được thiếp lập ở Corintho” 
(ICorl,2); “Phaolô, Silva và Timôthê gửi hội thánh 
Thessalonica ” (1 Thes 1, 1). 


c) Tổ chức tốt giao thông 
C\y 27 và 28 


Hành khách và hàng hóa có thể lưu thông từ đầu đến cuối 
Đế quốc bằng đường bộ cũng như đường biển. Các con đường để 
hàng hóa và hành khách lưu thông cũng là những con đường của 
các học thuyết và Tin Mừng. Dường như các thương gia người 
Syri mà mộ bia của họ được tìm thấy ở Lyon, cho biết họ vừa là 
nhà buôn vừa là nhà giảng thuyết. Trong các cuộc hành trình 
truyền giáo Thánh Phaolô khi thì đi đường bộ, khi thì đi đường 
biển. Các chương 27 và 28 sách Công Vụ Tông Đồ là những 
trang hay nhất của lịch sử hàng hải thời cổ đại. Các điều kiện 
của cuộc hành trình chiếm một chỗ lớn trong những gian nan và 
thử thách của sứ vụ của Thánh Phaolô: “... Ba lần tôi đã đắm tàu 
và đã phải qua một ngày đêm chơi vơi trong lòng biển. Bởi hành 
trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm về sông ngòi, nguy hiểm 
chốn hoang vu, nguy hiểm vì trộm cắp, nguy hiểm vì người đồng 
chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy 
hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả! Bởi lao đao 
vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói, bởi khát, bởi nhịn ăn 
lắm bận, bởi lạnh rét, bởi mình trần...”(2 Cor11, 25-27). 

Như thế người ta biết rằng Tin Mừng đã được loan báo 
trước hết ở các hải cảng, dọc các trục lộ giao thông chính, các 
đường xá và thung lũng. Tại Gaule, việc giao thông đường biển 
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chấm dứt tại Arles, nhường chỗ cho việc giao thông trên sông 
ngòi, phải theo đường sông Rhône và sông Saône để đi đến 
nước Đức. Người ta đi vì công việc làm ăn, đi học (như đến 
Athènes để học triết học, đến Pergame để học về thuốc men) 
hay đi du lịch (7 kỳ quan thế giới); công chức và quân nhân đi 
đến các nhiệm sở của họ; những người nô lệ bị đưa đi xa khỏi 
sinh quán của họ. Các nhà thuyết giáo có thể rao giảng sứ điệp 
của họ ở những nơi dừng chân bắt buộc. 


Cv 13, 13tt; 14, 1t(; 15, 21; 17,1tt; 28, 17tt. 


Sự bấp bênh và dài dẫng của các cuộc hành trình khiến 
chúng ta hiểu được tại sao các bản văn Tin Mừng và thời kỳ tiếp 
sau đó thường nhắc nhở tầm quan trọng của việc cho khách đỗ 
nhà. Mỗi người có thể gặp đồng hương của mình trong một khu 
phố của thành phố lớn: Alexandria, Antiokia và nhất là ở Rôma, 
cũng giống như ngày nay những nhóm người vùng Auvergne, 
Bretagne hay những người Maghrebin sống tại Paris hay như 
những người Ý, Trung Hoa trong các thành phố Hoa kỳ; những 
người Do thái sống tẳn mác trong toàn đế quốc, và việc rao 
giảng Kitô giáo thường bắt đầu trong các Hội đường địa 
phương... Tuy nhiên, một trong những bản văn Kitô giáo xưa 
nhất, sách Didachè (giáo huấn của các Tông Đồ) nhắc nhở coi 
chừng những kẻ ăn bám ngay cả khi họ tự xưng là người loan 
báo Phúc Âm: “Ước gì tất cả các Tông Đồ khi đến nhà anh em 
được anh em tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Nhưng họ chỉ ở lại 
một ngày, hay trong trường hợp cần kíp, ở thêm ngày thứ hai 
nếu họ ở lại ba ngày, thì đó là tiên tri giả” (11,4-5). 

Dịch vụ thư tín chỉ dành cho cơ quan hành chính, còn dân 
chúng thì phải nhờ các hành khách chuyển giúp, một bức thư cần 
tới 50 ngày để gửi từ Lyon đến Êphêsô. 
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BÀI ĐỌC THÊM 10 VÀ 11 
10 - GIAO THÔNG TRONG ĐẾ QUỐC RÔMA 


- “Hệ thống đường bộ: 


“Hầu như tất cả các hệ thống giao thông đường bộ ở Ý bắt 
đâu từ thời Cộng hoà. Hệ thống đường sắt ngày nay lấy lại hệ 
thống đường xưa cách rõ rệt. Cách chung các con đường đều 
mang tên của người đã tạo ra nó. Các Hoàng đế mở mang đặc 
biệt các tỉnh lộ. 


Một vài con đường trong số những con đường quen thuộc 
nhất: 

- Đường Appia (LaVia Appia): từ Rôma tới Brindisi 

- Đường Aurelia (La Vĩia Aurelia): Từ Rome tới Gênes 

- Đường Domiiia (La Vĩa Domiiia): Từ Ý sang Tây Ban 
Nha do Gaule Narbonnaire làm 

- Đường kgnafia (La Via Egnana): Từ Durazzo tới 
Byzance. 


Trọng tải của xe bị hạn chế vì cấu trúc xe chưa hoàn hảo. 
Không xe nào chở được hơn 500 ký. Hàng hóa mỗi ngày đi được 
30 cây số. Các xe trạm tư nhân không vượt quá 60 cây số một 
ngày. Xe trạm nhà vua thì được 150 cây số I ngày nhưng phải 
chạy 24/24 giờ. Vì vậy, các tin túc tới rất chậm” 

- Đường biển 


“Người ta thích đường biển hơn đường bộ. Tàu không lớn 
lắm, nhưng trọng tải của chúng lên đến hàng trăm tấn, một số 
con tàu chở ngũ cốc có trọng tải hơn 1000 tấn. Còn về tàu chở 
khách. Chúng ta biết tàu chở Thánh Phaolô chở 276 hành khách 
(Cy 27,37), tàu chở Flavius chở 600 hành khách (Autobiographie 
15). Tuy nhiên, việc đi lại bằng tàu phải ngưng lại từ tháng I] 
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đến tháng 3, vì bão. Việc đi lại bằng tàu thường phú mặc cho bão 
táp, biển lặng, cướp biển. Thời gian tàu chạy cũng rất khác nhau; 
sau đây là một số thời gian kỷ lục. 

- Mất 9 ngày đi từ Pouzzoles (gân Naples) tới Alexandrie 

- Mất 6 ngày từ Sicile tới Alexandrie 

- Mất 7 ngày từ Cadix tới Ostie 

- Mất 2 ngày từ Phi Châu tới Ostie 

- Mất 5 ngày từ Narbonnaise tới Ostie 


Nhưng thường thì lâu hơn nhiều. Đôi khi phải chờ qua 
nhiều tháng mùa đông trước khi tiếp tục cuộc hành trình. (Xem 
cuộc hành trình của Phaolô). 


Đường biển Địa Trung Hải là quan trọng nhất ngoài ra còn 
có đường từ Biển Đỏ trực chỉ tới Ấn Độ. Các thủy thủ thường lợi 
dụng gió mùa để thực hiện chuyến đi và về từ tháng 7 tới tháng 
giêng. 


11 - THƯƠNG GIA VÀ NGƯỜI RAO GIẢNG 


Nếu bạn muốn biết người chết an nghỉ ở đây với những 
công việc của ông ta thì không có gì khó khăn, bia mộ sẽ nói lên 
tất cả: 

Họ (surnom): Euteknios 

Tên (nom): lonhanos 

Sinh quán (Pqatrie): Laodicée, một thành rất đẹp của Syrie. 

Cha: người có địa vị 

Mẹ: Thuộc giai cấp tương tự. 


Ông đã phục vụ và đối xử công bằng với mọi người nên 
được mọi người quí mến. 

Khi nói với Celtes, lời lẽ ông đây sức thuyết phục. Ông đã 
đến nhiều nước khác nhau. Ông đã biết nhiều dân tộc và đã rèn 
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luyện giá trị tỉnh thần cho họ. Ông đã xông pha không ngơi nghỉ 
vào biển rộng, sóng to, để mang đến cho người Celtes và vùng 
đất phương Tây tất cả những gì Thiên Chúa đã định, đó là làm 
cho đất đai màu mỡ. Á Châu sinh hoa lợi, bởi vì ông thương họ vì 
ông là con người. 


Ông đã đưa ba bộ tộc người Celtes tiến lên (...) (Bia mộ hy 
lạp (đầu thế kỷ 3 ) tìm thấy ở Lyon năm 1972. Journal đes 
savanis tháng Ì tới tháng 3. 1975 trang 60. Trad. Pouilloux). 


d) Thống nhất văn hóa: 

Đế quốc qui tụ nhiều sắc dân, nhưng các sắc dân đó vẫn 
luôn bảo tôn các tập tục, ngôn ngữ và văn hóa của họ. Các kitô 
hữu đầu tiên ở Palestina nói tiếng Aram ngôn ngữ của Chúa 
Giêsu. Những người khác dùng ngôn ngữ Sêmít của các vùng 
lân cận như tiếng Syriaque. Có các thổ ngữ Celtes ở Caule hay 
Berbère ở Phi Châu. Tuy nhiên, hai ngôn ngữ được áp đặt trên 
toàn đế quốc là Hy ngữ và La ngữ. 


Hy ngữ: 

Từ ngôn ngữ nguyên thủy của một vài đô thị, thì ngay sau 
các cuộc chinh phục của Alenandre (356 - 323) đã trở thành 
ngôn ngữ chung của toàn Đông phương. Người ta gọi Hy ngữ đã 
thay thế nhiều thứ tiếng địa phương này là “ koinè” nghĩa là “ 
chung”. Đây không chỉ là ngôn ngữ của văn hóa và triết học 
nhưng còn là ngôn ngữ quốc tế của các thương gia. Nó được biết 
đến một cách rộng rãi ở Rôma và trong các thành phố lớn của 
Tây Phương. Các bia khắc Hy ngữ có khá nhiều tại Lyon hơi 
giống như Anh ngữ ngày nay. Hy ngữ cũng là ngôn ngữ đầu 
tiên của Giáo Hội. Các Kitô hữu sử dụng bản dịch Hy ngữ của 
Kinh Thánh, gọi là bản Bảy mươi. Tân ước được viết bằng 
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Hy ngữ cũng như những tác phẩm Kitô giáo và những bản văn 
phụng vụ ở Rôma cho đến thế kỷ 3. 


La Ngữ: 

Là ngôn ngữ ở Rôma, sau đó là của Tây phương, ít phổ 
biến rộng rãi như Hy ngữ, nhưng trong toàn đế quốc thì nó là 
ngôn ngữ hành chánh và luật pháp. Trong Giáo Hội, nó được sử 
dụng,trước hết ở Phi châu, từ cuối thế kỷ thứ hai, rồi đến Rôma, 
sau đó trong toàn Tây phương Kitô giáo trong thế kỷ thứ ba. 


Cv 4,5; 6 


Khi các Kitô hữu sử dụng ngôn ngữ này thì lối tư duy cũng 
đã đi vào Giáo Hội. Triết học Hy lạp được dùng để xây dựng 
thần học đầu tiên. Qua La ngữ, Luật Rôma đã cung cấp khung 
pháp lý cho các cộng đồng Tây phương. Khi các khu vực riêng 
của Hy ngữ và La ngữ được phân định cách cứng nhắc vào thế 
kỷ thứ tư, thì hai khu vực văn hóa của Giáo hội tiến triển cách 
khác nhau cho đến khi Giáo hội Đông và Tây chia rẽ nhau. 


2. Nỗi khắc khồai tôn giáo thuận lợi cho việc đón nhận 
Tin Mừng 


Việc rao giảng Kitô giáo gặp phải (trong đế quốc ) những 
hệ thống tôn giáo rất khác nhau (trong đế quốc). Những tôn giáo 
này có thể đối lập với sứ điệp Tin Mừng, nhưng cũng có thể là 
những “viên đá chờ đợi” mạc khải Kitô giáo. Để đơn giản hóa 
vấn để người ta chia sinh hoạt tôn giáo thời cổ này gồm ba 
nhóm: 

a) Các tôn giáo truyền thống. 

Trong các tôn giáo này, người ta có thể phân biệt tôn giáo 
nông thôn và tôn giáo thành thị. Tôn giáo nông thôn vẫn còn 
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sống động. Họ theo các phụng tự “ tự nhiên” tôn thờ các sức 
mạnh huyền bí, bảo đảm sự phong nhiêu của thiên nhiên đất đai 
và súc vật: Đây là những vị thần bảo vệ mùa màng, gia súc và 
nguồn nước. Vào thời điểm mà các nông gia trở lại Kitô giáo 
nhiều (thế kỷ V) các yếu tố của những tôn giáo cổ xưa này đi 
vào Kitô giáo và cung cấp cho Kitô giáo truyền thống dân gian. 


Cv 14,12-13; 19, 23-40 


Mỗi thành của Hy lạp và La-mã đều có vị thân riêng của 
mình. Qua những cuộc chinh phục, các vị thần của Hy lạp và La- 
mã ít nhiều được chấp nhận khắp nơi. Người ta đã thiết lập sự 
tương đương giữa các thần của hai miền này: Zeus —- Jupiter; 
Hermès — Mercuse; Poséidon — Neptune... Khi các thành thị 
mất sự độc lập của nó. Cách nhanh chóng: Tôn giáo chỉ còn là 
hình thức. Đó là “tôi cúng thần để thần cho tôi” (Do ut đes). 
Chúng không còn thỏa mãn những người sáng suốt có nhu cầu 
tôn giáo chân chính nữa. Tuy nhiên, dù không thích, người ta 
vẫn còn trung thành với tôn giáo, vì đây là “tập tục kế thừa của 
tổ tiên”. Hoàng đế Auguste cố đem lại sinh khí cho nó, bởi ông 
thấy đó là chất keo dính kết xã hội. Tham dự vào phụng tự của 
thành thị là một hành vi yêu nước dù người ta có hoàn toàn nghi 
ngờ. 


BÀI ĐỌC THÊM 12 VÀ 13 


12. TÔN GIÁO CỔ TRUYỀN 


Tacite (55-120) vừa là nhà văn vừa là chính trị gia Rôma, 
đã viết lịch sử thời ông, từ thời Hoàng Đế Auguste tới thời 
Hoàng đế Domitien trong “Les Histoire et les Annales” (Lịch sử 
và sử biên niên). Nhiều yếu tố tôn giáo Rôma được nói tới trong 
bản văn này: Đển Capitole là đền thờ của ba vị thần bảo vệ 
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Rôma: Jupiter, Junon, Minerve; Các người dâng lễ quan án, các 
trinh nữ phụ lễ, những thầy cúng, thây bói xem xét lá gan con 
vật tế lễ. Việc tìm kiếm những yếu tố thuận lợi và những nghi lễ 
rất tỉ mỉ. 

Lễ cung hiến Đền Capitole tái thiết năm 70 (sau CN) 


Ngày thứ l1 trước ngày sóc (lịch La-mã), tháng 7 (21/6/70) 
một ngày đẹp trời, chung quanh địa điểm của đền thờ được bao 
bằng những dải vải nhỏ. Trước hết, các quân nhân nhân danh 
điềm lành, tay cầm nhành lá mang ý nghĩa thuận lợi đi vào trong 
khu vực đền thờ tiếp đến là các trinh nữ phụ lễ theo sau là những 
thanh niên thiếu nữ đi với cha mẹ, họ rẩy nước lấy từ các dòng 
sông, con suối, lên trên đất. Lúc bấy giờ quan án Helvidius, sau 
khi đã thanh tẩy khu đất dành cho đền thờ bằng việc tế hiến một 
con heo cái, một con chiên, một con bò đực, và đặt bộ lòng của 
những con vật tế lễ này trên bàn thờ bằng đất có có, đã cầu xin 
với thân Jupiter, Junon và Minerve và các thần bảo vệ Đế quốc 
ủng hộ, phù trì cho việc xây cất nơi cư ngụ của các thân, mà do 
lòng sùng đạo của dân chúng đều bắt đầu được xây cất; ông cẩm 
sợi dây có cuốn băng vải đã được cột chặt vào khối đá; cùng lúc 
đó, các quan, sử sãi, nghị sĩ và các hiệp sĩ cùng một số lớn dân 
chúng vui vẻ hiệp lực bắt đầu chuyển khối đá to lớn này. Người ta 
ném vào các chân móng đền thờ, những lá bùa, những đồng bạc, 
đông vàng, những mảnh kim loại ở dạng tự nhiên, chưa luyện, mà 
người ta tìm thấy ở đó: Các thầy bói khuyên họ đừng ném các 
hòn đá hay đồng bạc, đồng vàng đã dùng vào việc khác rồi, kêo 
làm nhơ bẩn đền thờ. Chiều cao của đền thờ được nâng lên vì 
người ta nghĩ rằng đó là điều duy nhất mà tôn giáo cho phép làm 
và việc nâng cao lên này sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của đền thờ cũ. 

(Tacite, Histoire, IV, 53 trích trong P.petit le premier Siècle de notre ère, 
coll 2, Armand Colin trang 264). 
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13. BIA MỘ CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ NIỀM TIN 


(..) Hỡi khách đi đường, bạn đừng bỏ qua lời chÂm chọc 
này, bạn hãy dừng lại để nghe trước khi bạn tiếp tục đi. Ø Hadès, 
không có thuyền đò, không có chàng lái đò Charon, không có 
Ajax người giữ chìa khóa cũng chẳng có con chó Cerbère. 


Tất cả chúng tôi, những kê ở trong mồ, những người đã 
chết, chúng tôi đã trở nên những đống xương và tro bụi, chẳng 
còn gì khác. Tôi đã nói với bạn những lời chân thực, hối khách đi 
đường bạn hãy đi ấi, ko bạn coi tôi là một người chết ba hoa 

Dâng hương và đặt vòng hoa mà làm gì, dù có mang đá lửa 
bạn cũng đừng đốt vì đó là một sự hoang phí vô ích. Khi tôi còn 
sống, nếu bạn có gì, hãy chia sẻ cho tôi, nhưng nếu bạn cho tôi 
uống say sưa khi tôi đã thành tro bụi, thì sẽ biến tro bụi đó thành 
đống bùn, vì người chết không uống được. Đó là điều tôi đã là, 
còn bạn, khi đắp đất cho ngôi mộ của tôi bạn sẽ nói: vốn thân 
cát bụi tôi sẽ trở về cát bụi. 

(Bản văn Hy ngữ của thế kỷ L, trích trong petit le premier Siècle de notre ère, 
Coll U2, Armand Colin trang 263). 


b) Sự tôn thờ Hoàng đế 

Sự tôn thờ này bắt nguồn từ đông phương do hoàng triều 
Hy Lạp và các người kế vị của Alexandre đã phát triển nó. 
Nhưng ở phương Tây đó là điều mới mẻ khi mà các hoàng đế 
Rôma nỗ lực để phổ biến chúng trong toàn đế quốc. Đây là một 
tôn giáo phục vụ chính trị, ta có thể so sánh, với điều mà chúng 
ta đã biết trong những năm gần đây đối với Staline, Mao và một 
vài nhân vật khác. Tuy nhiên, các vị hoàng đế không có được 
những phương tiện như các nhà độc tài ngày nay và có một vài 
người tỏ ra thích làm Chúa, thì cũng có nhiều người tỏ ra ôn hòa 
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hơn. Trong các tỉnh ở phương Đông, hoàng đế được thần thánh 
hóa ngay khi còn sống, còn ở Rôma, hoàng đế chỉ được thần 
thánh hóa sau khi đã chết. 


Tham dự phụng tự của Rôma và tôn thờ hoàng đế Auguste 
là cử chỉ nói lên sự trung thành chính trị. Việc thờ hoàng đế chỉ 
bị bó buộc vào thế kỷ thứ 3. Trước đó chỉ buộc các viên chức 
nhà nước và quân nhân. Khi các Kitô hữu bị ép buộc tham dự 
vào việc tôn thờ hoàng đế thì họ không gán cho hoàng đế tước 
hiệu Kyrios, mà chỉ dành tước hiệu đó cho Thiên Chúa và Đức 
Kitô thôi. 

©c) Lòng mộ đạo hạng hai: 

Đây là tên đặt cho tổng thể những trào lưu thiêng thánh 
hỗn hợp xuất hiện vào đầu kỷ nguyên Kitô giáo. Nhiều cư dân 
trong đế quốc là những kẻ mất gốc: nô lệ, quân nhân, công nhân 
viên chức. Đối với khối dân hỗn hợp này, các vị thần của các 
thành thị hay nông thôn không còn hấp dẫn nữa. Một vài người 
trí thức ẩn mình trong thuyết hoài nghi, một số khác đi tìm kiếm 
một vị thần an ủi cho các tín đồ. 


BÀI ĐỌC THÊM 14 


14. THỜ HOÀNG ĐẾ 


(..) Chính quyên phải đặt bức ảnh hoàng đế Auguste cha 
của Cesar vào chỗ nhất, chỗ thứ hai, phía bên phải, đặt bức ảnh 
của Augusta (Livie, vợ của Auguste), và chỗ thứ ba bên trái, đặt 
bức ảnh của Tibère César, con trai Auguste, thủ đô sẽ cung cấp 
các bức ảnh đó cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, ở giữa 
nhà hát, phải đặt một bàn thờ và một lư hương, trước khi các 
nghệ sĩ xuất hiện thì các thành viên của Hội đông và đây đủ các 
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quan chức chính quyên đốt hương dâng lên các vị của hoàng triều 
(....). (bản ghi Hy lạp từ năm 14 tới 15 sau Công nguyên, khởi đầu triều đại 
Tibère, trích trong petit, op.cit trang 125). 

d) Triết Học: 

Cv 17,28 


Các đầu óc triết học dần dân tiến đến độc thần giáo, tiến 
về một vị thần độc nhất và siêu việt, hướng đến tôn giáo có bổn 
phận để chu toàn và một tôn giáo nâng đỡ khi gặp nghịch cảnh. 
Tôn giáo đó là thuyết khắc kỷ, thuyết khắc kỷ đòi phải phục 
tùng trật tự vũ trụ. Các nhà khắc kỷ giải thích lại các tôn giáo cổ 
và đa thân giáo xa xưa theo một ý nghĩa tÂm lý và cá vị. Sau 
cùng, nhiều thứ thần chỉ là cách nói khác nhau về Thiên Chúa. 
tuy trung thành với các nghi lễ, các nhà khắc kỷ vẫn nhấn mạnh 
đến sự thanh luyện đời sống luân lý. 


BÀI ĐỌC THÊM 15 VÀ 16 


15. TRƯỜNG PHÁI KHẮC KỶ 


Con người được tạo dựng để ca ngợi Thiên Chúa. Epictète 
(50-125) sinh quán ở Phrygie, bị đưa về Rôma như một nô lệ. 
Được giải phóng, ông đã lập một trường phái triết học khắc kỷ ở 
Rôma, về sau ông lui về Hy lạp ở Nicopolis. Ông què chân sau 
những lần bị hành hạ khi ông còn là nô lệ. Chính Arrien - một 
trong những học trò của ông, đã ghi lại lời dạy của ông. 


Vì phần đông các ngươi là kẻ mù loà, thì phải chăng có một 
người nào đó thay các ngươi để nhân danh mọi người hát bài ca 
ngợi Thiên Chúa ? còn tôi, một kê già nua, qùe quặt tôi có thể 
làm gì khác nếu không ca tụng Thiên chúa ? Nếu tôi là chim sơn 
ca, nếu tôi là con thiên nga, nhưng vì tôi là một hữu thể có lý trí 
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nên tôi phải ca ngợi Thiên Chúa: Đó là công việc của tôi. Tôi sẽ 
hoàn tất công việc đó, và không bao giờ rời bỏ nhiệm vụ đó bao 
lâu tôi còn có thể làm việc được, còn các ngươi, tôi khuyến khích 
các ngươi cùng hát lên một bài ca ngợi Thiên Chúa. 
(Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, II, 5 et VII 9. 
Trad garmer-Flammasion). 


16. KINH TIN KÍNH CỦA MỘT NGƯỜI KHẮC KỶ 


Marc Aurèle, sinh ở Rôma năm 129 đã làm hoàng đế 
Rôma từ 161 — 180. Ông đã chết vì bệng dịch hạch tại Vienne 
trên bờ sông Danube, trong cuộc chiến tranh chống người mandi 
(barbares). Mặc dù có tư tưởng cao sâu nhưng Marc Aurèle 
không mến phục các Kitô hữu. Đối với ông, các vị chịu tử đạo 
chỉ làm chứng cho một tinh thần chống đối. 


Vào bất cứ lúc nào bạn hãy nghiêm túc nghĩ mình là công 
dân Rôma, là nam nhỉ, để làm những việc bạn đang làm với một 
tư cách đúng mực và đơn sơ, với tình yêu, độc lập và công bằng, 
và bỏ đi mọi ý nghĩ khác. Trong mỗi việc bạn làm, bạn hãy làm 
với những ý nghĩ đó như đó là công việc cuối đời bạn (....) 


Tất cả mọi sự đều được bện chặt lại với nhau, một sự thắt 
chặt thân thánh và hầu như không việc nào xa lạ với việc nào vì 
chúng đã được xếp đặt để đi với nhau và cùng góp 


phân vào trật tự của cùng một thế giới. Thật vậy, chỉ có một thế 
giới bao gồm tất cả, chỉ có một Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, chỉ 
có một chất thể, một luật lệ, một lý trí chung cho mọi hữu thể có 
lý trí, và cũng chỉ có một chân lý (...) (Marc Aurèle, Pensées pour soi- 
même, II, 5 et VỊI, 9. Trad Garnier — Flammation). 
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2) Các tôn giáo đông phương hay tôn giáo thần bí 

Trào lưu khác này càng ngày càng làm cho các giới nhất là 
giới bình dân thích thú. Những người nô lệ bị phát lưu, các quân 
nhân, công nhân viên chức đem đến Rôma và toàn giáo này giải 
đáp được những thao thức hiện sinh của con người đang lo âu và 
bất hạnh. Người ta thấy cái tốt lẫn cái xấu nhất trong các nghi lễ 
của các tôn giáo này, khác với tính hình thức của các tế tự cổ. Đấy 
là những cuộc rước, những điệu hát trầm buôn, âm nhạc làm say 
sưa. Các tôn giáo mới này đề ra cho một số nhỏ được tuyển lựa, 
một sự khai tâm thần bí trong đó họ được gặp gỡ riêng với thần 
thánh. Được thanh luyện bằng nhiều thử thách khác nhau, tín đồ có 
cảm giác mình được cứu độ và thuộc về nhóm đặc tuyển. Các tôn 
giáo nông thôn cử hành cái chết và sự hồi sinh của thiên nhiên. 
Trong việc sùng kính đó tín đồ có cảm giác là chính mình chết đi 
và hồi sinh trong cuộc sống mới... 

Những tôn giáo phổ biến nhất trong số các tôn giáo đông 
phương là tôn giáo thờ thần Isis gốc ở Ai cập, tôn giáo thờ thần 
Mithra gốc xứ Ba tư, và tôn giáo thờ thần Cybèle Altis phát sinh ở 
Phrygie (Tiểu Á). Một thi sĩ trào phúng Rôma mỉa mai: “Các ống 
cống của Ôrontô (con sông bên Antiokia đều đổ bào sông Tibre”. 
Nhưng không có gì chặn đứng được sự tiến triển của các tôn giáo 
mới này. 

Có những dấu hiệu cho thấy rằng các trào lưu tôn giáo đa tạp 
này đang đi đến một tổng hợp chung, nghĩa là hướng tới việc hoà 
hợp các yếu tố khác biệt ra thành một tôn giáo phổ quát. Chính lúc 
đó Kitô giáo xuất hiện, cũng là một tôn giáo Đông phương có thể 
làm thỏa mãn những khát vọng thăng tiến luân lý và khát vọng cứu 
độ. Tuy nhiên Phúc Âm không chấp nhận sự nhượng bộ, không hòa 
lẫn bởi các học thuyết, tôn giáo chung quanh của những thế kỷ đầu 
công nguyên. 
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CÁC TÔN GIÁO HUYỀN BÍ 


Plutaraque (50-125), nhà văn Hy ngữ, đã sinh sống ở Hy 
Lạp du lịch nhiều nơi. Là một nhà luân lý và một triết gia, ông 
đặc biệt lưu ý đến các vấn để tôn giáo. Ông thuộc nhóm tư tế ở 
Delphes. 


“Khi chết, linh hôn cảm thấy cùng một cảm giác với những 
người được khai vào những huyền bí lớn (...) Trước hết là chạy mà 
không biết chạy đi đâu vòng qua những khúc quẹo như vô tận. 
Khi tới gần cuối đường, sợ hãi lên đến cực điểm, cảm thấy ớn 
lạnh run rấy, đổ mô hôi, ghê sợ. Nhưng sau đó, một tia sáng 
huyền diệu chiếu vào mắt, người ta tiến vào nơi thanh khiết và 
những đông cỏ vang vọng âm thanh và điệu vũ, những lời nói 
thánh thiện, thân thánh xuất hiện gợi lên một sự kính cẩn trang 
nghiêm. Từ đấy, con người hoàn hảo được khai tâm, trở nên tự 
do, dạo bước thỏai mái, cử hành các mâu nhiệm, đội vương miện 
trên đầu. Linh hồn ấy sống với những người tỉnh sạch và thánh 
thiện. Nhìn xuống trần gian, linh hồn đó thấy có đám đông người 
chưa được khai tâm và thanh luyện, đang chìm sâu và nằm bẹp 
trong bùn lây và bóng tối vì sợ chết và họ còn nấn ná trong sự dữ 
bởi nghỉ ngờ về hạnh phúc đời sau. 

(Plutarque (46 — 127) Traité de LÂmne, trích trong E. Des Places, 
Tôn giáo Hy lạp, Paris 1969 trang 213 — 214). 


3. Đế quốc và Phúc Âm 

a) “Một hợp tác xã hạnh phúc ” 

Một sử gia đã đánh giá như vậy về nền văn minh Hylạp của 
ba thế kỷ đầu; nó vẫn còn là một tòa nhà vững chắc. Nhưng hạnh 
phúc mà nó đề ra chỉ có lợi cho một thiểu số được ưu đãi ai. 
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Trong nhóm này có những người quí tộc nho nhã với những thú 
vui quý phát, thanh cao: triết học, văn chương, nghệ thuật và 
tình bạn. Điển hình là Sanèque và Pline. Nhưng cũng có những 
tay tài phiệt tầm thường. Những kẻ đầu cơ làm giàu trong những 
thương vụ lớn. Họ tìm thấy niềm vui trong những bữa đại tiệc, 
tắm hơi hay nhữnng cuộc truy hoan nhục dục, như những nhân 
vật hảo hán trong tác phẩm Satiricon (dâm đãng) của Petrone. 


b) Một xã hội tàn nhẫn những kẻ yếu 

Kinh tế thời cổ được xây dựng trên chế độ nô lệ. Người ta khinh 
bỉ lao đông chân tay. Xem nó là công việc của nô lệ. Điều đó giải 
thích sự kém phát triển kỹ thuật dù rằng khoa học 
Hy lạp đã có những khám phá quan trọng. Trong một vài thành phố 
hai phần ba dân cư là những người nô lệ. Người nô lệ không có quyền 
hành gì cả. Họ không có quyên kết hôn hay có tài sản. Còn dưới triỀn 
Néron thì người có chủ quyền sinh sát những nô lệ của ông ta. Phái 
khắc kỷ kêu gọi phải xem nô lệ là con người và phải đối xử với họ 
đúng với phẩm giá con người. Nhưng khỏang cách giữa lý thuyết và 
thực hành còn xa. Chỉ một số nô lệ thóat khỏi số phận nô lệ nhờ được 
giải phóng. Ngay những người tự do vẫn không bình đẳng với nhau. 
Trong một tỉnh người ta phân biệt công dân Rôma với những người 
khác. Trên nguyên tắc công dân Rôma có thể nại đến sự can thiệp của 
hoàng đế khhi bị xét xử, như trường hợp của Phao lô (Cv25,12,26, 32). 
Những người khác (không phải là công dân Rôma) ít được bảo đảm 
xét xử công bằng. Quyền công dân Rôma cũng không luôn được thừa 
nhận. Trong số những công dân Rôma người ta còn phân biệt ra hai 
loại tuỳ theo của cải và địa vị xã hội của họ: công dân hàng quý tộc và 
công dân thường. điều này dẫn đến hai mức cân đo công lý. Ở Rôma, 
phần lớn công dân là khốn khổ và chỉ sống nhờ vào số lúa mì phát 
không, họ được phép dự những cuộc vui ở đấu trường và hí trường: 
bánh và cuộc vui (Panem et Cirgenses). 
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18. NGƯỜI NÔ LỆ Ở RÔ MA VÀO THẾ KỶ I 
Phải đối xử với nô lệ thế nào? 

Sénèque (-4 —- 65) đã giữ các chức vụ chính trị, đã là thầy 
dạy của Néron. Khi Néron trở thành hoàng đế đã bắt ông tự tử. 
Là nhà luân lý khắc kỷ nhưng Sénèque có lúc ngôn hành bất 
nhất: nói khác — làm khác. 


Qua những người Syracuse, tôi rất sung sướng biết rằng anh 
sống trong gia đình có nhiều nô lệ: tôi thấy rõ anh sống ở đó rất 
khôn ngoan và sáng suốt. Đó là những người nô lệ #? Phải, nhưng 
cũng là con người — Họ là nô lệ w? Phải, nhưng cũng là người 
đang sống chung với bạn — Họ là nô lệ wư? Đồng ý, nhưng họ cũng 
là các đông chí nô lệ, nếu anh suy nghĩ kỹ anh sẽ thấy chúng ta, 
họ và chúng ta, để có quyên có tài sản. (...) 


Người mà anh gọi là nô lệ, đã được sinh ra từ cùng một 
mâm sống giống như anh, hưởng cùng một bầu trời như anh. Anh 
có thể xem anh ta là người tự do cũng như anh ta coi anh là kê nô 
lệ. ” (Sénèque thư gửi cho Lucilius năm 47. Trad. Belles Lettres). 


19. NGƯỜI NÔ LỆ Ở RÔ MA VÀO THẾ KỶ I 
Họ được đối xử như thế nào? 


Sau năm Ól ít lâu, thị trưởng Pedanius Secundus bị một 
trong số nô lệ của ông giết chết, có thể vì ông đã không trả tự do 
cho người nô lệ sau khi đã thỏa thuận giá cả, hoặc kẻ sát nhân 
này quá đam mê trụy lạc dã không chịu đựng được khi thấy ông 
chủ của mình là một tình địch. Dù với lý do nào đi nữa, theo tập 
tục xưa, những người nô lệ ở cùng nhà với người sát nhân này 
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phải bị tử hình. Giới bình dân khi kéo đến trợ giúp những người 
vô tội này đã tụ họp lại và nổi dậy. Ở nghị viện, chính giới bình 
dân này đã cố gắng phản đối luật lệ quá khắc nghiệt đó, nhưng 
đa số nghị sĩ lại không muốn thay đổi luật này. (..) Phe đa số 
quyết định lên án tử hình các nô lệ đó nhưng không thể thi hành 
án được vì bị đám đông tu họp ở đó cẩm đá và đuốc đe dọa. Khi 
đó Cesar (Néron) ra chỉ dụ khiển trách dân chúng và đưa quân 
đội bao vây mọi con đường có xử tử những người bị kết án. 

©c) Phụ nữ và trẻ em. 

Nền văn minh Hy-La là nền văn minh trọng nam khinh nữ. 
Phụ nữ chỉ được coi là thứ yếu. Chắc chắn người ta có để cập 
đến việc giải phóng phụ nữ dưới thời đế chế. Một nhà thơ châm 
biếm có nói về người phụ nữ như sau: họ kết hôn để ly dị và ly 
dị để kết hôn. Nhưng chỉ những người đàn bà khá giả, những 
người mà của cải cho phép tự lập mới có tự do này. Còn những 
phụ nữ nghèo ly dị chỉ có cách đi làm điếm. Khi thuần phong mỹ 
tục bị băng hoại người ta lại đổ lỗi cho người đàn bà mà họ 
khinh miệt. Trẻ em cũng bị coi thường. Người cha có thể từ chối 
đứa con vừa sinh ra của ông. Khi đó, đứa trẻ có thể bị giết hay bị 
ném đi, nếu đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nó sẽ được nuôi lớn 
và bị bán làm nô lệ. Cách giáo dục thì tàn bạo. Thầy giáo 
(Pédagogue) cũng là một nô lệ được giao nhiệm vụ theo dõi 
giáo dục trẻ. 


d) Đế quốc trước sự năng động của Phúc Âm. 

Cơ cấu tổ chức của Đế quốc Rôma đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc rao giảng Tin Mừng cách nhanh chóng trong toàn 
vùng Địa Trung Hải. Một sự rao giảng Tin Mừng như thế thì 
không thể có trước đó vài thế kỷ. Ngoài ra, Tin Mừng đáp ứng 
được khát vọng sâu xa của con người ở những thế kỷ đầu kỷ 
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nguyên chúng ta. Vì không nhằm đưa ra một cuộc cách mạng xã 
hội, cộng đoàn Kitô hữu rộng tay đón nhận mọi người bởi vì họ 
đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa và cùng được Đức Kitô cứu 
chuộc. Trong một thế giới quá khắt khe đối với họ, người nô lệ, 
người nghèo, trẻ em, phụ nữ nhạy cảm một cách đặc biệt đối với 
Kitô giáo. Điều đó không cẩn trở Kitô giáo đi ngược giòng với 
một số tập tính thời đó. Kitô giáo không chấp nhận một tôn giáo 
được dành riêng cho một số ít người am hiểu. Những đòi hỏi 
luân lý của Phúc Âm chống lại việc coi thường mạng sống, 
buông thả tính dục, ham thích xa xỉ và tiền bạc, đó là những đặc 
trưng của Đế quốc. Sứ điệp Kitô giáo không chấp nhận chủ 
thuyết tương đối về tôn giáo (coi đạo nào cũng như nhau) không 
muốn bị liệt kê vào số các tôn giáo khác, không chấp nhận việc 
thần hóa quốc gia. Như thế ta mới hiểu được tại sao Đế quốc 
chống lại các Kitô hữu trong nhiều thế kỷ, cũng như việc Phúc 
Âm ngày càng lôi cuốn con dân của Đế quốc. 
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CHưƠNG 2 - NGƯỜI I(ITÔ Hữu TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG 
HIỂU HỌ 
(Thế kử I - II) 


Số Kitô hữu tăng thêm. Người ta phân biệt họ với người 
Do thái. Người Do Thái trong đế quốc được hưởng một qui chế 
riêng đã cố cho thấy người Kitô hữu khác với họ. Từ khi các 
môn đệ của Đức Kitô hợp thành một thiểu số quan trọng thì vấn 
để được đặt ra. 


Việc cử hành phụng tự cách kín đáo làm cho người khác 
nghĩ xấu về người Kitô hữu. Chúng ta nhận thấy rằng đây là một 
hiện tượng tâm lý quần chúng. Kitô giáo phát xuất từ Đông 
phương. Kitô hữu là một số nhỏ trong số các di dân, người ta 
không hiểu các phong tục của họ. Kitô hữu làm thành một giáo 
phái và người ta đâu có biết những øì ẩn sau danh từ này! Chính 
vì thế mà dân Rôma có cái nhìn ác ý về người Kitô hữu. Các văn 
sĩ Kitô giáo, các nhà hộ giáo đã cố gắng bênh vực cộng đoàn 
của mình trước dư luận và chính quyền, nhưng họ không thể nào 
ngăn chặn được cuộc bách hại nhắm vào Kitô hữu. 


I- CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC 


Một số bản văn chống Kitô giáo chúng ta có hiện nay 
thường do chính các Kitô hữu muốn phi bác chúng truyễn lại. 
Các lời tố cáo, từ những lời vu khống thô bỉ nhất cho tới những ý 
kiến bác bẻ của các nhà trí thức đều mang tính thời sự. 


1. NHỮNG LỜI VU KHỐNG CỦA GIỚI BÌNH DÂN 


Có 3 lời vu khống chính yếu được lưu truyền chống Kitô 
hữu: 


20 


20 
30 
29 


21 
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a) Kitô hữu là người vô thần: 


Vì người Kitô hữu không tham dự các cuộc phụng tự cổ 
truyền, cũng không tham dự vào việc tôn thờ Hoàng đế và 
phượng tự của các tôn giáo đông phương, nên phải cho rằng họ 
không có tôn giáo nào cả. Đối với não trạng của người xưa, đó là 
một sự lầm lạc. Sự ổn định của đất nước bị đe dọa. Thật vậy các 
thần bị nhạo báng trả thù bằng cách giáng xuống các tai họa như 
lụt lội, động đất, dịch tễ, những cuộc xâm lăng của dân man di. 
Có người nghĩ rằng người Kitô hữu có một phượng tự khác mà 
không dám nói ra: thờ con lừa hoặc thờ một tên trộm cướp bị 
đóng định thập giá ... 


b) Các Kitô hữu loạn luân: 
Họ tụ tập nhau lại trong các bữa ăn tối chính là để truy 
hoan, làm những trò xấu xa nhất giữa “anh” và “em”. 


c) Các Kitô hữu ăn thịt người: 

Thịt máu họ ăn uống chính là thịt máu của đứa trẻ bị giết 
để tế lễ. 

Các lời vu khống này được loan truyền rộng rãi, nhưng 
không phải ai cũng chấp nhận. Tuy nhiên nói chung thì người 
Kitô hữu bị khinh bỉ trong một thời gian dài. Nhà văn thống đốc 
Pline nói tới “một sự mê tín phi lý, không thể lường được”. Sử 
gia Suétone (khỏang năm 120): “Một sự mê tín mới và nguy 
hiểm”. Sử gia Tacite: “một sự mê tín đáng kinh tởm”. Hoàng đế 
Marc Aurete cũng là một hiển triết coi các Kitô hữu là bọn cứng 
đầu. Nhà văn châm biếm Lucien xem người Kitô hữu là những 
kẻ ngây thơ bị lợi dụng. 
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BÀI ĐỌC THÊM 20 
LỜI ĐỒN ĐẠI 


Miricius Félix, luật sư Rôma, vào khổang năm 200 đã viết 
một cuộc đối thoại được trình bày như một cuộc tranh luận giữa 
Kitô hữu Octavius và một người ngoại. Người ngoại này kể lại 
những lời đồn đại kinh khủng về người Kitô hữu. Những dòng 
dưới đây cho ta cái nhìn khái quát về những lời đồn đại đó. Còn 
Octavius với giọng ôn tồn và đầy sức thuyết phục sẽ chứng minh 
cho người ngoại đó biết Kitô hữu đích thực là ai. 


“Tôi nghe nói rằng, người Kitô hữu do niềm tin phi lý nào 
đó thúc đẩy, mà tôi không biết, đã tôn thờ đầu một con vật xấu xí 
nhất, đó là đầu con lừa. Nghỉ thức nhập đạo thì khủng khiếp mà 
ai cũng biết. Người ta đặt trước mặt người dự tòng một đứa trẻ 
còn nhỏ phủ đầy bột để người này khỏi nghỉ ngờ. Bị đánh lừa bởi 
lớp bột, người dự tòng tin rằng những nhát dao đâm của mình là 
vô hại, người tân tòng đã giết chết đứa trẻ (...) Họ đua nhau liếm 
máu của đứa trẻ rồi tranh giành, chia nhau thịt của đứa trẻ. 
Chính bởi tội ác này mà họ giao ước liên kết với nhau, chính bởi 
đồng lõa phạm tội, họ thê sẽ không tố cáo nhau (...) 

Còn về các bữa tiệc của họ thì mọi người đều biết cả vì 
người ta nói về điều đó ở khắp nơi (...) Vào các ngày lễ tất cả mọi 
người: con cái, chị em, các bà mẹ, đàn ông, đàn bà, con trai, con 
gái, thuộc mọi lứa tuổi họp nhau lại để dự tiệc. Sau khi đã ăn 
uống no đây, khi cơn say đốt lên lửa dục loạn luân thì họ nhử một 
con chó đã được cột sẵn vào một trụ đèn dầu nhảy lên bằng cách 
ném thức ăn cho nó xa hơn chiêu dài cái dây cột nó. Thế là ngọn 
đèn bị rớt xuống và tắt ngúm (...) Khi đó họ ôm ghì lấy bất cứ ai 
và nếu họ không loạn luân bằng hành động thì họ cũng loạn luân 
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bằng ý muốn”. (Miricius Félix, Octavius, IX, 6 trích trong: La — 
briolle, La Reaction paienne, trang 9]). 


BÀI ĐỌC THÊM 21 


KITÔ HỮU, KẺ DỄ TIN VÀ NGÂY THƠ 


Lucien (125 - 192 ), văn sĩ Hy lạp gốc Samosate xứ Syrie, 
đã đi du lịch nhiều nơi và đã sáng tác nhiều truyện ngắn, thường 
là các mẫu đối thoại. Ông đã ghi lại một hình ảnh vui của xã hội 
thời đó, chế diễu các giá trị đã được thiết lập: triết học và tôn 
giáo. Trong tác phẩm: cái chết của Pérégrinus, ông kể về cuộc 
đời của một tên bịp bợm khòac lác, một thời đã khai thác tính dễ 
tin của Kitô hữu. Đối với Lucien, đây là cơ hội để trình bày các 
Kitô hữu như là những kẻ ngây thơ. 


“ Trước hết, những người đáng thương này xác tín rằng họ 
sẽ bất tử và sẽ sống mãi. Vì thế họ coi thường cái chết và nhiều 
người tự ý chấp nhận cái chết. Người sáng lập tôn giáo của họ đã 
thuyết phục họ rằng tất cả họ đều là anh em với nhau. Từ khi bỏ 
các vị thần Hy lạp, họ thờ một ngụy biện bị đóng đinh và sống 
theo lời dạy của ông. Họ khinh thường của cải và góp của cải với 
nhau để dùng chung (...) Nếu như trong số họ có một tên bịp bợm 
khôn khéo, biết lợi dụng tình thế, thì hắn có thể làm giàu rất 
nhanh chóng, bằng cách dùng những kê ngu ngơ như thế làm theo 
ý mình. 

(Trích trong P. de Labriolle, La réaction painene, Paris 1934, trang 103). 


2. NHỮNG LỜI PHI BÁC CỦA CÁC HIỀN TRIẾT VÀ CỦA CÁC 
CHÍNH TRỊ GIA 


Những kẻ loan truyền những chuyện ngồi lê đôi mách 
nhắm người Kitô hữu đều là những người hiểu sai về người Kitô 
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hữu. Tuy nhiên, dân dần các nhà trí thức điều tra về người Kitô 
hữu, đọc Thánh kinh và bắt đầu công kích Kitô giáo mãnh liệt 
hơn. Hai tác giả nổi tiếng hơn cả là Celse (thế kỷ II) và Porphire 
(thế kỷ III) nhằm tấn công vào ba điểm. 


a) Kitô hữu là những kẻ đáng thương, dốt nát và kiêu kỳ: 

Các Kitô hữu được thu nạp từ các giai cấp trong xã hội, từ 
giới lao động chân tay bị khinh rẻ: thợ chải sợi, thợ đóng giầy, 
thợ nén (vải) dạ. Kitô hữu giảng đạo cho phụ nữ, trẻ con và các 
nô lệ, lợi dụng tính dễ tin của họ. Kitô giáo tố giác các giá trị 
của nền văn minh Rôma vốn ban chỗ nhất cho nhà hiển triết 
giàu có, là người không muốn bị nhơ bẩn trong các công việc vật 
chất dành cho nô lệ. Khi cho rằng phụ nữ và trẻ con có thể hiểu 
biết hơn chồng, hơn cha thì người Kitô hữu phá đổ cả gia phong, 
quyền bính của người cha, người chồng. 


b) Kitô hữu là người công dân xấu: 

Các Kitô hữu không tham dự các cuộc phụng tự của thành 
phố, không thờ hoàng đế; họ không chấp nhận “Tập tục của tiển 
nhân”. Hơn nữa họ không làm công chức cũng như không thi 
hành nghĩa vụ quân sự. Như thế là họ không quan tâm tới các 
công việc chính trị và nền an ninh của đế quốc. Celse đã viết 
thư như vậy khi hoàng đế Narc Aurèle đang đưa quân đánh quân 
Germains theo bờ sông Đanube; nếu tất cả các công dân hành 
động như các Kitô hữu, đế quốc sẽ không còn. 


c) Giáo thuyết Kitô giáo đối nghịch với lý trí: 

Một số lời phi bác của Celse và của Porphire vẫn còn tính 
thời sự qua các thế kỷ cho tới ngày nay. Nhập thể là một điều 
phi lý. Thiên Chúa, Đấng trọn hảo, bất biến, không thể nào hạ 
mình để trở thành một trẻ nít được. Đàng khác, tại sao việc nhập 


22 
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thể lại được thực hiện quá muộn như vậy? Giêsu chỉ là một 
người cùng khốn không thể có cái chết của một hiển triết như 
Socrate được. Giáo thuyết của Giêsu chỉ là một bản sao chép tổi 
các giáo thuyết của Ai Cập và Hy Lạp cổ hơn. Sự phục sinh thân 
xác chỉ là sự lừa lọc khủng khiếp. Porphire thấy trong Cựu và 
Tân ước một lô các câu chuyện thô bỉ mang dấu vết của nhân 
hình (Lanthropomorphisme). Thiên Chúa hòa bình của Tân ước 
ngược với Thiên Chúa chiến tranh của Cựu ước. Bốn bài tường 
thuật cuộc khổ nạn (của Chúa Giêsu) mâu thuẫn nhau. Các nghi 
lễ Kitô giáo thì phi luân lý. Phép rửa tội khuyến khích phạm tội 
vì chỉ dội một chút nước thì tha hết mọi tội lỗi. Dù có Hiểu theo 
nghĩa bóng, Bí tích Thánh Thể vẫn là một nghi lễ ăn thịt người. 
cuối cùng, các hiển triết của chúng ta nhận thấy nơi các Kitô 
hữu có sự chia rẽ thành nhiều phái, ra vạ tuyệt thông lẫn nhau. 


BÀI ĐỌC THÊM 22 


NHỮNG PHI BÁC CỦA MỘT HIẾN TRIẾT 


Vào khỏang năm 170, Celse, một trí thức ngoại giáo, đã 
thực hiện một cuộc điều tra khá kỹ về Kitô giáo, ông tấn công 
thẳng vào giáo thuyết và lối sống của các Kitô hữu, trong một 
tác phẩm viết bằng tiếng Hy Lạp “La parole de Vérité”. Những 
lời trách của Celse ngày nay liệu còn có ai để ý nghe nữa 
không? 


Có một giống người mới sinh ra hôm qua, vô tổ quốc, cũng 
chẳng có truyền thống, đã liên kết với nhau chống lại mọi cơ cấu 
đạo đời, bị công lý truy nã, bị mọi người sỉ nhục, nhưng lấy làm 
vinh dự khi bị khinh bỉ: đó là Kitô hữu (...) 


Đây là các châm ngôn của họ: “Đi xa khỏi đây, hỡi những 
người có văn hóa, khôn ngoan hoặc biết phán đoán; theo chúng 
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tôi những thứ: văn hóa, khôn ngoan chỉ là những bảo đảm giả 
hiệu. Người nào dốt nát, thiển cận, vô học, đân độn, hãy mạnh 
dạn đến với chúng tôi!”. Khi nhận rằng những hạng người đó mới 
xứng với Chúa của mình, họ cho chúng ta thấy rõ là họ chỉ muốn 
và chỉ thu nạp những người khờ khạo, những tâm hồn xấu xa và 
ngu xuẩn, các nô lệ, những người đàn bà và trẻ em đáng thương. 


Để bác bỏ việc một Thiên Chúa xuống trần để công chính 
hóa con người thì chẳng cần gì phải lý luận dài dòng. Bởi lẽ 
Thiên Chúa có ý định gì khi xuống trần gian này? Phải chăng là 
để biết những chuyện gì đã xảy ra nơi loài người? Nhưng Ngài 
vốn biết tất cả mọi sự mà ! Hay là, dù biết mọi sự nhưng quyền 
năng của Ngài bị hạn chế đến nỗi Ngài không thể sửa lại các sai 
trái nếu không gởi ngay vị đại diện xuống trần gian (...) 


Phải chăng vì phân rỗi của chúng ta mà Thiên Chúa muốn 
tự mạc khải mình cho chúng ta để cứu độ những kẻ được coi là 
người đạo đức, tức những kê nhận biết Ngài, và để phạt những kê 
xấu là những kẻ khước từ Ngài? Nếu thế thì người ta phải nghĩ 
rằng sau nhiều thế kỷ Thiên Chúa mới lo công chính hóa nhân 
loại còn trước đó Ngài không quan tâm tới sao? (...) Thiên Chúa 
là Chân-Thiện-Mỹ,; Ngài là sự thiện tối cao, là vẻ đẹp tuyệt hảo. 
Nếu xuống trần gian, Ngài sẽ phải chịu sự biến đổi: thiện hảo sẽ 
biến thành độc ác, vẻ đẹp thành xấu xí, hạnh phúc thành bất 
hạnh, trọn hảo thành thiếu xót (..) một sự thay đổi như thế thì 
không thể nào xứng hợp với Thiên Chúa được. 


Nếu các Kitô hữu không chịu làm trọn nhiệm vụ phụng tự 
thông thường, không chịu tỏ lòng tôn thờ người cầm quyền thì 
cũng phải từ chối việc người ta giải phóng mình, từ chối quyền 
lập gia đình, sinh con cái, chu toàn các chức năng của đời sống. 
Họ chỉ còn cách là đi xa khỏi đây, không để lại một đứa con đứa 
cháu nào, hâu trái đất không còn giống người này nữa. Nhưng 
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nếu họ muốn lập gia đình, có con cái, ăn hoa quả của đất này thì 
họ phải chia sẻ niềm vui lẫn nỗi đau của cuộc sống, phải hoàn 
trả cho những người được uỷ thác cai trị mọi người niềm vinh dự 
họ phải được. 


Nếu mọi người cũng làm như các người thì hoàng đế chỉ 
còn một mình và bị bỏ rơi. Như thế đế quốc sẽ trở nên miếng môi 
cho dân man di thô bạo nhất, dữ tợn nhất. Chẳng mấy chốc, cái 
tôn giáo đẹp đẽ của các người sẽ chẳng còn dấu vết nào, và thế là 
xong, không thể nào cứu vấn được cái vinh quang của sự khôn 
ngoan đích thực trong loài người nữa (...) 


Hãy đem hết sức mình trợ lực hoàng đế, hãy cùng Ngài bảo 
vệ luật pháp, hãy chiến đấu vì Ngài nếu tình thế đòi hỏi hãy giúp 
đố ngài trong việc điều khiển quân đội. Để làm được những điều 
đó, các người đừng trốn tránh nghĩa vụ dân sự và quân sự, nếu 
cần hãy nhận các chức vụ nhà nước vì luật pháp đòi hỏi và vì lý 
do đạo đức. (Celse, La Parole de Vérité — nhờ tác phẩm “Comtre 
Cele” của Origène thế kỷ HI, mà nhiều bản văn của Celse được 
bảo tôn — Trad. Sources Chrétiennes). 


Nếu cho rằng người Hy Lạp khá đần độn vì nghĩ rằng các 
thần ở trong các bức tượng, thì đó vẫn là một quan niệm còn 
trong sáng hơn là nhận rằng Thiên Chúa đã xuống trong cung 
lòng của trinh Nữ Maria, đã trở thành một thai nhỉ, sau khi lọt 
lòng mẹ, Ngài được vấn tã, vấy đây máu me, và những thứ còn tệ 
hơn (...) 

Tại sao khi bị dẫn tới trước mặt vị thượng tế và chính 
quyên, Đức Giêsu không nói được một lời nào xứng là một hiền 
triết, một con người — thần linh...” Ngài đã để cho người ta đánh, 
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khạc nhổ vào mặt, đội vòng gai (...). Dà phải chịu đau khổ theo 
lệnh của Thiên Chúa, phải chấp nhận hình phạt, nhưng trong 
suốt cuộc khổ nạn, Ngài không có lấy một diễn từ mạnh dạn nào, 
một lời nói mãnh liệt và khôn ngoan nào để đối lại với Philatô, 
người xử án thay vì để cho ta xỉ nhục như bất cứ một tên vô lại 
nào ở đầu đường xó chợ. 


Còn việc Phục Sinh: Một sự dối trá kinh khủng (xem Thes. 
4, 14) người ta đã làm vẻ chế diễu chuyện đó trước con vật vô tri 
để chúng đáp lại, làm các con vật này hét rống lên kêu eo éo, ôn 
ào, điếc tai trước ý nghĩ con người bằng xương thịt, tự bay lên 
không trung như chỉm, hay được nâng lên trên đám mây (...) 


(Trích trong Labriolle, trang 260 tt) 
3. Trả lời của các Kitô hữu cho những kẻ dèm pha họ 


Trước những tấn công này, các Kitô hữu muốn giải thích 
cho quần chúng hiểu và bênh vực cộng đoàn của mình. Qua các 
tác phẩm trình bày rõ ràng giáo thuyết và các tập tục Kitô giáo 
để đánh tan các ngộ nhận. Người ta gọi các tác phẩm này là các 
tác phẩm hộ giáo (Apologie) từ này có nghĩa là bênh vực, biện 
bạch. Còn tác giả của các tác phẩm này được gọi là các nhà hộ 
giáo (ApologIste). 

a) Các nhà hộ giáo 

Các vị này viết cho những ai không cùng tín ngưỡng, cho 
hoàng đế, các quan chức, giới tri thức, dư luận quần chúng. Vì 
phải tìm một ngôn ngữ mà độc giả hiểu được, nghĩa là ngôn ngữ 
của văn hóa Hy-La, nên Kitô giáo đã bước ra khỏi lãnh vực văn 
hóa riêng của mình. Các nhà hộ giáo Hy hóa Kitô giáo và Kitô 
hóa văn hóa Hy Lạp. Như vậy, họ đã khởi thảo nền thần học đầu 
tiên. 


24 
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Nhiều nhà hộ giáo ngày nay chỉ còn tên và một vài đoạn 
trích do Susèbe de Césareé ghi lại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ 
được những tác phẩm quan trọng. Justin, trong những năm 140- 
150 đã điều khiển một trường phái triết học Kitô giáo ở Rôma, 
bênh vực đức tin Kitô giáo trước lương dân và người Do Thái. 


Một trong các đoạn nổi tiếng nhất trong bản văn là một 
tác giả vô danh gửi cho Diognètes trình bày các Kitô hữu là linh 
hồn của thế giới và làm cho thế giới có ý nghĩa... Tác giả đã viết 
như thế để trả lời câu hỏi: cái gì phân biệt Kitô hữu với những 
người khác ? Nhưng tác giả bênh vực Kitô hữu nổi tiếng nhất 
vẫn là tác phẩm L'Apologét-que của Tertullien de Carthage. 
Trong tác phẩm này, viết khỏang năm 197, Tertullien đã tỏ rõ 
tài năng và lòng hăng say của một trạng sư. 

Tất cả các nhà hộ giáo đều khẳng định rằng các lời tố cáo 
chống lại Kitô hữu, các cuộc xét xử, những lần kết án thời bắt 
đạo là bất công. Các ngài mổ xẻ từng điểm các lời tố cáo chống 
lại Kitô hữu. 


BÀI ĐỌC THÊM 24 


KITÔ HỮU TRONG THẾ GIỚI 


Người ta không biết tác giả của bản văn gửi cho Diognètes 
này là ai. Hình như ông đã sáng tác nó ở Alexandrie vào khổang 
năm 200. Đây là một bài biện hộ Kitô giáo đây rung cảm gửi 
cho độc giả ngoại giáo của ông. 


Các kitô hữu và những người khác giống nhau về quê 
hương, về ngôn ngữ, về y phục. Họ không ở thành phố riêng, 
không sử dụng ngôn ngữ địa phương khác thường, lối sống của họ 
chẳng có gì là lập đị (..) Họ sống phân bố trong các thành thị 
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Hy Lạp và mang đi theo những phần được dành cho mỗi người, 
họ thích nghỉ với các phong tục địa phương về y phục, của ăn và 
cách sống; nhưng đông thời cũng bày tỏ qua việc thích nghỉ với 
các phong tục đó, những luật lệ đặc biệt và rất nghịch lý của 
nước tỉnh thần của họ... Họ ở trong quê hương của mình nhưng 
đông thời như khách kiều cư. Họ chu toàn mọi nghĩa vụ công dân 
và đông thời gánh mọi trách vụ như những ngoại kiều. Đối với 
họ, đất lạ là quê hương, quê hương là đất lạ. Họ lập gia đình như 
mọi người, sinh con cái như mọi người, nhưng không bỏ con cái 
mới sinh. Họ chia sẻ cuộc sống với mọi người nhưng không đổi vợ 
cho nhau. 


Họ ở trong thể xác, nhưng không sống theo xác thịt. Họ 
sống ở trần thế như là công dân nước trời. Họ tuân phục các luật 
lệ đã được thiết định nhưng cách sống của họ hoàn hảo hơn luật 
lệ đó. 

Họ yêu thương mọi người kể cä những người bách hại họ. 
Người ta không nhìn nhận họ, kết án họ, giết họ nhưng chính bởi 
các việc này mà họ sống. Họ là những người nghèo nhưng làm 
giàu cho nhiều người. Họ thiếu thốn tất cả nhưng cũng đây dư 
mọi thứ. Người ta khinh bỉ họ, nhưng họ tìm thấy vinh quang 
trong chính sự khinh bỉ đó. Người ta vu khống họ, nhưng họ được 
công chính hóa. Người ta lăng nhục họ, nhưng họ chúc phúc lại 
[¬ổ): 


Tóm lại, hôn là gì trong thân xác thì các Kitô hữu cũng là 
như thế trong thế giới. Linh hồn chan hoà trong mọi chỉ thể thì 
các Kiô hữu cũng có mặt khắp các thành thị của thế giới. Linh 
hôn ở trong thân xác nhưng không phải là thân xác. Cũng thế, 
các Kitô hữu ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (...) 
linh hôn trở nên tốt hơn khi hy sinh hãm mình qua việc chịu đói 


62 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


khát: bị bách hại, nhưng số Kitô hữu mỗi ngày mỗi gia tăng nhiều 
hơn. 


Chức vị Thiên Chúa đã định cho họ rất cao quí, không cho 
phép họ đào ngũ. 


(À Diognète, trad. Sources Chrétiennes.) 


b) Nơi chúng tôi, chẳng có gì bí mật cả. 

Các nhà hộ giáo tuyên bố: chúng tôi xin mô tả cho quí vị 
tất cả các nghi lễ cử hành của chúng tôi. Điều này rất có giá trị 
cho chúng ta ngày nay, vì nhờ đó chúng ta biết được những nghi 
thức Kitô giáo chính yếu của thế kỷ II qua ngòi bút của Justin và 
sinh hoạt của một cộng đoàn (Kitô giáo) qua ngòi bút của 
Tertullien. Quí vị kết án chúng tôi chui rúc như loài chuột, thế 
nhưng chúng tôi hiện diện khắp nơi. Chúng tôi cũng có các hoạt 
động như các vị, có của ăn, y phục như các vị. Chúng tôi chỉ 
không đi đến các đến thờ các thần của các vị, không dự các cuộc 
vui ở hí trường . 


c) Chính quí vị có những phong tục đôi bại. 

Xã hội Rôma đang thực hành việc giết trẻ em và phá thai. 
Các Kitô hữu bị cấm làm các việc đó. Chính các bạn để cao 
nhục dục, chính các bạn kể ra các chuyện tình kinh khủng của 
các thần thánh, chính các vị cho phép đổi vợ cho nhau... Nhưng 
về sau, đến lượt mình, Tertullien đã rơi vào lập trường quá khích 
( Kitô hữu phải tách biệt triệt để với trần gian) điều này làm ông 
không chiếm được tình cảm của các giới chức Rôma. 

d) Kitô giáo là một giáo thuyết phù hợp với lý trí. 

Khi nối kết giáo thuyết Kitô giáo với Cựu ước, các nhà hộ 
giáo cho rằng Kitô giáo có trước triết học Hy lạp. Môisen đã 
sống trước các nhà tư tưởng Hy lạp và các nhà tư tưởng Hy lạp 
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đã ăn cắp tư tưởng của Môisen. Quả là cuộc đối thoại giữa 
những người điếc. Celse xác quyết rằng Môisen đã ăn cắp văn 
hóa của người Ai cập. Các nhà hộ giáo vì bênh vực Kitô hữu 
bằng cách tấn công tôn giáo lương dân nên đã có lúc thiếu tâm 
lý. Các ngài cho các thần thánh của lương dân là các quỷ dữ vô 
luân. Justin quả quyết: “Chúng tôi là những người vô thần đối 
với những ngụy thần của các bạn”. 


e) Kitô hữu là công dân tốt. 

Kh 17 và 18 

Vào những thế kỷ đầu, đối với các Kitô hữu, nhà nước chỉ 
là một thực thể hàm hồ, dị nghĩa. Trào lưu khải huyền của Gioan 
và của các nhà chú giải đã nhìn nhà nước Rôma như một thứ 
Babylon hay như một con quái vật. Vì nhà nước này đã thờ ngẫu 
thần và bách hại Giáo Hội. Nó sẽ bị hủy diệt như pho tượng 
khổng lổ có đôi chân bằng đất sét. Hơn nữa các Kitô hữu cũng 
tin rằng Đức Kitô sắp trở lại (ngày quang lâm) nên không màng 
chi đến công việc thế gian nữa. Tuy nhiên, theo thư gửi tín hữu 
Rôma 13,1-7 và thư thứ nhất của thánh Phêrô 2,13, các nhà hộ 
giáo không ngừng tuyên bố lòng trung thành của các Kitô hữu 
với nhà nước. Chúng tôi không coi hoàng đế như thần linh, 
nhưng chúng tôi vẫn tuân phục hoàng đế và cầu nguyện cho 
hoàng đế. Chúng tôi là những người nộp thuế đầu tiên. 


BÀI ĐỌC THÊM 25 


KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO Cổ NHẤT 
CẤU CHO CHÍNH QUYỀN 


Xem lại lời dẫn nhập của bản văn (6) 
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Búc thư của Clément kết thúc bằng một “lời nguyện chung 
dài cầu cho các Kitô hữu và hết mọi người. 

Lạy Chúa xin ban sự hòa thuận và bình an cho chúng con 
và mọi cư dân trên trái đất, như Chúa đã ban cho cha ông chúng 
con khi cha ông chúng con câu khẩn Danh Chúa trong Đức tin và 
chân lý. Vì thế, xin Ngài hãy làm cho chúng con biết phục tùng 
Danh toàn năng và chí thánh của Ngài, cũng như đối với các 
người đang lãnh đạo và hướng dẫn chúng con dưới thế này. Lạy 
Chúa chính Ngài đã ban quyên cho họ do uy lực lớn lao và khôn 
tả của Ngài, để khi hiểu rằng chính từ Ngài họ nhận được vinh 
quang và vinh dự mà chúng con thấy nơi họ, chúng con sẽ tùng 
phục họ và không làm gì trái với ý Chúa. Xin Chúa ban cho họ 
sức khỏe, bình an, hòa thuận, ổn định để họ thực thi quyên hành 
Chúa đã ban cách tốt đẹp. 


(Clément de Rôma, Thư gửi tín hữu Corinto, 60-6 [ trích trong 
“Les Ecrits des Père apstoliques ” trang 108). 


) Các Kitô hữu có mặt trong chính quyền và quân đội. 

Trong tác phẩm Apologétique (hộ giáo), Tertullien quả 
quyết rằng, các Kitô hữu có mặt khắp nơi, ngay cả trong quân 
đội. Mười năm sau cuốn “Sur la Couronne des militaires” (Về 
vòng hoa của quân đội), Tertullien cho rằng Kitô hữu không thể 
tham gia quân đội được. Người ta giải thích quan điểm tiêu cực 
này của Tertullien là do ông gia nhập vào giáo phái Montanô. 
Giáo phái này chủ trương phải tách biệt triệt để với trần gian. Vì 
ngày tận thế đã gần kể. Nhưng cũng có một số bản văn khác ở 
cùng thời cho thấy người ta rất dè dặt về việc người Kitô hữu có 
mặt trong quân đội và chính quyển. Một số đòi buộc đối với các 
ứng viên chịu phép rửa chứng minh điều đó. 
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Những dè dặt của Tradition apostoliques (Truyển thống 
tông đồ) được giải thích bằng hai lý do: các hoạt động của quan 
tòa và quân đội có thể mâu thuẫn với Phúc Âm vì sớm hay muộn 
cả hai ngành này phải bắt buộc tham dự các nghi lễ tôn giáo thờ 
ngẫu tượng và sử dụng bạo lực: quan tòa thì phải lên án tử hình, 
quân đội thì phải giết người khi chiến đấu. Vì thế, người ta đòi 
Kitô hữu làm việc trong ngành tòa án phải từ chức. Còn với 
người gia nhập quân đội thì tình thế phức tạp hơn. Người ta có 
thể đòi hỏi các Kitô hữu không được gia nhập quân dội, vì quân 
đội gồm những người tình nguyện. Nhưng những người đã gia 
nhập thì thường không thể rời quân ngũ trong vòng 20 năm. Kỷ 
luật Giáo Hội đòi họ từ nay không được giết người và không 
được tuyên thệ vì tuyên thệ được đồng hóa với việc thờ ngẫu 
thần, liệu người lính Kitô hữu có dễ dàng thực hiện kỷ luật đó 
không 2 


Nghĩa vụ quân sự không bắt buộc, các Kitô hữu có thể đào 
ngũ mà không ai có thể trách họ được. Chừng nào số quân nhân 
Kitô hữu còn ít thì hậu quả của việc đào ngũ không đáng kể. 
Nhưng khi số quân nhân Kitô hữu gia tăng, chiến tranh đe dọa 
ngoài biên giới thì sự vắng mặt của họ bị đặt vấn để. Celse trách 
Kitô hữu về điểm này. Vào thời hòa bình của Giáo Hội (313) thì 
sự dè đặt cũng hết vì nguy cơ thờ ngẫu tượng không còn. Tuy 
nhiên vẫn tổn tại một rắc rối vì người ta đòi phải thanh tẩy quân 
nhân vì họ đã giết người. 
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BÀI ĐỌC THÊM 26 


TERTULLIEN MÔ TẢ CỘNG ĐOÀN KITÔ GIÁO 
CHO CÁC VIÊN CHỨC CHÍNH QUYÊN 


Tetullien (155-222) ở Carthage, đã đem tài trạng sư của 
mình để bênh vực cho các Kitô hữu, là những người đã khiến 
ông trở lại trước lòng can đảm của họ. Sau tác phẩm của 
Augustin, tác phẩm của ông thuộc vào loại quan trọng nhất của 
nền văn chương Kitô giáo La tính, và là tác phẩm trước hết 
mang tính bút chiến. 


Chúng tôi mới xuất hiện hôm qua, nhưng hôm nay chúng tôi 
có mặt trên khắp mặt đất và các tổ chức của quý vị: thành phố, 
hải đảo, đồn binh, đô thị tự trị, làng xã, trại lính, quân đội, đền 
đài, thương viện, chợ búa, nghị trường: 


Chúng tôi chỉ chừa lại cho quý vị các đền thờ thân thôi ! 
(...) Đã đến lúc đích thân tôi trình bày cho quý vị sinh hoạt của 
nhóm người mà quý vị gọi là “bọn phiến loạn Kitô giáo” để sau 
khi đã chứng minh các sinh hoạt đó không phải là xấu, tôi sẽ cho 
quý vị thấy đó là những sinh hoạt rất tối. 


Chúng tôi là một thân thể vì có cùng một niềm tin, tuân giữ 
cùng một kỷ luật, liên kết trong cùng một niềm hy vọng. Chúng 
tôi hợp thành một hiệp hội, một đoàn thể vây quanh Thiên Chúa 
bằng kinh nguyện của chúng tôi như một đoàn quân xiết chặt 
vòng vây. Khí giới này làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng tôi cũng 
cầu nguyện cho các hoàng đế, cho các vị cầm quyên, cho quân 
đội, cho tình thế hiện tại, cho hòa bình thế giới, cho ngày tận thế 
chậm đến. 
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(...) Khi chúng tôi thực thỉ đức ái thì nhiều người bêu xấu 
chúng tôi, họ nói: “Kìa xem họ sẵn sàng chết cho nhau vì họ chỉ 
rình giết nhau. Còn từ “anh em”, một từ để chỉ người Kitô hữu 
chúng tôi thì họ lại cắt nghĩa sai đi. Tôi tin rằng nơi họ, tất cả 
các từ ngữ chỉ mối quan hệ thân thuộc chỉ bao hàm những tình 
cảm giả vờ thôi. Chúng tôi cũng là anh em với quý vị vì bản tính 
người là người mẹ chung của chúng ta; quý vị sẽ không phải là 
người nữa khi quý vị không là anh em tốt với nhau. Nhưng người 
ta càng có lý hơn nữa để gọi nhau là anh em và coi nhau như anh 
em khi nhận một Thiên Chúa là Cha chung, khi cùng được no 
thỏa bởi cùng một thân trí thánh thiện và cùng thấy một luồng 
sáng chân lý chiếu toä sau khi đã cùng nhau ra khỏi vực sâu u 
tối, mê muội. 

(...) Chúng tôi cùng chung sống với quý vị, có cùng của ăn, 
áo mặc như quý vị, cùng kiểu sống như quý vị, có cùng các nhu 
câu cho cuộc sống như quý vị. Chúng tôi không phải là các tu sĩ 
Bà la môn (Brahmanrô) hay những thày tu khổ hạnh (fakirs) ở 
các rừng sâu bên Ấn độ hay những người xa lìa cuộc sống (...). 
Chúng tôi vẫn đi đến nghị trường, chợ búa, nhà tắm công cộng, 
hàng quán, cửa hàng, nhà trọ, hội chợ và các nơi buôn bán khác 
của quý vị, chúng tôi ở trong thế giới này của quý vị, chúng tôi 
gia nhập quân đội, chúng tôi cày cấy, chúng tôi buôn bán (...) 

(Tertullien, Apologétique, 
chương 37,39,42 được viết vào khỏang năm 200, trad. Belles Lettres) 


BÀI ĐỌC THÊM 27 
KITÔ HỮU KHÔNG THỂ LÀ QUÂN NHÂN 


Do việc cấm người quân nhân Kitô hữu mang vòng hoa 
trong các buổi cúng tế, Tertullien kết luận rằng Kitô hữu không 
được ở lại trong quân đội. 
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(..) Kitô hữu có được phép có cuộc sống tay cẩm gươm 
không, khi mà Chúa đã dạy: ai dùng gươm sẽ chết vì gươm? Là 
con của hòa bình, ngay cả việc tranh cãi nhau cũng không được 
phép, vậy Kitô hữu có được đi chiến đấu không ? Người Kitô hữu 
có thể kết án kẻ khác mang xiêng xích, tù ngục, tra tấn hay tử 
hình không, trong khi chính anh ta không được trả thù những bất 
công người khác gây ra cho anh ta ? Kitô hữu có được đứng gác 
trước đền thờ các thần mà anh ta đã từ bỏ không ? Anh ta có 
được phép ngôi ăn ở những nơi mà thánh Tông đồ (Phaolô) đã 
cấm không ? Những kẻ mà Kitô hữu phải tránh xa như ma quỷ thì 
khi tai biến đến Kitô hữu có được bảo vệ chúng tựa vào cây giáo 
đã từng đâm vào cạnh sườn Đức Kitô không ? Liệu anh ta có thể 
mang cờ của đối thủ của Đức Kitô không ? 


BÀI ĐỌC THÊM 28 
NGƯỜI DỰ TÒNG BỊ CẤM LÀM MỘT SỐ NGHỀ 


Hyppolyte, linh mục ở Rôma, vào đầu thế kỷ HI trong 
cuốn Tradition apostolique (truyền thống tông đồ), đã để nghị 
các mẫu kinh Phụng vụ và chỉ rõ các điều kiện cần thiết để chịu 
phép rửa tội, các thừa tác vụ... 


*(...) Ai là tư tế hay là người canh giữ đền thờ thần ngoại thì 
phải bỏ nghề hoặc bị đuổi (không được học đạo). 


Quân nhân cấp dưới không được giết người. Nếu nhận lệnh 
thì không được thi hành và không được tuyên thệ. Nếu từ chối sẽ 
bị đuổi. Ai có quyên xét xử, làm quan tòa một thành phố mặc áo 
đỏ, phải từ chúc nếu không sẽ bị đuổi. Người mới học đạo hay tín 
hữu gia nhập quân đội sẽ bị đuổi vì họ coi thường Thiên Chúa. 

(Hyppolyte, La Tradition apostolique (đầu thế kỷ Sources Chrétiennes) 
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II- NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI 


Các nhà hộ giáo đã không thuyết phục được đối phương. 
Khi người ta tìm kiếm những kẻ chịu trách nhiệm về các tai hoạ 
xảy ra lúc đó, thì những lời vu khống đã khích động các cuộc nổi 
dậy chống các Kitô hữu. Để làm dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, 
nhà cầm quyển tuyên án những kẻ bị coi là thủ phạm. Đó là 
nguồn gốc của các cuộc bách hại. 


1. Bách hại và tử đạo 


Hai tiếng “bách hại” và “Tử đạo” đã gợi lên cho nhiều 
người ngày nay nào là máu, nào là khổ hình, nào là các hang 
toại đạo, nơi các Kitô hữu lẩn trốn để cử hành phụng tự. Đành 
rằng những liên tưởng này có một nên tảng nào đó, nhưng các từ 
ngữ “Giáo Hội bị bách hại”, “Giáo Hội tử đạo”, “Giáo Hội của 
các hang toại đạo” có thể làm hiểu sai vì khái quát hóa cách quá 
đáng. 


a) Từ “bách hại” có nhiều nghĩa: 

Trước hết, các Kitô hữu đã không bị bách hại liên tiếp 
trong suốt ba thế kỷ. Đàng khác, khái niệm bách hại không rõ 
ràng như ta tưởng. Người Công Giáo Pháp cũng gọi là bách hại 
khi có đạo luật chống giáo sĩ vào đầu thế kỷ XX. Ngày nay 
chúng ta biết là các Kitô hữu đang bị bách hại sau bức màn sắt 
nhưng phải chăng ở các nước Ba lan, Hungari, Liên xô có cùng 
một kiểu bách hại như nhau? Thời Thượng cổ cũng thế, cuộc 
bách hại đã mang nhiều hình thức khác nhau. Cuộc bách hại của 
Néron là một biến cố địa phương, giới hạn trong thành Rôma; 
cuộc bách hại của Dioclétien mở rộng khắp đế quốc. Sau cùng, 
các Kitô hữu đã không cử hành phụng tự trong suốt ba thế kỷ 
dưới các hang toại đạo. 


29 
30 
33 
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Họ chỉ chiếm cứ các nghĩa địa ngầm dưới đất vào đầu thế 
kỷ XII. Các hang toại đạo không thể là một nơi trốn tránh an 
toàn vì chúng là các nhượng địa có ghi trong địa bạ. Còn khi nói 
tới các Kitô hữu sống bất an trong suốt ba thế kỷ đầu thì phải 
hiểu rằng họ cũng có những thời gian dài bình yên để giữ đạo. 

b) “Tử đạo ” là gì ? 

Từ “tử đạo” làm ta liên tưởng tới một người chết những 
cực hình ghê sợ. Nhưng cũng nên nhắc lại rằng từ ngữ Hy lạp 
này có nghĩa là “chứng nhân”. Người tử đạo làm chứng niểm tin 
vào Đức Giêsu là Chúa duy nhất, ngoài ra không có ai là Chúa 
cả, dù là hoàng đế. Kitô hữu không đi tìm cái chết vì đạo mặc dù 
điều đó có thể xẩy ra. Họ có thể chạy trốn cuộc bách hại, nhưng 
khi bị bắt họ làm chứng tới cùng, theo Chúa Giêsu cho tới khổ 
nạn và chết. Người tử đạo đồng hóa mình với Chúa Giêsu: 
Thánh Pothin, chính là Chúa Giêsu ở vườn Cây dầu; Thánh 
Blandine, chính là Chúa Giêsu trên cây thập giá; Thánh Sanctus 
chính là Chúa Giêsu chịu đau khổ. Như thế vị tử vì đạo sẽ đạt tới 
phục sinh cùng với Thầy mình. 


c) Các bài tường thuật không có giá trị như nhau: 

Chúng ta biết về các cuộc bách hại nhờ các nguồn tài liệu 
khác nhau: những bài tường thuật của các sử gia lương dân như 
là Tacite, Pline; những biên bản các cuộc xử án, ngày nay chúng 
ta gọi là “tập hồ sơ các vị tử đạo” (Les actes de martyrs), chẳng 
hạn bản án của Thánh Cyprien ở Carthage, nhiều nhân chứng 
thấy tận mắt cũng để lại cho chúng ta các bài tường thuật sát với 
biến cố hơn, như các tín hữu ở Lyon vào năm177. Tất cả các 
nguồn tài liệu này đều đáng tin. Tuy nhiên, sau khi Giáo Hội 
được bình an thì uy tín của các vị tử đạo lên rất cao đến độ nhiều 
cộng đoàn nhận những vị tử đạo không có tiểu sử rõ ràng làm 


29 
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quan thầy. Vì thế phát sinh ra những tường thuật ít nhiều mang 
tính chất huyền thoại. 


2. Các cuộc bách hại trong hai thế kủ đầu 


Hai thế kỷ đầu chưa có có cuộc bách hại toàn bộ, cũng 
chưa có đạo luật rõ ràng về các Kitô hữu. Những cuộc bách hại 
này còn mang tính chất địa phương và rất giới hạn xét về thời 
gian. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những cuộc bách hại nổi bật 
hơn cả. 


a) Néron, vị hoàng đế bắt đạo đầu tiên 

Chính sử gia Tacite đã cho chúng ta biết cuộc bách hại các 
Kitô hữu của Néron. Nó là hậu quả của vụ hỏa hoạn ở Rôma 
năm 64. Các tác giả Kitô giáo có nhắc tới nhưng không rõ ràng. 
Tacite nhận lời vu khống bỉ ổi cho các Kitô hữu là có nhưng 
không tin các Kitô hữu là thủ phạm của vụ hỏa hoạn. Néron cố 
tình buộc các Kitô hữu phải gánh chịu hình phạt của những kẻ 
gây ra hóa hoạn. Cuộc bách hại này bị giới hạn trong phạm vi 
thành Rôma thôi. Theo truyền thống thì Thánh Phêrô và Thánh 
Phaolô được xem như là nạn nhân của Néron. 


BÀI ĐỌC THÊM 29 


DƯỚI TRIỀU NÉRON (64) 


Không một phương tiện nhân loại nào, ngay cả những hào 
phóng đế vương, những nghỉ lễ xá tội có thể đánh tan được lời 
đần đãi bêu riễu hoàng đế đã ra lệnh đốt thành. Vì vậy, để dập 
tắt dự luận, Néron đã tạo ra các tội phạm, bắt những kẻ mà sự 
xấu xa của họ đã khiến người ta căm ghét và được quân chúng 
goi là Kitô hữu, phải chịu những cực hình tỉnh vi. Danh xưng 
“Kitô hữu” này phát xuất từ Kitô hữu mà vào thời Tibère, tổng 
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trấn Philatô đã lên án tử. Dù bị dẹp ngay, nhưng thứ mê tín đáng 
ghét này lại nổi lên không những ở Giuđêa, nơi nó phát sinh, mà 
còn ở Rôma, nơi mà những gì là rùng rợn và nhục nhã nhất thế 
giới đã đổ xuống trên đám người đông đảo này. Người ta khởi sự 
bắt những kẻ tuyên xưng đức tin, rồi dựa vào những lời khai của 
họ, bắt thêm nhiều người khác nữa, những người này không bị 
buộc tội gây ra hỏa hoạn cho bằng tội thù ghét chống lại nhân 
loại. Giết những người này chưa đủ, người ta còn tạo ra các trò 
tiêu khiển bằng cách mặc cho họ da thú vật để họ bị chó cắn xé 
hoặc buộc chặt họ vào cây thập giá, tẩm dâu, rồi đốt lên cháy 
sáng như những ngọn đuốc. Néron đã trình diễn những trò này 
trong khu vuờn của ông cũng như đem ra làm trò tiêu khiển ở hí 
trường — Tại đây, Néron lúc thì xen vào giữa đám dân đen trong y 
phục của người đánh xe lúc thì đứng trên xe tham gia vào cuộc 
đua. Do đó, mặc dâu các Kitô hữu này có tội và đáng chịu những 
cực hình khắc nghiệt nhất, nhưng lần hồi người ta bắt đầu xót 
thương họ vì cho rằng không phải vì công ích mà người ta trừ khử 
họ mà vì sự ác độc của một người. 
(Tacite, Annales, XV, 44 (phát hành năm 115) trad. Belles lettres.) 


b) Vào thời Trqjan (98 T— 117) 

Một bức thư của Pline le Jeune, thống đốc Bithynie (bắc 
Tiểu Á) gởi cho hoàng đế Trajan cho ta biết về việc truy nã và 
thành hình các Kitô hữu trong tỉnh hạt của ông. Viên thống đốc 
này ít có cảm tình với các Kitô hữu, nhưng cuộc điều tra cho ông 
thấy không có gì nghiêm trọng cả. Vậy phải làm gì đây? Kết án 
họ chỉ vì họ mang danh là Kitô hữu hoặc kết án họ khi đã chứng 
minh được rằng họ là những kẻ gây ra tội ác? Câu trả lời của 
Trajan làm chúng ta chưng hửng: “Không thể lập ra một quy tắc 
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tổng quát mà lại mang một hình thức nhất định được”. Không 
được tìm cách bắt các Kitô hữu, cũng như không được bắt vì thư 
tố cáo nặc danh. Tuy nhiên phải kết án những ai kiên quyết 
khẳng định mình là Kitô hữu... bức thư này không những cho ta 
biết về những do dự của một vị thống đốc mà còn cho ta biết 
những chỉ dẫn quý báu về đời sống của một cộng đoàn rất xa 
xưa. Cũng có một vị tử đạo rất nổi tiếng mà truyền thống cho là 
vào thời của Trajan, đó là Thánh Ignace, Giám mục Antioche. 
Hiện chúng ta còn giữ được những bức thư ngài viết trên đường 
bị giải về Rôma, nhưng chúng ta không biết hoàn cảnh cuộc tử 
đạo của ngài. 
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BỨC THƯ CỦA PLINE GỬI HOÀNG ĐẾ TRAJAN 
(111-112) 


Pline le Jeune (61-114), cháu và là con nuôi của nhà bách 
khoa Pline [Ancien, là luật sư, nhà hùng biện và là chính trị gia. 
Trajan đã chỉ định ông làm khâm sai xứ Bithinie là người chính 
trực, trí thức, Pline đã cho xuất bản tập thư từ của ông, nhờ đó 
chúng ta biết được bức thư của ông gửi hoàng đế Trajan báo cáo 
về các Kitô hữu và thư trả lời của hoàng đế. 


*(...) Tôi chưa bao giờ tham gia vào một cuộc thẩm tra các 
Kiô hữu nào, vì vậy tôi không biết thường thường người ta dựa 
vào sự kiện gì để trừng phạt họ, tra hỏi về cái gì và phải đi đâu 
Ty) 

Phải chăng chỉ vì mang tên Kitô hữu, không cần có tội ác 
nào, hay là danh xưng Kitô hữu đi liền với tội ác mà ta phải trừng 
phạt? 
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Tạm thời, đây là cách đối xử mà tôi đã theo đối với các Kitô 
hữu được giao nộp cho tôi. Đích thân tôi đã hỏi họ xem họ có 
phải là Kitô hữu không. Đối với những người nhận mình là Kitô 
hữu tôi đã hỏi lại lần thứ hai rồi lần thứ ba đồng thời dùng cực 
hình để dọa họ. Người nào cứ một mực xưng mình là Kitô hữu, tôi 
đã ra lệnh xử tử họ. Thực ra, dù việc xưng mình là Kitô hữu có ý 
nghĩa gì đi nữa, thì đối với tôi nội thái độ cứng đầu, cố chấp, họ 
đã bị trừng phạt rồi. Trong số những người cuồng tín này có 
những công dân Rôma, tôi đã ghỉ tên và giải họ về Rôma (...) 
nhiều trường hợp đặc biệt đã xảy ra (...). 


Có nhiều người chối đạo, không nhận mình hiện là Kitô hữu 
hay đã là Kitô hữu. Theo gương tôi, họ cũng đã kêu cầu các thân 
linh, dâng hương, rượu, câu xin trước tượng của Ngài, hơn nữa, 
còn phỉ báng Giêsu Kitô, nghĩa là tất cả những gì mà theo người 
ta nói, không thể nào ép buộc được những kê thực sự là Kitô hữu. 
Với những người này, tôi nghĩ là phải thả họ ra... 


Một số người khác quả quyết rằng họ đã bỏ đạo không còn 
là Kitô hữu nữa, người thì bỏ được 3 năm, người thì đã bỏ lâu 
hơn, một số người khác đã bỏ được 20 năm. Tất cả họ đã tôn thờ 
tượng Ngài, các tượng thần và đã phỉ báng Giêsu Kitô. 


Đàng khác, họ quả quyết rằng lỗi của họ hoặc sai lầm của 
họ chỉ là thường xuyên tụ họp vào đúng ngày đã định, trước khi 
mặt trời mọc để cùng nhau hát đối đáp một bài ca ca tụng Đức 
Kitô là Chúa và cùng thê hứa với nhau, không phải là kết ưóc gây 
tội ác này hay tội ác kia, nhưng là hứa không phạm tội ăn trộm, 
ăn cướp, ngoại tình, lỗi lời hứa, không từ chối ở tà khi bị đòi 
buộc. Sau đó họ có thói quen là chia tay nhau rồi lại họp nhau để 
dùng bữa, bữa ăn này rất bình thường và vô tội vạ ngay cả cách 
thực hành này họ cũng đã bỏ ngay sau khi tôi theo lệnh ngài cấm 
các cuộc hội họp. Hơn nữa tôi nghĩ rằng cần phải tiến hành việc 
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tìm kiếm cho ra sự thật nên tôi cũng đã tra tấn hai nữ nô lệ mà họ 
gọi là hai nữ phó tế. Tôi đã chẳng tìm thấy một sự mê tín vô lý và 
quá độ nào cả. 

Vì vậy, tôi đã ngưng thi hành lệnh để xin tôn ý của Ngài. 
Tôi thấy rằng nội vụ này đáng phải làm như vậy, nhất là vì số 
người bị ghép tội. Đó là một đám đông đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng 
lớp xã hội, phái nam phái nữ, đã bị hoặc sẽ bị đưa ra xét xử, thứ 
mê tín này đã lan tràn ra không chỉ ở thành thị mà cả ở làng mạc, 
thôn quê. Tôi tin rằng chúng ta có thể chặn đứng nó được và tìm 
ra phương dược để chữa trị. Vì thế, hiện nay tôi thấy Đền thờ 
trước đây hoang vắng thì nay lại có người thường xuyên lui tới, 
những cuộc đại lễ lâu nay phải bị gián đoạn, nay lại được tiếp tục 
lại (...) 


(Pline le Jeune, Correspondance, X, 96, trad. Belles lettres) 


c) Thời Marc Aurèle (161-180) 

Dưới thời hoàng đế triết gia này, nhà hộ giáo Justin bị 
hành hình ở Rôma; Giám mục Ponycarpe, đồ đệ của Thánh 
Gioan tông đồ và là thầy dạy giáo lý của Irene, Giám mục tương 
lai của Lyon, bị hành hình ở Samyrne. Việc kính hài cốt các vị 
tử đạo bắt đầu với thánh Ponycarpe. Giáp năm ngày tử đạo, 
ngày sinh nhật thật sự của các vị tử đạo. Các Kitô hữu đã tế tựu 
quanh ngôi mồ của các Ngài. 


Một bức thư của các Kitô hữu Lyon gửi cho anh em Châu 
Âu được Eusèbe de Césaré giữ lại, ghi lại một tường thuật cảm 
động về cuộc bách hại tại Lyon vào năm 177. Một cuộc nổi loạn 
của quần chúng mà chúng tôi không biết rõ nguyên nhân, đã đưa 
đến việc bắt giữ và hành quyết khỏang 50 Kitô hữu. Trong số 
các vụ này, người ta còn nhớ được tên của Pothin, vị Giám mục 
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già nua 90 tuổi, thầy phó tế Sanctus, và Blandine, người thiếu 
nữ nô lệ mảnh khẳnh tắt thổ sau cùng. Ngoài ra, bức thư này là 
bằng chứng cổ xưa nhất về sự hiện diện của Kitô giáo tại xứ 
Gaule. 
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CÁC VỊ TỬ ĐẠO THÀNH LYON (177) 


Đáp lại một câu hỏi người ta hỏi ngài, Sanctus chỉ nói một 
câu bằng tiếng Latinh: “Tôi là Kitô hữu”; lời xác quyết này thay 
cho tên gọi, sinh quán, nòi giống, thay cho tất cả; lương dân đã 
không nghe lời nào khác nữa của ông (..) để kết thúc cuộc tra 
khảo, họ đã áp những miếng sắt nung đó lên những phần thân thể 
mêm yếu nhất của ông. Những miếng sắt nung đỏ đã thiêu cháy 
thân thể, nhưng Sanctus vẫn kiên gan bên chí cương quyết tuyên 
xưng lòng tin, ông rước lấy nước hằng sống từ cạnh suờn Đức 
Kitô như sương trời ban sức mạnh. Thân thể thẳm thương của ông 
cho ta thấy những gì đã xảy ra: toàn thân chỉ là những vết 
thương; người co rúm lại, không còn hình thể con người nữa. 
Nhưng trong ông, Chúa Kitô đau khổ và hoàn tất một công trình 
lớn lao và vinh hiển. Ngài đã làm cho kẻ thù bất lực, và như một 
tấm gương, Ngài tỏ cho những người khác thấy rằng chẳng có gì 
đáng sợ khi đó là tình yêu Chúa Cha, chẳng gì đau đớn khi đó là 
vinh quang của Đúc Kitô. 


Chân phước Pothin được cử làm Giám mục Lyon lúc đã 90 
tuổi. Bề ngoài xem ngài rất yếu đuối, thở không ra hơi, nhưng 
dưới sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và lòng ước ao mãnh liệt 
được tử đạo khiến ngài lấy lại được sức mạnh. Người ta đã lôi 
ngài ra tòa, thân xác già yếu và bệnh tật như chết lụn nhưng 
trong linh hồn ngài vẫn tỉnh táo, nhờ đó mà Đức Kitô được tôn 
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vinh. Quân lính điệu ngài đến trước tòa, theo sau là các quan 
chức chính quyên và dân chúng, họ la ó nhạo báng ngài như thể 
ngài là chính Đức Kitô vậy. Ngài đã làm chứng cách tuyệt hảo. 
Khi quan hỏi ngài về Chúa của Kitô hữu, ngài đáp: “Ông sẽ được 
biết Ngài nếu ông xứng đáng được biết (...)”. 


Blandine bị treo lên trụ làm môi cho thú dữ mà người ta sẽ 
thả ra. Khi thấy nàng bị treo lên trụ giống cây thập giá, và khi 
nghe nàng câu nguyện lớn tiếng thì những người đang phải chiến 
đấu cảm thấy lòng mình can đảm lên: ngay giữa cuộc chiến, họ 
được tận mắt nhìn thấy, xuyên qua người chị em của mình, Đấng 
đã bị đóng đỉnh vì họ, hầu mình chứng cho mọi tín hữu thấy rằng 
tất cả nhựng ai chịu đau khổ để tôn vinh Chúa Kitô, đều luôn giữ 
được sự kết hợp với Thiên Chúa hằng sống. 


Chân phước Blandine, người bị xử cuối cùng, nhứ một 
người mẹ cao cả, sau khi đã khích lệ, đưa tiễn các con toàn thắng 
về với vua trời, để rồi đến luợt bà, bà chịu sự khốc liệt của tất cả 
các cuộc chiến mà các con bà đã phải chịu. Giờ đây, bà vội vã 
nhập đoàn với các con, sung sướng, rạng rỡ vì cuộc ra đi này, 
như thể bà được mời dự tiệc cưới chứ không phải bị phó nộp cho 
thú dữ. Sau các trận đòn, sau khi thú dữ dày xéo, sau khi bị nướng 
trên vỉ sắt, bà Blandine bị cho vào chiếc luới và bỏ mặc cho một 
con bò rừng dày vò. Bà bị con vật này tung lên không nhiều lần, 
bà cũng không còn nhận ra những gì đã xảy ra cho mình nữa, chỉ 
còn đắm chìm trong niềm hy vọng, trong sự mong đợi của niềm 
tin và trong sự thâm thĩ với Đúc Kitô. Cuối cùng, người ta đã cắt 
cổ bà và chính lương dân đã nhìn nhận rằng: Ở nơi họ, chưa có 
người phụ nữ nào đã chịu lắm khổ hình như thế (...) 

(Thư của Kitô hữu Lyon và Vienne, được Eusèbe de Césaré giữ lại, 
Hystoire ecclesiastique, V, I bản dịch của O. Mondesert). 
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dđ) Nhân danh luật lệ nào? 

Quả khó có thể nói đâu là nền tắng pháp lý cho các cuộc 
lùng bắt các Kitô hữu trong hai thế kỷ đầu. Người ta phân biệt 
trong đế quốc có những tôn giáo hợp pháp và những tôn giáo 
không hợp pháp. Do thái giáo là tôn giáo hợp pháp. Tách biệt 
khỏi Do thái giáo, Kitô giáo rơi vào bảng danh mục những tôn 
giáo không hợp pháp. Tuy nhiên người Rôma cũng rộng lượng 
châm chước cho. Đến thế kỷ II, việc thờ hoàng đế không còn 
buộc toàn dân trong đế quốc. Néron đã không ra một luật riêng 
nào chống các Kitô hữu, nhưng thái độ của ông đã tạo ra một 
tiền lệ. Rất có thể là các Kitô hữu rơi vào những khoản luật về 
an ninh công cộng. Các thống đốc giải thích các khoản luật này 
cách tùy tiện. Khi có một cuộc nổi dạy chống các Kitô hữu, thì 
chính quyển lại đổ trách nhiệm cho người Kitô hữu đốt thành, 
sát nhân... Và công lý thời đó không nhẹ tay! Những cuộc kết án 
đã làm dịu sự căng thẳng của quần chúng và cung cấp những 
diễn viên cho những trò tiêu khiển tại các hí trường. 


3. Những cuộc bách hại vào thế kỷ III: các sắc lệnh chống Kitô hữu 

Vào thế kỷ II, tòa nhà đẹp đẽ của đế quốc bắt đầu rạn nứt: 
nội chiến quân man di đe dọa ở biên giới, lạm phát, giảm dân 
số... Các hoàng đế muốn loại bỏ những yếu tố gây nên chia rẽ và 
xiết chặt các mối dây liên kết các cư dân trong đế quốc bằng 
việc thờ hoàng đế. Kitô hữu xác quyết mình trung thành với 
hoàng đế, nhưng không chấp nhận quan điểm nói trên. Vì thế, 
các hoàng đế nhiều lần ra sắc lệnh chống Kitô giáo trên toàn đế 
quốc. 


a. Đạo luật của Septune Sévère (193-211) 
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Vị hoàng đế này muốn chặn đứng sự phát triển của các 
nhóm tôn giáo ngoại nhập bằng cách cấm truyền đạo Do thái và 
Kitô giáo, nếu không tuân theo sẽ có những hình phạt nặng nề. 
Nói cách khác, người theo học đạo là bất hợp pháp và người 
Kitô hữu bị công an lập danh sách theo dõi (202). Vì thế ta mới 
hiểu được trường hợp tử đạo của Felicité và Perpétue: khi bị bắt, 
hai bà mới là dự tòng và chỉ được rửa tội trong lao tù (203). 


Để làm suy yếu Giáo hội, hoàng đế Maximin ra lệnh giết 
thành phân giáo sĩ (235). 
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FELICITÉ TỬ ĐẠO TẠI CARTHAGE NĂM 203 
Felicité là một nữ nô lệ, là bạn tù và tử đạo với công 
nương Perpétue. Trong bài tường thuật dài về cuộc bắt và xử tử 
hai bà, người ta thường trích lại đoạn duới đây là đoạn gợi cho 
thấy Đức Kitô hiện diện trong kẻ chết vì đức tin. 


Felicité được Chúa ban cho một ơn trọng đại. Bà bị bắt khi 
bà đang có thai được tám tháng. Gần ngày có tổ chức những cuộc 
vui chơi, bà cảm thấy buôn phiên vì cuộc xử tử bà bị hoãn lại: 
luật cấm giết đàn bà đang mang thai. Bà sợ rằng sau này máu 
tỉnh tuyên không tỳ vết của mình sẽ bị hòa trộn với máu kẻ gian 
ác. Những bạn tù chịu tử đạo cũng rất buôn khi nghĩ rằng phải bỏ 
lại một người bạn tù rất tốt, một người bạn đã từng cùng các ngài 
bước đi về cùng một niềm hy vọng. 


Vì vậy, ba ngày trước khi diễn ra cuộc lễ vui, mọi người 
cùng đông tâm hợp ý cầu nguyện, dâng lên Chúa lời khẩn xin của 
họ. Ngay khi vừa cầu nguyện xong, FelicHlé chuyển bụng sinh 
cơn. Và do sự khó khăn tự nhiên của việc sinh con vào tháng thứ 
$, bà đã đau đớn và rên la. Lúc đó một tên cai tù nói với bà: “đau 
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đề mà rên la như vậy thì khi bị đem ra cho thú dữ, vì từ chối tế 
thân, bà sẽ ra sao?” Felicié đáp lại: “Lúc này tôi phải chịu đau 
đớn, nhưng đến lúc đó, một Đấng khác trong tôi sẽ chịu đau đớn 
thay cho tôi, bởi chính vì Ngài mà tôi chịu đau đón”. FelicHé đã 
sinh một con gái và một nữ tín hữu đã nhận làm con. 


(Taxte présenté dans A. Hamman, La Geste du sang, p.8l) 


b. Từ thời Dèce (249-251) đến thời Valérien (253-260) 

Trong một đế quốc bị đe dọa ở biên giới, hoàng đế Dèce 
muốn được bảo đảm bởi một hậu phương vững chắc. Vì thế ông 
ra lệnh mọi công dân phải cúng tế các thần linh của đế quốc và 
xin giấy chứng nhận (250). Đây là nguồn gốc của cuộc bách hại 
người Kitô hữu đầu tiên trên toàn quốc. Nếu như có nhiều Kitô 
hữu chịu tử đạo thì cũng có đông đảo các Kitô hữu khác chịu 
cúng tế vì cuộc bách hại xảy ra thình lình sau một thời gian bình 
yên. Cyprien, giám mục Carthage, đã thuật lại cho chúng ta biết 
việc bổ đạo đã làm xáo trộn sâu xa đời sống cộng đoàn 
Phi Châu. Khi bình yên trở lại các cộng đoàn lại chia rẽ nhau về 
việc phải đối xử thế nào với những kẻ chối đạo nay muốn trở về 
với Giáo Hội. 

Hoàng đế Valérien muốn khôi phục lại sự thống nhất của 
đế quốc chống lại người Batư. Đối với ông các Kitô hữu là một 
thành phần ngoại lai. Vào năm 257, Hoàng đế ban hành những 
biện pháp chống lại giới giáo sĩ, ngăn cấm việc phượng tự và 
các cuộc hội họp trong các nghĩa trang. Năm 258, ban hành lệnh 
xử tử những ai từ chối không chịu dâng hương tế thần. Tại 
Carthage có Cyprien, Sixte, Giám mục Rôma và thầy phó tế 
Lauren của Ngài cùng chịu tử đạo. 
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CUỘC TỬ ĐẠO CỦA THÁNH CYPRIEN GIÁM MỤC 
CARTHAGE NĂM 258 


Viên thái thú Galerius maximus truyền ẩưa Cyprien đến (...) 

-Viên thái thú hỏi: Có phải chính ngươi là Cyprien không? 

- Cyprien trả lời: Vâng, tôi đây. 

- Thái thú: Có phải ngươi tự xưng là cha (Pape) của bọn bất 
lương này không ? 

- Cyprien: Đúng. 

- Thái thú: Các hoàng đế chí thánh đã ra lệnh cho ngươi phải tế 
thân. 

- Cyprien: Tôi không vâng lệnh. 

- Thái thú: Ngươi hãy coi chừng đấy. 

- Cyprien: Ngài hãy thi hành những gì ngài đã được lệnh thi 
hành. Việc đã quá rõ ràng như thế này, không có gì phải cân nhắc nữa. 


Galerius bàn với hội đồng và lấy làm tiếc khi phải ra bản án sau 
đây: “Lâu nay ngươi đã sống phạm thượng, đã tụ tập quanh vùng đông 
đảo kẻ đồng loã với âm mưu tội lỗi. Ngươi đã trở thành kẻ thà của các 
thần minh Rôma và việc thờ cúng các ngài. Các hoàng đế thánh thiện 
và đạo đức như Valerien, ŒGallien Auguste, Cesar cao cả, không làm 
cho ngươi trở lại tuân giữ những nghỉ lễ của dân tộc Rôma. Ngươi đã 
nhận mình là kê xúi giục và là kẻ cầm đâu những tội ác lớn nhất. Vì 
thế, ngươi sẽ phải làm gương cho những kê ngươi đã tụ tập lại trong tội 
ác.Nhờ máu ngươi đổ ra mà lòng tôn trọng luật pháp được bảo toàn”. 

Sau khi nhận xét như thế, thái thú đọc bẩn án ghi trên bảng: 
Thascius Cyprianus sẽ bị trẳm quyết, ta truyền như vậy. Giám mục 
Cyprien đáp: “Tạ ơn Chúa”. 

(Trong A. Hamman — La Geste du sang, p. 126 — 127) 


Chú thích 1: từ “Pape” dùng để chỉ các Giám mục từ thế kỷ V có 
nghĩa là “Cha” (Père). 
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c. Bình yên sau cơn bão táp 

Các Kitô hữu xem việc Valérien bị bắt và chết thê thảm 
trên đất Batư là một hình phạt của Thiên Chúa. Hoàng đế 
Gallien ban hành một chiếu chỉ khoan hồng năm 261. Trong 
suốt 40 năm, Giáo hội bình yên hầu như khắp nơi, thỉnh thỏang 
mới có một vài cuộc nổi dậy địa phương chống Kitô hữu. Số 
người Kitô hữu gia tăng nhanh chóng, nhất là tại Tiểu Á. Nhiều 
giáo đoàn được thành lập. 


4. Cuộc bách hại cuối cùng trong đế quốc Rôma 

a. Đế chế về sau, ngày càng rơi chế độ độc tài 

Lên nắm quyển vào năm 285, Dioclétien bắt đầu cải tổ 
hoàn toàn nên hành chính đế chế. Ông chia đế quốc làm 4 phần: 
hai hoàng đế ở bên Đông phương là Dioclétien và Galère. Hai 
hoàng đế bên Tây phương là Maximien và Constance Chlore: 
đó là “Tứ đầu chế” (Tétrarchie). 96 tỉnh sát nhập lại còn 12 khu. 
Một chế độ thuế khóa không thương xót đổ xuống đầu các công 
dân để nuôi một đạo quân khổng lồ và xây dựng nhiều cơ sở đồ 
sộ. Chính sách của nhà nước là chính sách độc tài và công an 
trị.. Luật pháp càng ngày càng cứng rắn. Việc tôn thờ hoàng đế 
lên đến tột điểm: Hoàng đế thì đội vương miện, cầm vương 
trượng; “Thờ phượng” là thành phần của nghi lễ trong triều 
đình. Vì thế cuộc cải tổ này mang hai tính cách: chính trị và tôn 
giáo: “đặt lại vấn để về những gì đã được thuyết định từ xa xưa 
là một trọng tội”. Những kẻ không theo quốc giáo bị truy nã, 
trước hết là những người theo phái Maniché (297), tiếp đó là các 
Kitô hữu. 


CHƯƠNG 2 - NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂU HỌ. 83 


b. Không đội trời chung với các Kiô hữu. 

Một số quân nhân Kitô giáo từ chối không thi hành các 
nghi lễ thờ hoàng đế đã làm Dioclétien bực mình. Đối với 
Galère, liên minh của Dioclétien ở phương Đông, thì Kitô giáo 
là một mối nguy cho xã hội cổ truyền. Đó là lời giải thích về 
cuộc bách hại cuối cùng và khủng khiếp nhất so với các cuộc 
bách hại trước. Từ tháng 2 năm 303 tới tháng 2 năm 304, các sắc 
lệnh liên tiếp được ban hành càng lúc càng gắt gao hơn: đốt sách 
thánh, phá hủy các nơi thờ phượng, đặt Kitô hữu ngoài vòng 
pháp luật, bắt phải đi cúng, đày đi làm hầm mỏ, kết án tử hình... 
Việc áp dụng những sắc lệnh này khác nhau tùy từng vùng, ở 
Gaule, hoàng đế Constan Chlore chỉ cho phá hủy một vài nhà 
thờ ở Ý, Tây Ban Nha và Phi Châu thì cuộc bách hại rất dữ dội 
nhưng chỉ trong vòng một thời gian ngắn (303-305). Bên Đông 
phương, trong lãnh địa của Galère, cuộc bách hại thật gay gắt và 
rất dai dẳng hầu như liên tục từ năm 303 tới năm 313. Số Kitô 
hữu lên đến 50% dân số. Galère phổ biến các ngụy thư chống 
Kitô hữu, còn các quan tòa thì tổ ra tàn bạo chưa từng thấy. 


c. Đảo ngược 

Kể từ năm 306, hệ thống chính trị của Dioclétien bị rối 
loạn. Thay vì 4 thì có tới 7 hoàng đế chống nhau, Constantine 
con trai của Constance Chlore và bà Hélène, một Kitô hữu đã 
lần luợt hạ từng đối thủ một bên Tây Phương. Tại cầu Minvius 
trên sông Tybre năm 312 ông chiến thắng Maxence kết thúc 
cuộc nội chiến. Sau này, các tác giả Kitô giáo là Lactante và 
Eusèbe giải thích chiến thắng này bằng sự can thiệp lạ lùng của 
Thiên Chúa. Constantin đã thấy trên nền trời một thập giá sáng 
chói với hàng chữ: “Với dấu này ngươi sẽ thắng”. Khi trở lại 
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đạo, ông đã cho vẽ dấu hiệu đó trên hiệu kỳ của nhà vua như là 
một đảm bảo cho chiến thắng. 


d. Cả Giáo hội bình an (313) 

Bên Tây phương, cuộc bách hại đã chấm dứt từ nhiều năm. 
Ở Đông phương, khi sắp tắt thở vì một cơn bệnh trầm trọng 
Galère đã ký một sắc chỉ khoan hồng cho các Kitô hữu vào năm 
311, nhưng người kế vị ông đã không thi hành. Licinius, người 
chủ mới của Đông phương lên ngôi tự do tôn giáo mới được vãn 
hổi. Năm 313, hai hoàng đế Constantin và Licinius cùng thỏa 
thuận một đường lối chính trị tôn giáo chung trong bức thư gởi 
thống đốc Bithinie mà truyền thống gọi là “chỉ dụ Milan”. Bức 
thư nhìn nhận quyển tự do tôn giáo cho mọi công dân trong đế 
quốc, bất cứ họ theo tôn giáo nào. Các cơ sở Kitô giáo bị tịch thu 
phải được trả lại. Ban đầu tất cả các tôn giáo trong đế quốc có 
vẻ đều bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, chẳng bao lâu thế quân 
bình bị phá vỡ, lần này cán cân nghiêng về phía Kitô giáo. Năm 
313, một kỷ nguyên mới bắt đầu cho Giáo hội và đế quốc. Từ 
đây về sau, người ta sẽ nói: “Giáo hội thời Constantin” ( Eglise 
Constantinienne) hoặc “đế quốc Kitô giáo” (Empire Chrétien). 


e. Số các vị tử đạo. 

Số các vị tử đạo là bao nhiêu? Xưa kia người ta cho là có 
đến hàng trăm ngàn vị, thậm chí có tới hàng triệu vị. Con số này 
hoàn toàn là phóng đại. Người ta không thể so sánh những cuộc 
bách hại với những tội diệt chủng ngày nay được. 


Ngược lại, các sử gia ngày nay chỉ lưu ý tới những vị tử 
đạo còn giữ được danh tánh và trình thuật về cuộc hành hình. Vì 
thế con số giảm đi đáng kể, chỉ có gần 13.000 vị tử đạo trong lần 
bách hại cuối cùng. Tuy nhiên, nếu ta nhớ tới ký ức hãi hùng còn 
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để lại về cuộc bách hại của Dioclétien thì chắc chắn con số thực 
sự phải ở khỏang giữa hai con số cực lớn và cực nhỏ đó. 


. Những chứng nhân của tự do lương tâm. 

Điều quan trọng và đáng cho chúng ta chú ý cả đó là ý 
nghĩa tử đạo tức là cái chứng từ mà trong đó Giáo hội chúng ta 
đâm rễ. Các vị tử đạo làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng ta 
không thể tách rời các ngài khỏi tất cả các chứng nhân khác trải 
dài qua các thế kỷ cho đến ngày nay. Họ là các chứng nhân của 
tự do lương tâm kiên cường cho tới chết trước những chính 
quyên độc tài. 
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THƯ GỬI THỐNG ĐỐC BITHINIE MÀ TRUYỀN THỐNG 
GỌI LÀ “CHỈ DỤ MILAN” 313 


Ta, Constantin Augustfe và Ta, Licinius Auguste, đã họp với 
nhau một cách tốt đẹp tại Milan để thảo luận mọi vấn đề liên 
quan đến an ninh và công ích, chúng tôi xét thấy rằng giữa nhiều 
quy định khác, trước hết phải cứu xét đến những quy định tự bản 
chất chúng có mục đích bảo đảm quyền lợi của đa số, quy định 
này bao gồm lòng tôn kính thân linh, nghĩa là cho phép mọi Kitô 
hữu cũng như mọi người quyên tự do có thể theo tôn giáo mình 
lựa chọn để thần linh trên trời khoan dung và phù hộ cho chính 
chúng tôi, cũng như mọi người sống dưới quyên chúng tôi. Vì thế 
chúng tôi tin rằng, với một ý định rất tốt lành và rất ngay thẳng, 
chúng tôi cần phải quyết định không từ chối quyên này với bất cứ 
ai để họ có thể gia nhập Công giáo của các Kitô hữu hay một tôn 
giáo nào mà người đó thấy hợp với mình hơn, ngõ hầu Đấng Tối 
cao, Đấng chúng tôi cũng tôn sùng cách tự nhiên có thể tỏ lòng 
khoan dung và che chở chúng tôi trong mọi việc như thường lệ. 
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Vì vậy, xin ngài thống đốc hiểu rằng chúng tôi đã quyết định hủy 
bỏ hoàn toàn những hạn chế ghi trong các văn kiện được gửi tới 
quý tỉnh trước đây liên quan đến danh xưng Kitô hữu, bãi bỏ 
những quy định mà nay đối với chúng tôi đã lỗi thời và xa lạ với 
lòng khoan dung của chúng tôi và từ nay trở ấi cho phép những ai 
quyết định theo Kitô giáo được hoàn toàn tự do thực hành đạo, 
không bị quấy rối cũng như bị làm khó dễ nữa (....) 
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CHƯƠNG 3: LäM KITÔ Hữu TRONG NHỮNG THẾ KỶ Đầu 
(I-IHI) 


Làm Kitô hữu là đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu và 
thay đổi cuộc sống bằng cách để Tin Mừng biến đổi nó. Lời có 
thể được rao giảng ở khắp nơi. Phép Rửa có thể được ban bên bờ 
một con sông... Tuy nhiên, Kitô hữu không phải là một cá nhân 
đơn độc. Họ thuộc về một cộng đoàn, một Dân mới của Chúa. 
Đó là Giáo Hội. Chúa Giêsu đã không lập ra một bản quy chế 
xã hội với từng điểm một và các Tông đồ hôm sau Lễ Ngũ Tuần 
cũng đã chẳng làm. Nhưng một nhóm muốn sống và trường tổn 
thì dần dà phải tạo cho mình một tổ chức cần thiết tùy theo thế 
giới trong đó mình sống. Cần có chỗ hội họp. Cần chuẩn bị các 
Kitô hữu tương lai đón nhận Chúa Giêsu. Vào những khỏang 
thời gian định kỳ, các Kitô hữu tụ tập nhau cử hành Thánh lễ Tạ 
ơn: quy luật cử hành dần dần thành hình. Trong chương này, 
chúng ta thử nhìn xem cuộc sống nội bộ của những cộng đoàn 
Kitô hữu diễn ra làm sao: gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa, cử 
hành Thánh Thể và việc cầu nguyện, những trách vụ trong cộng 
đoàn, mối liên hệ và những căng thẳng giữa các Kitô hữu trong 
khắp đế quốc. 


I. PHỤNG VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 


1. TỪ NHÀ RIÊNG ĐẾN NHÀ THỜ 


Ở buổi đầu của Giáo Hội, các Kitô hữu tụ tập tại các tư 
gia. Điều này giả thiết những nơi ở khá rộng. Ở bên Đông, các 
Kitô hữu sử dụng tầng trên, ngay dưới mái nhà, là nơi yên tĩnh 
và kín đáo nhất (cf. Cv 20,7-11). Bên Tây, nơi hội họp có thể là 
phòng ăn trong một ngôi nhà kiểu Rôma của một Kitô hữu khá 
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giả. Phòng tắm hay bể tắm dùng vào việc rửa tội. Thuở đầu 
“giếng rửa tội” có nghĩa là bể tắm và “Phép Rửa” có nghĩa nhận 
chìm xuống. Khi đẹp trời, người ta có thể tụ tập ở một khu có 
rào kín đáo ở ngoài trời, ở trong vườn hay tại nghĩa trang. Bắt 
đầu từ thế kỷ thứ II, các Kitô hữu dâng những ngôi nhà dành 
riêng vào việc phượng tự. Những nhà thờ thực sự được xây dựng 
từ giữa thế kỷ thứ II. Tòa nhà Kitô giáo cổ nhất như người ta 
được biết, là một nhà thờ ở Doura-Europos, gần sông Euphrate 
(lối năm 250). Vào đầu thời kỳ bách hại, dưới thời hoàng đế 
Dioclétianô, đã có khá nhiều tòa nhà tôn giáo của Kitô giáo, và 
ông đã ra lệnh triệt hạ. 


2. KHAI TÂM KITÔ GIÁO 


Kiểu nói “khai tâm Kitô giáo” ngày nay có nghĩa là thời 
gian chuẩn bị với việc lãnh các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và 
Rước lễ lần đầu. 


Các môn đệ của Chúa Giêsu, kế thừa việc “tắm trong 
nước” của Do Thái giáo và lấy đó làm nghi thức nhập đạo. 


v4» 


Ngoài giá trị truyền thống “hòan cải và thanh tẩy”, họ thêm vào 
một ý nghĩa mới: rửa một lần và vĩnh viễn, Phép Rửa tái sinh 
nhờ Thánh Thần và làm cho Kitô hữu tham dự vào cái chết và 
sự phục sinh của Chúa Kitô (Rm 6,2-11; Ga 3,27; Col 2, 11-13). 


Ai muốn trở nên Kitô hữu phải thống hối lỗi lầm, thực 
hành các giới răn, đón nhận Tìn Mừng và tuyên xưng đức tin vào 
Đức Kitô Cứu Chúa. Điều này giả thiết một sự chuẩn bị có thể là 
rất ngắn vào lúc đầu. 

Trong một Giáo Hội chưa tập trung như ngày nay, việc 
chuẩn bị và các nghi thức thay đổi tùy theo thời gian và không 
gian. 
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Nhờ tác phẩm “Truyên thống các Tông đồ” của Hippolyte, 
mà chúng ta biết rõ các nghi thức ở Rôma từ thế kỷ thứ II. Vào 
thời này việc chuẩn bị, thời gian dự tòng, có thể kéo dài 3 năm. 
Người xin tòng giáo phải được các Kitô hữu giới thiệu và bảo 
đảm về sự nghiêm túc của đương sự. Người đó phải từ bỏ một số 
nghề có liên hệ đến việc thờ ngẫu tượng hay những thói tục vô 
luân. 


Việc chuẩn bị Phép Rửa bao gồm việc dạy Tín lý và Luân 
lý mà người ta gọi là “giáo lý”. Giáo lý này giúp những người đã 
được thức tỉnh nhờ lời công bố Tin Mừng (chẳng hạn diễn từ của 
Phêrô hay Phaolô trong sách Công Vụ) khám phá ra nội dung 
đức tin. Hippolyte cho chúng ta biết việc dạy giáo lý này do một 
“tiến sĩ”, có thể là giáo sĩ hay giáo dân đảm nhận. Mỗi bài học 
có kèm theo một lời nguyện chung và việc đặt tay của vị “tiến 
sĩ”. Cuối thời gian dự tòng, học viên sẽ được kiểm tra về hạnh 
kiểm. 

Ngày thứ sáu trước khi chịu Phép Rửa, các dự tòng, cùng 
với một phần của cộng đoàn, cùng ăn chay. Ngày thứ bẩy, trong 
buổi tập trung chuẩn bị sau cùng, Đức Giám mục đặt tay trên 
các ứng viên, trừ tà, thổi hơi trên họ và làm dấu Thánh giá trên 
trán, trên tai và trên mũi họ. Các dự tòng sẽ canh thức suốt đêm 
thứ bảy đến sáng chủ nhật để nghe Lời Chúa và lời giáo huấn. 


Vào cuối đêm Vọng Phục Sinh là chính nghi thức rửa tội. 
Sau khi các tân tòng mặc lại y phục, Đức Giám mục đặt tay và 
xức đầu lần cuối cùng, đó là Bí tích Thêm sức. Ngay sau đó, các 
tân tòng chịu lễ, kết thúc thời kỳ khai tâm Kitô giáo. Thói quen 
mặc áo trắng trong những ngày tiếp theo sau khi chịu Phép Rửa, 
khá phổ biến. Trong một vài nơi, tân tòng đội vòng lá, uống sữa 
và mật, vì họ vừa vào miền đất hứa, là Giáo Hội. 
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Nghi thức rửa tội trước hết dành cho người trưởng thành 
nhưng trẻ em ở mọi lứa tuổi, cũng có thể được rửa cùng với cha 
mẹ, hoặc vì cha mẹ đã là Kitô hữu. Tuy nhiên có nhiều người 
chống lại việc rửa tội cho trẻ em. Tertullien, nhà bút chiến ở 
Carthage đã nói: "Người ta không sinh ra là Kitô hữu nhưng trở 
thành Kitô hữu”. 


BÀI ĐỌC THÊM 35 
PHÉP RỬA Ở THẾ KỶ THỨ II 


Sách Didaché (Giáo huấn của các Tông đồ) là một loại thủ 
bản dành cho các thừa sai, được soạn vào đầu thế kỷ thứ II ở 
Syrie. Bản văn bao gồm một bài huấn giáo về luân lý với để tài 
“Hai con đường” cũng như các chỉ thị về phụng vụ và mục vụ. 


“Vệ Phép Rửa, hãy thực hiện như sau: sau khi đã dạy những 
điều cân, hãy rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thân, hãy rửa trong dòng nước chảy. Nếu không có thì rửa 
trong thứ nước khác; và nếu không có nước lạnh thì dùng nước 
nóng. Nếu không có cả hai thì hãy đổ nước trên đầu ba lần “Nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thân”. 


Trước Phép Rửa, người rửa và người chịu Phép Rửa hãy ăn 
chay và cả những người khác nếu có thể, ít nhất hãy buộc người 
lãnh nhận Phép Rửa ăn chay một hay hai ngày trước. 

(Sách Didaché VII) 


BÀI ĐỌC THÊM 36 
BÍ TÍCH RỬA TỘI Ở THẾ KỶ II 


Hippolyte, một linh mục ở Rôma vào đầu thế kỷ III, người 
đã nhiều lần chống đối các Giám mục Rôma và đã lập một cộng 
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đoàn riêng. Ngài tử đạo năm 235. Ngài để lại cho chúng ta 
nhiều văn bản chống lạc giáo, giải thích Kinh Thánh và tác 
phẩm “Truyền thống Tông đổ”, trong đó miêu tả các tập tục 
phụng vụ của Cộng đoàn Rôma. 


“Vào lúc gà gáy, trước tiên làm phép nước (...) các ứng viên 
cởi bỏ y phục, và người ta làm phép rửa, bắt đầu từ trẻ em. Ai có 
thể nói được thì tự nói. Ai không nói được thì cha mẹ hay người 
nhà nói thay. Tiếp đến rửa tội đàn ông và sau cùng là phụ nữ. Họ 
xốa tóc và tháo bỏ nữ trang, vàng bạc đang mang. Đừng ai mang 
vật gì khác ngoài bản thân mình khi xuống nưóc. 

Vào lúc đã định cử hành phép rửa, Đức Giám mục tạ ơn 
trên dâu để trong mình, đó là dầu tạ ơn. Ngài trừ tà một bình dầu 
khác gọi là dầu trừ tà. Một phó tế mang bình dâu trừ tà đặt bên 
trái vị linh mục và một phó tế khác mang bình dầu tạ ơn đặt bên 
phải ngài. VỊ linh mục gọi từng người sẽ chịu phép rửa, ra lệnh 
cho họ nói lời từ bỏ: “Hối Satan, ta từ bỏ ngươi cùng mọi xa hoa 
và việc làm của ngươi”. Sau khi mỗi người đã từ bỏ, linh mục xức 
dâu cho họ và nói: “Mọi tà thần hãy lui xa khỏi con”. Rồi ngài 
trao họ, trần trụi, cho vị Giám mục hay linh mục đang ở gần nước 
để rửa tội cho họ. 

Một phó tế cũng ở trần cùng xuống nước với họ. Khi thụ 
nhân đã xuống nước, người rửa đặt tay và hỏi: ”Ngươi có tin 
Thiên Chúa là Cha toàn năng không?” Người chịu phép rửa nói: 
“Tôi tin”. Người làm phép rửa đặt tay trên đầu thụ nhân, và rửa 
(đầm xuống nước) lần thứ nhất. 

Rôi thừa tác viên nói: “Ngươi có tin Đức Giêsu Kitô, Con 
Chúa Cha, sinh bởi Thánh Thân từ lòng Đức Nữ Trinh Maria, đã 
chịu đóng định dưới thời Phongxiô Philatô, đã chết, ngày thứ ba 
đã phục sinh từ trong kẻ chết, đã lên trời và ngự bên hữu Chúa 
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Cha; Ngài sẽ đến phán xử kẻ sống và người chết không?” Thụ 
nhân đáp: “Tôi tin” và được rửa lân thứ hai. 


Thừa tác viên lại hỏi: “Ngươi có tin Đức Chúa Thánh Thân 
trong Giáo Hội không?” Thụ nhân thưa: “Tôi tin” và được rửa 
lần thứ ba. 


Rôi khi đã lên khỏi nước, thụ nhân được linh mục xức đầu 
tạ ơn, ngài nói: “Cha xức dầu thánh cho con nhân danh Đúc 
Giêsu Kitô”. Sau khi đã lau chùi và mặc lại y phục, họ vào nhà 
thờ. 


Đức Giám mục đặt tay trên họ và cầu nguyện: “Lạy Chúa 
là Đấng đã làm cho họ xứng đáng lãnh nhận ơn tha tội nhờ phép 
rửa tái sinh, xin Chúa hãy làm cho họ xứng đáng lãnh nhận 
Thánh Thân và xin ban ơn Chúa cho họ để họ phụng sự Chúa 
theo ý Chúa muốn; vì vinh quang là của Chúa; Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, trong Giáo Hội thánh thiện, bây giờ 
và mãi mãi. Amen. ” 

Đoạn ngài xúc dầu trên đầu họ và nói: “Ta xức cho con đầu 
thánh trong Thiên Chúa là Cha toàn năng, trong Đức Kitô Giêsu 
và trong Thánh Thân”. 


Rồi sau khi đã làm dấu trên trán họ, ngài hôn và chúc: 
“Thiên Chúa ở cùng con”. Họ đáp: “Và ở cùng cha”. Đúc Giám 
mục sẽ làm như vậy cho từng người một. Sau đó họ cầu nguyện 
chung với toàn dân (...) 

(Hippolyte de Rome, la tradition Apostolique, 
trad. Sources Chrétiennes, p.81-91) 
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3. BÍ TÍCH THÁNH THỂ HAY VIỆC CỬ HÀNH MẦU 
NHIỆM PHỤC SINH CỦA CHÚA 


Mỗi ngày Chúa nhật, các Kitô hữu cử hành mầu nhiệm 
phục sinh của Chúa. Đây là ngày đầu tuần, trong khi ngày Sabat 
là ngày cuối tuần. Đức Kitô đổi mới tạo vật, công trình của ngày 
đầu tiên. Nhưng đây cũng là “ngày thứ tám”, kết thúc thời gian 
và loan báo Chúa trở lại. 


Ngày lễ Phục sinh 


Ngày trọng đại để cử hành mầu nhiệm sống lại là ngày lễ 
Phục sinh. Ban đầu có lẽ chỉ có các Kitô hữu Đông Phương cử 
hành ngày lễ Phục sinh, còn các Kitô hữu ở bên Tây chỉ cử hành 
ngày Chúa nhật. Tuy vậy, vào cuối thế kỷ II, tất cả các Kitô hữu 
đều cử hành lễ Phục sinh nhưng không nhất trí về ngày cử hành. 
Trong một số tỉnh phía Đông, các Kitô hữu duy trì ngày lễ Vượt 
Qua Do Thái. Ở những nơi khác, người ta chọn ngày Chúa nhật 
tiếp theo lễ Vượt Qua. Sau một thời gian tranh luận, Thánh 
Irênê, Giám mục Lyon, thuyết phục được mọi người chấp nhận 
quan điểm sau. 


Lễ Tạ ơn 


Việc cử hành bữa ăn sau cùng của Chúa mà các Kitô hữu 
gọi là lễ Tạ ơn, là trọng tâm của ngày Chúa nhật và nhất là của 
lễ Phục sinh, làm cho các tín hữu được tham dự vào cái chết và 
sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Các bản văn Tân Ước cho chúng 
ta ít chỉ dẫn về diễn tiến của “nghi thức bẻ bánh” này. (Cv 2,42; 
20,7-11; 27,35;I1Œr 10,16 và 11,17-33). 


Trong cuộc điều tra của mình, nhà cầm quyển Pline, đã 
lưu tâm đến bữa ăn Kitô giáo này. Sách Didaché đòi các người 
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tham dự trước đó phải xưng thú tội lỗi. Qua bản văn của Thánh 
Justin, chúng ta dễ nhận ra cơ cấu việc cử hành Thánh Thể mà 
nay chúng ta còn sử dụng. Bài giảng là hình thức giáo huấn mới 
dành cho Kitô hữu: nó giúp bổi dưỡng giáo lý ban đầu. Bài 
giảng tạo mối dây liên kết giữa Cựu Ước và con người Đức 
Giêsu, đồng thời đưa ra lời khuyên luân lý. Về phần mình, 
Hippolyte để nghị một khung cho kinh nguyện Thánh Thể rồi 
chủ tế tự do ứng khẩu. 


Người chịu lễ nhận Bánh Thánh trên lòng bàn tay. Giám 
mục nói với mỗi người chịu lễ: “Bánh bởi trời trong Chúa Giêsu 
Kitô”. Người rước lễ thưa: “Amen”. Cách thực hành này ngày 
nay được hồi phục. Các Kitô hữu giữ Mình Chúa tại nhà. Họ 
chịu lễ trước bữa ăn, và coi đó là thần dược. 


BÀI ĐỌC THÊM 37 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀO GIỮA THẾ KỶ II 


Vào giữa thế kỷ II, thánh Justin đã gửi lên hoàng đế 
Antonin một bản hộ giáo, biện minh cho người Kitô hữu, nhằm 
đáp lại lời công kích của những kẻ nghi ngờ phượng tự Kitô giáo 
là vô luân. Ngài nói: “Nơi chúng tôi chẳng có gì bí mật; đó là 
cách chúng tôi cử hành việc thờ phượng của mình...” Ngài giúp 
chúng ta hiểu biết về Phép Rửa và Bí Tích Thánh Thể vào thế 
kỷ H. 


Người ta dễ dàng nhận ra qua bản văn này cấu trúc của cử 
hành Thánh Thể mà nay chúng ta còn sử dụng: đọc Thánh Kinh, 
bài giảng, lời cầu nguyện chung, kinh nguyện Thánh Thể, hiệp 
lễ. 
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“Vào ngày gọi là Ngày Mặt Trời (Sunday; sonntag), tất cả 
mọi người từ thành thị đến thôn quê, tê tụ ở một nơi. Họ đọc sách 
do các Tông đô soạn và sách các tiên tri tùy thời gian cho phép. 
Khi người đọc kết thúc, vị chủ sự ban huấn từ để khuyến cáo và 
khuyến khích làm theo những giáo huấn tốt đẹp đó. Tiếp đến, 
chúng tôi đứng lên cùng nhau lớn tiếng cầu nguyện. Rồi (...) khi 
câu nguyện xong, người ta mang bánh, rượu và nước đến. Vị chủ 
sự dâng lên những lời cầu nguyện và tạ ơn, hết sức có thể, và dân 
chúng đáp lại bằng lời tung hô “Amen”. Sau đó phân phát và 
chia sẻ cho mỗi người lương thực đã được thánh hiến và nhờ phó 
tế, đem phân cho những người vắng mặt. Những người dư dật và 
muốn dâng cúng được tự do dâng những gì họ muốn và người ta 
trao những gì nhận được cho vị chủ sự, ngài sẽ dùng để giúp trễ 
mồ côi, người góa bụa, đau yếu, nghèo khổ, tà nhân, khách ngoại 
kiều... Chúng tôi họp nhau vào tất cả các Ngày Mặt Trời vì đó là 
ngày thứ nhất, ngày mà Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ từ bóng 
tối và là ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng tôi đã sống lại 
từ trong cõi chết. 

Trước đó, thánh Justin đã xác định những điều kiện cần có 
để được tham dự lễ Tạ ơn, vốn không phải là một bữa ăn bình 
thường: 


“Chúng tôi gọi của ăn này là Thánh Thể và ai không tin 
giáo lý chân thật, không chịu phép rửa tha tội và tái sinh, không 
sống theo giới luật của Đức Kitô, thì không được thông phân của 
ăn đó. Vì chúng tôi không coi của ăn này là bánh rượu thông 
thường. Như Đúc Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng tôi, đã lấy thịt 
và máu Ngài cứu độ chúng tôi, thì cũng vậy, của ăn được thánh 
hiến do lời cầu nguyện tạo nên bởi lời Đức Kitô, chính là Thịt và 
Máu Ngôi Lời nhập thể nuôi dưỡng chúng tôi... 

(Justin, Hộ giáo I, 66 và 67) 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ ĐẦU THẾ KỶ II 


Bản văn do Hippolyte để lại sau đây đã gợi hứng cho kinh 
nguyện Thánh thể II cho phụng vụ ngày nay. Chúng ta có thể so 
sánh hai kinh đó. Kinh tiền tụng được đưa vào kinh nguyện 
Thánh thể từ đầu thế kỷ IV và cách chung là từ giữa thế kỷ V. 


“ Các phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám Mục, và Ngài cùng 
với các linh mục đặt tay trên của lễ, Ngài nói: “Chúa ở cùng anh 
chị em” và mọi người đáp: “Và ở cùng Cha” “Hãy nâng tâm hồn 
lên” “Chúng tôi đang hướng về Chúa” “Hãy tạ ơn Thiên Chúa. ” 
“Thật chính đáng và công bình”. 

Và Ngài nói tiếp: 

“Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô con 
yêu dấu của Chúa, Đấng mà Chúa đã sai đến vào thời sau cùng 
này làm cứu tỉnh, Đấng chuộc tội và sứ giả cho chương trình của 
Chúa; chính Ngài Đấng là Ngôi Lời bất khả phân ly của Chúa và 
nhờ Người Chúa đã tạo dựng tất cả, Đấng mà theo ý định tốt 
lành, Chúa đã sai từ trời xuống lòng một trinh nữ; đã được hoài 
thai, đã nhập thể và tỏ mình như Con Chúa, sinh bởi Chúa Thánh 
Thần và bởi Đức Nữ trinh. 

Chính Người là Đấng, khi làm trọn ý Chúa và đưa về cho 
Chúa một Dân thánh, đã dang tay chịu đau khổ để giải thòat 
những người tin vào Chúa khỏi các khổ đau. 


Khi tự ý nộp mình chịu khổ để hủy diệt sự chết và bẻ gấy 
xiêng xích Sa tan, chà đạp hỏa ngục dưới chân để dẫn đưa người 
công chính vào trong ánh sáng, thiết lập lề luật đức tin và tỏ hiện 
sự phục sinh, Người đã câm lấy bánh, tạ ơn Chúa và nói: “Hãy 
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câm lấy, hãy ăn, đây là Mình Ta bẻ ra vì anh em”. Cũng vậy, 
Ngài cầm chén và nói: “Đây là Máu Ta đổ ra vì anh em. Khi làm 
việc này, anh em hãy làm để nhớ đến Ta”. 


Khi tưởng nhớ cái chết và sự phục sinh của Người, chúng 
con dâng lên Chúa bánh và chén để tạ ơn Chúa vì Chúa đã xét 
rằng chúng con xứng đáng đứng trước thánh nhan và phục vụ 
Chúa như là linh mục. 


Và chúng con xin Chúa sai Thánh Thân Chúa xuống trên lễ 
vật của Giáo hội. Xin ban cho những người Chúa đã quy tụ được 
tham dự vào mâu nhiệm thánh của Ngài để họ được tràn đây 
thánh thần được vững tin trong chân lý, để chúng con ca tụng và 
tôn vinh Chúa nhờ Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà 
vinh quang và danh dự thuộc về Chúa cùng với Chúa Thánh 
Thần, trong Hội thánh bây giờ và luôn mãi. Amen”. 


Đức Giám mục dâng lời tạ ơn như chúng tôi đã nói. Ngài 
không cân phải nói đúng những lời đó như thể phải cố học thuộc 
lòng khi dâng lời tạ ơn Chúa, nhưng mỗi vị hãy cầu nguyện theo 
khả năng của mình. Nếu vị nào có khả năng cầu nguyện dài và 
trọng thể thì tốt. Nhưng nếu vị nào khi cầu nguyện chỉ đọc lên lời 
kinh có hạn thì đừng cản ngăn, miễn đó là lời kinh thuộc giáo lý 
chính thống. 

(Hippôlite de Rome, Tradition Apostolique) 


4. PHÉP GIẢI TỘI 


Trong Tân ước Thiên Chúa ban ơn tha tội trước hết qua Bí 
tích Rửa tội (Cv 2,38). Nhưng nói cách rộng rãi hơn, Chúa Giêsu 
đã ban cho nhóm 12 và cộng đoàn quyền tha tội và trục xuất các 
tội nhân(Ga 20, 22-23; Mt 16,18-19 và 18, 15-18). Thánh Phaolô 
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buộc trục xuất kẻ loạn luân khỏi giáo đoàn Corintho (1Cor 5). 
Phải chăng mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ. Một số bản văn 
kém rõ ràng, trong một số trường hợp đã được giải thích cách 
khác nhau: Mt 12,31-32; IGa 5,16-17; Dt 6,4-6 và 10,26-31. 


Vào thế kỷ II, sách Didaché (4,14 và 14) kêu mời các Kitô 
hữu xưng thú tội lỗi mình trước khi cầu nguyện và dự tiệc Thánh 
thể đó là đòi buộc của thư I Gicôbê đối với những thiếu sót trong 
đời sống hằng ngày (Gc 5,6). Người đã chịu phép rửa không 
được phạm tội nặng nữa... Tuy nhiên vào thể kỷ II, cách chung 
người ta chấp nhận cách dè đặt rằng có thể ban ơn giao hòa đối 
những lỗi nặng (bội giáo, sát nhân, ngoại tình..) nhưng chỉ ban 
một lần coi như đồng hóa với phép rửa mà Bí tích giải tội làm 
mới lại... Đó trước hết là lập trường của Tertulien, nhưng sau ông 
lại đổi ý. Ông cho rằng ngoại tình là một lỗi nặng không thể 
chuộc nổi. Cuộc bách hại của hoàng đế Dèce (250) dẫn tới tranh 
chấp về vấn để ban ơn giao hòa cho những người chối đạo. 
Những người khoan dung chống lại những người khắt khe ở 
Carthage và Rôma. Do đó phát sinh ly giáo và các cộng đoàn ly 
khai. Diễn tiến của bí tích giải tội trong 3 thế kỷ đầu không được 
biết rõ. 


BÀI ĐỌC THÊM 39 


KITÔ HỮU KHÔNG ĐƯỢC PHẠM TỘI NỮA 


Hermas trình bày vấn đề qua cuộc đối thoại giữa ông với 
thiên thần tức vị mục tử: 


Hermas: Tôi nghe một vài vị tiến sĩ nói rằng: chẳng có 
phép tha tội nào khác ngoài phép tha tội được ban ngày chúng ta 
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xuống nước rửa tội, ngày mà chúng ta nhận lãnh ơn tha thứ các 
tội đã phạm trước. 


Mục tử: Anh đã nghe đúng. Sự thực là thế. Người đã nhận 
lãnh ơn tha tội trong phép rửa không được phạm tội nữa, nhưng 
phải sống trong trắng (...). Nhưng Thiên Chúa, Đấng hiểu các cối 
lòng và biết trước mọi sự, đã thấy trước sự yếu hèn của con người 
và sự gian ác của ma qảy (...). Do lòng từ bi lớn lao, Thiên Chúa 
xót thương tạo vật của Ngài và đã lập ra Bí tích giải tội và ban 
cho tôi quyên tha tội. Vậy tôi xin tuyên bố cho anh biết: nếu lần 
sau được gọi quan trọng và trọng thể đó, ai đó bị ma quỷ cám dỗ 
và sa ngã thì anh ta có thể được tha tội một lần nhưng nếu anh ta 
lại phạm tội rồi ăn năn thì phép giải tội cũng chẳng ích gì: anh ta 
khó mà sống... 

(Hermas, Le Pasteur 31,1-6) 


BÀI ĐỌC THÊM 40 
MỘT THỬ THÁCH NẶNG NẺ 


Trong đoạn sau, Tertulien chấp nhận có thể tha các tội 
nặng một lân trong cả đời. Ít lâu sau, ông gia nhập một giáo phái 
và nghĩ rằng một số tội, chẳng hạn ngoại tình, là không thể tha 
thứ. 


Lần tha tội thứ nhì và độc nhất này càng ít ban chừng nào 
thì càng đòi một thử thách nặng nề chừng đó. Nó không chỉ hệ tại 
ở dự kiện nội tâm nhưng phải được diễn ra bằng hành động. 
Hành động này (...) là lời thú nhận qua đó chúng ta xưng thú tội 
mình với Chúa (...). Đó là kỷ luật áp đặt trên tội nhân đòi anh ta 
phải phủ phục và tự hạ và chỉ định cho anh một lối sống để đem 
lại cho anh ơn tha thứ. Về cơm ăn áo mặc, kỷ luật này đòi tội 
nhân ngủ trên bao bị và tro bụi, anh ta phải ăn mặc áo quần rách 
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rưới màu tối, hãy đau đớn trong lòng, hãy tu sửa tội lỗi quá khứ 
bằng những khổ chế nhiệm nhặt (..). Hối nhân hãy tăng bổ lời 
cầu nguyện bằng chay tịnh, hãy than van, khóc lóc, hãy kêu câu 
lên Chúa đêm ngày, hãy bò dưới chân linh mục, hãy quỳ gối trước 
tôi tớ Chúa, hãy xin anh em mình góp sức khẩn câu. 


(Tertulien, Traité de la Pénitence) 


5. VÀI KHÍA CẠNH KHÁC CỦA KINH NGUYỆN 
VÀ PHỤNG VỤ 


Nhiều tác giả để cập đến loại kinh nguyện được chia rải ra 
trong suốt ngày sống, vào lúc mặt trời mọc, Kitô hữu được mời 
gọi cầu nguyện, mặt hướng về phía đông, “từ đó ánh sáng đích 
thực đã chiếu tỏa”. Họ cầu nguyện lúc 9 giờ, buổi trưa, 3 giờ 
chiều, khi mặt trời lặn, tức là lúc thắp đèn. Cách chung, Kitô hữu 
cầu nguyện đứng, cánh tay vươn cao và bàn tay mở rộng. Đó là 
thái độ cầu nguyện. Không chấp tay cầu nguyện. 


Kinh nguyện đánh dấu những mốc điểm chính trong cuộc 
đời từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Điều này không có nghĩa buộc 
phải có những nghi thức riêng cho mỗi chặng đường đời. Chẳng 
hạn, dường như không có một nghi thức hôn nhân Kitô giáo 
trong những thế kỷ đầu. 


Bức thư gửi Diognète ghi lại: “Các Kitô hữu kết hôn giống 
như mọi người”. Nhưng Kitô hữu đem lại cho hôn nhân một ý 
nghĩa mới. Họ giữ những thói quen truyền thống, nhưng bổ túc 
hay loại bổ những gì mang tính chất ngoại giáo. Kitô hữu lên án 
một số các thói tục đương thời, chẳng hạn, phá thai hay bỏ con 
ngoài đường. Thư Epheso Š trình bày một linh đạo hôn nhân cho 
các đôi vợ chồng. Tính bất khả phân ly của hôn nhân là nét mới 
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trong hôn nhân của Kitô giáo. Điều cốt yếu đối với vợ chồng tín 
hữu là chia sẻ cùng một niềm tin. Hình như từ rất sớm có một lời 
kinh dành cho đôi vợ chồng nhưng các lời kinh đó không làm 
thành một nghi thức hôn nhân chính danh. 


Những vị giữ trách nhiệm trong cộng đoàn được mời đi 
thăm viếng người ốm đau và ban phép xức dầu thánh. Có vẻ như 
dầu này cũng được uống như thuốc với hy vọng khỏi bệnh. 


Như mọi người đồng thời các Kitô hữu cũng tôn kính người 
chết, trong đó các vị tử đạo được tôn kính đặc biệt. Trên mộ các 
ngài, hàng năm các Kitô hữu cử hành cái chết như mừng ngày 
sinh các ngài. Ban đầu, các Kitô hữu được an táng giữa những 
người quá cố khác. Từ thế kỷ IH, họ có nghĩa trang riêng giống 
như các đoàn thể khác. ở Rôma đó là các hầm mộ. 


Nghệ thuật Kitô giáo 


Nhờ các nghĩa trang này, mà nghệ thuật Kitô giáo nảy 
sinh: trình bày các cảnh trong Tin mừng và Kinh thánh; những 
biểu tượng Kitô giáo như mỏ neo, con cá (các chữ của từ Hylạp 
Ichtus, con cá, tương đương với các chữ đầu của: Giêsu Kitô Con 
Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế: Icsous Christos Theou Uios Soter). 
Các bản khắc bia mộ Kitô giáo xưa nhất là vào khoảng cuối thế 
kỷ II đầu thế kỷ HI, chẳng hạn bia mộ Abercius. 


BÀI ĐỌC THÊM 41 
HÔN NHÂN KITÔ GIÁO THEO TERTULIEN 


Tertulien viết thư cho vợ ông dự kiến những gì bà sẽ làm 
khi ông chết. Sau khi đã yêu cầu bà đừng tái hôn, ông đồng ý 
nếu người chồng mới là người Kitô hữu. Tertulien đi dần đến 
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chỗ trình bày thế nào là hôn nhân Kitô giáo. Qua bản văn: một 
số người coi đó là dấu hiệu của nghi thức hôn phối Kitô giáo vào 
thế kỷ II. Ngày nay phần đông nghĩ rằng khi dẫn thánh Phaolô, 
Tertulien chỉ muốn đức tin đã biến đổi hôn nhân của Kitô hữu. 


“Tôi lấy sức mạnh từ đâu để diễn đạt cách thỏa đáng hạnh 
phúc của hôn nhân mà Giáo hội chăm lo, của lễ cũng cố chúc 
lành niêm ấn? 

Cao quý thay đôi vợ chồng Kitô hữu được hiệp nhất trong 
cùng một hy vọng một khát khao, một kỷ luật, một thờ phụng 
(service). Cả hai là con của một cha, là tôi tớ của một Chúa, 
không gì ngăn cách họ nơi xác cũng như hôn; ngược lại họ thực 
sự là hai trong duy một thân xác. Nơi chỉ một thân xác thì cũng 
chỉ một tâm hôn. Họ cầu nguyện với nhau, họ phủ phục tôn thờ 
với nhau và họ giữ chay với nhau. Họ chỉ vẽ, an li, khích lệ nhau. 
Cả hai bình đẳng trong Giáo hội Chúa nơi bàn tiệc Thánh, bình 
đẳng trong thử thách, bách hại và ủi an (...) 

(Tertulien A son épouse, II, VIH, 6-8) 


II. XÁC ĐỊNH CÁC THỪA TÁC VỤ 


Các thừa tác vụ phải mất nhiều thế kỷ mới xác định được. 
Sự tiến triển khá mù mờ. Những từ ngữ sử dụng rất khác nhau và 
cùng một từ lại không luôn luôn có cùng một nghĩa lại tùy nơi, 
tùy thời. Dẫu sao thì trong Tân Ước cũng không có tất cả tổ chức 
của Giáo hội ngày nay. 


1. CỘNG ĐOÀN PALESTINA 


Cộng đoàn sơ khởi có hai tổ chức. Nhóm 12, có từ lúc 
Chúa sinh tiền (Mc 3,16-19) và đã được bổ sung sau khi Giuđa 


CHƯƠNG 3: LÀM KITÔ HỮU TRONG NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 103 


chết, điều khiển cộng đoàn Palestina nói tiếng Do thái (Aram). 
Nhóm 7 người, do Etienné (Stéphano) đứng đầu (Cv 6,1-6) điều 
khiển cộng đoàn những người Do thái Hy hóa, nói tiếng Hy lạp. 


2. LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO 


Cuộc bách hại tiếp sau cái chết của Stéphano khiến các 
kiều dân Do thái phân tán biến họ thành thừa sai. Từ đó nảy sinh 
các tổ chức khác nhau tùy nguồn gốc của cộng đoàn. 


Cộng đoàn Giêrusalem và những cộng đoàn khác, tổ chức 
mẫu các cộng đoàn Do thái. Đứng đầu cộng đoàn là “Hàng Niên 
trưởng” (Collèpe đanciens ou presbytres). Ở Giêrusalem, 
Giacôbê đứng đầu đoàn kỳ lão, nhóm 12 đã xây dựng một số 
cộng đoàn theo lối này. 

Từ Antiokia, nẩy sinh một Giáo hội thừa sai với hai tổ 
chức: 

- Các thừa sai lưu động: (ICor 12,28) thực thi tác vụ đoàn 
súng gần như cả cuộc đời. Đây là những Tông đổ song không 
nhất thiết phải thuộc nhóm 12, vd: Phaolô và Barnabê. Do trách 
nhiệm rao giảng Tin Mừng, các ngài di chuyển không ngừng 
tiếp đến là các tiên tri giải thích Lời Chúa trong các cộng đoàn 
và cuối cùng là các tiến sĩ, những Rabbi Kitô giáo, chuyên viên 
Kinh Thánh. 

Trong các cuộc hành trình, các vị thừa sai thành lập những 
cộng đoàn địa phương và đặt các vị hữu trách đứng đầu, đó là 
các Giám mục, các phó tế (PII,I). Trong thư gửi Titô thánh 
Phaolô còn gọi các Giám Mục là Niên trưởng (tiếng Hylạp 
Prestueros: già hơn, lớn tuổi hơn). Các vị hữu trách địa phương 
này phải thuộc gia đình đạo hạnh (Tt;l Tm 3,1-13). Các ngài 
giảng dạy, rửa tội và chủ toạ lễ Tạ ơn. Mọi thừa tác viên đều 
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được phong bằng việc đặt tay, kèm theo cầu nguyện và giữ chay 
(Cv 6,6; 13,3; [TmS5,22). Những điều này trong Tân ước không 
được rõ ràng lắm. Ở nơi khác, lại tổ chức các thừa tác viên theo 
cơ cấu khác, chẳng hạn trong Ep 4,11 Tông đồ, Tiên tri, người 
giảng Tin Mừng, chủ chăn, tiến sĩ. 


3. TIẾN TRIỂN TỪ THẾ KỶ II-II 


Những từ vựng không rõ nghĩa của Tân ước vẫn tổn tại nơi 
các tác giả cuối thế kỷ I đầu thế kỷ II: Clementê thành Rôma và 
sách Didaché: những giáo đoàn có Giám Mục, niên trưởng, phó 
tế. Từ hàng niên trưởng dần dần xuất hiện vị “chủ toạ” và 
không lâu sau, chỉ vị này mang tước hiệu Giám Mục và tách 
riêng khỏi hàng niên trưởng. Thầy phó tế, là thừa tác viên thuộc 
cấp, gắn liễn với vị Giám Mục. Như vậy hình thành ba cấp thừa 
tác viên thuộc cấp mà chúng ta biết: Giám Mục, Linh mục, và 
phó tế. Thánh Inhaxiô Antiokia là người đầu tiên làm chứng cho 
việc này trong các thư của ngài. Lúc đó người ta nói đến một 
“chức” Giám Mục kiểu quân chủ, vị Giám Mục tách riêng hẳn 
khỏi các Linh mục. 


Các thừa tác viên lưu động dần dà hết đi. các tông đồ kế vị 
các thánh Tông đồ ở hẳn một nơi và giữ cương vị như Giám 
Mục, là những vị, từ lúc đó, đã được coi là các đấng kế vị các 
Tông đồ. 


Cũng còn nhiều thừa tác vụ cấp thấp khác. Những tác vụ 
này thay đổi tùy từng Giáo Hội và thời đại. Vào năm 250, Đức 
Giám Mục Rôma cho biết Giáo Hội của ngài gồm: 46 Linh mục, 
7 phó tế, 7 phụ phó tế, 42 thày giúp lễ, 52 vị trừ quỉ, đọc sách, 
giữ cửa, hơn 1500 quả phụ và người nghèo mà hồng ân và tình 
thương của Thầy đã dưỡng nuôi tất cả. (Eusebe,HE, VI, 43,1 1.) 
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Thuở ban đầu, chỉ mình Giám mục chủ sự Thánh lễ, giảng 
dạy, rửa tội, giao hòa các hối nhân. Linh mục chỉ phụ giúp Giám 
Mục . Khi số tín hữu tăng, các toà Giám Mục cũng tăng trong 
một số miễn, như ở Phi Châu. Nhưng tại các thành phố lớn như 
Rôma và Alexandria, nhiều nơi thờ phượng được xây dựng và 
cắt cử Linh mục coi sóc với trách nhiệm đặt biệt. 


Hàng giáo sĩ và dân chúng can thiệp nhiều cách khác nhau 
vào việc chọn thừa tác viên. Nghi thức chính yếu của việc 
truyền chức là đặt tay. Các Giám Mục đặt tay để truyền chức 
Giám Mục. Giám Mục và Linh mục đặt tay để truyền chức Linh 
mục. Chỉ mình Giám Mục đặt tay phong phó tế. Còn các thừa 
tác khác như đọc sách, người ta chỉ trao cho họ vật dành cho tác 
vụ đó: sách... 


BÀI ĐỌC THÊM 42 


NHỮNG THỪA TÁC VỤ CUỐI THẾ KỶ I. 


Xem lại đoạn trích số 6. Thánh Clementê nhắc lại cho tín 
hữu Corinto nguồn gốc các thừa tác vụ trong Giáo Hội để khiển 
trách họ đã vô lý cắt chức các thừa tác viên. Từ ngữ xem ra còn 
chưa xác định. Thánh Clementê không phân biệt “Niên trưởng” 
và “Giám Mục”. 


Các tông đồ là những sứ giả Tin Mừng được Chúa Giêsu 
KHô sai đi. Chúa Giêsu Kitô đã được Chúa Cha sai đi. vậy Đức 
Kitô đến từ Thiên Chúa và các Tông đồ đến từ Đức Kitô. Chính 
sứ vụ đôi này cùng với phẩm trật của nó, là do thánh ý Thiên 
Chúa. Các Tông đô, với hành trang là giáo huấn của Đức Giêsu 
Kiuô, Chúa chúng ta, với niềm xác tín Ngài đã sống lại, với sự 
kiên vững trong niền tin vào lời Thiên Chúa, và trong sứ mạng 
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bảo đảm của Thánh Thân, các ngài đã đi khắp nơi rao giảng Tin 
Mừng về nước Thiên Chúa đã đến. 


Qua các làng mạc và thành thị, các ngài công bố Lời. 
Trong số những kẻ đón nhận Lời, các ngài chọn ra những người 
trổi vượt wu tú. Sau khi đã thử tỉnh thân họ, các ngài đặt họ làm 
Giám Mục, và làm phó tế lo cho những kẻ sẽ tin. 


Các Tông đồ cũng biết rằng sẽ có tranh cãi xung quanh 
chức Giám Mục, vì thế các ngài đã đặt các thừa tác viên vừa nói 
và sau đó ấn định luật: khi họ chết, những người khác đã được 
thử luyện tiếp nối vai trò của họ. 

Những người đã nhận trách nhiệm từ tay các tông đô, hoặc 
sau này từ tay các vị đáng kính khác, với sự đông ý của cả Giáo 
Hội, nếu họ đã phục vụ đoàn chiên Chúa cách vô phương trách 
cứ, thì chúng tôi nghĩ rằng thật bất công nếu loại họ khỏi thừa 
tác vụ của họ. Chẳng phải là một lỗi nhỏ khi cần chức Giám Mục 
của những người đã dâng lên Thiên Chúa của lễ với lòng đạo đức 
không chê trách được. 

Phúc cho những vị niên trưởng đã hoàn tất sự nghiệp mình. 
Các ngài chẳng phải lo ai đó sẽ đến đuổi mình (...) khỏi nhiệm sở 
đã được ký thác cho mình (...) 


(Clément de Rome, Lettre aux Corithiens) 
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CÁC THỪA TÁC VIÊN LƯU ĐỘNG 
VÀ CÁC THỪA TÁC VIÊN CỘNG ĐOÀN ĐỊA PHƯƠNG 
Các Tông Đồ, tiên tri và tiến sĩ để cập đến trong đoạn này 
phải hiểu theo nghĩa của 1C 12, 28t. Đoạn văn này có thể rất 
gần thời kỳ các Tông đầ. 
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Đối với những gì liên quan đến Tông đồ và các Tiên trì hãy 
hành động theo luật của Tin Mừng như sau: khi một Tông đồ đến 
nhà, hãy đón tiếp ngài như là Chúa. Nhưng ngài sẽ chỉ ở lại một 
ngày, hay khi cần, ngày thứ hai. Nếu ở lại ba ngày là tiên tri giả. 
Vị Tông đồ ra đi sẽ không nhận gì cả, ngoại trừ lương thực đủ 
dùng để kiếm được chỗ trú chân. Nếu lại đòi tiền, đó là tiên tri 
giả.(...) 

“Mọi tiên tri thật, muốn ở lại nhà anh em thì đáng ăn công” 
(Mi 10,10). Cũng vậy vị tiến sĩ thật cũng xứng đáng hưởng của 
nuôi thân, như người thợ (... ) 


Vậy anh em hãy bầu lên những Giám mục và phó tế xứng 
đáng với Chúa, những người vô vị lợi, trung thực và được thử 
luyện, vì chính các ngài sẽ thực thi cho anh em tác vụ tiên tri và 
tiến sĩ. Đừng khinh thị các ngài, vì cùng với các tiên tri và tiến sĩ, 
các ngài là những người đáng trọng nể giữa anh em. 

(Didaché XI, XHI, XV) 
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BA CẤP BẬC CỦA THỪA TÁC VỤ 


Thánh Ignatio, phụ trách Giáo hội Antiokia, khi bị dẫn về 
Rôma (lối năm 110 ?) để chịu tử đạo, đã viết thư cho nhiều Giáo 
hội tại Tiểu Á để an ủi và khuyến khích họ hiệp nhất, trung 
thành. Ngài chứng thực cách rõ ràng sự hiện hữu của ba cấp bậc 
thừa tác vụ, phân biệt rõ ràng giám sự (Episcope), Niên trưởng 
(Presbytre) và phó tế mà ngày nay chúng ta dịch là Giám mục, 
linh mục và phó tế. Tuy vậy, đến cuối thế kỷ II, từ ngữ này còn 
mù mờ trong tác phẩm của Irênê. 
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“Hãy nghe theo các vị giám sự (Episcope: giám mục 
Lévêque) như Chúa Kitô nghe Cha Ngài, và nghe hàng niên 
trưởng ( le collège de presbytres ) như nghe các Tông đồ; về phần 
các phó tế, hãy kính trọng họ như luật Chúa. Về những gì liên 
quan đến Giáo Hội thì đừng ai làm gì ở ngoài Giám mục của 
mình. Bí tích Thánh Thể chỉ được coi là hợp pháp khi cử hành 
dưới quyền chủ sự của Giám mục hay do người mà ngài đã uỷ 
quyên. Ở đâu có Giám mục ở đó có cộng đoàn, cũng như ở đâu có 
Chúa Kitô ở đó có Giáo Hội Công Giáo. Nếu Giám mục không 
đông ý thì không được làm Phép Rửa cũng không được tổ chức 
bữa ăn huynh đệ (là bữa ăn tương trợ và thân hữu với ý nghĩa tôn 
giáo, nhưng khác với tiệc Thánh Thể), nhưng tất cả những gì ngài 
ưng thuận thì đẹp lòng Chúa”. 

(Inhaxio Antiokia, thư gửi Smyrne, VIII ) 


“Mọi người hãy kính trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, 
cũng như kính trọng Giám mục là hình ảnh Chúa Cha; hãy kính 
trọng các linh mục như những đại biểu của Chúa và như tập thể 
các Tông đô. Không có các ngài thì không thể nói đến Giáo 
Hội”. (Ignace d' Antioche, Thư gửi người Trallien) 


Thừa tác viên và chức tư tế 


Trong các bản văn Tân Ước, các thừa tác viên của cộng 
đoàn nhấn mạnh đến việc rao giảng Phúc Âm (ICr 1,17) tuy vẫn 
chủ sự các buổi cầu nguyện, cử hành việc bẻ bánh và lo quản lý 
chung. Các ngài không bị đồng hóa với các tư tế của Do thái 
giáo hay ngoại giáo. Tất cả dân Kitô đều là tư tế (IPr 2,9). 
Chính Chúa Giêsu là thượng tế vĩnh cửu. Tuy nhiên, dần dần do 
ảnh hưởng của việc đọc nhiều Cựu ước và so sánh với các tôn 
giáo khác, người ta nhấn mạnh hơn đến chức năng phụng vụ của 
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các thừa tác viên Kitô giáo, so với chức năng của các thừa tác 
viên ngoài Kitô giáo. Đầu thế kỷ thứ II, Hippolyte dùng một 
ngôn ngữ có sắc thái tư tế để nói về các vị hữu trách Kitô giáo. 
Điều này giải thích tính hàm hồ của từ ngữ “linh mục “(prêtre), 
theo từ nguyên có nghĩa là “trưởng lão” (ancien), mà thực tế lại 
là người được “trao một chức vụ thánh trong phượng tự”. Một số 
Giám mục, chẳng hạn Cyprianô, chọn đời độc thân, nhưng đây 
không phải là đòi buộc đối với các thừa tác viên của Giáo Hội . 


4. THỪA TÁC VIÊN NỮ 


Trong Tân Ước, các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu (Lc 8, 1-3) 
rồi tham gia vào việc giảng Tin Mừng và nói tiên tri ( Rm 16,1- 
3; Ph 4,2-3; 10,114-5; Cv 21,9). Nhưng khó tìm được những tác 
vụ thực sự song song với tác vụ của nam giới. Thái độ dè dặt của 
phụ nữ đối với vai trò trong buổi hội họp là cần (1 C 14, 34t; I 
Tm 2, 11-14): Hình như có một “cấp goá bụa” trong các cộng 
đoàn (1m 5,3-16). Họ dâng mình lo việc cầu nguyện, hoặc các 
công việc khác bên cạnh các phụ nữ, như thăm người đau yếu. 


Các nữ phó phó tế được chứng minh là có thực ở Syrie vào 
thế kỷ III. Tác vụ này tương đương chức phó tế nam, lo phục vụ 
nữ giới và cũng do Giám mục đặt tay. 


Các trinh nữ thường làm thành một nhóm đặc biệt trong 
cộng đoàn. Chức năng của họ không được gọi là tác vụ theo 
nghĩa chính xác, nhưng phối hợp vai trò của hàng góa bụa, nữ 
phó tế và trinh nữ . 
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BÀI ĐỌC THÊM 45 
NỮ PHÓ TẾ Ở SYRIE VÀO THẾ KỶ III. 


Hỡi Giám mục, hãy cắt đặt cho mình những người làm việc 
vì lẽ công chính, những kê trợ lực để cộng tác với ngài phục vụ ơn 
cứu rỗi. Giữa cộng đoàn dân Chúa, hãy chọn những người vừa ý 
và đặt họ làm phó tế, một người đàn ông để làm biết bao điều cần 
thiết, một người phụ nữ để lo cho phụ nữ, vì người ngoại đị nghị, 
ngài có thể sai tới một nữ phó tế. Và cũng vì trong nhiều chuyện 
khác chức vụ nữ phó tế thật cân thiết. Trước tiên khi phụ nữ 
xuống nước, họ cần một nữ phó tế xúc dâu (..) Nhưng một nam 
nhân hãy đọc một lời kêu câu xin Chúa thánh hóa nước. Và khi 
người nữ được rửa tội ra khỏi nước thì nữ phó tế hãy đón nhận họ 
và dạy phải biết giữ gìn ấn tín bí tích Rửa Tội được nguyên vẹn 
trong sự tỉnh tuyên và thánh thiện làm sao. 

(Didascalie des apôstre, passage cité dans R. Gryson, 
le ministère des femmes dans Ï' Eglise anclenne p.75-77.) 


II. MẦM MỐNG CHIA RẼ VÀ MỐI DÂY LIÊN KẾT 
CÁC GIÁO HỘI 


1. GIÁO HỘI LAN RỘNG KHẮP THẾ GIỚI 


Người ta thấy được nét chung trong các bản văn của 
Abercius, Origène và lréné. Từ cuối thế kỷ II, các Kitô hữu đã 
ý thức rằng tính phổ quát của Giáo Hội là một thực tại cụ thể: 
Các Kitô hữu hiện diện khắp nơi trên thế giới, ở đây chủ yếu là 
trong đế quốc Rôma. Ở phương Đông ( Tiểu Á, Syrie, Palestine) 
mật độ Kitô hữu rất cao, kể cả ở vùng quê. Vào đợt bách hại 
sau cùng, ở nhiều nơi, Kitô hữu chiếm đa số dân cư. 


46 
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Ở bên Tây, việc rao giảng Tin Mừng tiến triển không đều. 
Tín hữu đông đảo ở trung Ý, nam Tây Ban Nha, Phi châu (nay là 
Masghrele). Ở Ilyricum (nay là Nam Tư), bắc Ý và xứ Gaule thì 
ít hơn. Tại xứ Gaule, ngoại trừ Lyon và có thể một vài chỗ khác 
nữa, các Giáo hội chính được thành lập và giữa thế kỷ thứ II 
(Toulouse, Paris, Reims, Trêves). 


Ở bên kia biên giới Đế quốc Rôma, vương quốc Edesse 
(nay là Urfa, Thổ Nhĩ Kỳ) trở lại vào lối năm 200. Trong đế 
quốc Ba Tư, Kitô hữu khá đông đảo ở miễn thượng Lưỡng Hà 
Địa, trong cuộc chiến chống lại Antiôkia, vua Châhpuhr 1 (240- 
272) đã phát lưu các Kitô hữu và Giám mục sang Batư. Ít lâu sau 
họ bị bách hại. Xứ Arménie theo đạo lối năm 300. 
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GIÁO HỘI LAN RỘNG ĐẾN MÚT CÙNG TRÁI ĐẤT 


Bằng một ngôn từ giàu chất thơ và dễ hiểu đối với tín 
hữu, tác giả tấm bia mộ này tuyên xưng niễểm tin vào Chúa 
Giêsu vào Giáo hội và bí tích Thánh Thể. Ông làm chứng cho 
tính công giáo của Hội Thánh. 


“1ôi tên là Abercius. Tôi là môn đệ của một mục tử thánh 
thiện, ngài dẫn đoàn chiên lên núi và xuống đông bằng, ngài là 
người nhìn xa trông rộng. Chính ngài đã dạy tôi những sách đáng 
tin. Ngài đã gửi tôi đến Rôma chiêm ngưỡng vương quyền uy nghỉ 
và nhìn ngắm nữ hoàng trong y phục vàng. Ở đó tôi thấy một dân 
được ghỉ dấu sáng ngời. Tôi cũng thấy cánh đồng Syrie và mọi 
thành phố Nisible ở bên kia bờ Euphrate. Khắp nơi tôi đều gặp 
các Kitô hữu. Ở nơi nào đức tin cũng là người hướng đạo cho tôi. 


112 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


Đi khắp nơi, đức tin cho tôi của ăn là con cá lớn và tỉnh tuyên đo 
trinh nữ thánh thiện đánh bắt. Bà ban phát cá không ngừng cho 
bạn hữu ăn, bà có thứ rượu tuyệt hão Bà cho để dùng với bánh. 
Tôi, Abercius, tôi cho viết những điều này vào tuổi 72. Người anh 
em xin cầu cho Abercius. 
(Bản bia mộ của Abercius, Giám mục Hierapolis ở Phrygie, cuối thế kỷ H, 
trích trong A. Hamman prières des premiers chrétiens) 
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TIN MỪNG ĐƯỢC RAO GIẢNG 
CHO MỌI TẦNG LỚP XÃ HỘI 


Origène, gốc Alexandria, du lịch nhiều trong khắp đế 
quốc và cả phía đông. Chính ông đã rao giảng Tin Mừng và 


trong tác phẩm “Những nguyên lý đầu tiên” đã đưa ra một thủ 
bản Thần học tín lý cổ xưa nhất. 


“Nếu chúng ta lưu ý đến sự phát triển rộng lớn của Phúc 
Âm trong vài năm, dâu có bị bách hại và tra tấn, giết chết, tịch 
biên tài sản, mặc dù chỉ có một nhóm nhỏ đi rao giảng Phúc Âm, 
Lời đã được loan báo đến cùng cõi trái đất. Hy lạp hay Mandi, 
hiền triết hay ngu dân, đều đã gia nhập đạo. Chúng ta không thể 
nghỉ ngờ là tất cả điều đó vượt quá sức người, vì Chúa Giêsu đã 
giảng dạy với tất cả uy tín và sự thuyết phục cân thiết để Lời được 
đón nhận. 


(Origène, les premiers principes IV, 1-2) 
2. CÁC MẦM MỐNG CHIA RẼ ĐE DỌA GIÁO HỘI 
Giáo hội là một ở mọi nơi trên thế giới nhưng vẫn có 
những thời kỳ sự duy nhất của Giáo Hội bị đe dọa. Đó là các 
tranh cãi về tập tục, phụng vụ hay vấn đề giao hòa các người bội 
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giáo vào thời kỳ bách hại, cũng có khi do tranh chấp về ngôi 
Giám mục. 


Có lúc còn trầm trọng hơn. Vào thế kỷ H ngay trong lòng 
Giáo hội Kitô giáo phải đương đầu với hàng loạt các học thuyết 
mà từ đó nhiều nhóm đối nghịch đã nảy sinh. Các nhóm đó còn 
là Giáo hội chăng? Đâu là quy luật đức tin đích thực? Đó là 
những vấn đề của một Giáo hội xem chừng bị đe dọa nổ tung. 
Đây chỉ xin nều vài ví dụ. 

Những Kitô hữu gốc Do thái muốn duy trì bằng mọi giá 
những nét đặc biệt về nghi thức và thần học của họ. Họ trung 
thành với việc cắt bì và kiêng cữ thức ăn. Lo lắng bảo vệ độc 
thần giáo của Thánh Kinh, họ chỉ nhìn thấy nơi Đức Giêsu một 
người được Thiên Chúa nhận làm dưỡng tử khi chịu phép rửa. 
Đóng kín thu mình lại, chẳng bao lâu họ bị những cộng đoàn 
khác coi là lạc đạo. 


- Các phe phái và bè nhóm mọc lên như nấm. 


Những Kitô hữu chịu ảnh hưởng thuyết nhị nguyên Hylạp 
đối lập vật chất với tinh thần (xác và hồn) và bị ám ảnh bởi vấn 
đề sự dữ đã giải thích lại một cách triệt để Cựu Ước và Tân Ước. 
Họ từ chối nhập thể và nại đến một loại tri thức (giác ngộ) bí 
nhiệm được ban cho những nhóm nhỏ. Tri thức này đem đến ơn 
cứu độ. Nhóm ngộ đạo liên kết các yếu tố của Kitô giáo, Do thái 
giáo, văn hóa Hy lạp và cả các tôn giáo Batư. Các tác giả Kitô 
giáo coi đây là những lạc giáo phát xuất từ Kitô giáo nhưng các 
sử gia lại tự hỏi phải chăng đây là những tôn giáo khác có hội 
nhập một vài yếu tố Kitô giáo. 


- Marcion Mà thánh Tréné nói tới, loại khỏi Thánh Kinh tất 
cả những gì gợi lên một Thiên Chúa sáng tạo và Mầu nhiệm 
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Nhập Thể, vì vật chất và thân xác là xấu xa. Các tác giả lạc đạo 
khác có những lý luận phức tạp. 


- Mami (216-277) Quê ở Lưỡng Hà Địa, tuyệt đối tin vào 
thuyết Nhị nguyên là học thuyết nối kết đạo Batư với Kitô giáo. 
Lịch sử thế giới là cuộc chiến khổng lô giữa vị thần sự thiện hay 
thần ánh sáng với vị thần dữ hay thần bóng tối. Con người là 
những mảnh ánh sáng bị nhốt trong vật chất xấu xa. Những 
mảnh ánh sáng này phải trở về vương quốc sự thiện sau nhiều 
thanh tẩy và tái đầu thai. Đức Giêsu sẽ chỉ đường. Mani là môn 
đệ của Ngài, là “Đấng bầu chữa” mới (le paraclet). 

Những giáo thuyết này thành công vì chúng đáp ứng 
những ưu tư sâu xa của con người. Một số người theo ngộ đạo 
thuyết cũng có lòng tìm kiếm tôn giáo chân thành. Những người 
đã trình bày cho chúng ta về ngộ đạo thuyết cũng là những 
người đã chiến đấu chống họ: quả cũng có khi những vị này tỏ ra 
ác tâm và thu thập lộn xộn những điều vô căn cứ. Nhưng liệu 
Giáo hội có thể chấp nhận cách vô tội vạ sự “phong phú dồi 
dào” này chăng khi mà chúng có nguy cơ làm Kitô hữu bị hổng 
chân? 


3. QUY LUẬT ĐỨC TIN 


Thánh lréné, Giám mục Lyon, vào cuối thế kỷ II, tác 
phẩm “Chống lạc giáo” đã mô tả một số học thuyết mà coi là sai 
lạc. Sau đó, ngài chỉ cho thấy đâu là Giáo hội và chân lý đích 
thực. Các Kitô hữu phải tham chiếu truyền thống các Tông đồ và 
truyền thống này có trong những Giáo hội mà trong đó ta có thể 
đi ngược lên tới các Tông đồ qua việc kế vị các Giám mục và 
linh mục. Do đó, thánh Iréné lưu tâm đến kể ra con số các Giám 

49 mục đã nối ngôi nhau ở Rôma, kể cả Thánh Phêrô và Phaolô. 
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Trong Giáo hội Smyrna và Ephêsô, sự nối các Giám mục cho 


5 phép trở ngược lên đến tận các Tông đổ. Trong lá thư gửi một 


3 


người bạn, thánh lréné xúc động kể rằng ngày xưa ngài đã được 
nghe thánh Polycarpe, Giám mục Smyrna, nói với ngài về thánh 
Gioan là người đã thấy Chúa. Vậy thông qua Polycarpô, thánh 
lréné cũng đi ngược lên tận Chúa Giêsu. 
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SỰ HIỆP NHẤT TRONG GIÁO HỘI 
BỊ HỌC THUYÊT MARCION ĐE DỌA 


Sự đây tràn các học thuyết, bè phái là một đe dọa đối với 
sứ điệp Kitô giáo và Giáo hội phổ quát. Thánh Iréné muốn vạch 
mặt những mạc khải giả định xưng mình là những nhà lãnh đạo 
có đoàn sủng. Trong số họ, Marcion là người nổi tiếng nhất. Học 
thuyết của ông, có ưu thế đơn sơ và nhặt nhiệm, do đó trở nên 
nguy hiểm. Bằng cách phân biệt Thiên Chúa của Cựu Ước, vị 
Chúa sáng tạo và dữ dằn với Thiên Chúa của tình yêu mà Đức 
Giêsu mạc khải, và khi chối bỏ bản tính nhân loại đích thực của 
Chúa Giêsu. Marcion chống lại việc cứu độ tất cả mọi người. 


“Marcion, sinh quán ở Pomt, phát triển trường phái của ông 
bằng cách phỉ báng thật trơ trến Thiên Chúa mà lề luật và Tiên 
trì đã loan báo: theo ông, vị Chúa đó là một kẻ làm ác thích 
chiến tranh, hay đổi ý và tự mâu thuẫn. Còn về Đức Giêsu, được 
Cha là Đấng cao cả hơn vị thân sáng tạo thế giới, sai đến xứ 
Giuđê, dưới thời tổng trấn Phongxiô Philatô, đại diện hoàng đế 
Tibêriô César. Ngài đã tỏ mình ra dưới hình dạng một con người 
cho cư dân xứ Giuđê, Ngài hủy bỏ các Tiên tri, Lê luật và tất cả 
công trình của vị Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ mà Marcion gọi là 
“Đấng Tạo Hóa” (Cosmocrator). Hơn thế nữa, Marcion cắt xén 
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Tin Mừng Luca, loại bỏ những gì liên quan đến việc sinh ra của 
Chúa, cắt bớt những đoạn giáo huấn của Chúa, những đoạn mà 
trong đó Chúa Giêsu tuyên xưng cách rõ ràng Đấng tạo dựng vũ 
trụ là Cha Ngài. Qua đó, Marcion làm cho môn đệ ông tin rằng 
ông chân thực, đáng tin hơn các Tông đồ là những đấng đã 
truyền lại Tin Mừng trong khi ông chỉ ban cho họ, không phải tất 
cả mà chỉ là một mảnh Tin Mừng. Ông cũng cắt xén các thư của 
thánh Phaolô Tông đô, loại bỏ những bản văn trong đó thánh 
Tông đồ minh nhiên khẳng định Thiên Chúa, Đấng làm ra vũ trụ, 
là Cha của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô cũng như những đoạn 
mà thánh Phaolô nhắc đến lời tiên tri loan báo Chúa đến. 


Theo Marcion, chỉ có linh hôn được cứu độ, và đó là những 
linh hôn ít nhất cũng đã nghe theo lời dạy của ông. Còn thân xác, 
bởi đã được rút ra từ đất, nên không thể thông phần ơn cứu độ. 

(lréné de Lyon, Contre les hérési I, 27,2-3) 
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NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA GIÁO HỘI CHÂN CHÍNH. 


Sau khi đã tố cáo những học thuyết sai lầm, thánh Iréné đã 
đưa ra những nét qua đó có thể nhận ra Giáo hội chân chính, 
Giáo hội loan báo cùng một sứ điệp trên cùng thế giới. 


Khi đã nhận lãnh sứ điệp và đức tin, dù rải rác khắp hoàn 
cầu, Giáo hội vẫn giữ gìn cẩn thận sứ điệp và đức tin này như thể 
chỉ ở trong một nhà. Tín hữu tất cả tin như nhau, như thể chỉ có 
một tâm hồn, một trái tìm: Giáo hội rao truyền, giảng dạy và 
truyền đạt sứ điệp đức tin bằng cùng một giọng như thể chỉ có 
một miệng lưỡi. 

Nếu ngôn ngữ có khác nhau trên địa câu thì nội dung của 
truyền thống là một và đồng nhất. Những Giáo hội được thiết lập 
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bên Đức, không có đức tin hay truyền thống nào khác ngoài đức 
tin và truyễền thống đang có ở Tây Ban Nha, ở Celtes, ở bên 
Đông, ở Ai-cập, Lybi, và ngay cả ở Rôma là trung tâm thế giới, 
nhưng cũng như mặt trời, tạo vật của Chúa, là một và độc nhất 
trong toàn thế giới, thì cũng vậy, ánh sáng là lời rao giảng chân 
lý này tỏa chiếu khắp nơi và soi sáng hết những ai muốn “đạt tới 
sự hiểu biết chân lý” (ITm 2,4). 


BÀI ĐỌC THÊM 50 


GIÁO HỘI TRUYỀN LẠI “TRUYỀN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ” 
QUA SỰ KỀ TỤC CÁC GIÁM MỤC 


Truyền thống các Tông đồ đã được biểu lộ trong toàn thế 
giới và tất cả những ai muốn nhận biết chân lý đều có thể gặp 
được trong mỗi Giáo hội. Và chúng ta có thể kể tên các vị Giám 
mục đã được các Tông đồ thiết lập trong các Giáo hội và các 
đấng kế vị các ngài cho đến chúng ta... Các Tông đồ muốn rằng 
những người các ngài chọn kế vị và trao lại sứ mạng giảng huấn 
phải tuyệt đối hoàn hảo và vô phương trách cứ (...). Nhưng quá 
dài, nếu trong một tác phẩm thế này, mà kể ra tất cả những vị 
Giám mục nối ngôi tại tất cả các Giáo hội, nên chúng ta chỉ kể ra 
danh sách của một Giáo hội rất lớn, rất cổ xưa mọi người đều 
biết, Giáo hội mà hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã thành 
lập và xây dựng ở Rôma. Với việc chứng minh rằng truyền thống 
mà Giáo hội Rôma nhận từ các Tông đồ và đức tin mà Giáo hội 
này rao giảng cho mọi người đã được truyền cho chúng ta qua sự 
kế tục của các Giám mục, chúng tôi làm bẽ những kẻ, bằng bất cứ 
cách nào, hoặc vì tự cao, vì hư danh mà quáng, lầm lạc về giáo lý 
mà tạo ra những bè phái bất hợp pháp. Vì nguồn gốc cao cả của 
Giáo hội Rôma, mà toàn thể Giáo hội tức là tất cả các tín hữu, 
phải đồng tâm nhất trí với Giáo hội đó. Vì lợi ích của tín hữu 
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khắp nơi mà truyên thống các Tông đô đã luôn luôn được bảo tôn 
trọn vẹn nơi Giáo Hội này. 
(Iréné, Chống lạc giáo II, 3, l) 


Kinh Thánh Kitô giáo 


Thánh Iréné yêu cầu đừng kể vào sổ sách thánh những tác 
phẩm được truyền lại bên ngoài sự kế tục tông truyển 
(La succession apostolique). Nhưng liệu có dễ xác định “tính 
tông truyền” đó không? 


Đến đầu thế kỷ II, các Kitô hữu chưa chú trọng nhiều các 
sách Thánh Kinh riêng của mình. Cũng như người Do thái, Kitô 
hữu gọi Cựu Ước là Kinh Thánh, là sách mạc khải. Nhưng Kitô 
hữu đọc Cựu Ước khác người Do thái. Họ coi đó là Tiên tri loan 
báo Đức Kitô sẽ đến. Họ tìm kiếm trong đó chính Đức Giêsu 
hơn là lịch sử Do thái. Điều này giả thiết người ta đã biết chút ít 
về Đức Giêsu. 

Để nói về Đức Giêsu, phải viện dẫn chứng từ của các 
Tông đồ và những người gần gũi các ngài. Lúc đầu là lời chứng 
bằng lời nói. Khi các Tông đổ vắng mặt hay qua đời, người ta 
dùng các bản viết của các Ngài. Nhưng có rất nhiều bản văn tự 
nhận là của các Tông đồ. Để tạo uy tín cho một đoạn văn, người 
ta gán cho nó một vị Tông đỗổ. Có nhiều nhóm nhỏ, nhóm nào 
cũng có một Phúc Âm, kẻ thì cho là của Tôma, người thì cho là 
Giacôbê, của Phaolô, của Phêrô. .. Nhiều người chọn sách theo 
ý riêng mình, ví dụ Marcion và nhiều người khác nữa. 


Trước sự đa tạp đó, các cộng đoàn tìm ra những tiêu chuẩn 
để lựa chọn. “Tông đồ tính” (1 ápostolicité) là một tiêu chuẩn vì 
nó đồng nghĩa với tính cổ xưa, nhưng người ta biết có nhiều kẻ 
giả mạo. Cuộc tuyển lựa chính yếu được diễn ra trong thế kỷ II. 
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Đối với thánh Iréné, chỉ có bốn Phúc Âm được khắp nơi chấp 
nhận, bốn chứ không hơn. Đó là tác phẩm trực tiếp hay gián tiếp 
của một trong bốn Tông đồ lớn, giống như những sách mà thánh 
lréné nhìn nhận: thánh Mattheu (Phúc Âm), thánh Phêrô (thư, 
Phúc Âm Marcô), thánh Phaolô (các thư, Phúc Âm Luca và sách 
Công vụ), thánh Gioan (Phúc Âm và sách Khải huyền, các thư). 
Một bản văn vào giữa thế kỷ II, kinh bộ Muratori (do tên người 
đã khám phá ra vào thế kỷ XVIII) cũng cho ta những chỉ dẫn 
gần như thế. Đôi khi có sự do dự đối với một vài sách (sách khải 
huyền, thư Giuđa). Mặt khác, một số người khác muốn coi sách 
Didaché và tác phẩm “Le Pasteur đ Hermas” là sách được linh 
hứng. Vào cuối thế kỷ II, Giáo hội đã thiết lập xong qui điển các 
sách Tân ước. 


BÀI ĐỌC THÊM 51 
TỪ IRÉNÉ ĐẾN CHÚA GIÊSU 


Vào khoảng năm 190, Thánh Iréné viết thư cho bạn mình 
Florius, người vừa gia nhập một nhóm lạc giáo. Ngài nhắc khi 
còn bé, cả hai cùng nghe thánh Polycarpô. Vị này là mắt xích 
sau cùng, qua thánh Gioan, nối kết lréné và bạn ngài với Chúa 
Giêsu. 


“Tôi có thể nói rõ: nơi mà thánh Polycarpô đã ngồi nói. 
Ngài đi vào đi ra thế nào, cách ngài sống, diện mạo, những cuộc 
trao đổi của ngài với đám đông, ngài đã thuật lại những liên hệ 
của mình với Thánh Gioan và những vị đã thấy Chúa làm sao, 
các ngài lập lại những lời của các vị ấy, ngài nhớ lại những gì đã 
được nghe các vị kể lại về Đức Kitô, về phép lạ và lời giảng dạy 
của Chúa như thế nào. Thánh Polycarpô sau khi đã lãnh nhận tất 
cả các điều ấy từ những nhân chứng mắt thấy tai nghe về cuộc 
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sống của Ngôi Lời, đã thuật lại đúng như những gì viết trong 
Kinh Thánh làm sao. Những điều này do lòng thương của Chúa là 
Đấng đã đến cùng tôi, tôi đã lắng nghe cẩn thận đã ghi chép 
không phải trên giấy nhưng trong tim tôi; và luôn nhờ ơn Chúa, 
tôi đã nghiền ngẫm chúng với lòng trung thành và tôi có thể làm 
chứng trước mặt Chúa là nếu thánh Polycarpô mà nghe những 
điều tương tự với điều anh nói, thì này Florius hẳn ngài đã la lên 
và bịt tai lại (...) 
(Eusèbe Césarée tường thuật, Histoire Ecclésiastque V,XX,6-7). 


4. THÂN HỌC KHAI SINH 


Trước tình trạng đủ loại đủ loại học thuyết nảy sinh, những 
vị hữu trách của các cộng đoàn đã nỗ lực để soi sáng cho các 
Kitô hữu biết đâu là Đức tin chân chính của Giáo Hội. Các ngài 
giải thích Sách Thánh đã được công nhận, chứng minh cho họ 
thấy Đức Kitô là sự hoàn tất mạc khải Kinh Thánh như thế nào. 
Ban đầu các ngài giảng giải trực tiếp qua các bài giảng khi cử 
hành Thánh Thể, khi dạy giáo lý cho dự tòng. Sau đó, rất nhiều 
Giám Mục, Linh mục và cả những người khác nữa đã trở thành 
văn sĩ và khai sinh nền thần học đầu tiên. 


a) Thánh lgnhafio 

Giám Mục Antiôkia vào đầu thế kỷ II trong bẩy thư mà 
chúng ta còn giữ được, ngài đã nỗ lực bảo toàn sự duy nhất về 
giáo thuyết trong các cộng đoàn ở Tiểu Á, trước việc có nhiễu 
người cho Chúa Giêsu chỉ là con người theo vẻ bể ngoài, 
Ignhatio đã lên tiếng cách mạnh mẽ để bảo vệ tính thực tại của 
Mầu nhiệm Nhập thể. Đức Giêsu Kitô đã thực sự là một nhân 
vật lịch sử, là một con người thật. Đó cũng là Giêsu mà Kitô 
hữu gặp gỡ nơi cộng đoàn hiệp nhất trong lễ Tạ ơn: “anh em chỉ 
thông dự vào một lễ Tạ ơn vì ở đó chỉ có một thân mình của Đức 
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Giêsu Kitô Chúa chúng ta và chỉ có một chén hiệp nhất chúng 
ta trong Máu Ngài ... cũng như chỉ có một Giám mục ... 


b) Thánh lrênê 

Như chúng ta đã biết qua là người giải hòa cuộc tranh luận 
về ngày mừng lễ Phục sinh, và là người chống lại các Mạc khải 
giả hiệu, đã trình bày tư tưởng thần học của mình trong các tác 
phẩm: Chống Lạc Giáo, và minh chứng lời rao giảng các Tông 
đồ, đây là một bản giáo lý Kinh Thánh. 


Tất cả các tư tưởng thần học của lIrênê đều xoay quanh 
chủ để “thâu hợp” lấy từ Phaolô (Ep 1,10). Đời sống nhân loại 
là một hành trình tiệm tiến dưới sự dẫn dắt của Ngôi Lời Thiên 
Chúa. Khi Ngôi Lời nhập thể nơi Đức Giêsu, Ngài thâu hợp tất 
cả nhân loại và lịch sử hoàn vũ. Người ta thường trích dẫn câu 
nói thời danh của Ngài “Vinh quang Thiên Chúa là con người 
sống và sự sống con người là nhìn ngắm Thiên Chúa”. 


c/ Origene (185-253) 

Gốc Alexandria, Ai Cập, ông đã dành cả đời cho việc dạy 
học và rao giảng. Đức Giám mục giao cho ông một trường giáo 
lý, ngôi trường đầu tiên thuộc loại này, ông trở thành một Linh 
mục và thành lập một thư viện Kitô giáo rất lớn, ông chết sau 
khi chịu cực hình trong cuộc bách hại của Dèce. Origene đã 
dành cả đời chú giải và giảng dạy Kinh Thánh. Một phần lớn 
các tác phẩm đồ sộ của Origene đã bị tiêu tán, lý do là vì, hai 
thế kỷ sau có những lời kết án ông là lạc đạo... theo Origene, 
Đức Kitô hiện diện trong toàn bộ Kinh Thánh, những nhân vật 
và biến cố trong Cựu ước loan báo Đức Kitô, các Bí tích và Giáo 
Hội. Cũng như con người theo nhân học Hylạp gồm thân xác, 
hồn và tinh thần, Kinh Thánh cũng có ba ý nghĩa: nghĩa chữ, 
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luân lý và thần bí. Origene đi sâu vào lối giải thích ám dụ, đôi 
khi gây hoang mang. 


d) Tertullien (160-250) 

Chúng ta đã biết Tertullien và một hai công thức nổi tiếng 
của ông ... ông nói: “máu các tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô 
hữu”, vì chính lòng can đảm của các Kitô hữu đã hoán cải ông. 
Với tính khí dữ dội, ông đã gia nhập một bè phái chống lại cộng 
đoàn Giáo Hội. Là một nhà bút chiến có tài, nhưng chúng ta 
cũng đừng qên rằng ông còn là một thần học gia. Ông là người 
đầu tiên đưa vào sử dụng trong ngôn ngữ Latinh các từ ngữ 
“Ngôi”, “Ngôi vị” giúp cho suy tư thần học về Thiên Chúa. 


©) Thánh Cypriano (200-258) 

Gốc lương dân, ngài tìm gặp trong Kitô giáo sự giải thoát 
luân lý. Làm Linh mục rồi Giám mục Carthage. Ngài bị bắt 
trong cuộc bắt hại thời hoàng đế Dèce rồi sau bị bệnh dịch. Có 
một lúc, quan hệ của ngài với Giám mục Rôma trở nên căng 
thẳng: hai vị đối nghịch nhau về thân học phép rửa. Ở Carthage, 
những người theo lạc giáo rồi hòan cải rồi được rửa tội lại. còn 
tại Rôma, phép rửa đầu tiên của họ được coi là thành sự. thánh 
Cypriano kết thúc cuộc đời bằng triều thiên tử đạo, ngài để cập 
trong tác phẩm của mình nhiều khía cạnh khác nhau của đời 
Kitô hữu. Trong nhiều tác phẩm ngài nỗ lực giữ gìn sự duy nhất 
của Giáo Hội sau những dập vùi của thời bắt hại. Sự hiệp nhất 
trong Giáo Hội là dấu chỉ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô; sự hiệp 
nhất này đặt nền trên sự hiệp thông giữa các vị Giám mục. 
Trong các lá thư của mình, Cypriano nhắc đến nhiều nhân vật 
và biến cố. 
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BÀI ĐỌC THÊM 52 


ORIGENE (185-253) 


Kinh Thánh luôn luôn có nghĩa thiêng liêng, nhưng không 
có nghĩa đen. 


“Những bức tường thành Giêricô sụp đổ khi tiếng kèn vang 
lên Giêricô là khuôn mặt của thế hệ này, và chúng ta thấy súc 
mạnh và thành trì của nó đã sụp đổ do tiếng kèn của các tư tế. 
Sức mạnh và thành trì đó chính là việc tôn thờ ngẫu tượng. Đức 
Giêsu Kitô, mà Giosuê là hình bóng báo trước việc xuất hiện, đã 
sai các Tông đô của Ngài, trang bị bằng Phúc Âm giống như các 
tư tế mang kèn, và việc tôn thờ ngẫu tượng, các triết thuyết đã 
sụp đổ tan tành. ” (Bài giảng về Giosuê, 7) 


BÀI ĐỌC THÊM 53 
NGƯỜI SAMARITANÔ TỐT LÀNH 


* Một người từ Giêrusalem xuống Giêricô.” Nơi người này, 
ta nhận ra Ađam, con người và định mệnh đích thực của mình, sự 
sa ngã tiếp sau sự bất tuân: Giêrusalem là thiên đàng hay 
Giêrusalem thiên quốc, và Giêricô là thế giới này. Quân cướp 
tượng trưng những sức mạnh thù địch, ma quÏ hay các tiến sĩ giả 
hiệu đến trước Đúc Kitô “vết thương” là sự bất tuân và tội lỗi. 
Việc “cướp mất áo quân” tượng trưng việc đánh mất tính bất hoại 
và bất tử cũng như tất cả mọi nhân đức. Người bị bỏ rơi nữa sống 
nữa chết tượng trưng tình trạng hiện tại của bản tính chúng ta đã 
trở nên nửa sống nửa chết; tư tế và lề luật. Thây Lêvi là các ngôn 
sứ; người Samaritanô một Đức Kitô Đấng đã mặc lấy xác phàm 


124 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


trong lòng Đức Maria; “lưng lừa” là thân thể Đức Kitô. “rượu” 
là lời giáo huấn của Đức Kitô. “Dầu” là lời nói tốt đẹp đối với 
mọi người, là lòng nhân từ thương xót; “quán trọ” là Giáo Hội; 
“chủ quán” là các Tông đồ và những người kế vị, tức là các Giám 
mục, các tiến sĩ Giáo Hội... “người Samaritanô trở lại” là cuộc 
tái lâm của Chúa Kitô. 
(Origene, bài giảng về Luca, t H, p. 120 tt, 
textes choIsis par Urs Von Balthasar, Cerf, Paris 60) 
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CHƯƠNG 4 - GiáO HỘI TRONG ĐỂ QUỐC KITÔ GiáO 
(THẾ KỶ IV-V) 


GIÁO HỘI CỦA CONSTANTIN... 


Năm 313, Giáo hội được bình an, đánh dấu bước khởi đầu 
của Giáo hội thời Constantin. Qua từ ngữ này, người ta muốn nói 
đến một kiểu quan hệ mới giữa Giáo hội và xã hội; Giáo hội 
được tháp nhập vào trong một nhà nước tự coi là có đạo. Điều 
này dẫn đến rất nhiều chuyện “dẫm chân lên nhau” 
(Interferences)... Nhà nước can thiệp vào đời sống Giáo hội và 
mong muốn Giáo hội trở thành chỗ dựa tinh thần . Hoàng đế cố 
gắng giải quyết các tranh chấp giáo lý làm xáo trộn chung và 
đưa ra sáng kiến triệu tập các Công đồng. Trong lúc đó, Giáo 
hội được nhà nước ưu đãi về tài chánh, vật chất và pháp quyển. 
Giáo hội dựa vào Hoàng đế để chống bè rối và ngoại đạo. “Giáo 
hội Constantin” là kiểu nói thường mang ý nghĩa tiêu cực. Giáo 
hội bị cầm tù trong thể chế chính trị văn hóa làm phai nhạt men 
Phúc Âm. Đối với nhiễu người “Giáo hội Constantin” này chỉ 
chấp dứt với Vatican II, là Công đồng đã tách rời hai lãnh vực 
và giữ khoảng cách nào đó với thế quyền. 


...HAY CỦA THÉODOSE ?... 


Nếu xem xét kỹ hơn thì sẽ thấy nhiều chuyện quả không 
đơn giản. Nhiều biến chuyển bắt đầu trước Constantin và tiếp 
tục sau đó. Từ cuối thế kỷ II, một số Giám mục đã nhận quyển 
hành gần như các thống đốc Lamã. Vả lại, đạo Công giáo chỉ trở 
thành “quốc giáo” dưới thời Théodose (380). 

Đúng hơn đây không phải là ý đồ có tính toán của các giới 
chức đạo đời, nhưng là do Giáo hội thấm dân ảnh hưởng của môi 
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trường và văn hóa trong đó Giáo hội sống. Chương này trình bày 
những biến đổi của Giáo hội trong lòng một nhà nước “ưu ái” 
đối với Giáo hội, đồng thời cũng trình bày những biến đổi của 
chính xã hội do Giáo hội, lúc đó đã là một cơ chế thiết yếu và có 
mặt khắp nơi. 


I. TỪ TỰ DO TÔN GIÁO ĐẾN QUỐC GIÁO 


1. Đời sống đạo của Constantin 


Constantin, sinh năm 280, ở Nis (Mesie, Nam tư ngày 
nay). Cha là Constance Chlore, vị hoàng đế khoan dung; và mẹ 
là Hélène, một Kitô hữu. Từ năm 312, Constantin bắt đầu gắn 
bó với Kitô giáo. Hoàn cảnh cuộc “trở lại” và nội dung đức tin 
của ông không được biết chắc. Gia đình ông nghiêng về thứ đạo 
hỗn hợp thờ mặt trời, một thứ “độc thần giáo”, Câu chuyện có 
tính xây dựng về trận chiến ở cầu Hilvius cho phép chúng ta nói 
đã xảy ra một việc gì đó và Hoàng đế tự coi mình là Kitô hữu. 
Ông muốn tin điều các Kitô hữu nói với ông là chính Chúa Kitô 
đã cho nhà Vua thắng trận. Dù có những lời khen của Eusèbe, 
Constantin chẳng bao giờ là Kitô hữu mẫu mực. Ông chỉ được 
rửa tội trên giường chết (năm 337). Nhiều tội ác chứng minh ông 
rất ít thấm nhuần đạo Chúa. Ông là đao phủ của chính gia đình 
mình: ra lệnh hành hình bố vợ, ba anh rể, một con trai cùng với 
vợ anh ta. Dĩ nhiên, người ta có thể có Đức tin mà không sống 
đạo. 

a. Constantin, Hoàng Đế Duy Nhất. 


Vào năm 313, Constantin cai trị phía Tây và Licinius cai 
trị phía Đông. Hai Hoàng đế đối địch nhau và Licilius lại thù 
ghét người Kitô hữu. Khi chống Licilius, Constantin tạo ra cảm 
tưởng tiến hành một cuộc chiến tranh tôn giáo, để bảo vệ Giáo 
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hội. Licilius bại trận và bị giết, Constantin trở thành Hoàng đế 
duy nhất, năm 324. Có thể coi niên hiệu này là năm thực sự bắt 
đầu “Đế quốc Kitô giáo.” 
b. Xây Dựng Constantinople. 

Constantin quyết định ở lại phía Đông và xây dựng một 
Thủ đô mới cho đế quốc. Ông chọn một thành phố nhỏ là 
Byzance, trên eo biển Bosphore và đặt tên là Constantinople 
(thành của Constanrin). Chúa đã tổ cho ông biết nơi này trong 
một giấc mộng. Khánh thành ngày 11-5-330 với một nghi lễ vừa 
ngoại giáo vừa Kitô giáo. Việc dời đô này đã có những hậu qủa 
quan trọng đối với đế quốc và đối với Giáo hội. Trọng tâm của 
Đế quốc dời về phía Đông và các Hoàng đế bỏ về phía Tây. 
Hơn nữa, trong Giáo hội, Constantinople muốn trở thành Roma 
thứ hai và qui tụ quanh mình các Kitô hữu theo văn hóa Hy Lạp. 
Việc xây dựng thủ đô mới mang mầm mống chia rẽ Giáo hội 
trong tương lai. 


2. Các Hoàng Đế Có Đạo. 


Các vị Hoàng đế duy trì danh hiệu “Pontifex Maximus” 
(thượng tế ) tức là thủ lĩnh của tôn giáo truyền thống. Và khi là 
Kitô hữu họ cũng đóng một vai trò tương tự trong Giáo hội. Trên 
các đồng tiển, từ năm 315, đã xuất hiện hình tên viết tắt của Đức 
Kitô. Đồng tiền đã trở thành dụng cụ tuyên truyển khắp nơi. 
Hoàng đế tự coi mình “ngang với các Tông đổ” hay là “Giám 
mục ngoài đời”. Điều này giải thích các can thiệp của ông. Đối 
với Eusèbe và đa số tín hữu, sự thay đổi này sau thời gian bách 
hại là phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Nước Chúa đã đến trên 
trần gian. Giờ đây các Kitô hữu chấp nhận tính thiêng thánh của 
Hoàng đế, là một cách khá tự nhiên, họ coi là thủ lĩnh của dân 
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Chúa: một Môsê mới, Đavít mới. Với danh hiệu này Hoàng đế 
triệu tập Công đồng. 


BÀI ĐỌC THÊM 54 


ĐẾ QUỐC CỦA CONSTANTIN, 
NƯỚC CHÚA TRÊN TRẤN GIAN 


Tất cả mọi người được giải thoát khỏi sự đàn áp của các 
bạo chúa, khỏi các đau khổ khi xưa. Mỗi người đều chấp nhận 
Thiên Chúa Duy nhất Chân thật, Đấng đã chiến đấu vì những 
người đạo đức, nhất là đối với chúng ta, những người đặt hy vọng 
vào Đức Kitô của Thiên Chúa, chúng ta được niềm vui khôn tả 
được hạnh phúc thần linh khi vào những đền thờ mà mới đây các 
bạo chúa đã đập phá, chúng như sống dậy từ cuộc hủy diệt kéo 
dài bao năm. Chúng ta đã thấy, từ đống hoang tàn, đền thờ chỗi 
dậy và vươn cao, cao hơn nhiều so với những đền thờ xưa kia đã 
bị tàn phá. 

Và rồi các vị Hoàng đế cao cả nhất (Constamin và 
Licinius) bằng các đạo luật có lợi cho Kitô hữu, còn củng cố phát 
triển và mở rộng cho ta tất cả những gì phát sinh từ sự huy hoàng 
của Chúa. Hơn nữa, các Giám mục còn thường xuyên nhận được 
các thư từ, danh dự, quà biếu đắt tiền của Hoàng đế, gửi đến từng 
VỆ... 


Ta quên nỗi khổ xưa, Ta không nhớ gì những hành vì vô 
đạo, ta vui hưởng điều tốt lành bây giờ và hơn nữa, hy vọng Ở 
những thiện hảo mai sau. Khắp nơi người ta công bố những lệnh 
truyền đầy tình nhân đạo của vị Hoàng đế chiến thắng và những 
đạo luật biểu lộ lòng đạo đức cao cả, chân thực của ngài. Chắc 
chắn mọi bạo tàn bị hủy diệt. Hoàng đế và các hoàng tử nắm 
chắc quyên cai trị đế quốc. Trước mọi việc, các ngài đã loại khỏi 
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thế gian lòng căm ghét Thiên Chúa. Giữa mọi ân huệ Chúa ban, 
các ngài đã tỏ ra yêu nhân đức, yêu Chúa, hiếu thảo và biết ơn 
Chúa, bằng các việc các ngài đã làm trước mắt mọi người. 

(Eusèbe Descarte Césarée, histoire ecclésiatique, x,2 et 9 ) 

a. Các đặc ân của Hoàng đế 

Các Kitô hữu biết ơn hoàng đế vì các ơn huệ ông ban. 
Ông đã ban nhiễu dinh thự để dùng vào việc tôn giáo và cho xây 
nhiều đển đài đẹp đẽ để làm nơi thờ phượng: những Vương 
Cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, ở mồ thánh, ở 
Belem, mọi nhà thờ ở Constantinople... nhà Vua ban nhiều ơn 
huệ lớn lao cho các Giám mục. Các cộng đoàn Kitô hữu được 
quyển có tài sản. Tài sản của Giáo hội rất lớn. Hàng Giáo sĩ 
hưởng những đặc quyền về mặt pháp lý. Tòa án của Giám mục 
có quyển tài thẩm dân sự, và các Giám mục được coi ngang 
hàng với các thống đốc Lamã. 


b. Giám sát việc thờ phượng 

Hoàng đế không thể làm ngơ trước các sự việc tôn giáo, 
nhất là những việc làm xáo trộn trật tự trị an của đế quốc. Vả 
lại, chính các Kitô hữu đã xin Hoàng đế làm trọng tài cho các 
cuộc tranh chấp. Chương sau sẽ bàn dài hơn về những can thiệp 
của Hoàng đế trong cuộc khủng hoảng do Arius, bắt đầu từ 325. 
Ngay từ năm 313, tín hữu Phi châu đã xin nhà Vua can thiệp 
trong vụ bè rối Donatisme. Bè rối này đã đầu độc đời sống Giáo 
hội trong suốt thế kỷ IV. Năm 312, việc hầu Cécilien làm Giám 
mục Carthage bị phản đối vì những vị truyền chức cho ông đã 
chối đạo trong cuộc bách hại thời Dioclécien. Một Giám mục 
khác được chỉ định, đó là Donat. Cuộc tranh cãi lan rộng khắp 
Phi châu thuộc Rôma. Trong nhiều thành phố hai Giám mục đối 
địch chống đối nhau. Hoàng đế chỉ ban bổng lộc cho những 
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Giám mục hợp pháp, trong trường hợp này là Cécilien và bạn 
hữu. Những người theo Donat yêu cầu hoàng đế nhìn nhận 
quyển của họ. Hoàng đế giao việc này lại cho các Giám mục Ý, 
rồi sau các Giám mục xứ Gaule (Công đồng Arles năm 314). Các 
ngài lên án Donat, phe Donat nổi dậy và Constantin cho quân 
đội trục xuất họ khỏi các nhà thờ họ đã chiếm giữ. Vì hòa bình 
vẫn không thể vấn hồi nên Hoàng đế cho mọi người được tự do 
phượng tự và cho người Công giáo tiền xây nhà thờ khác. 


BÀI ĐỌC THÊM 55 VÀ 56 


CONSTENTIN, ÂN NHÂN CỦA GIÁM MỤC VÀ GIÁO SĨ, 
CONSTENTIN, NGƯỜI BẢO VỆ ĐẠO LÀNH. 


Hai lá thư sau viết năm 313. Cécilien được chọn làm Giám 
mục nhưng bị những người theo Donat phản đối. Đây là nguồn 
gốc phát sinh bè rối Donatisme. Ở đây Hoàng đế đề cập đến giáo 
lý sai lầm. 

55. Constentin Gởi Cécilien, Giám Mục Carthage. 


Trẫm cho rằng, ở tất cả các tỉnh, ở Phi châu, Numidies, 
Mourétanies, cần giúp đỡ những người đã được chỉ định do Giáo 
hội thánh thiện mà luật pháp công nhận, nên trẫm đã gởi thư cho 
Uraus, giám đốc tài chính Phi châu lấy trong kho 3.000 đồng 
vàng mà trao cho Đức cha. 


Và vì trẫm cũng biết rằng một số người tư tưởng không 
vững muốn lôi kéo dân chúng xa rời Giáo hội Công giáo thánh 
thiện mà theo giáo lý sai lầm, nên xin Đức Cha biết cho rằng, 
trẫm đã lệnh cho Anulinus và Patricius, phó tỉnh trưởng, để họ 
quan tâm đúng mức về mọi vấn đề, nhất là trong chuyện này 
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không được sao nhãng. Nếu Đúc cha thấy ai còn ngoan cố trong 
sự điên rô, đừng ngại gởi nội vụ đến hai quan tòa nói trên để họ 
kéo chúng ta ra khỏi lầm lạc, như trẫm đã lệnh rõ ràng. 


(Eusèebe de Césarée, Histoire Ecclsiastique X, 6) 


%6. Hoàng đế Constantin ra lệnh cho Anurius, phó tỉnh 
trưởng Phi châu tại Carthage. 


Tất cả các giáo sĩ thuộc phạm vì tỉnh ông, đang thì hành 
chức vụ trong giáo phận của Giám mục Cécilien, ta muốn họ 
được miễn chuẩn hoàn toàn những trách nhiệm công cộng, để họ 
đừng vì lầm lạc, phạm thánh mà phải xa việc Chúa, nhưng ta 
muốn rằng họ không bị quấy rây khi tuân thủ luật riêng của họ. 
Nếu họ hết lòng tôn thờ Chúa, họ sẽ làm lợi cho việc chung rất 
nhiều. 

(Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclsiastique X, 7) 


3. Ngoại giáo bị loại trừ dần. 


Năm 313, Constentin chấp nhận tự do lương tâm và cho 
mọi người quyền tự do phượng tự. Dù không phát triển mạnh 
nhưng các tôn giáo cũ vẫn sống. Nếu không kể bên Đông, thì 
trong hầu hết các miền của đế quốc, số Kitô hữu chưa được 50% 
dân số. Tôn giáo truyền thống còn ăn rễ sâu trong hai giai cấp 
đầu và cuối của xã hội. Giới nghị viên và trí thức Lamã vẫn gắn 
bó với truyền thống văn hóa và chính trị với chiều kích tôn giáo 
của nó. Dân quê thì bám vào các nghi lễ đảm bảo sự phong 
nhiêu của mùa màng và súc vật. Từ ngữ ngoại giáo (Paganisme) 
phát xuất từ chữ Paganus, có nghĩa là người miễn quê. 
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a. Ngoại giáo bị loại trừ dần. 

Tuy nhiên, trong thế kỷ IV luật pháp ngày càng trở nên bất 
lợi cho các tôn giáo cũ. Do sáng kiến riêng, và thường là dưới 
sức ép của Kitô hữu, các vị Hoàng đế dần dần cấm các nghi lễ 
ngoại đạo. Một vài khoản luật trích dẫn có thể minh hoạ điều 
đó. Vua Constantin cấm một số thực hành chẳng hạn: ma thuật, 
bói bằng cách xem ruột súc vật (Haruspicine). Các luật cấm 
ngày càng mở rộng và nặng nể hơn. Constance cấm cúng tế, 
đóng cửa các đển thần, và phạt tử hình những người vi phạm. 
Nhưng luật này không được áp dụng nghiêm ngặt vì sợ dân phản 
kháng. 


b. Hoàng đế Julien tái lập đạo cổ truyền ngoại giáo. 

Dưới thời Julien (361-363) đạo cổ truyền dành lại được sự 
ủng hộ của vị Hoàng đế mà tín hữu gọi là “kẻ bội giáo”. Là 
cháu Constantin, ông thóat khỏi cuộc thảm sát cả gia đình do 
những người kế nghiệp Constantin chủ mưu. Như thế, ông có lý 
do nghi ngờ giá trị Kitô giáo. Được giáo dục, nuôi nấng trong 
bầu khí Kitô giáo, nhưng khi làm Hoàng đế, ông lấy lại tự do. 
Say mê văn chương cổ, ông định phục hổi văn hóa tôn giáo 
truyền thống và tố cáo Kitô giáo trong tác phẩm “Contre les 
Galiléans” (Chống những người Galiiée). Dù có đạo đức, Julien 
không được lòng dân. Việc ông tử trận được coi là hình phạt của 
Chúa. Không thể ngăn chặn đà tiến của Kitô giáo. 
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TỪ TỰ DO TÔN GIÁO ĐẾN QUỐC GIÁO 


Các quyết định của Hoàng đế được thu thập lại nhiều lần 
trong các sưu tập, các bộ luật (Codes). Quan trọng nhất là bộ 
luật Théodose (lấy tên hoàng đế Théodose II, năm 438) và bộ 
luật Justin (lấy tên hoàng đế Justin, năm 529). Người ta còn giữ 
được tên tác giả các khoản luật. Vào năm 392, từ ngữ “đạo” 
(Religion) đồng nghĩa với Kitô giáo. 


- Luật của hoàng đế Constantin năm 319 (bộ luật 
Théodose IX, 1ó, 2) 


“Ta cấm những thầy bói ruột súc vật và những ai có thói 
quen làm việc này không được vào nhà riêng hay bước qua 
ngưỡng cửa nhà người khác, dù với lý do tình bạn. Kẻ nào vi 
phạm luật này sẽ bị xử phạt. Nhưng nếu ai cho rằng việc đó có 
ích cho mình thì hãy đến những bàn thờ hay đền thờ thiêng mà 
làm việc đó; Ta không ngăn làm giữa ban ngày những nghỉ lễ 
thánh đã có từ lâu ”. 

- Luật của Hoàng đế Constance, năm 356 (bộ luật 

Théodose XVI 10,6) 


“Những kẻ được người khác chứng mình được là đã tham 
dự dâng cúng hay tôn kính ngẫu tượng sẽ bị tử hình”. 


- Luật của Hoàng đế Théodose “sắc chỉ Thessalonica ” 
năm 380 (bộ luật Théodose XVI,1,2). 


“Ta muốn rằng tất cả dân chúng sống dưới quyển cai trị 
nhân từ của ta hãy sống trong niễn tin mà thánh tông đồ Phêrô 
đã truyền cho người Rôma, và được giảng dạy cho đến nay giống 
như chính thánh nhân đã giảng dạy và như mọi người đã biết, đã 
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được Đức Giáo Hoàng Đamasô và Giám mục Phêrô ở Alexandri 
tuân giữ (...). Ta ra lệnh rằng chỉ những ai giữ luật này mới có 
quyên xưng mình là người Công giáo, còn tất cả những kê khác là 
điên rô, ngu ngốc, sẽ phải chuốc lấy sự hổ then dành cho bọn lạc 
giáo. Chúng sẽ bị Chúa báo thù trước, rồi sẽ bị Ta trừng phạt 
sau, theo như quyết định mà Chúa Trời đã soi sáng cho Ta”. 


- Luật của Hoàng đế Théodose, Arcadius và Honorius, 
năm 392 (bộ luật Théodose XYVI,12). 


“Nếu ai dâng hương tôn kính các tượng do tay người làm ra 
(...), ai kết triều thiên vải cho cây cối, ai dựng bàn thờ bằng đất 
(...) là xúc phạm nặng nê và nghiêm trọng đến đạo. Vì mắc tội 
xúc phạm đến đạo, người đó sẽ bị phạt tịch biên nhà ở hay tài 
sản, nơi mà trong đó y đã tỏ ra là nô lệ cho làng mê tín ngoại đạo !. 

c) Ngoại giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. 

Khi Julien chết, những người nối ngôi ông gia tăng các 
biện pháp chống lại ngoại giáo và chống những Kitô hữu rối 
đạo. Vào năm 379 Hoàng đế Gratien từ bỏ danh hiệu thượng tế. 
Năm 380, đạo Công giáo được Théodose tuyên bố là quốc giáo. 
Những người lạc đạo bị săn đuổi cùng với những người ngoại 
giáo: mọi thực hành ngoại giáo bị cấm chỉ vào năm 392. Đây là 
“phát súng ân huệ” cho tôn giáo truyền thống. Những ngày lễ 
ngoại giáo không còn được cử hành, các đển thờ bị phá hủy. 
Kitô hữu nghĩ mình được quyền dùng bạo lực chống người ngoại 
và cơ sở ngoại giáo. Tình thế hoàn toàn lật ngược từ đầu thế kỷ 
thứ tư. Người ngoại xưa bách hại, giờ bị bách hại và ngược lại. 
Chính quyền nhà nước xưa phục vụ ngoại giáo giờ lại phục vụ 
Kitô giáo. Làm sao khác được khi mà trước sau con người suy 
nghĩ, hành động theo một não trạng. Việc tách rời tôn giáo và 
nhà nước, là điều không thể quan niệm nổi vào lúc đó. Tôn giáo 
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vẫn là nền tảng và là chất keo liên kết xã hội. Nay chỉ đổi tôn 
giáo thôi. 

d) Thuyết phục hay đàn áp. 

Kitô hữu có hài lòng nhận giúp đỡ của chính quyển để 
chống lại ngoại giáo và lạc giáo chăng? Chắc chắn điều này hợp 
với nguyện vọng của đa số mà cuối cùng Hoàng đế chỉ là người 
thực hiện, tuy nhiên một số Giám mục tỏ ra dè dặt khi Priscillien 
bị kết án. Vị Giám mục Avila này (Tây Ban Nha) đã thành lập 
một cộng đoàn rất sốt sắng nhiệt thành, nhiệm nhặt nhưng hơi bí 
mật trong những năm 380. Hai Giám mục Tây Ban Nha đã tố 
cáo với Giáo quyên rồi với Hoàng đế Maxime ở Trèves là ngài 
theo bè Manichéc. Đức cha Martin, Giám mục Tours, lúc đó 
đang ở Trèves, khuyên Giám mục nguyên cáo rút đơn kiện và 
khuyên Hoàng đế đừng đổ máu. Ngài nói: “Quả là điều chưa hề 
nghe và kỳ quái khi đem một việc đạo xử ở tòa đời”. Dầu vậy, 
Hoàng đế đã kết án tử hình Giám mục Priscillien cùng với nhiều 
người của ngài vì lời tố cáo phạm tội vô luân và phù phép (385). 
Đây là những người lạc giáo đầu tiên bị xử do tòa án nhà nước. 
Thánh Ambrôsiô, Giám mục Millan đã đoạn giao với các Giám 
mục nguyên cáo. Người trí thức ngoại giáo rất bất bình. 


Thực ra tình trạng rất phức tạp. Thánh Augustinô Giám 
mục Hippone, cai quản một Giáo hội Phi châu chao đảo vì bè rối 
Donatisme, đã đi tới chỗ phải chấp nhận sự cộng tác của chính 
quyển để chống những người gây rối vốn thường hay dùng bạo 
lực vũ trang. 
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BÀI ĐỌC THÊM 58 


THÁNH AUGUSTINÔ, TỪ THUYẾT PHỤC ĐẾN VŨ LỰC 


Thánh Augustinô, Giám mục Hippone từ 396, gặp sự cạnh 
tranh và đối địch của một Giám mục phái Donatisme. Ly giáo 
Donatisme thường gây bạo lực vì họ đối lập cả trong vấn đề xã 
hội. Lúc đầu thánh Augustinô chú trọng đến sự thuyết phục và địu 
dàng để thắng đối thủ. Dân dà, bực mình vì bạo lực của phái 
Donatisme, Ngài chuyển qua “thuyết phục bằng sự ép buộc tốt 
lành”, và cuối cùng là trấn áp do chính quyên tổ chức. Thời trung 
cổ người ta hay viện dẫn câu phúc Âm Luca 14, 23: “Compelle 
mtrare” (Hãy ép họ ải vào). 


“Như vậy tôi làm cho thính giả của tôi hiểu rằng mục đích 
của tôi không phải là ép buộc ai chấp nhận một sự hiệp thông 
nào đó, nhưng là giúp những người tìm kiếm cách hòa bình được 
hiểu biết chân lý. Vậy nếu chúng tôi ngưng dùng quân đội can 
thiệp thì các ông cũng hãy thôi đừng để nông dân vũ trang gây 
khẳng bố. Chúng ta hãy đi ngay vào việc, hãy hành động với lý 
trí và với sức mạnh của Thánh Kinh, chúng ta hãy xi, hãy tìm, 
hãy gõ trong hòa bình và trật tự để chúng ta tìm thấy và cửa mở 
cho ía... ”( thư số 23, năm 392). 


“Các người đừng nhìn vào chính sự cưỡng ép nhưng hãy 
nhìn vào giá trị của điều người ta ép nhận xem nó tốt hay xấu. Có 
người không thể tự mình trở nên tốt, nhưng nỗi sợ hãi phải chịu 
điều mình không muốn, sẽ làm cho anh ta từ bỏ sự ương ngạnh 
của mình hoặc đưa anh ta đến chỗ nhận ra sự thật mà anh ta 
không biết. Rồi sự sợ hãi này sẽ làm anh ta vứt bỏ điều sai trái 
anh từng bảo vệ hoặc kiếm tìm sự thật mà anh không biết. Như 
vậy anh ta sẽ đi tới chỗ tự ý gắn bó với điều mà lúc đầu anh ta 
không muốn. 
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Chính những tấm gương mà các vị đông nghiệp đã bày 
trước mắt tôi khiến tôi bỏ quyết định ban đầu. Vì tâm tình ban 
đâu của tôi là không cưỡng ép ai trở về hiệp nhất với Đức Kitô 
cả; tôi sẽ hành động bằng lời nói, chiến đấu bằng trao đổi thảo 
luận, chiến thắng bằng lý lẽ, làm như vậy để tránh khỏi biến 
những người mà ta đã biết rõ là lạc giáo công khai thành những 
tín hữu giả hiệu. Lập trường này đã bị bỏ qua chẳng phải vì lời lẽ 
những người đối lập nhưng vì các gương trước mắt. (thư 93, 
(406). 


“Có sự bách hại bất công, đó là sự bách hại của quân vô 
đạo đối với Giáo hội Chúa Kitô; và có sự bách hại chính đáng, 
đó là điều Giáo hội làm đối với quân vô đạo. Giáo hội bắt bớ là 
vì tình yêu, quân vô đạo bắt bớ do lòng độc ác. Nếu do quyền mà 
Thiên Chúa ban cho Giáo hội, khi thuận lợi, nhờ các vị vua đạo 
đức và trung thành, Giáo hội ép buộc đi vào lòng Giáo hội những 
ai mà Giáo hội còn thấy ngoài đường xá, trong số đó có những 
người lạc giáo và ly giáo, thì mong rằng họ đừng cho là mình bị 
ép buộc nhưng họ phải xem kỹ nơi họ được đấy vào. Bàn tiệc của 
Chúa Kitô, đó chính là sự duy nhất của nhiệm thể Ngài. (thư 185 
năm 417) 


4. Xã hội được Tin Mừng biến đổi. 


Tinh thần Kitô giáo có thấm sâu vào các cơ chế của Đế 
quốc vào những năm sau này không? Hẳn nhiên là cuốn lịch 
Công giáo vẫn giữ nhịp đi cho xã hội: từ năm 325, ngày Chủ 
nhật và các ngày lễ lớn của Kitô giáo là những ngày lễ nghỉ. 
Người ta đã khám phá ra ảnh hưởng của Kitô giáo trong pháp 
chế về gia đình. Luật cấm ngoại tình với nữ nô. Việc ly đị có 
những khó khăn nhưng chưa bị bãi bỏ. Chế độ nô lệ chưa bị đặt 
vấn đề và chính Giáo hội cũng có những nô lệ. Nhưng luật pháp 
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cấm chia cắt gia đình họ. Việc giải phóng nô lệ rất dễ dàng: chỉ 
cần tuyên bố trong nhà thờ dưới sự chứng kiến của Giáo sĩ. Chế 
độ nhà tù nhân đạo hơn. Cai ngục không được để mặc cho tù 
nhân chết đói. Họ phải được thấy ánh mặt trời mỗi ngày một lần. 
Giáo sĩ có quyển thăm viếng các nhà giam. 


a. Các tổ chúc từ thiện. 

Vì thiếu sự biến đổi sâu xa trong các cơ cấu xã hội nên 
mối quan tâm của Kitô hữu được thể hiện qua việc thành lập các 
tổ chức từ thiện. Chính qua các tổ chức này, mà về lâu về đài, cơ 
cấu cũng sẽ được biến đổi. Việc bố thí, một truyền thống có từ 
thời sứ vụ Tông đồ, được phát triển trong đế quốc Kitô giáo. 
Thánh Basiliô, Giám mục Césarée miền Capadoce, thành lập 
một thành phố Kitô giáo thật sự gồm nhà thờ, tu viện, bệnh viện 
và nhà trọ cho khách vãng lai. Những người lữ hành bệnh nhân, 
người nghèo khổ được tiếp đón. Trong những cơ sở này, tu sĩ là 
nhân viên hành nghề. Tại Alexandria, Đức Giám mục có một 
đội ngũ gồm 500 y tá. Cảng Ostie có nhà đón khách hành hương. 


b. Công cuộc Kitô hóa còn hạn chế. 

Tuy nhiên việc Kitô hóa xã hội còn hạn chế. Các tân tòng 
không luôn luôn thay đổi lối sống. Luật pháp cấm giết trẻ em 
nhưng không cấm bỏ ngoài đường. Luật cấm giáo dân vẫn chỉ là 
chữ chết ở thế kỷ thứ IV. Sự dè dặt của Kitô hữu đối với việc đi 
lính bớt dần. Đế chế về sau ngày càng trở nên chế độ độc tài. 
“cảnh sát”(police) và độc đoán hơn. Công lý hay dùng hình khổ. 
Đôi khi các Giám mục cũng chống loại bạo lực này. Thánh 
Ambrôsiô yêu cầu Hoàng đế Théodose, người đã tàn sát 7000 
người ở Thessalonica, phải làm việc đến tội trước khi tham dự 
cử hành Thánh Thể trở lại. 
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II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN PHỤNG TỰ VÀ NHỮNG 
TIÊN BỘ CỦA CÔNG CUỘC TIN MỪNG HÓA. 


1. Sự tiến triển của Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội. 


Trước khi Giáo hội được thành hình năm 313, trở nên Kitô 
hữu bao hàm nguy cơ tuẫn giáo. Sau đó mọi chuyện đã đổi thay. 
Do một thứ “cơ hội chủ nghĩa” thúc đẩy, phần lớn cư dân của 
Đế quốc muốn theo đạo nhưng lại từ chối đòi hỏi luân lý của 
phép rửa. Nếu như nghi thức rửa tội và thống hối không đổi thì 
việc thực hành các Bí tích này lại bị sửa đối rất nhiều. 


a. Phép rửa 

Nhiều người đã được ghi dấu Thánh giá, được dạy giáo lý 
vỡ lòng, được muối thánh nuôi dưỡng, rồi dừng lại ở đó. Thời kỳ 
dự tòng của họ cứ kéo dài mãi. Họ hoãn phép rửa lại đến tuổi 
già hay đến lúc chết. Vì phép rửa tha hết mọi tội lỗi và phép giải 
tội chỉ ban một lần trong cả cuộc đời nên tốt hơn cứ chờ cho các 
dục vọng tắt ngấm, rồi hãy dấn thân dứt khoát. Do vậy Giáo hội 
giảm sự quan tâm đến cộng đoàn dự tòng thiếu dứt khoát này để 
hướng sự chú ý đến những người xin được rửa tội trong một thời 
gian gần. 


Những người này ghi danh vào đầu mùa chay, là thời gian 
dành cho việc chuẩn bị. Các bài giáo lý, được Giám mục hay vị 
ngài ủy quyền dạy dỗ, trình bày từ từ nội dung đức tin qua Kinh 
Tin kính. Vì những lý do sư phạm —- để làm tăng giá trị của thứ 
giáo huấn đòi hỏi phải sống này — các dự tòng được yêu cầu giữ 
bí mật những gì mình học, không nói cho những người ngoại đạo 
biết. Trong những buổi họp phụng vụ, các dự tòng được trao cho 
những người có tác vụ trừ tà và người ta đọc cho họ nghe Kinh 
Tin Kính các tông đổ mà họ sẽ phải tuyên xưng vào ngày thứ 


140 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


bảy Tuần Thánh. Trong một vài Giáo hội, việc dạy Kinh Lạy 
Cha cũng được tiến hành như vậy. Nghi thức đêm vọng Phục 
Sinh vẫn giữ nguyên. Các bài học giáo lý vẫn được tiếp tục 
trong tuần lễ sau khi chịu Phép Rửa. Do đó mà người ta phân 
biệt “Giáo lý phép rửa ”(catéchèses baptismales) được dạy trước 
khi rửa tội, tập trung vào Kinh Tin Kính và việc hoán cải luân lý 
với “Giáo lý dẫn vào mầu nhiệm ”(Catéchèses mystagogiques) 
dạy sau khi chịu Phép Rửa, hướng đến việc hiểu biết chính Phép 
Rửa và phép Thánh Thể. 


Trong một thời kỳ mà việc đấu tranh chống lại một xã hội 
thù địch đã trở thành thứ yếu, nền thần học nhấn mạnh đến giá 
trị của nghi thức hữu hiệu biểu thị ơn nhưng không của Thiên 
Chúa. Do muốn khuyến khích việc rửa tội trẻ em, Thánh 
Augustinô nhấn mạnh đến nguyên tội, là tội cần đến sự can 
thiệp của Chúa dầu không có tội riêng. 
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CÁC LÝ DO KHÁC NHAU CỦA NHỮNG NGƯỜI XIN RỬA TỘI 
VÀO GIỮA THẾ KỶ THỨ IV 


Thánh Cyrillô (315-787), Giám mục Giêrusalem, đã trải 
qua một đời Giám mục đầy đau khổ vì bè rối Ariô. Ngài bị đi 
đày 3 lần. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là “Hai muơi bốn 
bài giảng giáo lý “ dạy ở Vương Cung Thánh Đường ở mộ 
thánh. Đoạn trích sau đây rút ra từ bài giáo lý tiếp nhận những 
người ghi danh xin rửa tội vào đầu mùa chay. Thánh Cyrillô 
không phải không hiểu rõ về những lý do khác nhau khiến họ 
xin theo đạo. 
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“Chúng tôi, những đầy tớ của Đức Kitô, chúng tôi đón nhận 
bất cứ ai đến; như những người giữ cửa, chúng tôi để cánh cửa 
mở rộng. Do vậy, bạn có thể ẩi vào với tâm hôn hoen ố vì tội lỗi, 
với ý hướng không tỉnh tuyển. Bạn đã vào vì người ta bảo rằng 
bạn xứng đáng; người ta đã ghỉ tên bạn. Bạn thấy cộng đoàn 
chúng tôi có đẹp không? Bạn thấy họ kỷ luật và trật tự chứ? Bạn 
chắc có để ý đến việc đọc Thánh Kinh, đến sự có mặt của Giáo sĩ 
và thứ tự các bài giáo huấn? Và đây bạn hãy nhìn xem và hãy học 
hỏi qua những gì bạn thấy. Bây giờ bạn hãy ra đi ngày mai hãy 
trở lại với tư thế sẵn sàng. 


Nếu bạn có tâm hôn hà tiện khi trở lại đây bạn hãy làm 
khác đi. Hãy cởi bỏ tấm áo bạn có chứ đừng mặc áo khác. Hãy 
cởi bỏ sự sa đọa và dâm ô và hãy mặc lấy y phục sáng tươi thanh 
khiết. Về phần tôi, tôi xin khuyến cáo các bạn lúc trước khi Đức 
Giêsu, hôn phu của tâm hôn các bạn bước vào để cho Ngài không 
thấy quần áo rách bẩn bạn mang. Bạn có thể vì bạn có thời gian 
40 đêm ngày để thống hối; đó là cơ hội rất tốt để bạn cởi bỏ y 
phục cũ và tẩy rửa mình, rồi mang lại y phục và trở lại đây. 


Nhưng nếu bạn cứ ở lại trong tình trạng xấu xa cũ, thì tôi, 
người đang nói với bạn đây không phải chịu trách nhiệm về điều 
đó. Nhưng bạn, bạn đừng hy vọng lãnh nhận ân súng, vì nước sẽ 
đón nhận bạn còn Thánh Thân thì không đâu. Nếu ai biết mình bị 
thương tích thì hãy lo băng bó; nếu ai sa ngã thì hãy lo chỗi dậy. 


Có thể bạn đến vì một lý do khác. Một người chồng có thể 
đã đến đây chỉ vì muốn làm vui lòng vợ mình. Ngược lại cũng có 
thể nói tương tự về các bà. Hay đó là người nô lệ muốn làm vui 
lòng chủ hoặc một người muốn chiều ý bạn mình. 

Tôi chấp nhận miếng môi mắc ở luỡi câu: tôi chấp nhận 
bạn là người đã đến với một ý hướng xấu nhưng tôi rất hy vọng 
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bạn sẽ được cứu. Có thể bạn chẳng biết mình đi đâu hoặc chiếc 
lưỡi nào sẽ bắt được bạn! Bạn rơi vào lưới Giáo hội đó. Bạn hãy 
để mình bị bắt sống, bạn đừng chạy trốn, vì chính Đức Kitô câu 
bạn, không phải để giết chết bạn nhưng để ban cho bạn sự sống 
sau khi đã làm cho bạn chết đi. Bạn phải chết đi và phục sinh. 
Quả thực bạn đã nghe thánh tông đồ nói: “chết cho tôi nhưng 
sống cho sự công chính”. Vậy bạn hãy chết cho tội của mình và 
sống cho sự công chính: Hãy sống từ hôm nay. ” 


(Cyrillô de Jérusalem (313-787) — Catéchèse baptismales) 


b. Phép giải tội 

Vì yếu đuối, Kitô hữu thường xuyên mắc những lỗi nặng. 
Nhưng vì bí tích giải tội chỉ được ban một lần trong đời, nên tội 
nhân cứ trì hoãn việc lãnh nhận bao lâu có thể, thường là đến 
khi gần chết. 


Việc thống hối công khai, theo giáo luật, là những trường 
hợp ngoại lệ. Chỉ những người đã phạm tội nặng và gây gương 
mù, bị cấm không được tham dự Bí tích Thánh Thể, mới chịu 
phép giải tội theo hình thức này. Những lỗi này không hoàn toàn 
trùng với các tội trọng ngày nay. Đa số tín hữu không phải dùng 
đến việc xá giải trọng thể này. 


Người đã phạm tội nặng thì xưng thú kín đáo với Giám 
mục và chính ngài cũng có thể yêu cầu các tội nhân đến tham dự 
lễ thống hối. Việc thống hối đền tội này diễn ra từng giai đoạn 
trong khung cảnh của cộng đoàn phụng vụ. Vào đầu thời kỳ đền 
tội, Đức Giám mục đặt tay trên đầu tội nhân, trao cho họ “áo 
nhặm” làm bằng lông dê. Lúc này các tội nhân làm thành nhóm 
riêng trong Giáo hội. Họ không được tham dự việc dâng của lễ 
và không được rước lễ. Trong mùa chay, các linh mục lại đặt tay 


CHƯƠNG 4 - GIÁO HỘI TRONG ĐẾ QUỐC KITÔ GIÁO 143 


trên đầu họ lần nữa. Cuối thời gian đến tội, dài hay ngắn tùy 
theo tội nặng hay nhẹ, có khi kéo dài nhiều năm, Đức Giám mục 
giao hòa các hối nhân bằng việc đặt tay, thường thường vào thứ 
năm Tuần Thánh. 


Những đòi hỏi áp đặt trên hối nhân hết sức nặng nề. Họ 
phải mặc quần áo xấu, không được tắm rửa, phải ăn chay, kiêng 
thịt và làm phúc bố thí. Một số nghề bị cấm. Họ phải từ bỏ việc 
vợ chồng. Ngay cả sau khi được giao hòa, việc cấm một số nghề 
và cấm sống chung vợ chồng vẫn kéo dài đến chết. Ai không tôn 
trọng các luật này sẽ bị coi là người bỏ đạo và không được giao 
hòa lại, vì việc tha tội chỉ ban có một lần mà thôi. Họ chỉ còn hy 
vọng được nhận của ăn đàng trên giường chết. 


Sự khắt khe của việc thống hối công khai này gây hậu quả 
ngược lại. Các dự tòng trì hoãn việc chịu phép rửa để tội lỗi của 
họ một ngày kia sẽ được tha mà không có đòi hỏi đặc biệt nào. 
Còn các tội nhân đã chịu phép rửa thì hoãn việc xưng tội lâu hết 
sức có thể vì họ không thể bỏ nghề và thôi cuộc sống vợ chồng. 
Lại nữa, phép giải tội bị từ chối không ban cho những người trẻ 
tuổi. Cuối cùng nó trở nên mục vụ cho người già và người sắp 
chết. 


Nhắm đến việc thống hối vào lúc cuối cùng, các tội nhân 
được mời gọi làm một số hành vi thống hối trong đời sống hằng 
ngày: hy sinh, cầu nguyện, bố thí.. họ không được tham dự 
Thánh lễ. Những người gây gương mù quá mức sẽ bị công khai 
trục xuất khỏi cộng đoàn, nhưng nhiều người, sau khi tuân giữ 
luật phạt một thời gian, lại đi rước lễ mà chẳng cần giao hòa. 
Nhiều người nghĩ rằng chính việc rước lễ cũng xóa bỏ dấu vết 
tội lỗi. Vào thế kỷ thứ V, đoàn hối nhân giảm dân vì các tội 
nhân không thể chấp nhận nổi sự gắt gao khắc nghiệt. 
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Trái lại nhiều Kitô hữu đạo đức vì lòng khiêm nhường đã chấp 
nhận việc đến tội công khai này. 


2. Vẻ huy hoàng của Phụng tự: 


Thánh lễ ngày càng thêm vẻ huy hoàng vì sự lộng lẫy của 
Đền thờ, phẩm phục và đồ vật dùng trong phụng vụ. Các bài 
đọc(ectures), rước kiệu, bài giảng ngày càng nhiều. Bên Tây 
phương, dân dà có thói quen cử hành Thánh lễ mỗi ngày trong 
khi bên Đông phương, tập quán các nơi lại khác nhau. 


a. Năm phụng vụ: 

Từ thế kỷ II, dường như người ta cho rằng niềm vui phục 
sinh kéo đài suốt năm mươi ngày tiếp sau lễ. Nhưng lễ Hiện 
Xuống, cử hành hồng ân Thánh Thần, chỉ có từ cuối thế kỷ thứ 
IV. Người ta đã nối kết khá sớm việc mừng lễ Phục Sinh với hai 
ngày trước đó như là thời gian chuẩn bị và chay tịnh, đặc biệt 
đối với các dự tòng sẽ được rửa tội trong đêm vọng Phục Sinh. 
Mùa chay, tức là 40 đêm ngày chuẩn bị trước lễ phục sinh, có ít 
lâu sau khi Giáo hội được bình yên. Lúc đầu chỉ qui định giữ 
chay tuần lễ trước Phục Sinh, sau kéo đài ra 40 ngày, nhưng có 
nhiều cách tính khác nhau. Người ta muốn bắt chước 40 ngày ăn 
chay của Chúa Giêsu trong sa mạc. Việc chuẩn bị cho phép rửa 
tội góp phần làm tăng giá trị mùa chay. 


Vào thế kỷ IV, đã có hai lễ được xác định ngày mừng. 
Bên Đông phương, ngày 6 tháng1, lễ Hiển Linh mừng việc 
Thiên Chúa tỏ mình cho trần gian: Chúa Giêsu sinh ra và chịu 
phép rửa. Ngày 6 tháng 1 là ngày lễ mặt trời của người AI cập. 
Ở bên Tây phương, vào lối năm 330, ngày sinh của Chúa Giêsu 
được mừng vào ngày 25 tháng 12. Đây là ngày dân ngoại mừng 
mặt trời bất khuất khi mà ngày lại bắt đầu dài ra. Vào cuối thế 
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kỷ thứ IV, cả hai lễ này đều được mừng cả ở Đông lẫn Tây. Ở 
bên Tây, ngày Noel dành riêng mừng việc Chúa sinh ra ở 
Bethlem và lễ Hiển Linh dành để mừng những dịp Chúa tổ mình 
khác: cuộc viếng thăm của các đạo sĩ, phép rửa và phép lạ đầu 
tiên ở Cana. 


b. Tôn kính các tử đạo và hành hương 

Việc tôn kính các vị tử đạo đã phát triển mạnh mẽ và đôi 
khi vay muợn những yếu tố tôn giáo ngoại đạo cũ: ví dụ việc 
dâng của ăn trên mộ. Trên hài cốt các vị tử đạo người ta xây cất 
những vương cung Thánh đường đồ sộ (Đền thờ Thánh Phêrô ở 
Vatican). Quanh đó là nghĩa trang. Chuộng những Thánh tích là 
nguyên nhân đưa đến những khám phá giật gân: thập giá của 
Chúa Kitô, hài cốt Thánh Stêphanô, các tông đồ... Các thánh 
tích đó được phân phát khắp các nhà thờ, người ta ngày càng 
quan tâm đến các địa danh của lịch sử Thánh Kinh và của cuộc 
đời Chúa Kitô. Từ đó phát sinh các cuộc hành hương mà nổi 
tiếng nhất là cuộc hành hương của Egérie tại Giêrusalem, lối 
năm 400. Sự cả tin của khách hành hương giúp cho công việc 
của người hướng dẫn thêm dễ dàng, họ “khám phá” ngày càng 
nhiều di tích. 


BÀI ĐỌC THÊM 60 


MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG Ở THÁNH ĐỊA CUỐI THẾ KỶ IV 


Tấm phiếu lý lịch của Egérie không chắc chắn. Có lẽ đây là 
một phụ nữ thuộc giới quý tộc Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ IV; 
có thể là một nữ tu hay ít nhất là một trinh nữ sống giữa đời. Bà 
hành hương sang thánh địa và tường thuật lại cho các chị em bà. 
Bản văn của bà cho chúng ta nhiều chỉ dẫn rất quý báu về Trung 
Đông Kitô giáo thời thượng cổ và về nền phụng vụ tại 
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Giêrusalem. Ngoài ra, bà Egérie (hay Éthérie ) còn cho chúng ta 
thấy tính cả tin và lòng đạo đức đã làm phát sinh các địa danh và 
kỷ niệm về các biến cố trong Cựu Ươc và Tân Ước như thế nào. 
Những người hướng dẫn luôn luôn sẵn sàng thỏa mãn tính tò mò 
của khách hành hương. 

Từ núi Sinai đi xuống, vào khoảng giờ thứ mười chúng tôi 
đến bụi gai. Đây là bụi gai nơi Chúa đã nói với Môsê trong lửa. 
Nơi đây có nhiều ẩn viện, và một nhà thờ, ở phía cuối thung lũng. 
Trước nhà thờ có khu vuờn rất đẹp, có nước ngọt đôi dào; Trong 
vườn có một bụi gai. Người ta còn chỉ rõ, ngay cạnh bụi gai là 
nơi ông Môsê đứng khi Chúa bảo hãy cởi giày” khi chúng tôi đến 
đây, lúc đó vào khoảng giờ thứ mười (bốn giờ chiều) và trời đã về 
chiều, chúng tôi không thể dâng của lễ. Nhưng người ta đã câu 
nguyện trong nhà thờ và trong vườn, gần bụi gai; theo thói quen, 
người ta đọc sách về Môsê. Vì trời đã về chiêu, chúng tôi đã dùng 
bữa tại chỗ, ở trong vườn gân bụi gai, cùng với những con người 
thánh thiện. 

Từ núi Nêbô, chúng tôi thấy tất cả đất nước của người 
Sôđôm. Người ta chỉ cho chúng tôi chỗ bà vợ ông Lót hóa thành 
tượng muối, nơi mà Thánh Kinh có nói tới. Nhưng thưa các bà 
đáng kính, hãy tin tôi, tượng muối không còn nữa, người ta chỉ 
cho biết chỗ thôi; còn cây cột, họ nói bị biển chết phủ đi mất rồi. 
Chúng tôi nhìn rõ chỗ nhưng không có cột muối, tôi không đánh 
lừa các bà đâu. Đức Giám mục ở đây, nghĩa là ở Segar nói với 
chúng tôi từ vài năm nay không còn nhìn thấy tượng muối nữa. 


Tôi nhớ lại sách thánh có viết rằng thánh Gioan làm phép 
rửa ở Aenon gần Salim (Jn 2,23), nên tôi hỏi vị Linh mục: nơi đó 
có xa không. Vị Linh mục thánh thiện trả lời: “chỉ cách đây hai 
trăm bước thôi, nếu bà muốn tôi xin dẫn tới nơi, đi bộ thôi, dòng 
nước đôi dào và tỉnh khiết mà bà thấy ở thị trấn này là chảy từ 
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suối! đó ra”. Ngay lập tức chúng tôi lên đường với ông đi dọc theo 
một thung lũng tuyệt đẹp, cho đến khi chúng tôi tới một vườn cây 
thật xinh xắn, ở đó ông chỉ cho chúng tôi thấy, ngay giữa vườn, 
một suối nước ngọt rất trong chảy thành giòng suối. Phía trước 
con suối, có một cái bể, chắc hẳn là nơi mà thánh Gioan Tiền Hô 
đã thi hành tác vụ(... ) 


(Egérie Jurnal đe voyage sources ce étiennes). 


3. Việc truyền giáo phát triển: 


a. Trong phạm vì đế quốc: 

Bên trong đế quốc, các thành phố phần lớn là Kitô giáo, 
các Kitô hữu, những người không còn nhớ gì tới các thời cha ông 
mình bị bách hại, đã đi phá hủy những đến thờ ngoại giáo cuối 
cùng (Alaxandrie 389;carthage 399). Các Giám mục tập trung nỗ 
lực Tin Mừng hóa các vùng thôn quê vẫn còn gắn bó với tôn 
giáo thờ các sức mạnh thiên nhiên. Thánh Martin, giám mục 
Tuvurs từ 370-397, là vị thừa sai vùng quê nổi tiếng nhất. Hẳn là 
huyền thoại cũng phóng đại sự nghiệp của ngài. Một vài công 
thức thường được lập lại. Các vị thừa sai lật đổ tượng thần, đốn 
các cây linh, đốt các đển thờ và thánh điện, rồi trên đống tro tàn 
xây lên các thánh đường, nhà nguyện. Dân chúng xin rửa tội 
hàng loạt. Đạo cũ có thể vẫn còn đó và tái xuất hiện dưới lớp áo 
Kitô giáo. 

Việc Tin Mừng hóa vùng quê có kết qủa là thành lập và 
gia tăng các xứ đạo, những khu vực tự quản (Auommne) được tận 
tay trao cho các Linh mục tách rời khỏi khu vực thành phố của 
Giám mục. Ở nhiễu vùng mà vào đầu thế kỷ thứ IV còn ít tín 
hữu, thì trong các thế kỷ đó các Tòa Giám mục mọc lên rất 
nhiều. Ở Bắc Ý từ năm hay sáu Tòa Giám mục vào năm 300 đã 
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vượt quá con số 50 vào năm 400. Tại xứ Gaule, năm 314 có 22 
Tòa Giám mục, vào năm 400, con số là 70. 


b. Bên ngoài đế quốc: 

Giáo hội Ba Tư, bị bách hại dữ dội vào thế kỷ và đã được 
tổ chức lại sau Công đồng Seleucie (Bagdad) năm 410 và cho 
thấy một sức hoạt động truyền giáo mạnh mẽ hướng về phía 
đông: vùng vịnh Ba Tư và và miễn trung Á, Giáo Hội Arménie 
được thành lập vào thế kỷ IV và tiếng Arménie trở thành ngôn 
ngữ văn hóa (lannue đe culfure) vào thế kỷ V nhờ sự đóng góp 
của thánh Mesrop (441) người đã sáng tạo ra bộ chữ cái Kitô 
giáo có mặt ở vùng Caucase: thánh Minô, một nữ nô lệ bán cho 
người Rôma đã cải hóa cả vùng Gaorgie. Cũng chính tù nhân 
rao giảng Phúc Âm cho Ethiopie và nối kết giáo hạt này với 
Alexandria. Muffila (383 ) đã đưa người Đức vào Kitô giáo, 
nhưng thuộc bè Anô. 


Vào thế kỷ V, phần lớn các Giáo hội ngoài đế quốc khó 
chấp nhận những quyết định của các Công đồng Êphêsô và 
Chaldoine. Các Giáo hội này tách biệt khỏi các Giáo hội bên 
trong đế quốc, nhưng điều này không hề ngăn cẩn đà truyền 
giáo của họ 


II. NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CHẾ ĐỘ ĐAN TU 
1. Các nguồn gốc của đời tận hiến trong Giáo hội. 


Ngay từ ban đầu, chọn lựa sống đồng trinh và thanh khiết 
vì Nước Trời rất được các cộng đoàn Kitô hữu quí trọng. Chọn 
lựa này đặt nền trên các gương mẫu và giáo huấn của Chúa 
Giêsu (MtI.19, 22-30) và của thánh Phaolô (10,7 ). Nhóm các 
Giáo phụ được để cập trong 1Tm.5, bốn người con gái của 
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Philippe, những trinh nữ nói tiên tri (Cv. 21, 8-9 ) là những dấu 
hiệu đầu tiên của đời tận hiến. 

Ngày càng có nhiều chứng từ về những người nam cũng 
như nữ, đã chọn con đường khổ hạnh và khiết tịnh ở thế kỷ thứ II 
và HI. Ngoài lý do đặc thù Kitô giáo - từ bỏ tất cả vì Nước Trời 
có thể thêm vào những lý do khác. Một số người chọn sống khiết 
tịnh vì chán ghét sự vô luân của môi trường xung quanh; đối với 
phụ nữ, sống đời trinh khiết có thể. là một cách tự giải thóat khỏi 
sự lệ thuộc xã hội mà đời sống hôn nhân tạo ra. Chính đó lại là 
điểm khởi đầu cho sự giải phóng. 

Các trinh nữ tận hiến tiếp tục sống tại gia đình và chia sẻ 
cuộc sống của mọi tín hữu. Thỉnh thoảng họ nhóm họp với nhau. 
Họ không có tu phục riêng. Họ thường khuyên sống nghèo và 
thực hành các việc từ thiện, thăm viếng người nghèo và bệnh 
nhân cũng như suy niệm Kinh Thánh. Từ đầu thế kỉ thứ II, bắt 
đầu có “lời khấn” (engagement), “lời khấn” này có tính riêng tư 
và không nhất thiết là vĩnh viễn. 


Các bản văn thời đó trình bày một nền linh đạo về đời 
sống khiết tịnh. Nó là sự kéo dài Bí tích Rửa Tội và phục hồi 
tình trạnh trước khi “Ađam sa ngã”. Chủ để “Đính hôn với Đức 
Kitô” xuất hiện. Nhưng cùng trong lúc đó bắt đầu nảy sinh 
những lầm lạc. Một số trinh nữ tổ ra kiêu ngạo vì chọn lựa của 
mình. Nhiều người khác sống chung với nam nhân có cùng chọn 
lựa khiết tịnh theo một kiểu hôn nhân thần bí. Cuối cùng, đối với 
một số người, việc để cao sự thanh khiết trở nên sự khinh 
thường, nếu không phải là cấm đoán, các Kitô hữu kết hôn. 


- Đan sĩ (moine) do từ Monachos: Đơn độc. Lúc đầu đan 
viện (monastère ) là nơi ở của các đan sĩ. 
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- Ấn sĩ (Eraite): do từ Érènos: sa mạc và chỉ người sống ở 
$q mạc xa càch con ngưHỜi. 

- Anachorète: do chữ Anachorein: lui về, ở ẩn, “vào 
rừng ”(prencre le maquis) và chỉ người đã xa rời thế giới. Từ này 
gân đồng nghĩa với ẩn sĩ (ermite). 

- Cénobite: do chữ Koinos bios: cuộc sống chung và chỉ 
người sống chung có tổ chức. 

- Abba hay Apa: Có nghĩa là Cha, đan viện trưởng hay là 
bề trên. 


- Amma: Có nghĩa là mẹ, nữ “đan viện trưởng”, bà bề trên. 

- “Chế độ đan tu” (le monachisme)cuối cùng có nghĩa là 
cuộc sống của tất cả những người từ bỏ thế giới để toàn hiến cho 
Chúa. Chế độ đan tu có hai hình thức chính: 

+ Sống đơn độc (wanachorétisme) và Erémitisme. 

+ Sống cộng đoàn (Cenobitisme). 


2. Những đan sĩ đầu tiên ở Đông phương. 


Giáo hội được bình an, cơ may tử đạo không còn. Việc 
theo đạo không còn là mạo hiểm và nhiều người bắt đầu sống 
buông lỏng. Nhiều người đã đi vào sa mạc vì ươc ao sống một 
đời Kitô hữu đạo đức, nhiệt thành, ít bị sa lầy hơn vào những bận 
tâm thế tục. Đó là nguồn gốc của chế độ đan tu (Monachisme). 


a. Thánh Anfoine (251-356) 

Như được trình bày trong tác phẩm viết về cuộc đời Ngài 
dưới hình thức tiểu thuyết mà người ta gán cho thánh Anathasio, 
Giám mục Alexandria là tác giả, Thánh Antoine là tổ phụ các ẩn 
sĩ (Ermites hay Anachorètes) trong sa mạc Ai cập. Tấm gương 
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của thánh Antoine được nhiều Kitô hữu noi theo. Trong tác 
phẩm tự thuật (confessions) Thánh Augustinô cũng có nhắc tới. 
Trong thung lũng ở thượng lưu sông NI, Pacôme (9286-346) đã 
thành lập lối sống tu viện cộng đoàn cho đàn ông, trong khi đó 
người em là Maria lập cộng đoàn nữ đầu tiên. 


Kiểu đan tu đầu tiên này đã lan rộng nhanh ở Ai cập, 
Palestin, Syrie và Lưỡng Hà Địa. Không có hình thức pháp định 
nào rõ ràng. Thỉnh sinh tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của một 
vị linh hướng, một cha hay tu viện trưởng, cho đến khi trưởng 
thành và có thể tự lập. Đời ẩu tu trở nên một cuộc thi đua sống 
khổ hạnh. Người sống trong bóng cây, kẻ sống trong hốc đá, 
người thì ăn cổ cây, kẻ sống trên cột, người thì áo quần rách 
rưới, tả tơi không đủ che thân... Thực ra, chế độ đan tu này biểu 
lộ một Kitô giáo bình dân nhấn mạnh vào việc chiến đấu chống 
ma quỉ mà não trạng “vạn vật hữu hồn” thấy ở khắp nơi, phần 
nào giống như quan niệm vi trùng của ta hôm nay. 


Lối tu này nghĩ rằng có thể đưa con người về lại tình trạng 
trước nguyên tội. Đó là ý nghĩa sự phục tùng của thú dục. Dù 
sống chiêm niệm, các đan sĩ cũng “cho khách đỗ nhà”. Việc từ 
chối học hành khiến các vị càng bị ám ảnh thêm và đưa các vị 
đến những cuộc phiêu lưu đáng ngờ về tín lý. 


b. Thánh Basthô: 

Giám mục Césarée (330-379) phản ứng chống lại sự kỳ 
quặc của lối tu riêng rẽ trên. Trong bộ luật của mình, ngài đòi 
các tu sĩ sống cộng đoàn; ngài khuyến khích họ làm việc trí thức 
và lo cho người nghèo. Cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem là 
cộng đoàn đan tu lý tưởng. Việc vâng lời tu viện trưởng là nhân 
đức chính yếu của đan sĩ. Bê trên chỉ giải thích và áp dụng vào 
cuộc sống hằng ngày bộ luật tối cao là Phúc Âm. Nhiều tác giả 
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Hylạp đưa ra một nền thần học về đời tu xây dựng trên khoa 
nhân học của Platon, coi thường thân xác. Đan viện trên thành 
xã hội Kitô giáo lý tưởng sẽ thay thế xã hội trần gian. 


BÀI ĐỌC THÊM ó1 
THÁNH AN-TÔN TỔ PHỤ CÁC ẨN SĨ. 


Trên đường tới nhà thờ, theo thói quen, ngài vừa đi vừa suy 
nghĩ, nghiền ngẫm: Các Tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa làm 
sao, và theo sách công vụ, các tín hữu đã bán của cải rồi đem 
tiền thu được đặt dưới chân các tông đô, qua đó từ bỏ tất cả để 
phục vụ nhu cầu người cần dùng như thế nào. Niềm hy vọng 
Nước Trời của họ thật lớn lao. Ngài bước chân vào nhà thờ, còn 
đang mải mê với những ý nghĩ trên. Lúc đó người ta đọc Tin 
Mừng và Ngài nghe Chúa nói với người thanh niên giàu có: 
“Ngươi muốn nên hoàn hảo, hãy đi, bán tất cả những gì ngươi có 
và cho người nghèo, và hãy tới theo Ta, ngươi sẽ có một kho tàng 
trên trời ”. 


An-tôn nghe như Chúa nói với chính mình, lập túc Ngài ra 
khỏi nhà thờ. Gia tài cha mẹ để lại, 300 Aroures đất phì nhiêu 
hảo hạng Ngài đem phân phát cho dân làng để mình và em Ngài 
không còn phải vướng mắc. Ngài bán hết đô đạc và đem tiền thu 
được phân phát cho người nghèo, trừ một số nhỏ dành lại cho em 
gái (... ) 

(Thánh An-tôn lui vào nơi cô tịnh, sống ngày càng nhiệm 
nhặt hơn, Ngài chịu đựng và chiến thắng cách anh hùng những 
tấn công của ma quÌ...) 


Nhưng ma quỷ kẻ thù của sự thiện và hay ghen ghét, không 
thể chịu nổi khi thấy một người trẻ tuổi sống tốt như thế. Trước 
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hết nó cám dỗ ngài thôi sống hãm mình bằng cách gợi lại những 
kỷ niệm xưa về của cải, nổi lo lắng về người em gái, những quan 
hệ gia đình, lòng yêu tiền bạc. Lòng tham danh vọng thú vui ăn 
uống và bao điều dễ chịu của cuộc sống, và cuối cùng nó gợi lên 
sự đắng cay của nhân đức với bao lao nhọc phải chịu (...) Ban 
đêm quỷ hiện hình phụ mử, bắt trước các điệu bộ để cám dỗ An- 
tôn; nhưng An-tôn luôn mang Đức Kitô trong lòng, suy niệm về 
phẩm giá cao quý Chúa ban và sự thiêng liêng của linh hồn đã 
dập tắt lửa dục tình lừa đảo của quỷ ma (...) ban đêm quỷ làm ôn 
ào rung chuyển cả nơi đó. Vách nhà ở như vỡ ra ma quỷ như hình 
thú dữ, rắn rết tràn vào, khắp nơi đây dẫy bóng sư tử, gấu, beo, 
bò rừng, bọ cạp, chó sói. Mỗi thú dữ một kiểu đe dọa An-tôn. Sư 
tử gầm lên như muốn tấn công Ngài, bò rừng chừng đưa sừng lao 
tới, rắn rết bò quanh nhưng không tới gân, chó sói lao tới nhưng 
bị giữ lại... Tất cả gây ôn ào khủng khiếp và cảnh tượng thật dữ 
đăn (... ) 


Ngài đã sống như vậy gân 20 năm, một cuộc đời thật khổ 
hạnh, không ra khỏi nơi trú ngụ, cũng không xuất hiện. Cuối cùng 
nhiều người muốn bắt trước gương khổ hạnh của Ngài; bạn bè 
Ngài tới và phá cửa. An-tôn đi ra, nhưng người được biết những 
mâu nhiệm bí ẩn của Đền Thờ và như được Thánh Thần soi sáng 
vậy là, lần đầu tiên những người tới đó được thấy Ngài. Họ hết 
lòng ngưỡng mộ: dung mạo Ngài vẫn thế. Ngài chẳng mập ra vì 
không vận động, cũng chẳng gây đi vì chay tịnh và chiến đấu 
chống ma quỷ, trông ngài chẳng khác gì trước khi ở ẩn. 


Tỉnh thân trong sáng, Ngài không cau có vì phiền muộn 
cũng chẳng lộ vẻ hân hoan vì vui thú; nơi Ngài không có cười 
cũng chẳng có khóc, đám đông không làm Ngài xao động, vạn kẻ 
cúi chào làm Ngài chẳng quá mừng vui: Ngài luôn bình lặng và 
tự chủ. Chúa đã dùng Ngài chữa lành nhiều người đau đớn trong 
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thân xác và thanh luyện nhiều tâm hôn khỏi quỷ ma. Thánh An- 
tôn được Chúa ban cho ơn biết an ủi người đau khổ và giải hòa 
những người bất thuận. Ngài nói với họ đừng coi sự đời trọng hơn 
tình yêu Chúa Kitô. Bằng cách khuyến khích nghĩ đến của cải 
mai sau, đến tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã không dung tha chính 
con mình nhưng đã phó nộp con vì chúng ta, Ngài đã thuyết phục 
được nhiều người chọn cuộc sống tịch liêu, và thế là các tu viện 
mọc lên trên các vùng đôi núi và sa mạc cũng đông bóng dáng 
người tu trì, những người đã từ bỏ mọi sự và ghỉ tên mình vào 
thành thánh trên trời (...)) 


Thánh An-tôn, mỗi ngày như chịu tử đạo trong tâm hồn và 
như lực sỹ trong cuộc chiến đức tin. Ngài tập luyện ngày càng 
nhiều và càng khắc khổ. Ngài ăn chay hằng ngày, mặc chiếc áo 
lông thô mà Ngài giữ cho đến chết. Ngài không tắm, không rửa 
và chỉ nhúng chân vào nước khi cân thiết. Chưa từng có ai thấy 
Ngài mình trần cho đến sau khi Ngài chết, khi cần phải tẩm liệm. 


(Hạnh thánh An-tôn, tác phẩm được gán cho cha Athanasiô, Giám mục 
Alexandria) 


3. Đời sống đan tu ở phương tâu. 


Cũng như trong quá khứ, nhiễu trinh nữ, nhiều nhà khổ 
hạnh tận hiến cho Chúa tiếp tục sống trong gia đình mình. Rồi 
những vị khách từ phương Đông đến, thánh Athanasiô, thánh 
Giêrônimô... truyền bá cuộc sống đan tu. Do số trinh nữ quá 
đông những lạm dụng và sa ngã có thể xảy ra, tấm gương Đông 
phương khuynh hướng chung muốn phát triển các cơ sở...tất cả 
các yếu tố đó thúc đẩy tổ chức lại cuộc sống tận hiến. Vào lối 
năm 350, tại Rôma có nhiều cộng đoàn do các phụ nữ thuộc giới 
thượng lưu thành lập. Một nghi lễ phụng vụ để thánh hiến các 
trinh nữ hay để trao “lúp” được thiết lập. nó được gợi hứng từ 
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biểu tượng trong hôn nhân. Thánh Ambrôsiô đề nghị lấy trinh nữ 
Maria làm mẫu gương cho các trinh nữ. 


a. Thánh Giêrôntmô ( 347-491) 

Đã từng là đan sĩ ở Đông phương, là người đã truyền bá 
đời sống đan tu nơi các bà quý tộc La mã. Ngài bảo vệ một cách 
mạnh mẽ, quyết liệt sự trổi vượt của đời trinh khiết so với bậc 
hôn nhân, chống lại những kẻ giềm pha. Sau khi trở về 
Palestina, Ngài cùng với người bạn gái là Paula thành lập ở 
Giêrusalem những cộng đoàn phụ nữ, phân chia cấp bậc theo 
các điều kiện xã hội của họ, và lập một cộng đoàn nam ở nơi 
Ngài sống. Chế độ Đan tu (Monachisme) mang ơn Thánh 
Giêrônimô đặc biệt về lòng mến mộ trau đổi học hỏi Kinh 
Thánh. Nhờ những cố gắng tìm hiểu, Thánh Kinh đã trở nên của 
ăn tinh thần cho Đan sĩ. Thánh Giêrônimô là ông tổ của mẫu 
đan sĩ dấn thân phục vụ văn hóa Kitô giáo và văn hóa nói chung 
khi mà nên văn minh cổ tàn lụi dần trước những tấn công của 
người Mandl. 


b. Thánh Augustin (354-40): 

Sau khi trổ lại Ngài rất muốn sống đời đan sĩ nên khi làm 
Giám mục Ngài muốn áp dụng một số nét lớn của đời sống đan 
tu cho hàng giáo sĩ. Đó là một khởi điểm cho một đường hướng 
mới, xích gần hai nếp sống đan sĩ và Linh mục. Người ta thích 
chọn Linh mục trong số các đan sĩ và yêu cầu họ giữ một số khía 
cạnh ở đời đan sĩ, chẳng hạn luật độc thân. Bộ luật của thánh 
Augustinô, viết kèm theo lá thư 221 của Ngài cho chúng ta toàn 
bộ những lời khuyên tổng quát về đời sống tu sĩ. 
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c. Jean Cassien (360-435): 


Gốc Rumani, sau khi đã đi thăm các tu viện Đông phương, 
ngài về Marseille lập hai tu viện: tu viện Saint-Victor cho đàn 
ông và tu viện Saint-Sauveur cho phụ nữ. Qua các tác phẩm 
“[nstitutions monastiques” (qui chế dòng tu) và “Conferences” 
(những bài nói chuyện) của mình, Ngài trở nên gạch nối giữa 
Đông và Tây. Đối với Ngài, sự cẩn trọng là nhân đức hàng đầu 
của đời tu. Các đảo Lerins là trung tâm phồn thịnh của đời đan tu. 


d. Luật dòng của thánh Benott: 

Trong khi những người Ái Nhĩ Lan: Patrick, Colomba, 
Colomban... thành lập đời sống Đan tu tiếp nối truyền thống — 
phi tổ chức các Đan sĩ Đông phương (TK V-VII) thì bộ luật của 
thánh Benoit đã soi sáng cho hầu hết các đan viện ở phương Tây 
đến thế kỷ 12. Bộ luật kế thừa tất cả truyền thống Đan viện 
trước đó và nhấn mạnh đến sự an cư: Người tu sĩ phải hứa sẽ ở 
trong tu viện của mình. Tu viện trưởng là thủ lĩnh của tập thể tu 
sĩ. Ngài vừa đóng vai trò hướng dẫn đời sống thiêng liêng vừa 
làm đầu cộng đoàn. Ngài được các đan sĩ là những người phải 
vâng lời ngài cách tuyệt đối bầu lên và sẽ giữ vai trò đó suốt 
đời. Sự vâng phục này giúp người tu sĩ thăng tiến trong nhân đức 
khiêm hạ, làm nền tảng của sự tiến bộ thiêng liêng. Sự an cư, 
lòng vâng phục và khiêm tốn giúp nội tâm hóa đời khổ hạnh. 
Thánh Benoit đã đưa chế độ đan tu vào các xứ có khí hậu ôn 
hòa và không chấp nhận những gì là thái quá của Đông phương. 
Các tu sĩ sống cuộc đời nghèo khó, nhưng sự khắc khổ trong việc 
ăn uống, ngủ nghỉ, y phục, cầu nguyện cũng vừa phải... Ngày 
sống được chia thành Opus Dei (cầu nguyện —-Phụng vụ) đọc và 
suy niệm Kinh Thánh, làm việc tay chân và nghỉ ngơi. Nghiên 
cứu Kinh Thánh, là khởi điểm của công việc trí óc. 
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Ảnh hưỡng của Bộ luật Biển Đức rất đáng kể vì nó cung 
cấp những nền tảng khá chính xác cho cuộc sống Đan tu mà vẫn 
rất uyển chuyển. Các đan viện Biển Đức đã góp phần sinh ra Âu 
Châu sau khi đế quốc phía Tây sụp đổ. 


BÀI ĐỌC THÊM 62 


BỘ LUẬT CỦA THÁNH BENOIT: MỤC ĐÍCH VÀ NGƯỜI TUÂN GIỮ. 


Lời tựa: “Hỡi con hãy mở rộng tâm hôn lắng nghe lời 
truyền dạy của Đấng làm Thây. Hãy vui lòng lãnh nhận giáo 
huấn của bậc hiền phụ và đem ra thực hành, để nhờ việc thực tập 
đức vâng lời con sẽ trở về với Đấng mà con đã xa cách vì sống 
buông thả trong sự bất tuân. Ta nói với con, dù con là ai, phải, 
với chính con, người đã từ bỏ ý riêng và mang khí giới mạnh mẽ, 
cao quí của đức vâng lời mà chiến đấu dưới ngọn cờ của Đức 
Giêsu Kitô, Vua thật của chúng ta (...). 


Chính vì mục đích này mà ta muốn lập trường học giúp con 
người phụng sự Thiên Chúa. Trong qui chế này, ta hy vọng không 
có điều cho quá cứng rắn hay nặng nễ. Tuy nhiên, nếu có gì hơi 
nhiệm nhặt, do đức công bình đòi hỏi, chính là để sửa chữa 
những tật xấu của chúng ta và giữ lấy Đức Ái: con hãy giữ mình 
để đừng vì sợ hãi bất ưng mà xa rời đường cứu độ vốn luôn khó 
khăn trong lúc khởi đầu. Thật vậy, càng tiến tới trong đời sống 
đạo và trong Đức tin, người ta càng tiến nhanh trong các huấn 
lệnh Chúa, lòng hân hoan tràn đây sự dịu ngọt khôn tả của đức 
yêu thương. Vậy đừng bao giờ chúng ta xa rời giáo huấn của 
Ngài và hãy trung thành đến chết trong việc thực hành đạo lý của 
Ngài ngay giữa lòng Đan viện; bằng sự nhẫn nại chúng ta sẽ 
thông phần vào những đau khổ của Đức Kitô và có một chỗ trong 
nước trời. Amen”. 
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Kết luận: “Bộ luật tôi vừa viết trên chỉ là để giữ trong các 
Đan viện hầu chứng tỏ sự đúng đắn về luân lý và là bước khởi 
đâu của của cuộc sống viện tu. Đối với những ai khát khao đời 
hoàn thiện, họ đã có giáo huấn của các Thánh giáo phụ mà việc 
thực hành sẽ đưa người ta đến đỉnh trọn lành. Thực ra, có trang 
sách hay lời nói nào của Chúa trong Cựu UƯóc và Tân Uóc lại 
không là qui luật vững chắc cho đời sống chúng ta. Hoặc có các 
tác phẩm nào của các Thánh giáo phụ Công giáo lại không dạy 
chúng ta con đường ngay thẳng đạt đến Đấng tạo hóa? Cũng vậy, 
các diễn từ của Giáo phụ, các qui chế và hạnh các ngài, cũng 
như bộ luật của cha thánh Basiliô, chúng là gì nếu không phải là 
khí cụ tập luyện nhân đức cho những tu sĩ thực sự tốt lành và tuân 
phục ? 


Dù con là ai, hỡi kẻ đang vội bước về quê trời con hãy thực 
thi bộ luật nhỏ này với sự trợ lực của Chúa Kitô. Nó được viết 
cho những khởi sinh. Làm trọn luật này rồi, với sự che chở của 
Chúa, con sẽ vươn tới những đỉnh cao hơn về giáo lý và nhân đức 
mà cha vừa nhắc tới. ” 


BÀI ĐỌC THÊM 63 


TU VIỆN TRƯỞNG THEO LUẬT THÁNH BIẾN ĐỨC 


Rõ ràng là có bốn loại tu sĩ. Loại thứ nhất là các tu sĩ sống 
chung trong một tu viện, và phải phấn đấu dưới một qui luật, một 
tu viện trưởng ... 


Tụ viện trưởng là người được xét là xứng đáng cai quản tu 
viện, phải không ngừng nhớ đến danh hiệu mình mang và qua 
hành động phải thực hiện danh hiệu người đứng đầu cộng đoàn. 
Thật vậy, người ta nhìn ngài như người giữ vai trò của Chúa Kitô 
trong tu viện; Do đó ngài mang danh hiệu được dành cho Chúa 
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(Abbé do chữ Abba: cha) như lời Thánh tông đồ: “Anh em đã 
nhận lấy Thần Khí nghĩa tử, Đấng kêu lên: Abba, Lạy Cha...” 


Vậy người nhận trách nhiệm tu viện trưởng phải hướng dẫn 
môn đệ mình bằng một giáo huấn kép nghĩa là ngài phải ghi khắc 
vào tâm khẩm môn đệ điều gì là tốt lành, thánh thiện, bằng hành 
vỉ hơn là bằng lời nói, đối với những người thông mình ngài sẽ 
dạy luật Chúa bằng lời nói; đối với những người cứng lòng và 
đơn sơ, ngài hãy cho họ thấy bằng chính gương của ngài. Chính 
qua hành vi của mình ngài sẽ dạy cho các môn đệ mình biết tránh 
điều ngài đã chỉ ra cho họ là ngược với luật Chúa ... 


Mỗi khi có điều gì quan trọng trong tu viện phải quyết 
định, tu viện trưởng sẽ triệu tập tất cả cộng đoàn và chính ngài 
trình bày vấn đề. Sau khi đã thu thập ý kiến anh em, ngài quyết 
định một mình và làm điều ngài xét là hữu ích nhất. Điều khiến 
chúng tôi nói rằng cân tham khảo ý kiến hết mọi anh em chính là 
vì Thiên Chúa thường mạc khải những điều kỳ diệu nhất cho 
những người bé nhỏ nhất. 


Sự vâng phục không chậm trễ là bước đầu trong đời sống 
khiêm tốn. Nó phù hợp với những ai yêu mến Đức Kitô trên hết 
mọi sự. Khi bề trên ra lệnh làm điều gì họ sẽ không thể trì hoãn 
mà không thực hiện ngay như thể đó là lệnh của Thiên Chúa, dù 
họ được thúc đấy bởi nhiệm vụ thánh mà họ đã lãnh nhận hay do 
sợ hỏa ngục, hoặc do lòng khao khát vinh quang vĩnh cửu. 


(Chương V - Bộ luật Biển Đức, bản dịch của Ph. Schimitz Maresous, 1962). 
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Chương 5: SỰ HÌNH THäNH KINH TIN KÍNH 
(thế kủ IV-V) 


Các Công Đồng chung đầu tiên trong sinh hoạt Hội Thánh 


Các Kitô hữu tiên khởi đã không để ra ngay một lý thuyết 
triết học hay thần học. Họ đã làm chứng cho Đức Giêsu, Đấng 
đã nói với họ về Thiên Chúa duy nhất của Kinh Thánh như Cha 
của Ngài. Đức Giêsu đã chết, nhưng “Thiên Chúa đã đặt Ngài 
làm Chúa, và làm Kitô, Đức Giêsu mà các người đã đóng định 
kia”(Cv 2,24.36). “Chúa” là danh hiệu dành cho Thiên Chúa 
trong Kinh Thánh. Như thế Thiên Chúa đã ban cho Đức Giêsu, 
Con Chúa, Tôn danh của Ngài (PI 2,6-22). Điều đó có nghĩa là 
Đức Giêsu gần gũi Thiên Chúa. Trước khi làm Người, Ngài đã 
hiện hữu từ trước bên cạnh Thiên Chúa như Đức Khôn Ngoan, 
mà chương 8 sách Châm Ngôn nói tới. Ngài đã tham dự vào 
công cuộc sáng tạo (CI 1,15t). Theo phần mở đầu của Tin Mừng 
Gioan, Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, chính 
Lời này đã tạo dựng thế giới. Lời tiếng Hy lạp là Logos, tiếng 
Latinh là Verbum. Logos như là tư tưởng hay lý tính thần linh. 
Vậy ở đây đã có một điểm gặp gỡ. 

Chúng ta gặp trong Tân ước những lời tuyên tín đầu tiên, 
là sơ thảo của Kinh tin kính. Phụng vụ phép rửa và Thánh Thể 
đều bao gồm lời tuyên tín. Các Kitô hữu cũng phải làm cho xã 
hội chung quanh hiểu họ. Họ phải giải thích những gì thoạt tiên 
như không thể chấp nhận được. Sao mà Thiên Chúa duy nhất lại 
đồng thời là Cha và Con; làm sao một con người được sinh ra, 
sống rồi chết lại có thể là Thiên Chúa được, vì Thiên Chúa được 
định nghĩa là Đấng hoàn toàn không thay đổi? Thần học Kitô 
giáo được khai sinh từ câu trả lời cho vấn nạn này. Tuy nhiên, 
suy tư thần học đã được khai triển theo những phương hướng 
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khác biệt nhau. Giữa những lập trường bất khả dung hợp này, đã 
đến lúc tìm ra giải quyết dứt khoát. Đây là phận sự của các công 
đồng, quy tụ các Giám mục phụ trách các Giáo hội. 


Trong Thánh đường vào mỗi ngày chủ nhật, chúng ta 
tuyên xưng đức tin bằng Kinh Tin kính Nicée-Constantinople. 
Bản văn này không được soạn thảo trong bầu không khí ôn hòa 
trao đổi ý kiến nhưng thường là, trong những cuộc xung đột dữ 
dội vượt quá những vấn đề tín lý. Xung đột giữa những cá nhân, 
văn hóa, địa phương; những cuộc lưu đày, những cuộc ấu đả 
đẫm máu, những lần quân đội và cảnh sát can thiệp; đó là hậu 
cảnh của việc hình thành Kinh Tin kính. 


I- CHÚA GIÊSU KITÔ VÀ CHÚA THẦN LÀ THIÊN CHÚA 
NHƯ THÊ NÀO? 


1. Nguồn gốc cuộc khúng hoảng Ariô 


Từ thế kỷ II, suy tư thần học buộc phải đi vào nhiều 
hướng khai triển khác nhau nhằm bảo toàn đồng thời niềm tin 
độc thần Kinh Thánh và lời tuyên tín Chúa Ba Ngôi trong phép 
rửa. Một số người cho rằng Thiên Chúa đồng thời là Cha và Con 
và có thể nói Chúa Cha đã chịu khổ nạn như Chúa Con. Số 
người khác nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa Cha và Con, giữa 
Cha và Lời (Logos); Con là Thiên Chúa nhưng không thể cách 
như Cha; Con (Logos) phụ thuộc vào Cha. Đức Giêsu có thể là 
một người được thần hóa và được Thiên Chúa nhận làm dưỡng 
tử. Một số câu tham chiếu Kinh Thánh có thể dẫn tới ý hướng 
này (Ga 14,28). Các tác giả sử dụng những từ ngữ Hy lạp và La- 
tinh với ý nghĩa khác biệt nhau; đó là nguồn gốc sinh ra lộn xộn. 


Trước thời kỳ thanh bình của Giáo Hội, những cuộc xung 
đột chỉ mới dừng lại trong từng địa phương. Sau năm 313, chúng 
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nhanh chóng lan rộng khắp đế quốc, Cũng thế, cuộc khủng 
hoảng ra đời trong lòng Giáo hội Alexandria đã sớm khuấy động 
toàn thể Giáo hội Đông phương. 


Arius là một linh mục khắc khổ và được quý trọng ở một 
giáo xứ tại Alexandria; cũng như nhiều người trước ông, Arius 
muốn bảo vệ các ưu phẩm của một Thiên Chúa độc nhất, chỉ 
mình Ngài là Đấng hiện hữu mà không có khởi đầu. Sở dĩ Thiên 
Chúa là Cha, là vì một lúc nào đó Ngài đã sinh ra Con. Như vậy, 
Con đã có một khởi đầu, Con không hoàn toàn có cùng bản tính 
như Cha. Con lệ thuộc Cha... 


Arius đã dựa vào các câu Thánh kinh Cn 8,22; Ga 14,28 để 
đưa ra các khẳng định trên. Kết cục, Đúc Giêsu chỉ cứu loài 
người bằng cách khích lệ họ theo gương Ngài để có ngày được 
vinh quang với Ngài. 


BÀI ĐỌC THÊM 64 
CUỘC CHẠM TRÁN CỦA CÁC GIÁO THUYẾT 


Arius Alexander 


- Ngôi Lời đã không cùng hiện 
hữu với Cha từ muôn đời. 

- Ngôi Lời Đã được Sáng Tạo 
Từ Hư Vô. 

- Ngôi Lời không là Con tự 
bản tính và đích thực của 
Chúa Cha. 


- Bản tính Con không xuất 


- Ngôi Lời cùng hiện hữu với 
Cha từ khởi thủy. 

- Ngôi Lời không được tạo 
thành, chính Ngôi Lời sáng tạo 
tất cả. 

- Ngôi Lời là Con không do 
thừa nhận, nhưng do tự bản 
tính. 
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12 2 E222 21401020AANG tin - Con có bản tính ngang bằng 


- Ngôi Lời đã bắt đầu hiện | bản tính Cha. 
ly v0 He ý muốn (mội hành Ì_ Ngôi Lời hiện hữu bởi sự 
THÊ Hội bị Hộ, thông hiệp bản tính của Cha. 
- Ngôi Lời tự bản chất, có thể 


SE i0‹I00006708: „ - Ngôi Lời vì là bản tính Thiên 
thay đổi về thể lý và tỉnh thân. 


Chúa, không thay đổi và không 
đau khổ. 


Giám mục thành Alexandria là Alexandre không chấp 
nhận quan điểm thần học của Arius. Chúa Con, Lời của Thiên 
Chúa hiện hữu từ thuở đời đời như Chúa Cha. Nếu Ngôi Lời 
không hoàn toàn là Thiên Chúa, thì loài người không thể được 
thần hóa hoàn toàn, vì Thiên Chúa đã không nhập thể làm 
người. Do con người không thể được cứu chuộc. Cuộc tranh luận 
chưa ngã ngũ, thì Arius và khoảng 12 người cùng phe bị vạ tuyệt 
thông (318). Dĩ nhiên, Arus không nhận vạ này; ông đi thăm 
những kẻ theo phe ông, họ khá đông đảo ở Đông phương, tại 
đây nhiều người cho rằng quan điểm của ông đúng truyền thống. 
Hỗn loạn xảy ra ở Alexandrie. Người ta dùng thần học để mạ ly 
nhau trong các rạp hát và trên những công trường. Arius đã sáng 
tác những cuốn sách và cả những bài hát để bảo vệ quan điểm 
của mình. 


BÀI ĐỌC THÊM 65 
TÁC PHẨM LA “THALIE” (BỮA TIỆC) CỦA ARIUS. 


Trong tác phẩm này Arius trình bày giáo thuyết của ông. 
Chúng ta chỉ biết tác phẩm này qua những câu trích dẫn do các 
đối thủ của ông. Ngoài bản văn xuôi, Arius còn soạn những đoạn 
thơ mà phe Arius thuộc lòng. Có lẽ không nên lẫn lộn thơ với bài 
hát cũng do Arius soạn. 
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“Thiên Chúa đã không là Cha từ đời đời. Đã có lúc Ngài 
chưa là Cha, rồi Ngài trở thành Cha. Chúa Con đã không hiện 
hữu đời đời. Mọi sự được tạo thành từ hư vô; đã có lúc Lời không 
hiện hữu. Trước khi được tạo thành Lời không hiện hữu. Ngôi Lời 
cũng bắt đầu hiện hữu lúc được tạo thành. Vì trước đó Thiên Chúa 
chỉ có một mình, Lời và Khôn ngoan chưa hiện hữu. 


Như tất cả chúng ta, tự bản tính Lời có thể thay đổi nhưng 
Ngài có quyên tự quuyết định về mình. Ngài vẫn tốt tùy như Ngài 
muốn. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể thay đổi như chúng ta, bởi lẽ, 
tự bản tính, Ngài có thể thay đổi (...) 


Ngôi Lời không là Thiên Chúa thực. Mặc dầu chúng ta gọi 
Ngài là Thiên Chúa, Ngài không thực sự là Thiên Chúa, nhưng 
chỉ do tham dự bởi ân sửng... Cũng như mọi vật tự bản chất đều 
xa lạ và khác biệt với Thiên Chúa, thì Lời cũng hoàn toàn khác 
xa với bản thể và bản tính của Cha. Lời thuộc trật tự sản phẩm và 
tạo vật... Cha, Con và Thánh Thân tự bản tính bị phân chia, xa 
cách, tách rời, khác lạ và không trao đổi cho nhau, vì vậy cũng 
hoàn toàn khác nhau về bản tính và vinh quang. 


(Trích dẫn trong I, Ortiz de UnbinaNicée et Constantinople p 254 —255 
PIstoire des Concilis oecominiques Tome ]) 


Từ khi chiến thắng Licinius,Contantia là chủ tế duy nhất 
của đế quốc . Ông muốn tái lập sự yên ổn ở Đông phương ông 
cho rằng đây chỉ là cuộc tranh cãi về từ ngữ, mỗi bên phải cố 
gắng hòa giải với nhau . Nhưng xáo trộn vẫn tiếp tục, Constantin 
quyết định qui tụ các Giám mục họp Đại công đồng . 
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BÀI ĐỌC THÊM 66 
QUAN ĐIỀM CỦA CONSTANTIN VỀ NHỮNG TRANH 
LUẬN TÍN LÝ 


Constantin trước đóng đô ở Tây Phương sau khi chiến 
thắng ở” Licinius vào năm 324 ông ngự trị ở Nicomedlie, thủ đô 
Đông Phương. Ông được biết có cuộc tranh luận thân học ở đây 
phát sinh từ Alexandrie gây xáo trộn ở Đông Phương. Lo lắng 
duy trì trật tự, cho rằng đây là cuộc tranh luận về từ ngữ, 
Constantin kêu gọi đôi bên đố nghịch làm hòa, bỏ qua. Vận động 
không kết quả, ông triệu tập Công đồng Nicée . 


Constantin chiến thắng, Hoàng đế Auguste vĩ đại gởi đến 
Alexandre và Arius. 


Trẫm hiểu nguồn gốc bất đông của đôi bên. Này ngài 
Alexandre! (Giám mục thành Alexandrie ), ngài đã yêu câu các 
linh mục của mình mỗi người tìm hiểu về một bản văn Luật nào 
đó (Cn 8,22) hay đúng hơn là về một chỉ tiết không đáng kể. Còn 
ông Arius, ông đã thiếu khôn ngoan khi truyển bá cái ý nghĩ mà 
đúng ra không được quan niệm như vậy, hoặc nếu có quan niệm 
thì không được phổ biến. Từ đó các ông đã chia rẽ nhau từ chối 
thông hiệp với nhau, dân thánh bị chia rẽ và sự hiệp nhất bị đổ 
vỡ. Vậy thì mỗi người hãy tha thứ cho nhau và nghe theo những 
lời khuyên của tôi tớ các người đây. Vậy cái gì đã xảy ra? Bước 
đâu, phải tránh những vấn nạn như thế để khỏi phải trả lời. 
Chẳng thấy luật nào qui định những nghiên cứu như vậy; Chúng 
nảy sinh là do nhàn rỗi, mẹ đê của những tranh cãi vô ích. Chúng 
có thể giúp luyện trí óc, nhưng chúng phải được đóng khung 
trong nội bộ của chúng ta thôi, và không được nhẹ dạ tuyên 
truyễn trong những buổi họp công khai, hoặc đại hội nói cho dân 
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nghe. Thực ra mấy ai có thể hiểu được những vấn đề khó khăn 
như thế, hoặc ai có thể giải thích thoả đáng? 


Caé ông không hề có phân rẽ về những gì lề luật dạy, và 
các ông cũng không thêm thắt tín điều mới nào liên quan đến việc 
tôn thờ Thiên Chúa. Cả hai ông cùng có một tâm tư và đễ dàng đi 
tới hiệp thông với nhau. Ấy thế mà các ông cứ ngoan cố cãi vã 
nhau về những chuyện chẳng đáng gì, rồi lại lạm dụng quyền 
bính mình trên dân chúng để rồi kéo họ vào những cãi vã như thế 
thì thật là không phải lẽ, thật là bất xứng. 


Các triết gia đều đi tìm chân lý, nhưng đồng thời không 
nhất trí với nhau về quan điểm. Tuy nhiên sự bất đồng này không 
làm họ mất đi sự hiệp nhất trong cùng sự kiếm tìm. Các ông là 
những thừa tác viên của Thiên Chúa, lẽ ra các ông phải càng 
hiệp nhất với nhau trong cùng một niềm tin tôn giáo mới phải...? 
Quí ông có thể giữ gìn sự hiệp nhất, dù cho các ông không đông ý 
với nhau về những điểm nhỏ nhặt. Hãy có cùng niền tin vào Chúa 
quan phòng và tin vào Thiên Chúa... Hãy giữ vững tình bạn với 
nhau, gìn giữ chân lý đức tin và lễ luật Thiên Chúa. Hãy cậy nhờ 
đức ái và làm cho dân được hiệp nhất. 


(Thơ của Constantin trưng dẫn trong tác phẩm cuộc đời Constantin 
của Eusèbe) 


2. CÔNG ĐỒNG NICÉE (325) 


Trong những thế kỷ trước đây đã có nhiều Công đồng địa 
phương. Khi triệu tập tất cả các Giám mục về tại Nicée xứ 
Bithynie, phía dưới Bosphore; Costantin đã khai sáng một thể 
chế mới trong Giáo hội là Công đồng chung (phổ quát). Công 
đồng Niée được coi là Công đồng chung đầu tiên, và Công đồng 
Vatican II là thứ 21. Công đồng Nicée quy tụ khoảng 300 Giám 
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mục, trong số này có 220 vị còn giữ được danh tánh. Đa số các 
vị thuộc Đông phương, theo văn hóa Hy Lạp. Bởi vì các vị ở gần 
Nicèe hơn và rất quan tâm đến những tranh luận tín lý. Tây 
phương người ta chỉ biết có Giám mục Cécilien thành Carthage, 
một vị người xứ CalabralIs (Ý), hai linh mục đại diện giáo phận 
Rôma Sylveste, một vị tên là Nicaise Giám mục thành Die xứ 
Gaule (Pháp), và Ossius Giám mục Cordoue là cố vấn tôn giáo 
của Constantin. Đại hội gây ấn tượng mạnh mẽ. Chưa bao giờ 
Giáo hội có mặt được đầy đủ chức sắc của mình như thế. Có 
những Giám mục còn mang thương tích của cuộc bắt hại vừa 
qua. Những Giám mục mang quyển chức cao sang bên cạnh 
những Giám mục chăn dắt đoàn chiên. Hết thảy đều ngỡ ngàng 
trước sự đón tiếp của Hoàng đế, lâu đài sơn son thiếp vàng, quân 
đội đồng phục dàn chào. Nước Chúa có thể đẹp hơn chăng? 


Đa số các Giám mục đồng ý lên án Arius. Vì cần phải xác 
định một giáo thuyết chắc chắn, Eusèbe thành Césarée để nghị 
dùng Kinh Tin kính giáo phận ngài. Công đồng chấp thuận 
nhưng theo yêu câu của Constantin do Osius cố vấn, các Giám 
mục khi bàn về Con Thiên Chúa đã thêm tính từ “homoousios” 
nghĩa là Chúa Con cùng một bản tính (Ousia) như Chúa Cha, 
hay đồng bản tính với Chúa Cha. Từ ngữ này khẳng định sự 
ngang bằng hoàn toàn giữa Chúa Cha và Chúa Con. Vì hoàng 
đế đưa ra nên tất cả các Giám mục đều phê chuẩn ngoại trừ hai 
vị. Hai vị này cùng bị kết án lưu đầy với Arius. 


Công đồng cũng sẵn dịp qui định một số điểm kỷ luật 
trong Giáo hội. Quyết định ngày mừng lễ Phục Sinh sẽ là ngày 
được Rôma và Alexandre chấp nhận. Ấn định một số qui định 
về chức vụ Giám mục mà sau này chúng tôi sẽ bàn đến. Hạn 
chế sự sống chung của phụ nữ với hàng giáo sĩ. Theo sử gia 
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Socrate (thế kỷ thứ V) các Giám mục đã muốn buộc các giáo sĩ 
đã có gia đình chấm dứt đời sống hôn nhân, hình như luật này 

69 được sử dụng ở Tây Ban Nha. Giám mục Paphnuce, dầu sống 
độc thân, phản đối đòi hỏi này, và Công đồng để cho các Giám 
mục, linh mục, phó tế được tự do định liệu trong lãnh vực này... 
Nhiều quyết định nhằn giải quyết những hậu qủa của cuộc bách 
hại: việc hoà giải những kẻ rối đạo, những thể thức phụng vụ 
sám hối v.v... 


BÀI ĐỌC THÊM SỐ 67 - 
CÔNG ĐỒNG CHUNG ĐẦU TIÊN, NICÉE, 325 


Các thừa tác viên wu tú của Thiên Chúa đã qui tụ lại từ tất 
cả các Giáo hội trong toàn cõi Châu Âu, Libye, Tiểu Á. Một ngôi 
nhà cầu nguyện duy nhất, như được nới rộng bởi quyền năng 
Thiên Chúa, đã tập hợp được những người Syrie, ClHỈCl6, 
Phenicie, Ä rập, Palestine và cả những người Ai Cập, Thébaide, 
Libye, Mésopotamie. Giám mục Batw cũng có mặt tại đại hội. 
Scythie cũng có Giám mục của mình; Pont, CalaHe, Pamphyle, 
Capadoce, Tiểu A, Phrygie cũng đã gửi các đại biểu; Những 
người Thrace và Macédime, Achéen và Epirote, và giữa những vị 
này có những vị từ phương xa tới; cùng từ Tây Ban Nha, một vị 
Giám mục danh vọng nhất (Osius) đến dự với những vị khác; 
Giám mục của Kinh đô (Rôma) không dự được vì già yếu nhưng 
Ngài cử các linh mục đại diện... 


Các Giám mục tiến vào trong đại sảnh và ngôi vào ghế 
theo thứ bậc của mình... Ngay khi báo hiệu Hoàng đế đến, tất cả 
các Giám mục đứng dậy, và đúng lúc đó, nhà vua tiến vào giữa 
những bậc vị vọng và ông xuất hiện như bậc thiên thần của 
Chúa. Ông làm mọi người chóa mắt bởi long bào đỏ rực, bởi 
vàng ngọc trang sức chói ngời. 
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(Cuối Công đồng) Lễ kỷ niệm 20 năm trị vì của Hoàng đế 
được cử hành trong mọi tỉnh thành, với những lễ hội tưng bừng 
trọng thể. Hoàng đế mời các thừa tác viên của Chúa dự tiệc. Tất 
cả các Giám mục đều tham dự. Không lời lẽ nào diễn tả nổi biến 
cố này. Tại tiền cảnh của cung điện, đội vệ binh và quân lính 
được bố trí chung quanh, với gươm trần trên tay. Không chút sợ 
hãi, những người của Chúa đi qua giữa quân lính tiến vào cung 
điện. Một số vị ngôi chung bàn với Hoàng đế. Những vị khác tuỳ 
ý an vị trên cái giường được xếp vòng tròn. Họ có cẳm tưởng như 
được hưởng nếm trước hương vị Vương Quốc Chúa Kiô, và 
những gì xảy ra có vẻ là mơ hơn là thực. Sau bữa tiệc huy hoàng 
đó, Hoàng đế một lần nữa chứng tỏ sự hào phóng của mình bằng 
việc ban thưởng cho mỗi người hiện diện tuỳ theo công trạng và 
phẩm tước của người đó. 

(Eusèbe, Cuộc đời Constantin III,15,16) 


BÀI ĐỌC THÊM 68 - 
TÍN BIẾỂU CỦA CÔNG ĐỒNG NICÉE 


Chúng tôi tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo 
thành muôn vật hữu hình và vô hình. Chúng tôi tin một Chúa 
Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, Đấng duy nhất sinh bởi Đúc Chúa 
Cha nghĩa là từ bản thể Chúa Cha. Người là Thiên Chúa bởi 
Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên 
Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đông bản tính 
(homoousios) với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được 
tạo thành, trên trời cũng như dưới đất. Vì loài người chúng tôi và 
để cứu rỗi chúng tôi, Người đã xuống thế, nhập thể, làm người. 
Người đã chịu khổ hình, ngày thứ ba người sống lại và lên trời. 
chúng tôi tin Đức Chúa Thánh Thân. 
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Hội Thánh Công Giáo và Tông truyền phạt vạ tuyệt thông 
những ai nói rằng: 

“Ngôi Lời đã có lúc không hiện hữu”. 

“ Trước khi Người sinh ra, Người không hiện hữu”. 

“ Người được tạo dựng từ hư vô”. 


Hoặc tuyên bố rằng Con Thiên Chúa có bản thể khác 
(Hypostasis) hay bản tính khác (Ousia) hoặc tạo thành, hoặc có 
thể đổi thay hoặc có thể đổi khác. (Oriz Descarte Urbina) 


BÀI ĐỌC THÊM 69 : 
GIÁM MỤC PAPHNUCE VÀ ĐỜI SÔNG HÔN NHÂN 


CỦA HÀNG GIÁO SĨ TẠI CÔNG ĐỒNG NICÉE. 


Socrafe (380 — 440), luật gia ở Constantinople. Trong tác 
phẩm “Lịch sử Giáo hội” của ông, tiếp nối sử gia Eusèbe, 
Socrate thuật lại các biến cố tôn giáo từ năm 305 —- 439. Vì ông 
sao lục tài liệu gốc đúng từng chữ, nên đây là một kho thông tin 
VÔ giá. 

“Paphnuce là Giám mục của một hành phố vùng Thébaide 
— thượng. Ngài có lòng đạo đức trổi vượt, làm nhiều phép lạ. 
Trong thời bắt đạo, ngài bị đánh bể một mắt. Hoàng Đế đặc biệt 
tôn kính ngài, thường mời ngài vào cung điện và hôn lên mắt đã 
bị đánh bể... các Giám mục đông ý ra luật mới nhằm buộc các 
Giám mục, linh mục và phó tế cách ly người vợ mà họ đã kết hôn 
khi còn là giáo dân. Khi được xin ý kiến, Paphnuce đứng lên giữa 
các Giám mục khác, yêu câu không nên đặt một gánh nặng đến 
thế lên vai các giáo sĩ, linh mục, hôn nhân đáng được quý trọng 
và việc chăn gối không cố gì xấu; luật quá khắt khe có thể làm 
hại Giáo hội, không phải ai cũng có khả năng tiết dục hoàn hảo 
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đến thế và có lẽ những người sẽ không giữ được đức khiết tịnh. 
Đức khiết tịnh ở đây hiểu là việc chăn gối hợp pháp. Dĩ nhiên, 
những ai đã nhập hàng giáo sĩ thì không được kết hôn nữa đúng 
như truyền thống cổ kính của Giáo hội, nhưng không nên buộc 
những kê đã kết hôn khi còn là giáo dân rời bỏ vợ, Paphnuce 
bênh vực ý kiến này mặc dầu không những ngài chưa bao giờ lấy 
vợ, mà ngài cũng không hề biết đến phụ nữ, ngài được giáo dục 
từ nhỏ trong tu viện và sáng chói về nhân đức khiết tịnh. Tất cả 
các Giám mục đông ý với ngài, không bàn thêm nữa, để cho 
những giáo sĩ lập gia đình quyên tự mình quyết định. 
( Socrate, Lịch sử Giáo hội L, 11). 

3. NỬA THẾ KỶ XÁO TRỘN 

Quyết nghị của Công đồng Nicée nhanh chóng gây ra 
nhiều phản ứng. Nhiều người không chấp nhận từ ngữ 
“Homoouslos” vì từ ngữ này không có trong Thánh Kinh. Những 
người khác nhắc nhở rằng từ ngữ này được các lạc giáo, những 
kẻ phân biệt cách sai lạc về Chúa Cha và Chúa Con sử dụng. 
Ngay sau đó ngoại trừ Athanase Giám mục Alexandrie từ năm 
328, đại đa số các Giám mục Đông phương không thừa nhận 
định thức của Công đồng Nicée. Giáo hội Tây phương Latinh thì 
cách chung là trung thành với Nicéc. 


Hoàng Đế Constantin trước đây hoàn toàn ủng hộ Kinh 
Tin kính Nicée, giờ đây đã thay đổi thái độ nhằm làm đẹp Đông 
phương. Bạo lực và thanh toán tiếp diễn. Athanase,vì không 
chịu tha vạ cho Arius, đã bị Công đồng Tyr (335) cắt chức. Ngài 
bị lưu đày tại Trève vùng biên giới Đức. Vì trung thành với 
Công đồng Nicée, ngài còn bị 4 cuộc lưu đày nữa. 


Dưới triều đại của những Hoàng Đế kế vị Constantin, sự 
chia rẽ càng gia tăng. Công đồng Sardique (Sophia 342 — 343) 
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làm bùng nổ gây sự mâu thuẫn giữa các Giám mục Đông 
Phương và Tây Phương. Các vị này chia tay nhau trong ổn ào và 
cãi cọ. Constance, vị Hoàng Đế duy nhất từ năm 331, nghiêng 
hẳn về phe Arius. Lần này các Giám mục Latinh bị lưu đày sang 
Phương Đông: Libère-Giám mục Rôma; Hilatre-Giám mục 
Poitiers; Osius-Giám mục cordoue... các ngài già đi theo những 
hành trình xa! Các cuộc mật nghị đưa ra nhiều hình thức chẳng 
làm ai thỏa mãn. Năm 359, Hoàng Đế kết thúc tranh cãi, thiết 
định một công thức mơ hồ “Chúa Con giống Chúa Cha” 
(Homoios) thánh Gérome nói: “ cả thiên hạ rên xiết, ngỡ ngàng 
thấy mình thuộc phe Arius”. 


Những tranh chấp này còn gây ra sự chia rẽ trong nội bộ 
các Giáo hội địa phương. Giáo hội Antioche có tới 5 cộng đoàn, 
mỗi cộng đoàn có Giám mục riêng, đó là kết quả của những dị 
biệt về quan điểm thần học. Những chia rẽ của Giáo hội Rôma 
gây khó khăn cho việc chọn người kế vị Đức Libère (366). Hai 
ứng viên chống đối nhau. Damase đã thắng, nhưng có tới 137 
người chết trong cuộc tranh chấp. 


4. Công Đồng Constantinople (381) và kết thúc cuộc 
khúng hoảng 

Xuyên qua những xáo trộn, suy tư thần học đã có một số 
tiến triển. Từ ngữ rõ hơn. Từ đó, người ta đã phân biệt OUSIA 
(bản tính) với HYPOTASE (ngôi vị), nhờ vậy mà dung hoà được 
sự bình đẳng của Chúa Cha và Chúa Con về bản tính, nhưng 
phân biệt hai ngôi vị khác nhau. 

Basile, Giám mục Césarée (370 - 379) thực hiện được sự 
thống nhất bước đầu trong suy tư thần học. Một vấn đề mới được 
đặt ra: Thánh Thần có phải là Thiên Chúa không? Phái Arius 
chối từ chân lý này thế nên cũng được gọi là phái “chống Thánh 
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Thần”. Trong cuốn “luận về Chúa Thánh Thần” Basile cho thấy 
Thánh Thần cũng có cùng bản tính với Chúa Cha. Bạn ngài, 


70 Grégoire de Nazianze cũng viết như vậy. Ngoài ra, Basile quan 
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hệ gần gũi với các Giám mục khác ở Đông Phương và ngài để 
nghị Athanase liên lạc với Tây Phương. Trong một lá thơ gởi các 
Giám mục Ý và Gaule, Basile mô tả tình trạng nguy khốn ở 
Đông Phương. Tuy nhiên các Giám mục Rôma là Damase 
không cố gắng hoà giải đúng mức. Thảm hoạ Aldrinople ( 378 ), 
với cái chết của Hoàng Đế Valens (ủng hộ phe Arius) trong 
cuộc giao tranh chống dân Goths được coi như hình phạt do 
Thiên Chúa giáng xuống. Hai Hoàng Đế, Gratiene bên Tây và 
Théodose bên Đông đều quyết tâm chấm dứt những cuộc tranh 
cãi thần học nay đã lan tràn ra cả nơi phố chợ. 


BÀI ĐỌC THÊM 70 
CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPLE (381) 
THÁNH THÂN LÀ THIÊN CHÚA 
Trong những danh xưng dành cho Thiên Chúa, có danh 
xưng nào mà lại không phù hợp với Chúa Thánh Thân..? Khi 
chúng ta dùng tất cả những từ ngữ đó và giảng dạy như thế, khi ta 
còn thêm vào những tên gọi khác để kêu cầu Đấng bầu chữa thứ 
hai (Paraclet, Ga 14,16) và có thể nói là Thiên Chúa thứ hai, và 
khi biết rằng xúc phạm đến Chúa Thánh Thân là tội duy nhất 
không được tha; khi biết hình phạt nặng nề mà Ananie và Saphire 
phải chịu vì đã lừa dối Thánh Thần tức là lừa dối Thiên Chúa chứ 
không là lừa dối loài người (Cv 5); như vậy bạn nghĩ chúng ta 
công bố Thân tính của Chúa Thánh Thần hay công bố điều gì 
khác? Nếu bạn nghỉ ngờ chân lý này và nếu người ta còn phải 
dạy bạn điều đó nữa thì trí óc bạn hẳn là quá mê muội và bạn đã 
xa với Thánh Thần đến như thế nào! 
(Grégorre de Nazianze, Discours Théologique, V ) 
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BÀI ĐỌC THÊM 7I 
THÂN HỌC NGOÀI ĐƯỜNG 


Những vấn đề đó được bàn đến khắp nơi trong thành phố: 
từ đường phố, ngã tư đến công trường, đại lộ. Nơi những người 
bán quân áo, kẻ đổi tiền, người bán tạp hoá. Nếu bạn hỏi một anh 
đổi bạc: đông tiền lưu hành như thế nào, y sẽ trả lời bạn bằng 
một tiểu luận về “được sinh ra và không được sinh ra”. Nếu bạn 
hỏi giá cả bánh mì, anh bán bánh mì sẽ trả lời: “Chúa Cha lớn 
hơn Chúa Con, Chúa Con phải dưới quyền Chúa Cha”. Nếu bạn 
hỏi nhà tắm đã sẵn nước chưa, anh quản lý sẽ tuyên bố Chúa Con 
được dựng nên từ hư vô. Tôi không biết gọi thứ bệnh này bằng từ 
ngữ gì, cuông loạn hay điên dại ?... 


(Grégorre de Nysse, Sur la Divinité du EIs et de Ù Esprit Saint). 


BÀI ĐỌC THÊM 72 
GIÁM MỤC CÃI NHAU 


Grégoire de Nazianze, Giám mục Constantinople cố gắng 
làm cho các Giám mục nhất trí về những điểm đang tranh cãi 
nhưng vô hiêu. 


“Các Giám mục huyên thuyên ríu rít như đàn sáo họp bây. 
Như tiếng la ôn ào của trẻ con, âm thanh của một xưởng thợ mới 
mở, một đám bụi mù trời, một cơn bão táp thật sự. Các ông cãi 
nhau vô trật tự, và như bây ong vò vẽ, các ông châm chích thẳng 
vào mặt nhau, ngay cùng một lúc. Các vị cao miên đáng kính, 
thay vì kiềm chế bớt các vị trẻ, lại theo đuôi hùa vào”. 


(Grégoire de Nazianze, Poème sur sa vie, V.1680s) 
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Năm 380 Théodose công nhận đạo công giáo là quốc giáo, 
nhìn nhận GregoIre de Nazanze là Giám mục Constantinople và 
triệu tập Công Đồng tại thủ đô đế quốc (Constantinople 381). Đây 
chỉ là một Công đồng Đông phương, chúng ta chỉ còn giữ lại được 
bốn điều khoản: giữ vững đức tin đã được công đồng Nicée công 
bố và phủ nhận các lạc giáo khác nhau vừa xuất hiện. 


Công đồng này lấy lại Kinh Tin kính (bản tuyên tín) của 
Nicea và thêm vào đó phần về Chúa Thánh Thần: “Chúng tôi 
tin Thánh Thần là Chúa hiển trị và là Đấng ban sự sống, Ngài 
bởi Đức Chúa Cha mà ra và Ngài cùng được phụng thờ và tôn 
vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”. Kinh Tin Kính 
chúng ta đọc mỗi chủ nhật được thành hình như thế. Vào thế kỷ 
VHI Giáo Hội Latinh lại thêm một chữ nổi tiếng là Filioque/ 
“Bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra”/; Đây là một 
trong những nguyên nhân gây ra sự phân ly giữa Giáo Hội La 
tỉnh và Giáo Hội Hy lạp vào thế kỷ XI. 


Công đồng cũng là chiến trường đóng kín của những tranh 
chấp cá nhân. Người ta phản đối việc bổ nhiệm Gregoire de 
Nazanze làm Giám mục Constantinople. Bởi vì trước đây ngài là 
Giám mục một thị trấn nhỏ. Chán nản vì những lời đàm tiếu, 
Grégoire lui về xứ cũ, người ta đặt một viên chức nghỉ hưu thế chỗ. 


Bên Tây phương, Công Đồng họp cùng năm tại Aquilé 
(adriatique, gần Trieste) do hoàng đế Gratien triệu tập. Công 
Đồng chỉ qui tụ một số ít Giám mục vùng Bắc Ý và xứ Gaule. 
Công Đồng cất chức các Giám mục theo thuyết Arius, và yêu 
cầu hoàng đế can thiệp để thực thi bản án. Lạc giáo Arius biến 
dần trên toàn đế quốc; nhưng nó vẫn tổn tại nơi dân man di Đức 
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đã được Wulfila rao giảng Tin Mừng. Wulfila là người đã được 
một trong những thủ lãnh phe Arius la Eusèbe de Nicomédie 
phong chức Giám mục. 


II. THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI KẾT HỢP TRONG ĐỨC 
GIÊSU KITÔ NHƯ THÊ NÀO? 
1. Nguồn gốc cuộc tranh luận Kitô học 

Suy tư và bàn cãi không bao giờ chấm dứt! Khi sự ngang 
hàng giữa Chúa Cha, Con, và Thánh Thần được chấp nhận thì 
lại nảy sinh vấn đề: phải hiểu như thế nào về sự kết hợp giữa 
thần tính của Ngôi Lời và nhân tính của Đức Giêsu? Ngôi Lời 
Thiên Chúa thì vĩnh cửu, nhưng Đức Giêsu đã được hạ sinh, đã 
đau khổ, đã chết. Ta có thể nói rằng Thiên Chúa đã được sinh 
ra, Thiên Chúa đã đói, đã khổ, đã chết hay không? Nếu ta tách 
rời Thiên Chúa và con người nơi Đức Giêsu thì còn nói gì được 
về nhập thể, về xác phàm được Ngôi Lời đảm nhận? 

- Apollinaire, Giám mục Laodicie (Syrie, 3 10-390) 


Là bạn thân của Athanase. Apollinaire tưởng mình đã tìm 
được giải đáp. Theo khoa nhân học đương thời, như mọi người, 
Đức Giêsu gồm có phần xác tức là thân xác sống động và phần 
hồn (linh hồn thiêng liêng). Nhưng nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời 
đảm nhận vai trò hồn thiêng. Như thế Đức Giêsu không thể biết 
đến tội lỗi bởi vì Ngài không có linh hồn nhân loại có thể phạm 
tội và sai lầm. Sau đó, một số người nghĩ rằng Apollinaire làm 
nguy hại đến công trình cứu chuộc vì: “Chỉ những gì nơi con 
người được Đức Kitô đảm nhận mới có thể được cứu độ.” Nếu 
Đức Kitô không có hồn nhân loại thì ý chí của con người không 
thể được cứu độ, Appollinaire bị lên án nhiều lần. 
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- Duy nhất và khác biệt. 


Từ đây đã xuất hiện hai khuynh hướng hay hai cảm thức 
thần học. Ở Alexandria, người ta nhấn mạnh đến sự duy nhất 
của Đức Kitô, khởi đi từ Logos (Ngôi Lời). Đức Kitô là Ngôi Lời 
(Thiên Chúa) mặc lấy xác phàm. Đó là điều kiện để con người 
được thần hóa. Tại Antiokia, người ta lại nhấn mạnh đến hai 
khía cạnh của hữu thể Đức Kitô. Người ta khởi sự từ hai bản tính 
để đi đến sự duy nhất, giữ vững nhân tính toàn vẹn của Đức 
Giêsu, nhưng ở đây từ ngữ lại cũng chưa rõ ràng, từ “physis” 
(bản tính) được dùng với nhiều nghĩa khác nhau: người thì cho 
rằng Đức Giêsu chỉ có một bản tính, kẻ khác lại nói Ngài có hai 
bản tính. 

Sự dị biệt quan điểm này sẽ biến thành cuộc xung đột 
mạnh mẽ với sự đối đầu giữa hai Giám mục kỳ phùng địch thủ là 
Cyrille ở Alexandrie và Nestorius ở Constantinople. Vốn xuất 
thân từ Antiochie, khoảng năm 428, Nestorius chỉ trích lối tôn 
sùng bình dân gọi Đức Maria là Theotokos (Mẹ Thiên Chúa). 
Theo Nestorius, từ ngữ này không có trong Thánh Kinh và Đức 
Maria chỉ là mẹ của con người Giêsu. Đối lại, Cyrille muốn bảo 
vệ tính duy nhất của Đức Kitô và niềm tin phổ biến của Kitô 
hữu. Ngài quan niệm có một bản tính duy nhất trong Đức Kitô. 
Cyrille trình bày sự việc với Giám mục Rôma là Célestin, và 
việc này đã kết án Nestorius vào năm 430. Cyrille yêu cầu 
Nestorius ký một văn bản xác nhận là nơi Đức Giêsu Ngôi Lời 
và con người được kết hợp trong một bản tính. Nestorius kêu 
đến các bạn ông ở Antiochie là Jean và Théodoret, và buộc tội 
Cyrille theo lạc thuyết Apollinaire. Vì sự lộn xộn này, vào tháng 
10 năm 430 hoàng đế Théodose triệu tập Công đồng tại Êphêsô, 
ông yêu cầu Giám mục trong tất cả các tỉnh phải hiện diên đầy 
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đủ. Giám mục Rôma là Célestin cũng được mời họp. Augustin 
d'Hippone cũng được mời nhưng ngài đã qua đời vào ngày 30 
tháng 5 năm đó. 


2. Công đồng Ephêsô (431) 


Các sử gia đương thời đã mô tả diễn tiến ầm ï của Công 
đồng. Cyrille tới Êphèse với quyết tâm triệt hạ đối thủ là 
73 Nestorius de Constantinople. Chạm đến Cyrille thật là nguy 
hiểm vì ngài không ngại dùng mọi phương thế khi tòa Giám mục 
của ngài và giáo thuyết bị đụng chạm tới. Cyrille đã đến với 
khoảng 50 Giám mục Aicập thuộc phe mình, cùng nhiều quà 
cáp. Cyrille là vị thánh, nhưng không thể nói mọi hành động của 
ngài đều thánh thiện. 


Vào ngày khai mạc, dù nhiều Giám mục chưa có mặt, dù 
các đại diện của các hoàng đế phản đối, Cyrille vẫn khai mạc 
Công đồng ngày 22. 6. 431. Nestorius bị truất chức như một tên 
Giuđa, kẻ lạc giáo .. . bởi 200 Giám mục. Quần chúng phấn 
khởi, họ rước các Giám mục về chỗ nghỉ với đèn đuốc sáng 
trưng. Với những người tín hữu chất phác này, Đức Kitô đã chiến 
thắng lạc giáo. Dù không minh nhiên nói ra, Mẹ Thiên Chúa 
(Théotokos ) đã chiến thắng. 


Kế đến, các Giám mục phe Nestorius và những vị không 
tán thành hành động vừa qua của Cyrille cùng nhau kéo tới. Họ 
lên án Cyrille và các bạn. Có lẽ trong các Giám mục, không còn 
vị nào mà không bị lên án. Đại diện hoàng đế nghĩ đến việc 
giảng hoà bằng cách truất chức cả Nestorius lẫn Cyrille. Cyrille 
trốn thoát được và trở về Alexandre trong vinh dự. Còn Netorius 
kết thúc cuộc đời trong chốn lưu đày. 
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Giáo lý của công đồng Ephèse? 

Nội dung tín lý của Công đồng xem ra nghèo nàn, bởi vì 
văn kiện chính thức duy nhất là tuyên án Netorius. Thực ra 
Công đồng Ephèse củng cố uy quyển của Công đồng Nicée và 
nhấn mạnh đến sự duy nhất của Đức Kitô. Từ ngữ Théotokos ( 
Mẹ Thiên Chúa ) sẽ không còn bị tranh cãi nữa. Đàng khác, một 
trong những đối thủ của Cyrille là Jean d°Antioche để nghị vào 
năm 433 một công thức hiệp nhất và hoà giải: “Sự phối hợp 
được thực hiện từ hai bản tính.. vì sự phối hợp này chúng ta 
tuyên xưng rằng Đức Trinh nữ thánh thiện là Théotokos bởi vì 
Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người.” Cyrille phấn khởi 
chấp thuận công thức này, và Giám mục Rôma là Xyste chúc 
mừng sự hoà hợp của hai vị cùng chuẩn nhận công thức này. 

BÀI ĐỌC THÊM 73 

CÔNG ĐỒNG ÉPHÈSE THEO MỘT SỬ GIA 
ĐƯƠNG THỜI 

Hoàng đế lập tức ban chỉ dụ triệu tập Công đồng Ephèse. 
Ngay sau lễ Phục sinh Nestorius đã đến với đông đảo dân chúng 
tại đây ông gặp gỡ nhiều Giám mục khác. Cyrille, Giám mục 
Alexandrie thì chậm hơn, khoảng lễ hiên xuống mới đến. Juvénal, 
Giám mục Giêrusalem đến sau lễ hiên xuống 5 ngày. Giám mục 
Anticoche là Jean cố tình trì hoãn chuyến đi nên các Giám mục 
khác bắt đầu xôn xao bàn tán. 


Mở đầu cuộc tranh luận, Cyrille hùng hổ tấn công với lời lẽ 
mạnh mẽ để làm rối trí người mà ngài không ưa là Nestorius. Trong 
khi đa số các Giám mục tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa 
thì Nestorius lại nói với Cyrille: “Tôi không thể gọi con người đã 
từng là đứa trẻ hai ba tháng là Thiên Chúa, vì vậy tôi vô tội về máu 
của ngài, từ nay tôi không họp chung với ngài nữa”. 
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Từ đó Netorius họp riêng với các Giám mục theo khuynh 
hướng của ông. Các Giám mục còn tiếp tục họp Công đồng với 
Cyrille đòi Nestorius phải ra tòa xét xử. Nestorius trì hoãn không 
đến cho tới khi Giám mục Jean đ`Amtioche đến dự Công đồng. 

Cyrile và các vị khác cứu xét các bài giảng có liên quan 
đến vấn đề này của Nestorius, các vị phán quyết là chúng có nội 
dung nghịch đạo và xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô; Do đó các vị 
cách chức Nestorius. Các Giám mục phe Netorius họp riêng và 
lại cách chức Cyrile và Memmon, Giám mục Ephèse. Jean 
Antioche đến ngay sau đó, tức giận và tố cáo Cyrile đã gây rối 
loạn vì vội vàng hấp tấp. Vì thế Jean đã cách chức Cyrille. 
Cyrille hợp với Juvénal để trả đũa và cách chức Jean... 


Khi Nestorius thấy cuộc tranh cãi đi quá xa đến chỗ ly giáo, 
ông hối tiếc về mọi chuyện đã xảy ra, ông nói: “muốn gọi Maria 
Mẹ Thiên Chúa thì gọi, miễn là đừng chống đối nhau nữa”. Nhưng 
dẫu rằng Nestorius đã thay đổi quan điểm, không ai muốn đón 
nhận ông trở lại, ông bị đày sang Oasis, ở đây ông còn... 


Khi đã trở về Antioche, Jean họp với một số đông Giám 
mục và cách chức Cyrille  Phẩn Cyrile cũng đã trở về 
Alexandrie. Nhưng khi đã hoà giải với nhau, hai vị đã phục hồi 
cho nhau chức vị coi sóc giáo phận của mỗi người. Việc cách 
chức Nestoris gây rối ren, xáo trộn trong Giáo hội 
Constantinople, giáo dân chia rẽ nhau. Hàng giáo sĩ tuyên bố vạ 
tuyệt thông Nestorius... 


(Socrate, lịch sử Giáo hội ) 
3. Tranh luận tiếp tục đến Công đồng Chalcédoine 


Công thức hoà hợp đưa ra năm 433 không làm hài lòng 
những kẻ quá khích của đôi bên. Nhiều vị chống nhau trước nay 
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đã qua đời. Bây giờ lại nảy sinh cuộc tranh luận giữa Théodoret, 
Giám mục Cyr ở Syrie và Eutychès, một tu sĩ già Constantinople. 
Théodoret luôn luôn bảo vệ hai bản tính Đức Kitô mà không 
giải thích được rõ đó là sự “phối hợp không lẫn lộn” Eutychès 
cho rằng trong Đức Kitô thần tính làm nhân tính tiêu tan. Theo 
Eutychès, thân xác Đức Kitô không cùng chất với thân xác 
chúng ta. Vị tu sĩ này bị kết án và bị vạ tuyệt thông trong một 
hội nghị do Giám mục Constantinople Flavien triệu tập. 
Eutychès kháng cáo lên Léon, Giám mục và Dioscore, Giám 
mục Alexandrie. 


a.Trò bất lương ở Ephese 

Hoàng đế Théodose II, bạn của Eutychès, triệu tập công 
đồng. Hầu như nhà vua chỉ mời những kẻ theo phe Eutychès. 
Giám mục Rôma. Đức Léon giao cho các đại diện của ngài đi 
Công đồng với một bản văn trình bày về mâu nhiệm nhập thể, 
đó là “Thư tập gởi Flavien”(Tome à Flavien). Quan điểm lập 
trường của Léon rõ ràng: Đức Kitô có một thân xác đích thực, 
cùng bản tính với thân xác của Mẹ; Cả hai bản tính đều được 
bảo toàn, chúng phối hợp trong một ngôi vị duy nhất trong tiếng 
Latinh từ trước đến nay, đã có sự phân biệt rõ ràng giữa bản tính 
và ngôi vị. Còn trong tiếng Hylạp thì không như vậy, chưa phân 
biệt giữa bản tính (Physis) và ngôi vị (Hypostasis). Công đồng 
họp năm 449 tại Ephese gồm đa số thuộc phe Eutychès, trong số 
đó có Dioscore là Giám mục Alexandrie. Ông này dẫn đến một 
đám đông tu sĩ sẵn sàng gây gỗ. Các đại diện của Giám mục 
Rôma thì chẳng nói được gì vì không biết tiếng Hylạp. Trong 
một phiên họp náo động Flevien và những vị phân biệt hai bản 
tính đã bị truất phế. Flavien bị thương trong cuộc ẩu đả có cảnh 
sát can thiệp, đã qua đời ít lâu sau đó. Theodoret kháng cáo lên 
Rôma. Đức Léon phẫn nộ về “trò bất lương ở Ephèse”. 
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b. Công đồng Chalcédoine 

Tân hoàng đế Marcien đổi cách xử sự trong vấn để tôn 
giáo. Ông để nghị Đức Léon đến chủ toạ Công đồng, vì quân 
Hung nô xâm lăng Tây Phương, Đức Léon không thể ra đi. Vị 
Giám mục Rôma gửi một vị đặc sứ và Công đồng họp tại 
Chalcédoinne (451), đối diện với Constantinople bên bờ 
Bosphore. Đây là lần đầu tiên Giám mục Rôma chủ toạ một 
Công đồng chung. Sau này người ta coi đó là điều kiện cần thiết 
để một Công đồng được nhìn nhận là Công đồng chung(Giám 
mục Rôma chủ toạ). Cả hai phe cố cựu đều có mặt, tách ra hai 
bên cuốn sách Phúc Âm ở giữa. Flavien được phục hồi danh dự. 
Kinh Tin kính Nicé-Constantinople được tuyên đọc và từ đó sẽ 
được dùng làm bản đối chiếu, rồi đọc các thư của Cyrille và bản 
văn “Thư gởi Flavien” của Đức Léon. Bản văn của Đức Léon 
được nhiệt liệt tán thưởng: ”Đây là Đức tin của các Giáo Phụ, là 
Đức Tin của các Tông Đồ. Tất cả chúng tôi đều tin như thế! Vạ 
tuyệt thông những ai không tin như thế! Phêrô đã nói qua Léon... 
Cyrille đã dạy như vậy. Léon và Cyrille cùng dạy như nhau”. 


Dioscore bị cách chức và bị lưu đày. Những kẻ tham dự 
vào trò bất lương ở Ephèse cũng bị xét xử. Công đồng công bố 
một công thức Đức tin gợi hứng từ “Thư gởi Flavien” và khai 
triển Kinh Tin kính Nicé-Constantinople: Đức Kitô là một ngôi 
vị trong hai bản tính. Kể từ nay, công thức này là nền tảng của 
Kitô học. Tuy nhiên, điều đó không cẩn trở việc tìm kiếm những 
biểu thức bổ túc và mới mẻ mỗi khi các nền văn hóa thay đổi. 

Một số qui định về kỷ luật cũng được đưa ra. Sau này 
chúng ta sẽ bàn lại về điểu khoản 28. Hoàng đế Consantin phê 
chuẩn những nghị quyết của Công đồng. Đức Giáo hoàng Léon 
thì chỉ chuẩn nhận những nghị quyết về Tín lý. 
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4. Những Giáo hội phân lụ đầu tiên và các tranh luận 
Kitô học tiếp tục. 

Dù Công đồng Chalcédoine đã có được một định thức 
quân bình, nhưng cũng không đem lại được sự ổn định. Đàng 
khác, một Công đồng không bao giờ giải quyết hết mọi vấn đề. 
Chúng ta thấy rõ điều đó trong thời đại chúng ta. Những tranh 
luận Kitô học vẫn tiếp tục. Những kẻ chống đối định thức 
Chalcédoine tách khỏi Giáo hội chính thức. Các Giáo hội theo 
thuyết nhân tính nghĩ rằng họ trung thành với Cyrille khi chủ 
trương Đức Kitô chỉ có một bản tính. Các Giáo hội theo 
Nestorius muốn bỏ hoàn toàn cả hai bản tính là nhân tính và 
Thiên tính trong Đức Kitô. Tuy nhiên, trong đa số các trường 
hợp ly giáo, nhất là khi liên hệ tới những cộng đoàn ngày nay, 
chúng ta nên tránh nói đến lạc giáo theo nghĩa mạnh của từ ngữ 
này, bởi lẽ những lựa chọn xảy ra trong quá khứ không những có 
khía cạnh Tín lý mà còn có cả khía cạnh chính trị. 


a. Bên trong đế quốc 


Chính quyển đế quốc ở Constantinople cố áp đặt giáo lý 
chính thống(giáo lý đúng đắn) của Công đồng Chalcédoine trên 
toàn lãnh thổ của mình. Nhiều tỉnh hoặc vùng không chấp nhận 
giáo lý Chalcédoine nhằm bày tỏ sự độc lập về văn hóa và tôn 
giáo đối với chủ nghĩa đế quốc Hylạp của Constantinople. Tại 
Alcập, vì trung thành với Dioscore và Cyrille, các Kitô hữu chọn 
thuyết nhất tính như tôn giáo quốc gia của Giáo hội nói tiếng 
Copte (Ai Cập). Trong khi đó một số người theo Công đồng 
Chalcédoine lại nhập vào những nhóm tiểu số theo văn hóa 
Hylạp và thân cận chính quyển. Ở Syrie cũng xảy ra như thế. 
Thuyết Nhất tính trở thành tôn giáo của các tín hữu nói tiếng 
Syrie. Những người theo Công đồng Chalcédoine bị gọi là kẻ 
theo đế quốc(tiếng Syrie là Melkites). Phái Nhất tính dựa vào 
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phụng vụ Kinh Tin kính NÑicé-Constantinople để chứng tỏ là họ 
trung thành với truyền thống cựu trào hơn những canh tân của 
Chalcé doine. 


b. Bên ngoài đế quốc 

Bên ngoài biên giới phía đông của đế quốc, nếu không do 
ngẫu nhiên thì cũng vì hoàn cảnh chính trị mà các Giáo hội tại 
các vùng này theo phái Nhất tính hoặc phái Netorius. Cuối thế 
kỷ thứ V Hoàng đế đóng của trường Thần học Edesse(Urfa, giữa 
sông Euphrate và sông Tigre) vì cho rằng theo phái Nestorius. 
Trường này được dời qua Nisiblem thuộc Batư. Tại công nghị 
Otésiphon (486) thuyết Nestorius trở thành tôn giáo chính thức 
của đế quốc Batư. Đồng thời, các Kitô hữu Batư nghĩ rằng họ 
thoát khỏi lời buộc tội làm gián điệp cho hoàng đế ở 
Constantinople. Cắt đứt khỏi Tây Phương, các tín hữu phái 
Nestorius ở Batư đã trở thành những nhà truyển giáo vĩ đại sang 
tận Trung á và Trung Hoa. Bia đá Tây ngân phủ(ngan Fou) khắc 
bản văn theo giáo lý Nestorius bằng tiếng Syrie, Trung quốc, 
bia này được dựng năm 781 tại thành phố mang tên này (Tây 
Ngân Phủ) lúc đó là thủ đô Trung Quốc, chứng tổ lòng nhiệt 
thành truyền giáo của họ. Về phần những người Armenie họ 
theo thuyết Nhất tính, chống lại những người phái Nestorius ở 
Ba-tư và chống cả những người Hylạp ở Constantinople, lệ 
thuộc vào Alexandrie, những người Ethiopie cũng theo thuyết 
Nhất tính. 


Các hoàng đế luôn hy vọng tái lập sự thống nhất tính và 
chính trị bằng những công thức thoả hiệp. Thật là luống công vô 
ích, vì nó lại là cơ hội tạo ra tranh cãi và bạo động mới. Hai 
Công đồng chung(Constantinople II, 553; Constantinople II, 
681) triển khai thêm những tín điều Kitô học. Công đồng 


Chương 5: SỰ HÌNH THÀNH KINH TIN KÍNH 185 


Constantinople II kết án những hình thức mới của thuyết Nhất 
tính như thuyết Nhất ý(chỉ có một ý chí nơi Đức Kitô ) thuyết 
Nhất hành (chỉ có một hoạt động hay năng lực) 


BÀI ĐỌC THÊM 74 ' 
ĐỊNH TÍN CỦA CÔNG ĐỒNG CHALCÉDOI (451) 


Nhờ ơn Chúa, bản tuyên tín (Credo) Nicée- Constantinople 
thực là sáng suốt và bổ ích, đủ để giúp hiểu biết trọn vẹn củng cố 
đức tin chân thật... nhưng vì có những kẻ tra tay phá hoại việc 
giảng dạy chân lý, do những sai lạc đặc biệt về lý, họ đã cho ra 
những lý thuyết vô ích; có những kê dám giải thích sai lạc mâu 
nhiệm Nhập thể của Chúa chúng ta khi họ từ chối tước hiệu 
Théotokos (Mẹ Thiên Chúa) dành cho Đức Nữ Trinh. Kẻ khác 
đưa tới sự “lẫn lộn, pha trộn” khi điên khùng nghĩ rằng xác phàm 
và Thân tính chỉ là một bản tính duy nhất và quan niệm một cách 
quái gở rằng vì có sự pha trộn, bản tính Thần linh của Chúa Con 
duy nhất có thể đau khổ. Vì những sự ấy, nhằm chấm đứt âm mưu 
chống lại chân lý; Đại Công đồng chung hôm nay họp tại đây, 
dạy lại giáo thuyết vững chắc được giảng dạy từ thuở ban đầu, 
trước hết quyết định rằng Đúc tin của 318 nghị phụ (Công đồng 
Nicée) phải được tôn trọng cách hoàn toàn nguyên vẹn. Công 
đồng cũng xác nhận giáo huấn được ban hành sau đó về bản chất 
của Chúa Thánh Thân do 150 nghị phụ họp tại Kinh đô 
(Constamtinople 381) để đối phó với phái chống Thánh Thân: các 
Ngài cho mọi người biết là các ngài không thêm gì vào giáo 
huấn của các vị tiền nhiệm như thể giáo huấn trước đây còn thiếu 
xót điều gì, nhưng các ngài diễn tả minh nhiên suy nghĩ của các 
ngài về Chúa Thánh Thần dựa vào chứng từ của Kinh Thánh để 
chống lại những kẻ phủ nhận Thánh Thân là Thiên Chúa... 
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Noi theo các thánh phụ, tất cả chúng tôi đồng thanh dạy chỉ 
một và cùng một Chúa Con, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, 
chính Ngài toàn hảo trong Thân tính và cũng chính Ngài toàn 
hảo trong nhân tính, cũng chính Ngài là Thiên Chúa thật và là 
người thật, gồm một linh hồn có lý trí và một thân xác, đồng bản 
tính với Chúa Cha theo Thân tính, đông bản tính với chúng ta 
theo nhân tính, giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, sinh 
bởi Chúa Cha từ trước muôn đời xét về Thân tính, nhưng vào 
những ngày sau hết, vì chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, sinh bởi 
Đức Maria Trinh nữ Mẹ Thiên Chúa (Théotokos) xét về Nhân 
tính, chỉ một và cùng một Đức Kitô, là Chúa Con, là Chúa, là 
Con duy nhất mà chúng tôi nhìn nhận nơi Ngài có hai bản tính, 
không lẫn lộn, không thay đổi, không chia cắt, không phân ly; sự 
khác biệt của hai bản tính hoàn toàn không bị tiêu tan bởi sự phối 
hợp, nhưng ngược lại các thuộc tính của mỗi bản tính vẫn nguyên 
vẹn và gặp gỡ nhau trong một ngôi vị (hypostas) duy nhất... 


(p. th Calelot Lịch sử các công đồng chung) 


II. TỔ CHỨC GIÁO HỘI VÀ NHỮNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA 
NHỮNG GIÁO HỘI 


Các Công đồng chung không chỉ công bố các định tín, 
nhưng còn là dịp gặp gỡ các Giám mục trong toàn đế quốc. Mỗi 
Giáo hội địa phương đã có những truyền thống riêng của mình. 
Các Công đồng thế kỷ IV và V đã cố gắng dung hoà những qui 
luật điều hành của các cộng đoàn, đặc biệt là việc đặt các Giám 
mục và ấn định những mối liên hệ giữa các Giáo hội, tuy những 
nỗ lực đó không phải lúc nào cũng thành công. 
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Cũng là chuyện tự nhiên khi tổ chức của các Giáo hội khuôn 
theo tổ chức chính trị, hành chính và kinh tế. Giám mục là thủ 
lãnh cộng đoàn Kitô hữu của một thành phố. Mỗi thành phố lại 
trực thuộc một tỉnh. Giám mục thủ phủ của tỉnh đóng một vai trò 
quan trọng. Ngài có quyền triệu tập Công đồng tỉnh. Ngài chuẩn 
nhận và phong chức cho các Giám mục trong tỉnh. Đó là điều mà 
khoản 4 của Công đồng Nicée để cập. Điều khoản này chỉ định lễ 
lối tập đoàn trong việc cắt đặt các Giám mục. 


Cũng như trong các lãnh vực khác, tòa Giám mục thì cũng 
có tòa hơn tòa kém! Do đó mà chuyện tìm cách đổi tòa Giám 
mục không phải là không có. Điều 15 của Công đồng Nicée cấm 
việc này. Giám mục, hình ảnh của Đức Kitô, được coi như hôn 
phu của Giáo hội Ngài. Vì vậy Ngài không thể bỏ Giáo hội của 
mình để nhận Giáo hội khác. Dựa vào nguyên tắc này mà người 
ta đã buộc Grégolre de Nazlanze rời tòa Giám mục 
Constantinople, vì trước đây ngài đã là Giám mục của một thị 
trấn. Qui luật này sau đó đã bị rơi vào quên lãng. 

2. NGUỒN GỐC 5 TÒA THƯỢNG PHỤ 


Vào thời kỳ đầu của Giáo hội, đã có những tòa giám mục 
đóng vai trò đặc biệt vượt trên các tòa Tổng giám mục. Đó là 
các tòa tại những thành phố lớn của đế quốc, đồng thời là nơi 
xuất phát truyền giáo: Rôma, Alexandrie, Antioche, và cả 
Carthage. Các Giám mục của những thành phố này có quyển 
trên một lãnh thổ thực sự của giáo tỉnh mà các ngài được cắt đặt, 
để triệu tập Công đồng và chuẩn nhận các Giám mục... 


Từ thời hoàng đế Dioclétien các tỉnh được tập hợp lại 
thành vùng đất rộng lớn gọi là khu (Diocèse, vào cuối thế kỷ IV 
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cả đế quốc có khoảng 15 khu) trong lãnh thổ phía Đông đế quốc, 
các Giám mục thủ phủ Khu đôi khi được gọi là giáo chủ 
(exarque) có nhiều ưu quyền: Đây là trường hợp của Alexandrie 
và Antioche. Một vài vị được công nhận có quyền tấn phong các 
Tổng giám mục. Đó là ý nghĩa của điều khoản 6 của Công đồng 
Nicée và khoản 2 của Công đồng Constantinople... 


Căn cứ theo tầm mức về chính trị, Giám mục Consfan- 
tinople có được ưu quyền danh dự sau Giám mục Rôma (điều 3, 
Công đồng Constantinople). Quyết định này không đụng tới 
Rôma nhưng đụng tới Alexandrie, bởi vì đã lâu nay Alexandrie 
là thành phố đứng hàng thứ hai trong đế quốc cũng như trong 
Giáo hội. Các Công đồng mà chúng ta vừa nhắc tới trên đây, 
cho thấy các Giám mục ở Alexandrie kịch liệt chống lại các vị ở 
Constantnople. Tòa Giám mục Giêrusalem cũng đòi được 
hưởng danh dự đặc biệt vì vai trò tôn giáo của mình. Điều 28 
của Công đồng Chalcédoine cụ thể hóa vị thứ của tòa 
Constantinople khi ban quyền tài phán trên một lãnh thổ bao la: 
3 Khu Pont, Tiểu Á, Thrace và những vùng đất mới được truyền 
giáo. Như thế, ở Đông phương có 4 tòa có ưu vị: Constantinople, 
Antioche, Giêrusalem, Alexandrie; ngoài ra có Rôma ở Tây 
phương nữa. Đó là 5 tòa Thượng phụ được thừa nhận theo pháp 

77 lý dưới thời hoàng đế Justinien, nên cơ chế này có khi được gọi 
là “Ngũ đầu chế” (cai trị bằng năm). 


3. KHẲNG ĐỊNH QUYỀN TỐI CAO CỦA RÔMA 
Cho tới thế kỷ VI, từ ngữ giáo hoàng và quyền giáo hoàng 
không có nghĩa như ngày nay. Từ ngữ “pape” (giáo hoàng) là 


một danh từ thân mật dùng để gọi bất cứ Giám mục nào, diễn tả 
vai trò làm cha của các ngài. 
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Một cách khái quát, chúng ta có thể nói Giám mục Rôma 
có vai trò ở Tây phương Latinh giống như vai trò của Giám mục 
Alexandrie đối với Aicập và Lypye. Tuy nhiên, ngay từ thời 
đầu, Giáo hội Rôma giữ một vị trí đặc biệt trong Giáo hội toàn 
cầu. Sở dĩ như thế là vì tại đây có sự hiện diện của hai Tông đồ 
Phêrô và Phaolô, và vì Rôma là thủ đô đế quốc. Một đàng, các 
Giám mục Rôma can thiệp vào sinh hoạt của các Giáo hội khác: 
Đức Clément ở Rôma đã cảnh cáo Giáo hội Corinthe năm 96. 
Đức Victor vạ tuyệt thông các Giám mục không mừng lễ phục 
sinh đúng ngày như Rôma (khoảng năm 190).Đức Etienne 
(Rôma) khiển trách Giám mục Cyprien về vấn để rửa tội cho 
những kẻ lạc giáo ... Phải nói rằng những sự can thiệp này cũng 
có khi không được chấp nhận: Giám mục lréné cho rằng cách xử 
sự của Đức Victor thiếu nhân hậu. Đăng khác, tất cả các Giáo 
hội Đông phương luôn nhìn nhận quyền tối cao danh dự của 
Giáo hội Rôma. Các Giáo hội này đã nại đến Rôma trong những 
trường hợp khó giải quyết, chẳng hạn như trong cuộc khủng 
hoảng bởi lạc thuyết Arius (Basile) hoặc trong những cuộc tranh 
luận Kitô học (nại đến Đức Léon). 


Các Giám mục Rôma lo ngại khi thấy Constantinople nổi 
lên. Các ngài sợ rằng sự suy thoái chính trị của Rôma cũng kéo 
theo sự suy thoái của Giáo hội (Rôma). Vì vậy, bắt đầu từ giữa 
thế kỷ IV, các ngài nhắc rằng quyển tối cao của các ngài là do 
kế vị thánh Phêrô, và các ngài đặt danh hiệu “Tông tòa” cho tòa 
của mình. Đức Léon Cả không chấp nhận điều khoản 28 của 
Công đổng Chalcédoine, vì ngài cảm thấy như thế là 
Constantinople được hưởng quyền tài phán rộng rãi quá mức. 


Công đồng Chalcédoine đã để cao vai trò trên bình diện 
giáo lý của Giám mục Rôma: “Phêrô đã nói quá Léon”. Quả thế 
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như một Công đồng Rôma năm 382 đã làm, thánh Léon dựa vào 
Mt10,18-19 để khai triển thần học về quyển tối cao. Ngài tự 
nhận mình có quyển và có bổn phận lãnh đạo toàn thể Giáo hội 
như là đấng kế vị thánh Phêrô. Các Giám mục khác chỉ được 
kêu gọi để “ chia sẽ công cuộc mục vụ của ngài, nhưng không 
chia sẽ trọn vẹn quyển bính của ngài”. Đối với thánh Léon, 
Giám mục Rôma được coi là Giám mục phổ quát, Giám mục của 
các Giám mục, nguồn mạch của quyền bính Giám mục. Sau này, 
Đức Grégoire Cả coi vị giáo hoàng đúng hơn là một Giám mục ở 
giữa các Giám mục, và ngài chỉ là người thứ nhất. Ngày nay 
người ta thường nói tính đồng đoàn (collégialité), như thế thần 
học gần gũi hơn với thần học Đông phương và do đó có tính đại 
kết hơn. 


- BÀI ĐỌC THÊM 75 
TỔ CHỨC GIÁO HỘI VÀ LIÊN HỆ GIỮA CÁC GIÁO HỘI 


CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÔNG ĐỒNG NICÉE (325) 


4. Giám mục được đặt lên bởi tất cả Giám mục trong tỉnh. 
Trong trường hợp quá cấp bách hoặc đường xá xa xôi, thì ít là 
phải có 3 Giám mục hiện diện và cử hành nghỉ lễ đặt tay, và giấy 
uỷ quyên của những vị vắng mặt. Trong mỗi tỉnh, Tổng Giám mục 
có quyên phê chuẩn việc tấn phong đó. 


6. Chớ gì tập quán cổ truyền đang áp dụng ở Ai Cập, Lyon 
và Pentapole được duy trì, nghĩa là Giám mục Alexandrie gởi 
quyên tài phán trên các tỉnh này, vị Giám mục RÑôma cũng có 
quyên như thế. Giáo hội Antioche và các Giáo hội của những tỉnh 
khác cũng được giữ những quyền đã có trước đây. 


Z _ A4 Z2? ` * ~ ^⁄ ^⁄4 ` ~* ^ 
15. Vì có nhiều bất ổn và chia rẽ, tốt nhất là bãi bỏ tập 
quán trái luật có ở một vài vùng, nghĩa là cấm các Giám mục, 
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linh mục và phó tế chuyển đổi từ thành phố này sang thành phố 
khác. Ai dám chống lại luật này và đi theo lâm lạc cũ thì việc 
chuyển đổi là vô hiệu và kê đó phải trở về Giáo hội cũ, nơi đương 
sự đã được phong chức Giám mục hay linh mục để phục vụ. 
BÀI ĐỌC THÊM 76 : 
CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÔNG ĐỒNG 
CONSTANTINOPLE (381) 


2. Mong các Giám mục của “Khu” không can thiệp vào các 
Giáo hội không trực thuộc mình, cũng không gây bất ổn trong 
các Giáo hội đó, nhưng đúng theo luật, Giám mục Alexandrie chỉ 
điều hành công việc ở Ai Cập, các Giám mục Đông Phương thì 
chỉ điều hành ở khu vực Đông Phương, vẫn giữ những đặc quyền 
dành cho Giáo hội Antioche theo các điều khoản của Công Đông 
Nicée; những Giám mục khu Tiểu Á thì chỉ điều hành công việc 
của Tiểu Á, các Giám mục Pont chỉ điều hành công việc của 
Pomt, các vị ở Thrace thì lo việc của Thrace ... 


3. Giám mục Constanmtinople có u quyền danh dự kế sau 
Giám mục Rôma, vì thành phố này là Rôma mới. 


BÀI ĐỌC THÊM 77 _ 
ĐIỀU KHOẢN 28 


CỦA CÔNG ĐỒNG CHALCÉDOINE (451) 


Theo toàn thể các sắc lệnh của các thánh phụ và công nhận 
khoản luật của 150 Giám mục (Công Đông Constantinople, 2, 
trích trên đây) vừa được đọc, chúng tôi quyết định và biểu quyết 
giống như thế về các đặc ân dành cho Giáo hội rất thánh ở 
Constantinople là Rôma mới. Các nghị phụ đã chấp nhận một 
cách hợp lý cho Rôma cũ những đặc quyên của nó, bởi đó là kinh 


192 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


đô Đế quốc. Cũng vì lý do đó, 150 Giám mục rất đáng kính đã 
chấp nhận những đặc quyền tương đương cho tòa rất thánh của 
Rôma mới, xét một cách hợp lý rằng: vì thành phố này được vinh 
dự có sự hiện diện của Hoàng đế, của Thượng Viện và được 
hưởng cùng những đặc quyền như cố đế Rôma do đó thành phố 
này, cũng như Rôma cũ, đóng vai trò quan trọng trong các việc 
của Giáo hội, chỉ sau Rôma, đến mức chỉ các Tổng Giám mục 
của các khu Pomt, Asie, Thrace và những Giám mục của những 
phân đất nằm trong các vùng dân man đi nhưng trực thuộc các 
khu này mới được truyền chức bởi Tòa Thánh của Giáo hội rất 
thánh ở Constantinople ... 


(Histoires des Conciles oecoméniques, I et II 
Textes cités dans “Nicée et 0(onstantinople et Eglise et Chalcédoine. ”) 


BÀI ĐỌC THÊM 78 
GIÁM MỤC RÔMA THỪA HƯỞNG LỜI CHÚA HỨA CHO PHÊRÔ 


Trong khắp hoàn vũ, chỉ có I mình Phêrô là được chọn để 
phụ trách việc kêu gọi mọi dân nước, chỉ Phêrô được đặt làm đầu 
của tất cả các Tông đô, và tất cả các Giám mục của Giáo hội. 
Như thế, mặc dù trong dân Chúa có rất nhiều linh mục, rất nhiều 
chủ chăn nhưng Phêrô vẫn cai quản. 


Với tư cách cá nhân tất cả những ai mà Đức Kitô cũng cai 
quản với cương vị là thủ lãnh. 


Với lòng nhân hậu yêu thương Thiên Chúa đã ban cho con 
người này được tham dự một cách lạ làng và lớn lao vào quyền 
năng Ngài. 

Chúa Kiô nói với Phêrô: “Ta ban cho con chìa khóa Nước 
Trời”. Tất nhiên, việc thực thi quyên này cũng được ban cho các 
Giám mục khác và tất cả các lãnh đạo trong Giáo hội cũng được 
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thông ban qua các quyết định đó. Tuy nhiên việc giao phó cho 
một người đều được thông ban cho mọi người chẳng phải là luống 
công vô ích. 

Quả vậy, sở quyên này được giao cho đích thân Phêrô, đó 
là vì quy luật của Phêrô được coi là khuôn mẫu cho tất cả các thủ 
lĩnh của Giáo hội. Mọi phán quyết công mình đều không thể nằm 
ngoài đặc quyên của Phêrô .. Nhân ngày kỷ niệm lên ngôi Giáo 
Hoàng, Ta hướng về thánh Phêrô, vị mục tử tốt lành, xin dâng 
Ngài đại lễ này, bởi lẽ nhờ sự che chở của Ngài mà Ta xứng được 
dự vào ngai tòa của Ngài. 


(Léon le Grand, Sermon IV T95 Sources chrétiennes). 
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CHƯƠNG 6: Các GiáO PHỤ 
NHỮNG NHÀ VĂN KITÔ GIÁO CỦA NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


Qua những chương trên, chúng ta đã tìm hiểu một số biến 
cố, một số giáo thuyết hoặc kinh nguyện phụng vụ qua những 
bài viết của những nhà văn Kitô giáo như Eusèbe, Tertullirn, 
Origène, lrénée, Augustino, Athanase..(đây chỉ kể vài vị). 
Những tác giả này thường được gọi là “Giáo phụ”. Các nhân vật 
này thu hút chúng ta không chỉ vì các ngài cung cấp cho chúng 
ta những sử liệu, nhưng cũng vì cho tới hôm nay, các ngài vẫn 
đóng một vai trò quyết định trong đức tin và trong sự tổn tại Kitô 
giáo của chúng ta. Thực vậy như chúng ta đã thấy trong phần 
dẫn nhập, sự thông truyền Tin mừng không phải là thông truyền 
một bản văn đơn thuần, nhưng là lĩnh hội một sứ điệp bởi những 
con người có những não trạng và văn hóa khác nhau, sống trong 
những cộng đoàn có những sắc thái riêng. 


Trong chương này chúng ta cố gắng khám phá thêm công 
lao của những nhà văn Kitô giáo đầu tiên này đối với chúng ta. 
Đề tài quá rộng. Khoa nghiên cứu về các giáo phụ được gọi là 
“Giáo phụ học” là một ngành chuyên biệt đã cho ra đời hàng 
ngàn tác phẩm. Khoảng chục trang bàn về đề tài này, chỉ có thể 
là một chút nhận xét rất sơ lược nhằm gợi ra ham muốn hiểu biết 
nhiều hơn, bằng cách tham khảo các tác phẩm khác về giáo phụ 
mà trong đó có nhiều cuốn rất dễ đọc. 


I. GIÁO PHỤ LÀ NHỮNG AI? 
1. Giáo phụ: 
Từ ngữ giáo phụ (cha) hướng chúng ta về cội nguồn, về cái 


khởi đầu. Danh từ này thường đồng nghĩa với tổ tiên. Chúng ta 
nói về những người “cha trong đức tin” của chúng ta. Đôi khi 
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chúng ta cũng nói tới những “cha đẻ của nền đệ tam cộng hòa”, 
những người “cha” của trường phái giáo dân”... Đồng thời cha là 
kẻ có những đứa con, ông nuôi nấng và dẫn dắt chúng cho tới 
tuổi trưởng thành. Cũng thế thời thượng cổ, người thầy được gọi 
là cha, tức là người thông truyền sự khôn ngoan theo nghĩa vừa 
là học thuyết vừa là luật sống. Mặc dầu Đức Giêsu có phần dè 
đặt (Mt 23,8-1 1) tiếng cha đã được dùng rộng rãi trong Giáo hội. 
Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô thánh Phaolô viết “Cho 
dù anh em có hàng vạn nhà giáo dục trong Đức Kitô, anh em 
không có nhiều cha. Chính tôi nhờ Tin Mừng, đã sinh ra anh em 
trong Đức Giêsu Kitô (ICor 4,15). Thánh lréné nói: “Một khi 
có người đã nhận được lời dạy bảo từ miệng một người khác, thì 
nó được gọi là con của người dạy nó, và người dạy này được gọi 
là cha nó”. Chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của người cha 
(Viện phụ Abbe) trong thời đầu của đời sống đan tu (x. trang 
91). Trong những thế kỷ đầu của Giáo hội, trách nhiệm giảng 
dạy thuộc quyển Giám mục, nên các ngài mau chóng được gọi là 
cha, đôi khi bằng danh hiệu “pape”. Mở rộng ra, nhiều người 
khác là nhà giáo huấn hay thuyết giảng, dù không là Giám mục, 
cũng được gọi bằng tước hiệu đó. Từ ngữ này hàm chứa sự an 
tâm, tin cậy. Cha là người mang truyền thống. Tất cả những đặc 
điểm liên hệ tới chữ “cha” mà chúng ta vừa bàn trên sẽ giúp 
chúng ta hiểu được vị trí của các giáo phu ( cha của Giáo hội). 


2. Gần với nguồn mạch: 


Những bản văn của các giáo phụ dẫn chúng ta đến nguồn 
mạch đức tin của ta vào Đức Giêsu mà các ngài được gần gũi 
hơn chúng ta trong thời gian. Trở về nguồn, điều mà ngày nay 
chúng ta rất nhạy cảm, không phải là thoái bộ. Nhưng chúng ta 
thích thú tìm về một tư tuởng và một đời sống Kitô giáo còn tinh 
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khôi, khi chúng ta chưa bị thời gian thử thách. Một cách chính 
xác, giáo phụ là những độc giả đầu tiên của Tân ước. Các ngài 
đã trao ban cho các Kitô hữu làm lương thực trong ngôn ngữ 
chưa bị hệ thống hóa. Đồng thời các ngài để ra một cách đọc 
Cựu ước dưới ánh sáng đức Kitô. Các ngài mời gọi Kitô hữu đọc 
Kinh thánh theo hướng hoàn toàn Kitô học, dưới sự soi sáng của 
Thánh Thần. Chính vì thế, dù không muốn gác ra ngoài 15 hay 
20 thế kỷ của đời sống Giáo hội, cuộc trở về với các bản văn của 
các giáo phụ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn sứ điệp Kitô giáo khi 
nó chưa bị những bồi đắp, những lớp gỉ bám vào mà có thể 
khiến chúng ta không còn thấy được điều cốt yếu. 


Với một chút độc đoán, truyền thống cho rằng thời giáo 
phụ bắt đầu với những bản văn tiếp sau Tân ước và chấm dứt 
vào thế kỷ thứ VỊI. Thời hạn này (Thế kỷ VII) tương ứng với 
một sự khô cạn văn chương Kitô giáo nào đó, đặc biệt ở Tây 
phương (x. chương 7). Đồng thời văn chương Kitô giáo cũng dần 
dần tiến triển vào chuyên môn hóa và thoát khỏi việc đơn thuần 
chú giải Kinh thánh. Tuy nhiên, ranh giới không rõ ràng: 
Bernard de Clairvaux sống vào thế kỷ XII cũng được một số 


người gọi là “giáo phụ cuối cùng” ( x. chương 8) 


3. Chứng nhân của sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và các nền 
văn hóa: 


Các giáo phụ không chỉ dừng lại ở việc suy niệm Kinh 
thánh hoặc đưa ra huấn dụ luân lý xử dụng trong nội bộ cộng 
đoàn của các ngài. Hoàn cảnh buộc các ngài phải bảo vệ Kitô 
giáo đang bị công kích nhân danh lý trí. Các ngài đã loan báo 
Tin Mừng bằng những phạm trù của văn hóa Hy-La để người 
nghe có thể hiểu được. Các ngài tìm những điểm tương đồng 
giữa khôn ngoan Hy lạp và sứ điệp Kitô giáo. Luân lý khổ hạnh 
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của phái Khắc kỷ (Stoicien) và sự tùng phục của họ đối với trật 
tự thế giới đã gặp gỡ Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng của 
các Kitô hữu. Với phái Platon, các Kitô hữu cũng cho rằng từ 
những vật hữu hình có thể biết được Thiên Chúa vô hình là tác 
giả của chúng. Dân dần các giáo phụ biến toàn bộ nền văn hóa 
cổ thời thành của mình bằng cách Kitô hóa nó. Công trình này 
không phải luôn luôn dễ dàng. Vào thế kỷ II và III các giáo phụ 
phải chống trả những nguy cơ làm tiêu tan sứ điệp Tin Mừng do 
các thuyết ngoại lai gây ra. Những cuộc tranh cãi chung quanh 
vấn để Ba ngôi và Ngôi vị của Đức Kitô đã xảy ra vì có sự khó 
khăn trong việc đưa ra một ngôn ngữ thích đáng để diễn tả các 
tín điều Kitô giáo (x. chương 3 và 5). Như thế, hoàn cảnh đã làm 
nảy sinh một thần học, hay nói đúng hơn là nảy sinh những nền 
thần học. 

DÙNG NHỮNG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA KHÁC NHAU 


Vì (môi trường văn hóa) không là một hệ thống thuần 
nhất, do đó các giáo phụ đã diễn tả tư tưởng bằng hai ngôn ngữ 
quan trọng đương thời là Hy lạp và La tính. Tuy nhiên ở Đông 
phương cũng có một vài vị dùng tiếng Syriae, Copte, Arménie. 
Mỗi ngôn ngữ tương ứng với những đặc tính văn hóa riêng, 
khiến cho Kitô giáo có dung mạo khác nhau tuỳ vùng. 

Không nên lý tưởng hoá quá khứ. Chúng ta đã biết những 
cuộc đụng độ, có khi dữ dội giữa những nhà thân học. Tuy thế, 
tấm gương của các giáo phụ mời gọi chúng ta tìm kiếm một cách 
nói mà con người hiện đại có thể hiểu được nhằm loan báo Tin 
Mừng. 

Đàng khác phong trào đại kết còn khám phá thấy tác phẩm 
của các giáo phụ như một thứ thân cây chung của thần học trước 
khi xẩy ra những phân rẽ, chia lìa trầm trọng, và tìm thấy nơi đó 
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những lối diễn tả khác nhau nhưng vẫn có thể dung hợp được với 
sự hợp nhất của Giáo hội. 


4. Bảo đảm cho đức tin và sự thánh thiện của Giáo hội: 


Các giáo phụ là những chứng nhân ưu hạng của truyền 
thống giáo hội, nghĩa là của Tin Mừng được sống trong những 
thế kỷ đầu. Vì thế, nếu như truyền thống Giáo hội đòi giáo phụ 
phải là người theo giáo lý chính thống nghĩa là, có tư tưởng đúng 
đắn, thì đồng thời cũng đòi hỏi phải là người thánh thiện. Giáo 
phụ là người đã sống giáo huấn mà ngài rao giảng. 


THÁNH THIỆN VÀ CHÍNH THỐNG. 


Tuy nhiên, cần hiểu rõ sự thánh thiện và chính thống nói Ở 
đây. Đây là một sự thánh thiện theo nghĩa phổ thông, nghĩa là 
đủ để được quần chúng coi như là thánh. Điều này không cẩn trở 
việc chúng ta nhìn nhận thánh Jérôme có tính xấu, đã chửi rủa 
các đối thủ của ngài, và tỏ ra bất công một cách bỉ ổi đối với 
thánh Gioan Kim Khẩu. Về vấn đề chính thống, ở đây có nghĩa 
là các giáo phụ có sự đồng ý với nhau, nhất trí về những điểm 
cốt yếu của giáo thuyết vào một thời điểm nhất định. 


Một vài biểu thức đức tin thế kỷ thứ H hoặc thế kỷ thứ HI, 
chỉ hai thế kỷ sau, đã thành hàm hồ, nghi nghĩa. Tuy nhiên 
không nên phê phán những công thức này theo những tiêu chuẩn 
của thời sau, như một vài kẻ đã làm, bởi lẽ có sự tiến triển qua 
các thế hệ trong việc khai triển và minh giải các tín điều. 

Thánh Vincent de Lérins, khoảng năm 434, tóm kết khá 

87 hay vấn đề Giáo hội hiểu vai trò của truyền thống và bên trong 
truyền thống là vai trò của các giáo phụ như thế nào trong tương 
quan với Kinh thánh và cách diễn tả đức tin. 
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Một số nhà văn Kitô giáo, như Tertullien, đã tách khỏi 
cộng đoàn Giáo hội, trở thành người theo lạc giáo hay ly giáo 
theo tiêu chuẩn thời đó. Các vị này không được coi là “giáo 
phụ” đúng nghĩa. Tuy nhiên, các vị vẫn là những chứng nhân rất 
quan trọng của đời sống và giáo thuyết Kitô giáo. Vì thế, các vị 
này cũng được giới thiệu cùng các giáo phụ khác. 


II. THỜI VÀNG SON CỦA CÁC GIÁO PHỤ. 


Trên đây, một số giáo phụ đã được giới thiệu như những 
chứng nhân nên thần học tiên khởi: Irénée, Origène, Tertullien. 


Trong lịch sử giáo phụ học, Công đồng Nicée (325) đã khai 
mở một thời đại mới. Thực vậy nhờ Giáo hội được bình yên và các 
Công đồng lớn được triệu tập mà văn chương Kitô giáo có điều 
kiện được triển nở. Thời kỳ khởi từ Công đồng Nicée (325) tới 
Công đồng Chalcédoine (451) được gọi là thời vàng son của giáo 
phụ. Chúng ta chỉ ghi nhận nơi đây một vài tên tuổi: 


1. Những kẻ mới đến. 


Có những vị mới đến, là những nhà văn thuộc ngôn ngữ 
Đông phương, nhập vào hàng ngũ các giáo phụ Hy-lạp và La- 
tinh của thời kỳ trước. Trong số đó, vị nổi nhất là Éphreim de 
Nisibe (hay đ'Edesse) (306-373) là phó tế và là thi sĩ. 


Éphreim sống ở Lưỡng Hà Địa, tại những vùng tranh chấp 
giữa đế quốc Rôma và đế quốc Ba tư. Khi quê hương ngài là 
thành phố Nisibe bị quân Ba tư thôn tính, ngài ẩn náu tại 
Edesse, trung tâm của một Giáo hội rất cổ kính theo ngôn ngữ 
Syrie. Ngài đã chết tại đây, chết vì lòng tận tuy phục vụ trong 
thời xẩy ra nạn dịch hạch. Là phó tế, ngài giảng dạy, giải thích 
Kinh thánh và khuyến khích cầu nguyện. Tác phẩm của ngài có 
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những bài giảng, những tập chú giải Thánh kinh và đặc biệt là 
gần 450 Thánh ca mà trong đó có một số bài được dịch ra nhiều 
thứ tiếng. Cũng như nhiều tác giả thuộc ngôn ngữ Syrie, thần 
học của Ephreim rất gần nguồn Kinh thánh, ít chịu ảnh hưởng 
văn hóa Hy-lạp. 


2. Các tác giả lớn thuộc ngôn ngữ Hụ-lạp: 


Các nhà văn Kitô giáo lớn nhất của thế kỷ thức IV đều 
thuộc văn hóa Hy-lạp, vì những cuộc tranh luận tín lý xảy ra ở 
Đông phương đã kích thích suy tư thần học. 


a. Athanase: 

Trưởng thành cùng thời với lạc giáo Arius tại Giáo hội Ai 
Cập đang bị chia rẽ. Khi là phó tế, ngài tháp tùng Giám mục 
thành Alexandrie dự Công đồng Nicée (325). Năm 328, chính 
ngài trở thành Giám mục thành Alexandrie. Thời gian ngài làm 
Giám mục cũng là thời gian đây sóng gió, ngài bảo vệ đức tin 
của Công đồng Nicée chống lại lạc giáo Ariô và những kẻ bị coi 
là theo Ariô. Ngài bị trục xuất khỏi Alexandrie tới năm lần. Một 
trong những chuyến lưu đày dưa người sang Tây phương đến tận 
Trèves. Tác phẩm của ngài chủ yếu nhằm bảo vệ và trình bày 
thần học về Ngôi lời Nhập thể, ngang hàng với Chúa Cha, chẳng 
hạn cuốn “Bàn về Ngôi lời nhập thể”. Cuốn “Đời sống và đức 
hạnh của cha Antoine”, được coi là của ngài, thành công vang 
dội. Cuốn này khơi dậy nhiều ơn gọi đan tu, như ơn gọi của 
thánh Augustin. 

Giữa lòng Giáo hội Tiểu Á, Cappadoce là quê hương của 
ba giáo phụ hàng đầu. 

b) Basile (330-374): 
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Được rửa tội khi đã trưởng thành, sau khi thành thạo ngành 
văn chương, ngài sống đời đan tu một thời gian trước khi làm 
Giám mục tại thành phố quê hương là Césarée vào năm 370. 
Trong chức vụ Giám mục, ba mối quan tâm chính yếu của ngài 
là: tổ chức bác ái trong một thời kỳ xảy ra đói kém. Nhờ đó 
thành phố trong tình trạng khẩn cấp được ổn định. Bận tâm thứ 
hai là tổ chức cộng đoàn đan tu và ngài đã soạn “những qui luật 
lớn và nhỏ” (Grandes et petites Règlès). Cuối cùng ngài quan 
tâm tới tính chính thống và sự hiệp nhất trong một thời kỳ nhiễu 
loạn do những cuộc tranh luận của phái Arius. Ngài chỉ dẫn cho 
các tín hữu trẻ tuổi cách thế sử dụng các tác phẩm ngoại giáo. 
Ngài bình giải Kinh Thánh và xác định vai trò của Chúa Thánh 
Thần trong tác phẩm “luận về Chúa Thánh Thần”. Là con người 
của mực thước và của đối thoại, Basile với biệt danh là “Le 
Grand” (cả) đã không trường thọ để chứng kiến kết qủa của 
những nỗ lực mà ngài đóng góp cho sự an bình của Giáo hội. 

c) Grégoire de Nazianze (330-390): 

Là người đồng hương và là bạn thân của Basile. Trên đây, 
chúng ta đã nhắc tới ngài trong thời gian ngắn ngủi là Giám mục 
thành Constantinople. Là người do dự, ngài không có tài lãnh đạo 

7Ö nhưng rất có khiếu văn chương. Ngài để lại các tác phẩm: diễn 
72 giảng thần học, những bài tán tụng, thi tập và rất nhiều thư từ. 
đ) Grégotre đe Nysse (335-394): 


Là anh của Basile, lấy vợ rồi lại đi tu trong một đan viện, 
sau đó làm Giám mục thành Nysse. Là một nhà thần học vững 
vàng, ngài đóng một vai trò quan trọng tại Công đồng 
Constantinople. Nét độc đáo của tư tưởng ngài là nhiệm hiệp 
(Théologie mystique) và chiêm niệm. Đó là chủ để cho nhiều 
tác phẩm của ngài: sáng tạo loài người, bàn về đức trinh khiết... 
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Con người, hình ảnh của Thiên Chúa, có khả năng nhận biết 
Thiên Chúa và trở về với Ngài sau thời gian thanh luyện lâu dài. 
Grégoire cũng đọc nhiều điếu văn. 


e) Jean Chrysostome (Kừn Khẩu) (345-407) 

Tư tưởng phong phú nhất trong các giáo phụ Hy Lạp. Sinh 
tại Antioche, ngài sống đời đan tu trong sa mạc, rồi trở thành 
phó tế và linh mục Antioche. Ngài là nhà giảng thuyết rất lừng 
danh, cũng vì thế mà, mặc dù trái với ý muốn của ngài, người ta 
đã phong ngài làm Giám mục thành Constantinople năm 397, và 
đây là điều khiến ngài đau khổ. Vì không phải là con người 
ngoại giao lịch thiệp, cũng chẳng phải là nhà chính trị, nên ngài 
không thể thích nghi được với bầu khí cung đình. Trái lại, ngài 
muốn tái lập nề nếp đạo đức trong giới giáo sĩ và giới chức triểu 
đình một cách cứng rắn kiên quyết. Vì thế, ngài bị hoàng hậu 
thù ghét, và vị Giám mục đáng ngờ Alexandrie là Théophile âm 
mưu hãm hại ngài. Bị cất chức và đi đày lần đầu vào năm 403; 
nhờ dân chúng làm áp lực, ngài được ở lại Constantinople. Lần 
lưu đầy sau vào năm 404, đi tới tận Á châu, ngài mất tại đây vào 
năm 407. 

Jean, với tài hùng biện, có biệt danh là Kim Khẩu, tiên 
vàn là một vị chủ chăn, giải thích Kinh Thánh trong các bài 
giảng chuẩn bị cho dự tòng lãnh nhận phép rửa (giáo lý phép 
rửa) và khuyên bảo các Kitô hữu trong những cương vị khác 


83 nhau của họ: bàn về chức linh mục, hôn nhân, đồng trinh. 


Các chương trước đây đã cho chúng ta biết về các vị: 


52 Cyrille de Jérusalem (313-387) và Cyrille d'Alexandrie (+ 444). 
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3. Những tác giả lớn cúa ngôn ngữ La Tỉnh: 


Ngoại trừ thánh Augustin, các giáo phụ La tính ít có tư 
tưởng độc đáo như các giáo phụ Hy lạp, các ngài vay mượn 
nhiều nơi các giáo phụ Hy lạp. 


đ) Ambroise (333-397): 

Là quan tổng trấn thành Milan, còn là dự tòng, lo ổn định 
trật tự cho một cuộc bầu cử diễn ra khá vất vả để chọn một 
Giám mục mới, rồi một đứa trẻ la lên: Ambroise là Giám mục! 
Trong vòng vài ngày, người dự tòng đó đã lãnh nhận Bí tích rửa 
tội và chức Giám mục. Ambroise phân phát của cải mình cho 
người nghèo và yêu cầu các Kitô hữu phải thực thi công bằng xã 
hội: “trái đất thuộc về mọi người, chứ không phải dành cho 
người giàu”. Ambroise đòi hỏi hoàng đế Théodore phải sám hối 
vì đã tàn sát 7000 người Thessalonica. Ambroise hoàn thành 
chức năng của vị mục tử, các tác phẩm của ngài cho chúng ta 
thấy được điều đó: bài giảng, giáo lý rửa tội, bàn về đức trinh 
khiết .. Ngài đưa thánh ca vào phụng vụ của các Giáo hội tây 
phương, trong đó ngài vừa viết lời vừa soạn nhạc. 


b) Jérôme (347-420): 

Quê quán ở Dalmatie, (ngày nay là Nam tư) lúc đầu sống 
lang thang, ở Rôma là một sinh viên phóng đãng, sang Đông 
phương thử sống đời đan tu, rồi chịu chức linh mục một cách 
miễn cưỡng. Đến Rôma lần thứ hai (382-385) phụ giúp Đức 
Giáo hoàng Damase và hiệp hội phụ nữ đạo đức. Cuối cùng ngài 
về Bêlem. Tại đây cùng với một số bạn hữu, ngài thành lập 
nhóm nam và nữ đan viện. Tính tình hay thay đổi và khó chịu, 
Jérôme tạo ra nhiều kẻ thù do những lời lẽ thô bạo và những lời 
buộc tội thường là bất công. Ngài cống hiến hầu hết mọi hoạt 


204 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


động cho Kinh Thánh. Đức giáo hoàng Damase giao cho ngài 
trách nhiệm duyệt lại bản văn Kinh Thánh La ngữ. Ngài thực 
hiện một bản dịch Cựu ước mới, dịch từ bản gốc tiếng Hipry, 
Aram ra tiếng La tinh. Toàn bộ cuốn Kinh Thánh La ngữ được 
duyệt hoặc dịch này được gọi là bản Vulgata (phổ thông). Đây 
là bản văn chính thức để tham chiếu trong Giáo hội. Thánh 
Jérôme còn để lại những bài chú giải Thánh Kinh, những bài bút 
chiến, và những lá thư rất đáng lưu ý. 


c) Augustin (354-430): 

Là vị giáo phụ có ảnh hưởng sâu xa nhất trên tư tưởng tôn 
giáo Tây phương. Sinh quán tại Thagaste xứ (Souk-Ahras, 
Algérie), Mẹ là thánh nữ Monica. Là sinh viên, rồi làm giáo sư 
tại Carthage, sau đó ngài tới Rôma và Milan. 


Trong một thời gian khá lâu, ngài truy tầm chân lý qua triết 
lý và lạc thuyết Manikê. Quan hệ với một phụ nữ, ngài có một 
con trai tên là Adéodat; Việc này ít nhiều gây trở ngại cho ngài. 
Cuối cùng ngài gặp được ánh sáng chân lý nhờ ảnh hưởng của 
Ambroise, vị Giám mục này đã rửa tội cho ngài năm 387. Ngài 
đã quyết tâm sống đời đan tu, nhưng các tín hữu Hippone lại 
chọn ngài làm Linh mục, rồi làm Giám mục (395). Trong thời 
gian đài làm Giám mục, Augustin trước tiên đã phải đối diện với 
muôn vàn trách nhiệm của thừa tác vụ Giám mục. Ngài giảng 
dạy, hành trình qua Bắc phi để gặp gỡ các đồng sự và tham dự 
các Công đồng địa phương, dành nhiều thời giờ cho tòa giải tội. 
Ngoài ra, còn có những cuộc xung đột với phái Donato, là những 
kẻ lập ra một Giáo hội đối nghịch; Cuộc tranh luận với đan sĩ 
Pélage về vấn đề ân sủng. Những năm cuối đời, ngài gặp nhiều 
buồn phiền vì cuộc xâm lăng của quân Vandalen, ngài qua đời 
trong một thành phố đang bị vây hãm. 
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Thánh Augustin là vị giáo phụ đã để lại cho chúng ta 
nhiều tác phẩm nhất. Ngài là vị mục tử, nhà sư phạm với những 


§6 bài giảng và bài giáo lý. Ngài cũng đưa ra những bài chú giải 
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uyên thâm về Kinh thánh, những luận để triết học và thần học 
mà một số nhằm chống lại những sai lạc. Trong những tác phẩm 
nổi tiếng nhất của ngài, người ta thường chú ý đến cuốn “Des 
confessions” (Lời trần tình, tự thú), là một lời nguyện tạ ơn kéo 
đài vì được ơn hoán cải, và cuốn “La cité de Dieu” (Thành trì 
Thiên Chúa) là một suy tư về lịch sử để nâng đỡ các Kitô hữu 
đang băn khoăn bối rối khi quân Alaric chiếm đóng Rôma; Và 
luận để “De Trinitate” ( Về Ba Ngôi). 


Tất cả các thần học gia sau này cho đến Luther, Calvin và 
Jansénius đều viện dẫn Thánh Augustin. 


Chúng ta còn có thể kể thêm hàng chục giáo phụ La tỉnh 
mà tác phẩm thường là ít quan trọng. Nhưng cũng có vài cuốn 
như: “Sách tóm tắt” (Commontoria, aides —- mémoires) của 
Vincent de Lérins khá nổi tiếng. Chúng ta cũng để cập đến 
Thánh Léo Cả, Giáo hoàng từ năm 440 - 461 khi nói về Công 
đồng Chalcédoie. Đức giáo hoàng Grégoire (năm 590 — 604) 
cũng có biệt danh là Grégoire Cả được coi là vị giáo phụ lớn thứ 
tư trong các vị giáo phụ La tinh. Thời Trung cổ đã khởi đầu, tác 
phẩm của ngài thường lấy lại tư tưởng của các vị tiền bối, đặc 
biệt của Thánh Augustin. 
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BÀI ĐỌC THÊM 79: 
ÉPHREM (Nisible, 306 - 373) 


Các bài thánh thi của Éphrem được viết bằng tiếng Syrie đó 
là những bản văn có nhịp điệu, ngắt quãng bởi các điệp khúc 
được các tín hữu thuộc nằm lòng. Trong bản “Thánh Thi Thiên 
Chúa”; Éphrem không ngừng đối chiếu song song giữa Adam và 
các nhân vật Cựu ước với Đức Kitô. 


Điệp khúc: 
Theo lòng Chúa khoan nhân 
Hãy giúp con xứng đáng 
Để bước lên Thiên Đàng 
Ađam đẹp, trần truông: 
Có cô vợ đảm đang 
Dệt quần áo cho chồng 
Một bộ đô nhơ uế: 
Địa Đàng trông thấy ông ta 
đã thành gớm ghiếp đuổi ra khỏi vườn. 
Nhưng nhờ Đức Maria 
Ông được mang áo mới. 


Theo lời xưa phán hứa 

bận bộ trang phục này, 

Trộm Lành sáng láng quang vinh: 
Địa Đàng nhận thấy ảnh hình Ađam 
Giang tay ôm chặt vào lòng. 


Mai-sen lại ngại ngần, 
thấy Đất Hứa bên kia 
Sông Jourdain ngăn trở 
Chẳng chịu bước chân vào. 
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Khi Adam phạm tội 

Rời Địa Đàng Sự Sống 
Cửa Địa Đàng đã đóng 
Bởi các Chérubin. 

Nhưng nhờ Chúa chúng ta 
Bởi Phục sinh vinh hiển 
Cả hai người đã khuất 
Nay chỗi dậy bước đi 
Mai-sen vào Đất Hứa 
Adam lên Thiên Đàng. 


BÀI ĐỌC THÊM 80: 


ATHANASE (295 - 373) 


THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI ĐỂ TA TRỞ NÊN THIÊN CHÚA. 

Ngôi lời Thiên Chúa vô hình và bất hoại đã đến trần gian 
này, mặc dâu trước đó Ngài cũng chẳng cách xa địa cầu. Vì 
không có tạo vật nào mà thiếu vắng Ngài, Ngài tràn đây tất cả, 
dù Ngài ở bên Chúa Cha. Nhưng nay Ngài hiện điện để giúp 
chúng ta, qua việc biểu lộ tình yêu của Ngài; 

Xót thương nhân loại, cảm thông sự yếu đuối, hạ cố đến 
phận hư hoại, để cái gì đã khởi sự khỏi hư mất, để công trình 
Chúa Cha không hoài không; Ngài đã nhận một thân xác, chẳng 
khác gì thân xác chúng 1a. 

Khi nói về những đặc tính nhân loại của Ngôi Lời, ta cũng 
cần đề cập tới những gì liên quan đến thần tính của Ngài, khi ta 
nói về những giọt nước mắt của Chúa, ta biết rằng Chúa biểu lộ 
nhân tính qua những giọt nước mắt và biểu lộ thân tính bằng việc 
cho Lazarô sống lại. Ta biết là Chúa đã từng đói khát, nhưng 
đồng thời với tư cách là Thiên Chúa, Ngài nuôi 5000 người với 5 
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chiếc bánh. Ta biết rằng thân xác nhân loại của Ngài nằm trong 
nấm mộ và đã được Phục sinh như thân xác Thiên Chúa ... 


Ngôi Lời Thiên Chúa làm người để chúng ta được trở thành 
Thiên Chúa. Nhờ thân xác Ngài trở nên hữu hình để chúng ta có 
một ý tưởng về Chúa Cha vô hình. Ngài đã chịu đựng những sỉ 
nhục của con người để chúng ta dự phần vào sự bất tử. Trong 
cương vị là Ngôi Lời Thiên Chúa bất thụ và bất hoại, Ngài không 
bị tổn hại mẩy may. Nhưng nhờ thế Ngài kéo con người đang 
khốn khổ ra khỏi hiểm nguy, những kẻ mà vì họ mà Ngài đã gánh 
chịu tất cả những điều đó. 


BÀI ĐỌC THÊM 81: 


BASILE (césarée, 330-3) 


HUẤN DỤ THỜI ĐÓI KÉM VÀ HẠN HÁN. 

.. Đói hay đau đớn của người đói là điều khốn khổ thậm tệ. 
Đối là tại họa chính yếu trong những tai họa của nhân loại. Chết 
đói là cái chết nhọc nhằn nhất trong mọi cái chết... Đói bao hàm 
một cực hình chậm rãi, một nỗi đau kéo dài, một tai ác đã định 
hình và rình sẵn. Nước da trở nên tái mét, bởi cơn bệnh lại thêm 
xanh xao thâm tím. 

Cặp mắt thất thân, lốm vào trong hốc mắt như những hạt 
giê khô trong vỏ. Bụng trống rỗng, teo tóp, không hình, không 
chất; ruột chẳng còn giãn nở bình thường; chỉ còn da bọc xương. 

Kê nào thấy một hình hài thẳm hại như thế mà dững dưng 
bỏ ải, thì đáng hình phạt gì ? Còn ai độc ác bằng ? Nó lại không 
đáng liệt vào loại phi nhân nhất trong bọn lòng người dạ thú , 
đáng bị xem là tên tội phạm và là kẻ sát nhân hay sao ? 


Đúng thế, ai có khả năng giúp kê khốn cùng mà cố tình 
tránh né vì hạ tiện, thì kê đó đáng bị bản án giết người. 


CHƯƠNG 6: CÁC GIÁO PHỤ 209 


Bạn nghèo  ? kẻ khác còn nghèo hơn bạn. Bạn còn của 
ăn trong mười ngày, người ta chỉ còn được một. Quả là người tốt 
lành nhân hậu, thì bạn hãy chia sẻ đồng đều những gì bạn có cho 
kẻ khốn cùng. Chớ ngại ngần, cứ cho dù có ít; Đừng đặt tín lợi 
riêng trên hiểm họa chung. Dẫu khi lương thực của bạn đã cạn 
đến độ chỉ còn một cái bánh, mà có kẻ ăn xin đến cửa nhà bạn; 
Bạn hãy lấy cái bánh độc nhất đó ra khỏi thùng, hãy nâng bánh 
lên, hướng vè trời mà dâng lòng than van đại độ này: “Lạy Chúa, 
Chúa thấy đây là cái bánh cuối cùng của con và con đang nguy 
ngập, nhưng con có giới răn của Chúa trước mặt con, vì thế phân 
lương thực nhỏ bé này, con xin trao cho người anh em con đang 
đói xin Chúa cũng ban của ăn cho tôi tớ Chúa đang lâm nguy, 
con nhận biết Chúa luôn nhân hậu, con tín thác vào quyên năng 
Chúa. Xin Chúa dừng trì hoãn nữa, nhưng nếu đẹp lòng Chúa thì 
xin Ngài hãy gia ân lộc. ” 

Nếu bạn nói và làm như thế, thì chiếc bánh mà bạn đã 
cho trong khi bạn quẫn bách sẽ là hạt giống của một vụ mùa; hạt 
giống đó sẽ sinh hoa quả phong phú và sẽ là bảo chứng cho phần 
lương thực của bạn, vì bạn sẽ là sứ giả của lòng nhân hậu. 


BÀI ĐỌC THÊM 82 : 
GRÉGOIRE  (Ngsse, 335-394) 
CON NGƯỜI, HÌNH ẢNH VÀ HỌA ẢNH CỦA THIÊN CHÚA 

Nét đẹp thân thiêng không phải là sự rạng rõ bê ngoài của 
một gương mặt, hay một giáng đẹp; nó hệ tại ở niềm vinh phúc 
khôn tả của một đời sống hoàn thiện. Cũng như các họa sĩ khi sử 
dụng mâu sắc để vẽ tranh, phải phối khí các mâu sắc tùy theo 
tính chất của đối tượng để thể hiện sắc đẹp của khuôn mẫu lên 
bức họa; thì bạn hãy tưởng tượng Đấng tác tạo chúng ta cũng 
làm như thế, các mâu sắc trong tương quan với nét đẹp ở đây 
chính là các nhân đức Ngài đã đặt vào và làm nẩy nở trong hình 
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ảnh của Ngài để biểu lộ trong chúng ta quyền năng của chính 
Ngài. Gam mâu khác nhau có trong hình ảnh này, tuy nó thật sự 
phần ảnh Thiên Chúa, nhưng đừng hiểu nó như những màu đỏ, 
trắng hay màu pha trộn, hoặc như màu đen với những độ đậm 
nhạt để tô vẽ, làm nổi bật lên nét bóng thẫm của chân mày đôi 
mắt hoặc như tất cả những gì mà các họa sĩ có thể tạo ra. Thay 
vào tất cả những điều đó, bạn hãy nghĩ đến sự thuần khiết tỉnh 
sạch, đến tự do tâm linh, đến chân hạnh phúc (béatitude) đến việc 
xa lánh mọi sự dữ. Đến tất cả những gì mà nhờ đó hoạ ảnh của 
Thiên Chúa được định hình trong chúng ta. Chính với những mầu 
sắc như thế mà tác giả cuả chính hình ảnh mình đã hoạ nên bản 
tính chúng ta. Nếu bạn xem xét những đặc tính khác nhau của vẻ 
đẹp Thiên Chúa Thần linh, bạn sẽ thấy rằng, chúng ta - xét là 
hình ảnh Thiên Chúa - còn là hoạ ảnh của Ngài ở những điểm 
này nữa. Thiên Chúa là Thân trí và là Lời: “Từ nguyên thuỷ, đã 
có Ngôi Lời”. Và theo thánh Phaolô các ngôn sứ “có Thánh Thân 
của Đức Kitô” nói trong họ. Bản tính con người cũng không xa 
các thuộc tính này: Bạn thấy trong chính mình có lý và tư tưởng, 
mô phỏng Đấng đích thực là Thân trí và Lời. 


Thiên Chuá còn là Tình yêu và là nguồn mạch tình yêu. 
Gioan, con người tuyệt vời, đã nói “Tình yêu từ Thiên Chúa mà 
đến” và “Thiên Chúa là tình yêu”. Đấng tác tạo bản tính chúng 
ta cũng đã đặt để trong chúng ta đặc tính này: “cứ dấu này mà 
mọi người sẽ nhận ra các con là môn đệ Thây, đó là các con yêu 
thương nhau”. Do đó, nếu không có tình yêu hiện diện thì các 
đường nét của hình ảnh trong chúng ta sẽ bị méo mó biến dạng. 


(Grégoire de Nysse, sáng tạo con người ) 
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BÀI ĐỌC THÊM 83: 
JEAN CHRYSOSTOME (GIOAN KIM KHẨU. 354- -407) 
MỌI KY TÔ HỮU PHẢI QUAN TÂM ĐẾN PHẦN RỖI CỦA 
ANH EM MÌNH. 


Đức Kitô không lôi kéo Phaolô ra khỏi hiểm nguy. Ngài để 
Phaolô tự hành động. Ngài muốn cho trí tuệ con người được phát 
huy tối đa. Ngài cũng muốn dạy ta: các Tông đồ cũng là người 
như ta và ân sửng không phải bao giờ cũng làm hết tất cả, nếu 
không người ta sẽ coi các ngài chỉ còn là những khúc gỗ. Đó là lý 
do tại sao các ngài đã hoạt động rất nhiều bằng chính hành động 
của mình. Phân chúng ta, hãy hành động như thế và làm việc cho 
phân rỗi anh em. Sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ vì phân rỗi 
anh em, điều này không kém gì phúc tử đạo không gì làm đẹp 
lòng Thiên Chúa hơn... 


Một kuô hữu mà không giúp đố tha nhân thì thật không có gì 
lạnh lùng hơn. Bạn không thể viện cớ là mình nghèo. Bà goá dâng 
cúng hai đồng bạc sẽ làm bạn câm miệng. Thánh Phaolô cũng thế 
khi ngài nói: “Tôi không có vàng bạc”. Thánh Phaolô cũng nghèo 
đến mức thường bị đói khát và thiếu lương thực. Bạn không thể 
biện bác là mình sinh ra trong tối tăm. Các Tông đồ là những kẻ 
sống đời tối tăm, sinh ra trong gia đình tăm tối âm thâm. Đừng 
viện lẽ là thiếu văn hóa; Các Tông đồ không biết đọc. Cho dù bạn 
là nô lệ, là kê sống ngoài vòng pháp luật đi nữa, bạn vẫn luôn luôn 
có thể làm hết sức mình. Đó là trường hợp của Onésime..nhưng 
bạn cũng biết thánh Phaolô kêu Onésime đến ơn gọi nào, lãnh lấy 
phẩm giá nào “ngõ hầu ngài nói anh giúp đáp tôi trong xiêng 
xích”... Đừng viện cớ đau ốm, Timothée đau ốm thường xuyên. Hãy 
nghe thánh Phaolô khuyên Timothée “con hãy dùng ít rượu để làm 
dịu bớt chứng đau bao tử và càc bệnh kinh niên ”. 
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Mỗi người đều có hữu ích cho tha nhân khi mong mỏi làm tốt 
tất cả những gì mình có thể làm. Những kê chỉ biết xén lợi ích riêng 
tư, thực là vô ích..họ giống như các cô trinh nữ trong trắng, đẹp 
đẽ, đạo hạnh, nhưng chẳng hữu ích cho ai. Do đó các cô đã bị 
thiêu hảy. Những kẻ không nuôi dưỡng Đức Kitô cũng phải chịu số 
phận đó. Bạn hãy hiểu cho thấu đáo, họ không hề bị trách cứ về 
phẩm hạnh riêng tư, về thiếu trong sạch hay phạm thượng, điều 
đáng trách duy nhất là họ đã không hữu ích cho tha nhân... Đó là 
kẻ chôn dấu tài năng vốn liếng của mình. Đời sống của nó không 
có chỉ đáng trách nhưng là một cuộc đời vô ích cho tha nhân... 


(Gioan Kim khẩu, bài giảng thứ 20 về sách công vụ sứ đô) 


BÀI ĐỌC THÊM 84: 
AMBROISE DE MILAN (333-397) 


KHUYÊN DẠY CẦU NGUYỆN. 


Bây giờ hãy lắng nghe lý do phải câu nguyện... Thánh Tông 
đồ dạy “Tôi mong muốn các người câu nguyện bất kỳ nơi nào, 
dang đôi tay trong sạch, không giận hờn và không cãi cọ”. Và 
trong Tin Mừng Chúa dạy “Phân con, khi cầu nguyện hãy vào 
trong phòng, đóng cửa lại, cầu với cha của con”. Thánh tông đồ 
nói: Câu nguyện mọi nơi mọi chốn; Chúa lại dạy: cầu nguyện 
trong phòng mình; phải chăng có sự mâu thuẫn ? Thực ra không 
hề có mâu thuẫn... bạn có thể cầu nguyện khắp nơi và cầu nguyện 
luôn luôn trong phòng mình. Bạn có căn phòng của mình ở khắp 
nơi. Dẫu khi bạn ở giữa lương dân, giữa người Do Thái, khắp nơi 
khắp chốn bạn vẫn có căn phòng ẩn kín của mình. Căn phòng 
của bạn chính là tâm trí bạn. Ngay cả khi bạn ở giữa đám đông, 
bạn vẫn có căn phòng ẩn kín, then cài trong con người nội tâm 
của bạn. 
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“Phân con, khi cầu nguyện hãy vào trong phòng”. Chúa có 
lí lẽ để dạy: hãy vào phòng kẻo bạn lại cầu nguyện như người Do 
Thái mà sách Thánh đã viết về họ “Dân này tôn kính Ta bằng môi 
miệng nhưng lòng chúng thì xa Ta”. Vậy mong sao cho lời cầu 
nguyện của bạn không chỉ phát xuất từ môi miệng, nhưng bạn hãy 
chú tâm vào đó, hãy bước vào trong tĩnh lặng của tâm hồn, hoàn 
toàn sâu lắng trong đó... 


Thế nào là cửa đóng then cài ? Hãy nhớ là bạn có một 
cánh cửa phải đóng kín khi bạn cầu nguyện. Xin Chúa phù hộ cho 
các bạn hiểu điều đó... khi bạn cầu nguyện đừng la to tiếng đừng 
phô bày tung toé lời của bạn, cũng đừng biểu diễn giữa đám 
đông. Hãy câu nguyện kín đáo trong chính mình, chắc chắn rằng 
Đấng thấy và nghe tất cả, sẽ nghe được lời bạn trong kín đáo âm 
thâm, và hãy câu xin Cha trong dấu ẩn. Vì Đấng thấy rõ nơi bí ẩn 
sẽ nghe tiếng bạn kêu cầu... 


Lý do mà ta phải cầu nguyện âm thâm hơn là to tiếng ? Ta 
hãy nhìn chung quanh mình. Nếu bạn cầu xin một người thính tai, 
bạn biết là không cân kêu la, bạn sẽ khẩn xin một cách nhẹ 
nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng nếu bạn xin một người điếc, 
bạn làm gì, nếu không phải là kêu to để ông ta có thể nghe được 
hay sao ? Vậy thì, kê nào kêu la to tiếng khi cầu nguyện là người 
nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ nghe được khi họ la to; và câu xin 
Thiên Chúa kiểu đó là họ đã hạ thấp quyên năng Chúa. Ngược 
lại, kẻ nào cầu xin trong thỉnh lặng, làm chứng cho đức tin, và 
nhìn nhận Thiên Chúa dò thấu tận tâm can, và Ngài nghe biết lời 
câu nguyện của của bạn trước khi bạn thốt nên lời. 


(Ambroise, các Bí tích). 
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BÀI ĐỌC THÊM ổ5: JÉRÔME (347- 420) 
LỜI KHUYÊN VỀ VIỆC DẠY DÔ MỘT BÉ GÁI. 


Jérôme chỉ dẫn cho Léta cách giáo dục bé gái Paula. Bé 
Paula là cháu ngoại của một bà bạn của ngài (cũng tên là 
Paula), cũng sống ở Bêlem như thánh nhân. Trong cách giáo dục 
này, Kinh thánh giữ một vị trí ưu tiên. 


Khi chọn các danh từ để bé tập đặt câu thì đừng bạ chữ nào 
chọn chữ ấy, mà phải chọn một cách ý thức và có dụng ý nối kết 
chúng lại với nhau, chẳng hạn tên của các ngôn sứ, các Tông đồ, 
học tên các tổ phụ bắt đầu từ Adam, theo một trình tự như trong 
Tin mừng Matthêu và Luca, sao cho bé vừa học chữ mà đồng thời 
trí nhớ cũng được trang bị cho tương lai... 


Nên giao phó việc giáo dục bé cho một trinh nữ nhiều kinh 
nghiệm, mẫu mực về đức tin, về ngôn hạnh, cô sẽ dạy dỗ, và bằng 
gương sống của mình, tập cho bé quen thức dậy ban đêm để câu 
nguyện và đọc thánh vịnh, hát những bài thánh thi vào lúc tỉnh 
sương, đứng ở tuyến đâu trận chiến, với kinh giờ thứ ba thứ sáu 
và thứ chín, như một nữ ky sĩ (amazone) của Đúc Kitô; và cuối 
cùng, thắp lên một ngọn đèn nhỏ, dâng hiến lễ chiều hôm. 


Thay cho vàng ngọc lụa là, hãy dạy bé yêu mến sách 
Thánh. Không vì bìa da Babylone hoặc được mạ vàng mà bé say 
mê sách Thánh, nhưng vì sự rõ ràng, chuẩn xác và đây ý nghĩa 
của các bản văn. Trước hết bé cân được học Thánh vịnh. Nhờ 
Thánh vịnh bé tránh khỏi các bài hát đời, và sách châm ngôn của 
Salomon sẽ dạy bé cách sống. Với sách Giảng viên bé học được 
sự khinh chê sự vật trân thế. Qua sách Gióp, bé ham mê gắn bó 
với những tấm gương can đảm và kiên nhẫn. Tiếp theo, hãy dẫn 
bé bước vào các sách Tin Mừng mà từ nay bé không bao giờ được 
rời tay; rồi với thành tâm thiện chí bé tới giải khát nơi sách Công 
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vụ tông đồ và các thánh thư. Khi kho lẫm tâm hồn của bé đã chứa 
chan mọi của cải châu báu đó rồi, hãy giúp bé lãnh nhận các 
sách tiên tri và bẩy sách đầu của bộ Kinh thánh (Heptateuque), 
rồi đến sách Các Vua, sách Biên niên sử, Esdras và Esther. Cuối 
cùng, không còn nguy hiểm nữa, bé có thể học hỏi sách Diễm tình 
ca. Nếu mới bắt đầu học mà dùng sách này tâm hồn bé có nguy 
cơ tổn thương, vì chưa có thể hiểu đươc rằng đây là bài ca hôn lễ 
thiêng liêng, được che dấu dưới ngôn ngữ phàm tục. Bé cũng cân 
dè dặt, với các sách nguy thư. Nơi các sách này, phải khôn ngoan 
lắm mới đãi được vàng trong quặng bùn. 


(Jérôme, Thư từ) 


BÀI ĐỌC THÊM 56: - 
GIÁO LÝ TRONG NIÊM VUI 


Một phó tế tại Carthage là Déogratias gặp khó khăn trong 
việc dạy đức tin căn bản cho những người trưởng thành chưa định 
rửa tội ngay. Ông bày tỏ với Augustin, thánh nhân viết cho ông 
“lời khuyên về việc dạy giáo lý căn bản” 

Anh hãy nhớ rằng chúng ta sẽ được người ta chăm chú lắng 
nghe hơn khi chính chúng ta ham thích công việc của mình: cách 
thế giảng dạy phải toát lên niềm vui của chúng ta. Nhờ đó giọng 
sẽ tự nhiên và hấp dẫn hơn. Xác định khởi điểm và đích điểm của 
bài giảng chân lý đức tin cũng chẳng phải là điều quá khó khăn; 
khai triển thế nào cho phong phú để dù ngắn hay dài bài giảng 
vẫn đây đủ trọn vẹn. Kể cả khi rút ngắn hay kéo dài bài giảng. 
Công việc quan trọng hơn đó là tìm ra phương pháp để giảng dạy 
trong vui tươi: càng thành công ở điểm này chúng ta càng được 
người ta lắng nghe. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu đối với của cải 
vật chất “Thiên Chúa yêu thích kẻ trao tặng với nụ cười” (2 Cor 
9,7), huống chỉ đối với của cải thiêng liêng ! Nhưng để có được 
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niềm vui đúng lúc của nó thì đó vẫn là ân sửng của lòng thương 
xót Chúa, Đấng đã trao cho chúng ta nhiệm vụ đó. 


Để được đây đủ, giáo trình phải bắt đầu với “từ khởi thuỷ, 
Thiên Chúa dựng nên trời và đất” của sách Sáng thế và tiếp tục 
cho đến thời hiện tại của Giáo hội. Phải chăng điều đó có nghĩa 
là phải học thuộc lòng, đòi người ta nhớ hết tất cả các sách Ngũ 
thư... Tin Mừng, Công vụ tông đồ? Không phải bằng lòng với 
những điểm chính yếu, minh họa chúng bằng một vài sự kiện đặc 
biệt để tạo sự chú ý dễ dàng hơn ? và phải lưu tâm phân chia 
thành các thời đại lớn ... 


Tôi cân nói với anh về phương thế để tạo bầu khí tươi vui ... 
Phải nhận rằng, thật là một nhiệm vụ khó nhọc khi phải nói cho 
hết bài trong lúc thấy thính giả không có một phản ứng nào ... 
Anh hãy vận dụng hết mọi phương sách hùng biện có thể động 
viên và làm cho thính giả thoát ra khỏi sự e đè cuả họ. Nên nói 
với họ cách từ tốn dịu dàng .. để họ bớt thái độ “kính nhỉ viễn 
chỉ”, hãy nhắc họ nhớ chúng ta cùng là anh em với nhau. Hãy đặt 
câu hói để xem người nghe có hiểu không. Khuyến khích họ thẳng 
thắn trình bày những thắc mắc nếu có .. Nên khêu gợi sự chú ý 
bằng câu khôi hài, nhưng phải thanh nhã và không ra ngoài để, 
hoặc bằng cách kể điều gì đó gây ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay một 
điều gì buôn, cảm động... 
(Augustin, Lời khuyên về việc dạy giáo lý vỡ lòng). 


BÀI ĐỌC THÊM 87: VINCENT DẸ LÉRINS ( Tiền bán thế kỷ V) 
CÓ CHĂNG MỘT TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỂ PHÂN BIỆT 
CHÂN LÝ VÀ LẠC? 


Với rất nhiều nhiệt tâm và chú ý tôi thường tìm hỏi, nơi một 
số vị lỗi lạc về thánh thiện và thông thái, vấn đề này: “có chăng 
một phương pháp chắc chắn, khả đĩ gọi là phương pháp chung và 
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ổn định, để nhờ đó mà tôi có thể phân biệt chấn động đức tin 
Công giáo với những điều lừa lọc của lạc giáo ? Tôi luôn nhận 
được từ các vị đó câu trả lời này “... Chúng ta phải bảo vệ đức tin 
này bằng hai thành lãy: Trước hết là uy quyền của Thiên luật, 
sau đó là truyền thống của Giáo hội Công giáo”. 

Có lẽ có người nói thế này “Bởi vì luật của Kinh thánh thì 
hoàn hảo và nó đáp ứng cách đầy đủ và phong phú cho mọi tình 
huống, cần gì mà thêm sự giải thích của Giáo hội ?” Chính vì 
Kinh Thánh thì thâm sâu, nên mọi người không hiểu Kinh thánh 
trong chỉ một nghĩa và cùng một nghĩa. Cùng những lời đó, người 
nây giải thích cách này, kê khác lại giải thích cách khác, ta có 
thể nói là có bao nhiêu người giải thích thì có bấy nhiêu ý kiến 
khác nhau ... 

Trong chính Giáo hội Công giáo, phải chăm lo kỹ lưỡng 
trong việc giữ lấy những gì đã được mọi người ở khắp nơi luôn 
luôn tin tưởng. Vì điều đó đích thực và đúng nghĩa là Công giáo 
như từ nguyên và sức diễn tả của từ ngữ đó cho thấy, nó bao trùm 
toàn thể sự vật. Và ta sẽ đạt được mục đích đó, nếu theo tính phổ 
quát, tính cổ truyền và sự đồng ý chung. Theo tính phổ quát, khi 
ta tuyên xưng đức tin mà toàn thể Giáo hội hoàn vũ tin nhận, là 
duy nhất chân thật. Theo tính cổ truyền khi ta không chút xa lìa 
những thâm tín mà các bậc tổ phụ, giáo phụ .. đã nhất trí với 
nhau cách mỉnh nhiên. Cuối cùng, theo sự đồng ý chung — đặc 
tính này nằm trong chính tính cổ truyền — khi ta tin nhận các định 
tín và các giáo thuyết đã được tất cả mọi người công nhận, hay ít 
là được hầu hết mọi Giám mục và tiến sĩ công nhận. 


Khi nấy sinh một vấn đề mới chưa được một Công đồng nào 
đề cập tới, thì phải dựa vào ý kiến của các giáo phụ hay ít là ý 
kiến của những người mà — trong nơi và thời gian của họ — vẫn ở 
trong sự duy nhất của đúc tin, của sự hiệp thông, và đã được công 
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nhận như là những bậc thây. Và tất cả những gì mà các ngài đã 

có thể đông tâm nhất trí bảo vệ thì phải coi là giáo lý chân thật 
và công giáo của Giáo hội, không một chút đắn đo nghỉ ngại. 

Vincente de Lérins 

“*Commotutotiun” (Aide-Mémoire),34 trong Brunetière la briolle, Saimf 

Vincent de Lérins, Paris 1906. 
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Chương 7: THƯỢNG TRNG CỔ 
Thế kỷ V - XI 


TAN RÃ VÀ TÁI THIẾT KITÔ GIÁO 


Phải trải qua bao thế kỷ, Giáo hội mới được nhìn nhận 
trong đế quốc Rôma. Nhưng vào cuối thế kỷ IV, các Kitô hữu 
không hề nghĩ là Giáo hội có thể tổn tại bên ngoài khuôn khổ 
này mà địa giới hành chính và địa giới giáo phận trùng nhau; 
Các Giám mục được đồng hóa với các viên chức cao cấp; Hoàng 
đế triệu tập các Công Đồng chung... 


Tuy nhiên, đế quốc đã rất suy yếu. Khi Théodose chết 
(395), đế quốc bị chia vĩnh viễn thành hai phần. Trong thế kỷ V, 
phần phía Tây biến mất dưới các đợt tấn công của các dân man 
di (Barbare). Bên Đông phương, đế quốc còn tổn tại một thế kỷ 
nữa trên một lãnh thổ ngày càng thu hẹp dần. Giáo hội vẫn tổn 
tại qua mọi thăng trầm này và đã biến đổi sâu xa. 


10 thế kỷ, ngăn cách giữa thời thượng cổ và thời Phục 
hưng thế kỷ XVI, được gọi là thời Trung cổ (Moyen Age). Ban 
đầu, từ ngữ này có nghĩa xấu. Các triết gia nhân bản thế kỷ XVI 
muốn ám chỉ, một cách khinh bỉ, thời kỳ trung gian giữa và nền 
văn minh cổ đại mà họ muốn phục hồi. 


Biết bao biến cố đã diễn ra trong 1000 năm. Thời trung cổ 
gợi lên cho ta các đại thánh đường, thập tự chính, vua thánh 
Louis .. nói cách khác, cả một “Kitô giới” (chrétien). Nhưng, để 
đạt đến nó, chúng ta phải trải qua 6 thế kỷ đen tối, trong đó nền 
văn minh Âu châu đặt căn bản trên Kitô giáo được hình thành 
rất vất vả. 
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I. CÁC CUỘC XÂM LĂNG ĐỊA GIỚI TÔN GIÁO MỚI 


1. Những cuộc xâm lăng của các sắc dân Germain. 


Những năm đầu Thế kỷ V, nhiều sắc dân Germain bị dân 
Hung áp đảo họ đã vượt sông Danube và sông Rhin, tràn vào đế 
quốc Rôma. Năm 410, thành Rôma bị dân Wisigoth của Alaric 
chiếm và tàn phá. Những người này định cư ở miền nam xứ Gaul 
và Tây Ban Nha. Dân Vandal chiếm vùng Bắc phi. Năm 430, 
thánh Augustin chết trong thành Hippone đang bị bao vây. 
Thành Carthage thất thủ năm 439. Đến luật dân Hung của Attila 
tràn sang phía Tây. Liên minh thánh giữa các dân man di, 
Germain và các toán quân Rôma cuối cùng, đã chận đứng được 
Attila ở gần thành Troyes (451). Trong khi đó, Giáo hoàng Leo 
Cả đã thành công trong việc thương lượng để Attila rút lui (452). 
Năm 455, thành Rôma lại bị quân Vandal của Genséric cướp 
phá. Cuối cùng, năm 476, hoàng đế Rôma cuối cùng là Romulus 
Augustule, một chú bé chưa có râu bị tên man di râu xồm 
Odoare hạ bệ. Thế giới cổ đại vừa Kitô giáo, vừa Rôma không 
còn tổn tại nữa. Đế quốc vẫn tổn tại bên Đông phương, nhưng 
Tây phương Latinh đã tan rã phân nhiều vương quốc man di: 
Ostrogoth, Wisigoth, Burgond, Vandal, Alaman... 


a. Ngày tận thế đã tới ? 

Nhiều Kitô hữu tin là ngày tận thế đã tới. Họ nghĩ rằng Giáo 
hội không thể tổn tại ngoài đế quốc. Biến cố thành Rôma bị 
chiếm năm 410 gây một mối bàng hoàng sâu sắc nơi các tín hữu 
dân ngoại coi đó như một hình phạt của thần linh vì tội đã bỏ đạo 
cổ truyền. Các Kitô hữu tự hỏi: tại sao các tín đổ và các thánh tử 
đạo không bảo vệ thành, trong khi thân xác các ngài vẫn còn đó ở 
Rôma ? Có người nói: Thiên Chúa muốn phạt tội những người 
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Kitô hữu. Nhưng tại sao cả những đứa vô tội cũng phải chết? Từ 

Bêlem, Jêrôme thốt lên những lời đau đớn. Trong khi đó, ở 

Hippone, Augustin cố gắng đem lại ý nghĩa cho các biến cố này 


⁄ 


trong tác phẩm “ Thành trì Thiên Chúa” (La cité de Dieu). 


BÀI ĐỌC THÊM 88: 


TẠI TU VIỆN BÊLEM, 
JÉROME ĐƯỢC TIN RÔMA THẤT THỦ 


“Thình lình người ta đến báo tin cho tôi: Pammachiu 
Marcella đã chết; Rôma thất thủ; một số lớn anh chị em chúng 
tôi đã chết. Tôi rụng rời, sửng sốt bàng hoàng ngày đêm không 
còn nghĩ tới việc gì khác, tôi ngỡ mình là một tà binh cùng với 
các vị thánh bị giằng co giữa hy vọng và tuyệt vọng. Tôi vội vã 
tìm hiểu thêm về các biến cố này. Tôi tự ép mình mang lấy phần 
thánh giá trong các tai hoạ của người anh em nhưng, khi ánh 
sáng vinh quang của thế gian đã lụi tàn, khi thủ đô của đế quốc 
chúng ta bị chiếm, khi trong kinh thành duy nhất cả vũ trụ và nên 
văn mình đã chết, “Tôi im lặng, cúi đầu, không còn nói được 
tiếng nào, nỗi đau của tôi thật dữ dội, trái tìm tôi bừng cháy, và 
khi tôi suy gẫm, ngọn lửa bừng lên trong tim tôi”. 

Chẳng có gì dài lâu mà không có kết cuộc, các thế kỷ trôi 
qua là mãi mãi qua đi. Thật có lý để nói rằng: mọi có khởi đầu 
phải có kết thúc, mọi cái phát triển đều phải suy tàn và chết. 
Không có tạo vật nào không bị già cỗi và làm cho biến mất. 
Nhưng còn Rôma! Được xây dựng bằng bao chiến công khắp thế 
gian, ai có thể nghĩ là nó sẽ sụp đổ, trở thành mô chôn các dân 
tộc mà nó từng là mẹ? Suốt miễn duyên hải phía Đông, từ Ai cập 
tới Phi châu, nay tràn ngập con cái thành Rôma, những người fy 
nạn, những người nô lệ. Ai có ngờ: Hàng ngày thành thánh Bêlem 


39 
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đón nhận bao nhiêu người ăn xin, nam nữ, những kẻ mà ngày xưa 
là giới giàu có và qúi phái? Than ôi! Chúng ta không thể cứu 
giúp tất cả nhưng ít nhất ta cùng khóc với họ, hoà nước mắt mình 
vào nước mắt họ. 

(Jérôme, nhập đề tập chú giải sách Ê-dê-ki-en). 

b) Các Giám mục bảo vệ các thành phố. 

Trong hoàn cảnh bi đát này, Giáo hội thường là tổ chức 
duy nhất còn lại. Nhiều Giám mục thay thế cho cơ cấu chính 
quyển tan rã. Ở Hippone, Augustin tiếp đón các người ty nạn. 
Ngài yêu cầu các Linh mục và Giám mục ở lại với dân của 
mình. Giám mục Quodoultdeus là linh hồn của cuộc kháng cự ở 
Carthage. Exupère bảo vệ thành Toulouse, Sidoine Appoll. 
Naire giữ Clermont. Patient tiếp tế cho thành Lyon và vùng phụ 
cận. Nữ tu Genevierè de Nanterre khích lệ lòng can đảm của 
dân Paris. 


©) Dân Franc trở lại. 

Tình thế buộc phải thỏa hiệp với những người man di này. 
Hơn nưa, trong số họ, có những người rất thán phục thế giới 
Rôma và nhận các viên chức cũ của hoàng đế làm việc cho 
mình. Orse cho rằng: có lẽ các cuộc xâm lăng này loan báo một 
giai đoạn mới trong đời sống Giáo hội. Nhiều người Germain đã 
theo Kitô giáo thuộc lạc giáo Ariô do Wulfila rao giảng cho họ 
từ thế kỷ thứ IV. Họ thường khoan dung đối với người Công 
giáo. Tuy nhiên, những người Vandal theo Ariô lại đàn áp dã 
man những người Công giáo Bắc Phi. Dân Franc vẫn còn theo 
ngoại giáo. Nhưng như Consfantin trước kia, Clovis vua dân 
Franc cho rằng ông chiến thắng dân Alaman là nhờ Chúa của 
Clotilde, bà vợ Công giáo của ông. Việc Clovis theo Giáo hội 
Công giáo có nhiều hậu qủa quan trọng. Dân Fanc được sự ủng 
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hộ của những người dân gốc Rôma ở xứ Gaule. Clovis chiến 

thắng các nhóm Germain theo lạc giáo Ariô khác. Những người 

Công giáo đã có l ông vua của mình, không còn hướng về 
90 Constantinple nữa. Clovis là Constantin mới của họ. 


d) Justinien. 


Ở Constantinopole, hoànag đế Justinien (527 - 565) đưa 
ra một dự định vĩ đại để tái chiếm các lãnh thổ rơi vào tay man 
dân, nhưng ông chỉ thành công một phần ở Phi châu và Ý. Ông 
được nổi tiếng nhờ việc xây dựng thánh đường Sophia 
Constantinople và công bố bộ luật Rôma, thu tập mọi luật lệ của 
đế quốc. Bộ luật này là cơ sở cho luật dân sự và tôn giáo của 
Châu Âu. 


BÀI ĐỌC THÊM 89: 
NHỮNG NGƯỜI MAN DI TRONG GIÁO HỘI 


Orose, linh mục ở Braga ( Bắc Bồ Đào Nha) di tản vì 
Vandal, đến ty nạn ở Hippone với Augustin. Trong tác phẩm “ 
Lịch sử chống dân ngoại”, ông đưa ra một cái nhìn Kitô giáo về 
lịch sử thế giới từ Adam đến năm 417. 


“Ai biết được ? có lẽ các dân man đi đã có thể xâm nhập đế 
quốc Rôma để cho khắp nơi, Đông phương và Tây phương, Giáo 
hội của Đức Kitô đây các dân Hung, Suève, Vandal, Burgond và 
vô số các dân khác trở thành tín hữu ? Phải chăng ta phải ca 
ngợi và tôn vinh lòng nhân hậu Chúa vì nhờ sự sụp đổ của ta biết 
bao quốc gia được biết chân lý mà họ không có cách nào khác để 
biết đến ?” 


(Orose, Lịch sử chống dân ngoại, VH, 41) 
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BÀI ĐỌC THÊM 90: 
CLOVIS TRỞ LẠI 


Grégoire de Tours (538- 594) chào đời tại Clelmonfr- 
Ferrand, sống ở Lyon và lên Giám mục thành Tours năm 573. 
Qua các tác phẩm của ngài, đặc biệt quyển “ Lịch sử dân Frane” 
ngài là sử gia chính cho biết về đời sống chính trị và tôn giáo ở 
xứ Gaule thế kỷ V-VI: Vụ chiếc bình ở Soissons, các vụ tàn sát 
hoàngag tộc dưới triều đại Méroving... 


“Đạo quân của Clovis bắt đầu bị đánh tan; thấy thế, Clovis 
giơ tay lên trời, xúc động ứa nước mắt ông nói: ' Lạy Đức Giêsu 
Kiô mà Clotide qảa quyết là con Thiên Chúa hằng sống, người ta 
nói Ngài cứu giúp những ai lâm nguy và ban chiến thắng cho 
những ai hy vọng vào Ngài, tôi tha thiết cầu xin niềm vinh dự 
được Ngài cứu giúp. Nếu Ngài ban cho tôi chiến thắng kẻ thù và 
ước gì tôi được thử thách quyên năng mà dân được hiến thánh 
cho Danh Ngài nói rằng họ nhận được biết bao bằng chứng - tôi 
sẽ tin vào Ngài và nhận rửa tội nhân Danh Ngài. Vì tôi đã kêu 
cầu các thân của tôi và tôi thấy rõ họ không giúp tôi. Điều này 
làm tôi tin rằng họ không có quyên lực gì vì họ không cứu giúp 
những kê phụng thờ họ. Vậy, tôi kêu cầu Ngài, tôi ưóc ao tin vào 
Ngài, chỉ xin cho tôi thóat tay kẻ thù'. Khi ông nói những lời này, 
dân quay lưng lại và bắt đầu tháo chạy...” 

(Grégoire de Tours, Histore des Franes, Éd. 10/1§,p.56) 


2. Hồi giáo phát sinh, các cuộc xÂm lăng của người 
Arabie 


Một thế kỷ rưỡi sau đó, những kể xâm lược mới từ Arabie 
làm đảo lộn tận gốc hơn nửa địa lý của Giáo hội ven biển Địa 
Trung Hải. 


9] 


92 


Chương 7: THƯỢNG TRUNG CỔ 225 


a. Một xứ Arabie bị quên lãng. 

Thế kỷ thứ VII, xứ Arabie là nơi giao lưu các nền văn 
minh và tôn giáo. Theo truyền thống, những người Hanif là 
những kẻ duy trì một niềm tin độc thần nguyên thủy. Các cộng 
đoàn Do Thái và Kitô hữu đã định cư dọc theo bờ Hồng Hà và 
miễn Nam (Yémen). Nhưng phần lớn nhất của miền này — một 
vùng lang thang của các bộ lạc du mục đa thần không ngừng gây 
chiến với nhau. Thành La-Mecdque, có tẳng đá đen (Kaaba), thu 
hút những người Arabe đến họp chợ và hành hương. 


b. Vị tiên tri cuối cùng. 

Mang đậm nét các trào lưu khác nhau này, Mahomét công 
bố một sứ điệp đã nhận từ trời năm 610. Giờ phán xét đã gần. 
Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà người tín hữu (Musulman) 
phảẩi vâng phục (Islam) tuyệt đối. Là người cuối cùng của một 
loạt các tiên tri, từ Abramham đến Giêsu, Mohamét có nhiệm 
vụ phục hồi niềm tin độc thần ở Arabie và ban cho dân này- 
trong chính ngôn ngữ của họ- một SÁCH ( Coran) là cho họ 
ngang hàng với các dân tộc khác. BỊ những người của bộ lạc 
khước từ, Mohamét trốn khỏi La-Mecque sang Médine năm 
622. Sự kiện Hégire (Hejia: fuite) là khởi điểm của kỷ nguyên 
Hồi giáo. Khi không thể liên kết với những người Do Thái và 
Kitô hữu, Mohamét chống lại họ và công bố tôn giáo mới của 
ông là đạo phổ quát. Sau khi đã thống nhất được các bộ lạc 
Arabie, Mohamét khải hoàn trở về La-Mecque và chết vài 
tháng sau đó (632). 


c. Thánh chiến 

Đứng trước các đế quốc đã kiệt quệ là Rôma và Batư, 
người Arabe tạo thành một lực lượng quân sự mới. Họ tung ra 
các cuộc đánh chiếm như sấm sét. Họ hăng say đón nhận cái 


226 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - jean Comby 


chết trong khi “cố gắng đi trên đường của Thiên Chúa” ( Djihad, 
thường dịch là thánh chiến). Những kẻ xâm lăng lại có thêm lợi 
thế nhờ thái độ thụ động của dân vùng Đông phương tại Syri và 
Ai cập là vùng thường xuyên có xung đột với Constan-tinople về 
các vấn đề tín lý và chủng tộc (x.p.189 tt), đôi khi họ còn được 
coi là kẻ giải phóng. Jérusalem bị chiếm năm 638, cùng lúc với 
Syrie và Palestine. Alecxandrie thất thủ năm 642, Ba tư năm 
651. Vào cuối thế kỷ, đến lượt Bắc phi dù chống cự mãnh liệt 
hơn. Thành phố Arabe Kairouan được xây dựng năm 670. 
Carthage bị chiếm năm 689. Năm7II1, những người Arabe và 
Berbère theo Hồi giáo bắt đầu cuộc đánh chiếm Tây Ban Nha. 
Họ đến tận giữa vương quốc Franc (Poitiers 732). 


Từ nay, Hồi giáo trở thành như kẻ thù chính của các Kitô 
hữu. Đó là khởi điểm cho những cuộc chiến không cùng. Công 
cuộc tái chiếm Tây Ban Nha (Recondqu¡sta) chỉ kết thúc vào năm 
1492. Từ thế kỷ XI, các Kitô hữu Tây phương tổ chức các cuộc 
Thập tự chinh để tái chiếm các nơi Đức Kitô đã sống. Trong khi 
đó, người Arabe đồng hóa nền văn minh Hylạp và trở thành 
những người lưu truyền nền khoa học cổ đại. Một vài vùng, như 
Tây Ban Nha và đảo Sicile, sẽ trở thành các điểm giao lưu văn 
hóa giữa Hồi giáo và Kitô giáo. 
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KINH CORAN 
- Chữ khắc Arabe thế kú VII 
“Thiên Chúa là hụ vọng của tôi” 
BÀI ĐỌC THÊM 91: 


KINH MỞ ĐẦU 


Nhân danh Thiên Chúa khoan hồng và nhân hậu ! 

Ngợi khen Thiên Chúa, Chúa tể càn khôn, 

Đấng khoan hông, Đấng nhân hậu, Vua ngày phán xét ! 
Chính Ngài là Đấng chúng con thờ lạy, 

Chính Ngài là Đấng chúng con van nài cứu giúp. 

Xin hướng dẫn chúng con trên đường ngay chính, 

Con đường của những ai đẹp lòng Ngài, 

Chứ không phải của những kẻ bị Ngài thịnh nộ, 

Hay những kẻ sống trong lạc lâm. 


BÀI ĐỌC THÊM 92: 


TRÍCH ĐOẠN TỪ “ SOURATE” VỀ BÒ CÁI 
(Chương 2 Kinh Coran ) 

Coran được chia thành nhiều Sourate hay chương, thường 
được chỉ định bằng một trong các chủ đề được đề cập đến. Tựa đê 
của Sourate thứ 2 rút ra từ những câu 63 và các câu tiếp theo kể 
lại việc Moise hế tế một con bò cái. 

* Lòng đạo đức không hệ tại việc các ngươi quay mặt về 
hướng mặt trời mọc hay hướng mặt trời lặn. Người đạo đức là 
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người tin ở Thiên Chúa, tin vào ngày tận thế, tin vào các thiên 
thân, tin vào SÁCH ( Coran) và tin vào các tiên trì; là kẻ vì tình 
yêu Thiên Chúa tặng cái mình có cho người lân cận, trẻ cô nhỉ, 
người nghèo khó, người lữ khách và những ai xim mình; là kẻ 
chuộc những kẻ bị cẩm tù, kẻ tuân giữ việc cầu nguyện, kẻ làm 
phúc bố thí, giữ các lời đã hứa; là kẻ nhẫn nại trong nghịch cảnh, 
lúc khó khăn, thời bạo lực. Họ là những người công chính và kính 
sợ Chúa. (172) 


Ngày xưa, nhân loại làm thành một dân tộc, Thiên Chúa đã 
sai các tiên trì có nhiệm vụ loan báo và cảnh cáo họ. Ngài ban 
cho các tiên trì SÁCH CHÂN LÝ (Thánh Kinh) để tuyên phán 
giữa nhân loại về tranh chấp của họ. Thế mà họ chỉ tranh cãi vì 
ghen tương lẫn nhau và cả khi các dấu chỉ hiển nhiên đã được 
ban cho tất cả bọn họ. Thiên Chúa là Đấng Hướng đạo của con 
người, của những kẻ tin vào chân lý vì Ngài dẫn đưa kẻ Ngài 
muốn về chính lộ. (209) 

Thiên Chúa là Thiên Chúa Duy nhất; không có Thiên Chúa 
nào khác ngoài Ngài, Đấng hằng sống, Đấng bất biến. Ngài 
không hề thiếp đi hay ngủ mê. Tất cả mọi sự có trong các tầng 
trời và trên trái đất đều thuộc về Ngài. Ai có thể khẩn cầu Ngài 
mà không được Ngài cho phép? Ngài biết điều đó có trước chúng 
và điều có sau chúng, con người chỉ nắm giữ bằng tri thúc điều 
Ngài muốn cho họ biết. Ngài tỏa ra trên các tầng trời và trên đất. 
Việc gìn giữ chúng không làm Ngài tổn hơi nhọc sức chút nào. 
Ngài là Đấng tối cao, Đấng vĩ đại. (256) 


(E. Dermenghem, Mahomet et la tradition islamique, Coll. Maitres spirituels, 
Sueil, p.93s) 
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3. Một địa lý tôn giáo mới. 

a. Trọng tâm của Giáo hội chuyển rời. 

Các Giáo hội Kitô giáo cổ kính nhất thuộc Đông phương 
và Bắc phi đã rơi vào ách thống trị Hồi giáo. Dầu có một sự 
dung thứ tương đối của người Hồi giáo, các cộng đoàn này suy 
yếu dần ở Đông phương, nhưng họ vẫn tổn tại đến ngày nay. 
Trong số đó, nổi tiếng nhất là giáo hội Copte ở Ai Cập và giáo 
hội Maronite ở Liban. Các Giáo hội này đã gìn giữ được những 
thể chế bển vững như: Thể chế Tu viện, một nét độc đáo văn 
hóa biểu lộ trong ngôn ngữ phụng vụ. Trái lại, ở Bắc phi, ta có 
thể thấy các giai đoạn tàn lụi dần của các cộng đoàn Kitô giáo. 
Có khoảng 40 giám mục (Bắc phi) lúc người Arabe xâm lấn. 
Năm 1053, chỉ còn 5, và năm 1076 còn lại 2. Những Kitô hữu 
cuối cùng biến mất vào đầu thế kỷ XII. Như thế, trọng tâm của 
Giáo hôi không còn là Địa Trung Hải với tâm điểm là Rôma, 
nhưng đã chuyển dời lên phía Bắc. Sự hiện diện và giao lưu giữa 
Tây và Đông càng khó khăn thêm về đường biển. Trên lục địa, 
người Slave định cư dọc sông Danube, tiến xuống Địa Trung 
Hải trên bờ biển Dalmatie, Machedoine và đến tận bán đảo 
Péloponnèse vào cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VIL Họ tạo thành 
một hàng rào giữa Đông phương Hy lạp và Tây phương La tinh. 
Những nét chính của một địa lý Kitô giáo mới đã được ấn định. 


b. Đế quốc Byzantin 

Đế quốc Rôma Đông phương về phía Nam, bị mất Syrie, 
Palestine và Ai Cập. Phía Bắc và phía Đông bị dân Slave và dân 
Bulgare đe dọa. Nó trở thành một nước Á châu nói tiếng Hy lạp. 
Người ta gọi nó là Đế quốc Byzantin do tên Byzance, tên cũ của 
thành Constantinople tại eo biển Bosphore. Sự mất dạng của các 
tòa thượng phụ Alexandrie, Giêrusalem, Antioche- bị cô lập trong 
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thế giới Arabe — củng cố vai trò của thượng phụ Constantinople. 
Từ nay, vị thượng phụ này được coi như thủ lãnh Giáo hội Đông 
phương và cạnh tranh với Giáo hoàng, Giám mục Rôma. 


c. Tây phương man di 

Trong thế giới Tây phương của các vương quốc man di, 
các thế kỷ tiếp sau các đợi xâm lăng tạo ấn tượng một sự suy tàn 
đồng bộ. Đời sống thành thị biến mất đồng thời với thương mại. 
Trên các lãnh thổ rộng lớn, chỉ còn hoạt động nông nghiệp. Sự 
suy thoái biểu lộ qua tính tàn bạo của phong tục, xuống dốc về 
nghiên cứu và nghệ thuật và một tôn giáo pha lẫn tinh thần 
ngoại đạo mê tín dị đoan. Sự suy thóaI bên ngoài này thực ra là 
một lò luyện. Dần dần, niềm tin Kitô giáo góp phần phát sinh 
một nền văn minh hòa hợp di sản Hy-La và các đóng góp từ 
phía Germain. 


d. Một tôn giáo làng quê gần thiên nhiên. 

Trong thời kỳ này, các giáo xứ miễn quê gia tăng trên 
những lãnh thổ rộng lớn, Công giáo trở thành một tôn giáo của 
dân quê, mang tính thi vị của thôn dã. Lòng sùng tín bộc lộ và 
thúc đẩy lòng trung thành với đất mẹ. Mamert, Giám mục 
Vienne (thế kỷ V) lập các “kinh cầu mùa”, cầu cho mùa màng 
của đất. Tôn giáo bình dân này được thiết lập qua việc ăn rễ sâu 
vào đồng quê, qua việc tôn kính các thánh và các thánh tích, qua 
thị hiếu phép lạ. Ngày nay, mối hoài tưởng tôn giáo này đang 
hồi sinh. 

e. Các tu sĩ, những người bảo tôn và sáng tạo một nền văn hóa. 

Trong lúc các Giám mục, Linh mục chưa có được phẩm chất 
đáng mong ước thì các tu sĩ đã thực sự là những người bảo tổn sức 
sống Kitô giáo. Họ thường đi đầu trong việc tiếp tục rao giảng Tin 
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Mừng. Các tu sĩ Ai- len (Irlande) nhắc lại các đòi hỏi Kitô giáo 

trong các cuộc hành trình lang thang của họ, Thánh Colomban 

(540-615) đi từ Bangor ở Ailen ngang xứ Armorique lập các đan 

viện ở Luxenil (rừng Vosges), Brege hổ Constance (Đức) và 

Bobbio (bắc Ý). Các tu sĩ Ailen phổ biến một hình thức xá giải 

93 mới: xưng tội riêng và đền tội theo 'chuẩn' (Tarif penitentiel). 
Các tu sĩ sống theo luật Biển Đức (Benoit) đồng thời cũng là 
những người rao giảng Tin Mừng chẳng hạn Augustin de 
Catobery (600)- là người chú giải Kinh Thánh và bảo vệ truyền 
thống La tinh, Thánh Béđa đáng kính (thế kỷ VI-VI). 
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BÀI ĐỌC THÊM 93: . 
HAI PHƯƠNG THÊ NHĂM HÓAN CẢI LƯƠNG DÂN 


Lời khuyên của Giáo hoàng Grégoire Cả gởi Ausgustin, fu 
sĩ truyền giáo ở Anh. 


“Phá hủy các đền thờ lương dân càng ít càng tốt chỉ hủy 
các tượng thần, rẩy nước thánh trên (đền thờ), lập các bàn thờ, 
đặt các thánh tích trong các kiến trúc này, để nếu các đền thờ có 
cấu trúc tốt, ta chỉ thay dụng đích của chúng, xem là đồ thờ tự ma 
quỉ, thì nay trong đó ta thờ lạy Thiên Chúa đích thực. Như thế, 
dân chúng thấy các đền thờ của họ, và nhờ nhận biết Thiên Chúa 
đích thực, họ sẽ đến thờ lạy Ngài tại chính nơi tổ tiên họ đã đến 
hội họp. Và bởi họ đã có thói quen tế nhiều bò cho quỷ thân, ta 
không nên thay đổi gì trong các phong tục ngày lễ hội của họ. 
Như thế vào ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ hoặc ngày lễ các 
Thánh Tử đạo có thánh tích đặt trong nhờ thờ, cứ để họ dựng các 
lều đơn sơ bằng cành lá quanh nhà thờ như họ đã làm quanh các 
đền ngoại giáo; cứ để họ mừng lễ bằng các bữa tiệc có tính tôn 
giáo. Khi cho phép họ bộc lộ niềm vui theo cái cũ như thế, ta sẽ 
dễ dàng hướng dẫn họ nhận biết niềm vui nội tâm; vì rõ ràng 
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không thể loại tất cả một lúc trong những tâm hồn còn thô sơ như 
thế. Ta không leo núi bằng cách nhẩy vót lên nhưng bằng những 
bước chậm rất! 
(Grégoire le grand, lefres XI, 56) 
BÀI ĐỌC THÊM 94: 


Capitulaire Của Cha Lemagne Về Vùng Saxe (khoảng 785) 


Capitulaire ( bản tóm lược ) là các văn kiện luật của các 
vua triều đại Carolin. 


- Ai dùng bạo lực xông vào một nhà thờ, dùng sức mạnh hay 
trộm cắp để lấy đi một vật gì hay đốt nhà thờ — tử hình. 


- Ai vì khinh bỉ Kitô giáo, không chịu giữ chay thánh vào 
mùa chay và dám ăn thịt — tử hình. 


- Ai hỏa táng người chết theo nghỉ thức ngoại giáo — tử hình 


- Mọi tên Saxon chưa rửa tội tìm cách ẩn náu giữa những 
người đồng hương và không chịu nhận phép rửa - tử hình . 


II. TÁI THIẾT THẾ GIỚI KITÔ GIÁO LẦN THỨ NHẤT 


1. Phục hưng dưới triều đại Carolin. 


Trong khi các vương quốc thuộc dòng họ Merovin (clo-vis) 
tan rã với các vua “ lười” ( les roIs fainéants), một dòng họ “lính 
chiến” dần dần nổi lên hàng đầu đó là dòng họ các quản gia 
hoàng cung Austrasie, vương quốc Franc phía đông với thủ đô 
là Mets. Một người trong số đó là Charles Martel, ông can thiệp 
như một chủ nhân ông vào nội bộ Giáo Hội: chỉ định các Giám 
mục và tu viện trưởng, xử dụng tuỳ ý các lãnh thổ của Giáo hội. 
Ông chận đứng bước tiến của người Arabe ở Poi-tiers năm 732 
và ở Avignon năm 737. Là người thực sự nắm quyên chính trong 
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nước, Pépin le Bref (lùn) con trai kế vị của Cha Les Martel xin 
Giáo hoàng Zacharie hợp thức hóa tình trạng rồi này ( việc ông 
nắm quyển) . Pépin và Giáo hoàng có quan hệ tốt với nhau. 


a) Nước Tòa Thánh ra đời ( Etafs Pontificaux) 

Khi Pépin le Bref hỏi ý kiến, Giáo hoàng trả lời: “ nên gọi 
là vua người đang cầm quyển ...”. 751, Pépin được phong vương 
do Thánh Bonifacio, vị tông đổ miền Germanie. Bị Lombard đe 
dọa ở Rôma, Giáo hoàng Zachari không thể dựa vào sự giúp đỡ 
của Hoàng đế Constantinople và phải đến náu thân nơi Pépin. 
Giáo hoàng tấn phong lại cho Pépin cũng như các con trai ông 
trong số đó có Charlemagne sau này (754). Vị tân vương, người 
được Thiên Chúa tuyển chọn, Đavít mới, bằng một cuộc hành 
quân sang Ý, đưa Giáo hoàng trở lại Rôma và cho Ngài toàn 
quyển trên các lãnh thổ tái chiếm của dân Lombard (756) Nước 
Tòa Thánh đã ra đời như thế và tôn tại đến năm 1870. Giáo 
hoàng trở thành ông vua nhưng rơi vào ảnh hưởng của vua dân 
Franc và bị đặt vào tình trạng khó xử đối với Hoàng đế 
Constantinople. 


b) Một đế quốc Tây phương mới. 

Chrlemagne (768-814) tiếp tục đường lối chính trị của cha. 
Ông củng cố sự thống nhất Tây Âu, đẩy lùi người Arabe ở bắc 
Tây Ban Nha, mở rộng vương quốc về phía Đông, cải đạo dân 
Saxon bằng khủng bố. Ông áp đặt quan điểm của ông cho Giáo 
hoàng. Ngày Noel năm 800, Giáo hoàng đội vương niệm phong 
ông làm Hoàng đế. Đế quốc mới này, mang nặng tính Germain, 
muốn coi mình là kẻ kế thừa đế quốc Rôma. Việc tái lập này 
cho thấy sự tổn tại dai dẳng của một lý tưởng về thống nhất và 
hoà bình, đã được thực hiện trong một cơ chế chính trị và đồng 
thời trong Giáo hội. Hai cực của xã hội Tây phương từ nay là 
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Giáo hoàng và Hoàng đế. Trong khi đó, triểu đình 
Constantinople coi vị hoàng đế mới như một tên cướp ngôi; 
không thể chấp nhận là có người mang danh hiệu hoàng đế 
ngoài thủ đô Byzantine đó là một yếu tố phụ thêm vào cuộc 
tranh chấp giữa Đông phương Hy lạp và Tây phương La tinh. 


©) Tái lập trật tự. 

Các vua dòng Carolin coi mình có bổn phận tái lập trật tự 
trong Giáo hội và gây dựng lại cho Giáo hội một chút uy tín. Do 
đó, người ta gọi đây là thời Phục hưng dưới triều đại Carolin. 
Thời Pépin, vị tu sĩ Giám mục Boniface (+ 754) tái thiết các 
Giáo phận miền Germani. Trong nhiễu Capitulaire (văn kiện 
luật), thường do các tu sĩ (như Alcuin) gợi ý, Charlemagne cải tổ 
quyết liệt Giáo hội Franc. Ông chọn cẩn thận các Giám mục mà 
ông coi như các viên chức cao cấp. Với giáo sĩ triều, ông ủng hộ 
việc lập các cộng đoàn kinh sĩ theo tỉnh thần Chrodegang de 
Metz (+766) Về phía tu sĩ, thánh Benoit, tu viện trưởng Aniane 
gần Montpellier phổ biến việc giữ luật Biển Đức và cải tổ 
nhiều tu viện. Ngài cố gắng tái lập việc bầu tu viện trưởng do 
các tu sĩ nhưng không phải luôn luôn thành công . 


d) Canh tân phụng vụ 

Để chận đứng sự xuống dốc về phụng vụ trong các vùng 
thuộc xứ Gaule cũ, Charlemagne du nhập và áp đặt trong vương 
quốc ông các sách phụng vụ Rôma. Thấm nhuần tinh thần Cựu 
Ước, cuộc canh tân đi theo hướng vụ nghi lễ và pháp lý. Khía 
cạnh cộng đoàn của kinh nguyện bị lu mờ đi. Các tín hữu không 
còn hiểu các tiếng La tinh, Thánh lễ trở thành một màn diễn 
huyền bí và linh thánh. Bánh thường được thay bằng bánh không 
men. Từ nay vị Linh mục làm lễ quay lưng xuống giáo dân và 
đọc thầm phần lễ quy. Thánh lễ riêng gia tăng các Capitulaire 
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muốn chận bớt việc phổ biến lối xá giải theo “ định chuẩn 
kiểu Ailen và tái lập lối xá giải trong phụng vụ thời xưa. 


e) Canh tân tri thức. 


Charlrmagne trở thành người khởi xướng một cuộc canh 
tân tri thức khi ông yêu cầu lập trường cho các giáo sĩ tại triểu 
đình Arr-la-Chapelle, hàn lâm viện cung đình quy các nhà trí thức 
lớn của thời đại, nhiều người là tu sĩ, cố gắng phục hồi La ngữ cổ 
điển cũng như việc học hỏi Thánh Kinh Giáo phụ và phụng vụ. 
Các xưởng chép tay cung cấp nhiều thủ bản nổi tiếng vì chữ đẹp 
và trang trí hoa mỹ . Cuộc canh tân này đem lại kết qủa vào đầu 
thế kỷ IX.. Thần học lại có được những tên tuổi lừng lẫy và hồi 
phục thị hiếu tranh luận về tín lý . Paschase Radbert (+ 865), 
Raban Maur (+ §56) và Ratra đưa ra các quan điểm khác nhau về 
cách Đức Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Florus, phó tế ở Lyon 
(+860) cố gắng cải thiện các bản văn Kinh Thánh đang lưu hành . 
Ngài xem việc đọc Lời Chúa là phương thế tốt nhất chống mê tín 
đị đoan và việc tôn sùng ảnh tượng quá đáng . 


2. Những thăng trầm của đế quốc Byzamtin. 

Giữa những khó khăn xáo trộn về quân sự và triểu chính, 
cuộc tranh luận về ảnh tượng nổi bật lên trong đế quốc Byzantin 
suốt hơn một thế kỷ ( 726-843). Các Kitô hữu của những thế kỷ 
đầu đã tỏ ra chống các hình ảnh về Thiên Chúa; họ coi đó như 
các ngẫu tượng . Tuy nhiên, từ thế kỷ IH, các hang toại đạo đã 
được trang trí bằng những hình ảnh về các cảnh và nhân vật 
trong Kinh Thánh, trong đó, Đức Kitô chiếm một vị trí đặc biệt. 

Truyền thống Byzantin coi các ảnh tượng có một vai trò sư 
phạm. chúng là những “ bài giảng thầm lặng”, “sách dành cho 
những người mù chữ”. Người ta tôn kính chúng như thể chúng cố 
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định sự hiện diện của các vị mà chúng trình bày. Một số người lo 
ngại và nói về các ảnh tượng ( tiếng Hylạp là lcône) như là 
chuyện mê tín, thậm chí là tội thờ ngẫu tượng (Idolâtrie). 


a. Chiến tranh ảnh tượng. 

Năm 726, Hoàng Đế Léon III phá hủy một bức tượng Đức 
Kitô rất được sùng kính; tượng đặt trên cổng lâu đài của ông ở 
Constantinople. Đó là khởi điểm chủ trương bài ảnh tượng 
(Ieonoclaste). Hoàng đế tiếp tục theo đuổi đường lối này bất kể các 
cuộc nỗi dậy của dân chúng và sự chống đối của các tu sĩ. Phải 
chăng hoàng đế bị ảnh hưởng của Hồi giáo bên cạnh? Có lẽ ông 
muốn thanh luyện tôn giáo bình dân và hạn chế ảnh hưởng của các 
tu sĩ, những người tích cực bảo vệ các ảnh tượng. Việc bài ảnh 
tượng đạt cao điểm dưới thời hoàng đế Constantin V (741-775). Có 
các tu sĩ chịu tử đạo để bảo vệ các ảnh tượng. Nữ hoàng lrènne 
đem lại bình yên khi triệu tập Công đồng Nicée (787), Công đồng 
chung thứ 7 nhìn nhận việc tôn kính ảnh tượng là hợp pháp. 


Tuy vậy, cuộc chiến bùng nổ trở lại năm 813 và chỉ chấm 
dứt thực sự năm 843. từ nay các lcône không còn bị phản đối 
nữa. Giáo hội và dân chúng đã thắng được ý riêng của hoàng đế. 
Tuy nhiên, các tranh khẩm và tranh vẽ phải được thực hiện theo 
các nguyên tắc thần học nghiêm khắc: khắc hoạ trên các bức 
tường nhà thờ một phẩm trật từ trên xuống- từ Đức Kitô 
Pantocrator (toàn năng) trên chóp vòm cầu xuống dân đến các 
thánh ở phía dưới tường nhà thờ. 

b. Thời hoàng kùn của Byzance. 

Cuối thế kỷ thứ IX, trong khi bóng tối lại phủ xuống Tây 
phương, thì đế quốc Byzantin bước vào một thời kỳ rực rỡ đặc 
biệt là dưới triều đại Macedoine (867-1056) và vị hoàng đế nổi 
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tiếng Basile II (976-1025). Ngoài các thành công quân sự và các 
công trình văn chương, đời sống Đan tu phát triển mạnh mẽ. 
Năm 963, tu sĩ Athanase lập cơ sở đầu tiên trên núi Athos, bắc 
Hylạp. Núi thánh này sẽ biến thành một “cộng hoà tu sĩ” và là 
đỉnh cao của nền linh đạo chính thống. 


3. Tiếp tục truyền bá Tin Mừng. 


a. Ở Tây phương. 

Các khủng hoảng chính trị và triểu chính ở Đông và Tây, 
không ngăn cẩn việc tiếp tục rao giảng Tin Mừng- tự phát hay 
có tổ chức do các lãnh chúa hay các Giáo hoàng. Tiền bán thế 
kỷ thứ VIII, nhà truyền giáo nổi tiếng của Tây phương là tu sĩ 
Winfrid, người Anh, thường được biết dưới cái tên Boniface 
(680-754). Ngài tái tổ chức Giáo hội Franc, lập nhiều Tòa giám 
mục và tu viện trước khi chết tử đạo nơi dân Erison ( Hoà lan). 

94 Cuối thế kỷ VIII, Charlemagne cho dân Saxon vừa bị khuất 
phục chọn lựa: Rửa tội hay tử hình. Cố vấn của ông, tu sĩ Alcuin 
tỏ ý dè dặt về về cách cải đạo này. Thế kỷ IX, việc truyền giáo 
tiến triển ở Hambuorg, Brême và các xứ Scandinavie nhờ hoạt 
động của Anschaire (801-865). 


b. Nơi dân SÏaye 


Hy lạp và La tinh cạnh tranh nhau truyền giáo cho các xứ 

Slave trong miền đồng bằng sông Danube. Các thừa sai 
Germain từ Baviève đến Bôhême và Moravie. Cùng lúc đó, 
một lãnh chúa Moravie mời Constantinople. Năm 863, thượng 
phụ đã sai 2 anh em Constantin (Cyrille) và Méthode, ngườigốc 

95 Thessalie (Hylạp), và biết tiếng slave. Các ngài định chế bảng 
mẫu tự cho tiếng Slave mà cho đến lúc đó chưa có chữ viết. Các 
ngài dịch Kinh Thánh và các bản văn phụng vụ ra tiếng Slave. 
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Nhưng các vị gặp chống đối nơi các Giám mục gốc Bavìere. Các 
Giám mục này coi các ngài như những kẻ cạnh tranh và cấm 
mọi nghi lễ phụng vụ bằng các thứ tiếng khác với tiếng Latinh. 
Theo các vị đó, ta chỉ có thể cầu nguyện bằng ba thứ ngôn ngữ 
đã dùng trong bản án Pilate viết trên thập giá Đức Giêsu (Ga 
19,26). Hai anh em làm một cuộc hành trình đến Rôma và được 
tiếp đón nồng hậu. Giáo hoàng Jean VIII chấp nhận phụng vụ 
bằng tiếng Slave!. Costantin (Cyrlle) chết và được an táng tại 
một thánh đường ở Rôma. Méthode được đặt làm Tổng Giám 
mục miền Đại-Moravie (vương quốc Moravie và công quốc 
Bohême) với Tòa giám mục tại Sirmium (tức thành phố 
Mitrovica trên sông Save gần nơi hợp lưu với sông Danube). 
Nhưng khi ngài qua đời (884), các Giám mục Đức xin và đã 
được một vị Giáo hoàng mới kết án phụng bằng tiếng Slave. 

c. Dân Bulgarie và Nga. 

BỊ đàn áp, các môn đệ Méthode ty nạn sang Bulgarie. Dân 
Bulgare, một dân tộc Á châu đã Slave hóa nhiều, đang lưỡng lự 
giữa Rôma và Constantinople. Họ cũng đã đón nhận mẫu tự 
Cyrille và phụng vụ tiếng Slave. Thế kỷ sau, dân Nga nhận từ 
dân Bulgare mẫu tự và phụng vụ này. Tuy nhiên toàn bộ hoạt 
động truyển giáo tích cực đó bị tổn hại nặng nề do các đợt xâm 
lược mới đến từ miễn Bắc, Đông và Nam suốt thế kỷ X. 


' Thực ra năm 666 hai anh em đang ở Venise, được Đức giáo hoàng 
Nicolas I đòi đến giải thích. Khi họ đến, Đức giáo hoàng hadrien II cho 
phép dùng phụng vụ tiếng Slave và tấn phong Giám mục. Đức giáo hoàng 
Jean VIII cùng ý kiến nhưng về dau đổi ý và ra lệnh cho Méthode chỉ dùng 
tiếng Slave trong bài giảng chứ không dùng trong phụng vụ. 


(Ghi chú của người dịch) 
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BÀI ĐỌC THÊM 95: 
CYRILLE VÀ MÉTHODE NƠI DÂN SLAVE (863) 


“Khi dân Slave đã được rửa tội, cũng như khi lãnh Chúa 
của họ là Rastislar với Sviatopolk và Kotsel ( người thuộc hoàng 
gia) trình lên hoàng đế Michel ( Constantinople, 842-867) rằng: 
* xứ chúng tôi đã được rửa tội và chúng tôi không thây để giảng 
dạy và giải thích Kinh Thánh cho chúng tôi. Chúng tôi không biết 
tiếng Hylạp lẫn tiếng Latin: kẻ dạy thế này, người dạy thế khác; 
chúng tôi cũng không hiểu ý nghĩa và ý nghĩa Kinh thánh. Hãy 
gởi đến chúng tôi những bậc thây có khả năng giải thích chữ và 
tên thân các sách thánh”; hoàng đế Michel đã triệu tập các nhà 
thông thái của ông và lặp lại cho họ điều các lãnh chúa Slave đã 
nói; vá các nhà thông thái nói: “ ở Thesalonique có một người tên 
là Léon: ông có hai con trai biết tiếng Slave, hai người con trai 
giỏi các môn học vá thông thái... ”. 

Ngay khi mới đến, Constantin (Cyrille) và Méthode đã đưa 
ra mẫu tự Slave và dịch sách Công vụ tông đồ và tin Mừng. Dân 
Slave vui mừng vì được nghe các kỳ công của Thiên Chúa bằng 
tiếng của ho (...). Nhưng có kẻ chê trách các sách tiếng Slave và 
nói rằng: “không một dân nào có quyên có mẫu tự riêng trừ dân 
Do thái, Hy lạp và Latin, như điều mà Pilate đã viết trên thập giá 
của Đấng cứu thế chứng mình điều äó!”. 

Đức Giáo hoàng Rôma (Jean VIHI) nghe điều đó, ngài 
trách những kê đã lẩm bẩm chống các sách Slave và nói rằng: 
“ước gì lời sách thánh được thực hiện; ước gì mọi ngôn ngữ đều 
ca tụng Thiên Chúa” 

(Chronique de Nestor, XX, bẳn văn thế kỷ XI, bản dịch Lóger, 1884) 


240 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI ~ Jean Comby 


BÀI ĐỌC THÊM 96: 


LỆNH CẤM PHỤNG VỤ TIẾNG SLAVE 
DO GIÁO HOÀNG ÉTIENNE V (885) 


Bản văn này rõ ràng đối nghịch với bản văn trên đây. 
“Méthode đã đem đến cho những kẻ nghe ông không phải là sự 
xây dựng mà là sự mê tín, không phải hòa bình mà là tranh luận 
(...) Việc cử hành các Thánh vụ, các mâu nhiệm thánh, các thánh 
lễ trọng thể mà Méthode mạo muội làm bằng tiếng Slave — đã 
không hề được cho phép bởi bất cứ ai (..) . Nhân danh Thiên 
Chúa và quyên Tông đồ của chúng tôi, theo đúng nguyên tắc 
chúng tôi cấm chỉ điều đó, với vạ tuyệt thông;Tuy nhiên trừ ra 
các tâm hôn đơn sơ không hiểu bằng cách khác được. Tin Mừng 
và các bản văn của các Tông đồ mới được công bố bằng tiếng 
Slave do những người đã được dạy dỗ. ” 

(R.P. MiHot, L Epopée missionnaire Paris, 1956, p. 234 ). 


II. TÌNH TRẠNG HỖN ĐỘN MỚI THẾ QUÂN BÌNH DẦN 
DẦN ĐƯỢC VẤN HỒI 


1. Thời kỳ đen tối của Tây phương 
(cuối thế kứ IX và thế kủ X ) 
a. Mất quân bình . 


Sự thống nhất của đế quốc Franc biến mất với hoà ước 
Verdun (843) chia di sản của Louis đạo đức (814-840) làm 3 phần. 
Hai vương quốc Franc và Germanie là thủy tổ của hai nước Pháp 
và Đức ngày nay. Phần vương quốc Lotharingie, là một hành lang 
dài trải từ Bắc hải đến Nam Ý, sẽ sớm biến thành vô số vương 
quốc. Đầu thế kỷ X, tước hiệu hoàng đế biến mất. Ngoài các cuộc 
nội chiến, các đợt xâm lăng mới làm tan rã hoàn toàn thế ổn định 
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của Tây phương. Dân Normand từ Scandinavie đổ bộ lên các bờ 
biển Bắc Hải và Đại Tây Dương. Họ đi ngược các dòng sông, giết 
người cướp của. Ai có thể đều bỏ trốn sâu vào nội địa. Ta có thể 
thấy điều đó qua việc các thánh tích của thánh Philibert đã được 
chuyển từ Noirmuotien cho đến tận Tournus về phía Đông, dân 
Margyar hay Hungari từ vùng núi Oural xâm lăng Germamie và tàn 
phá đến tận Bourgogne (Pháp). Từ phía Nam, bọn Sarrasin, những 
tên cướp biển Hồi giáo từ căn cứ Bắc phi hay Tây Ban Nha đi cướp 
phá vùng duyên hải Ý và xứ Provence. Trong gần một thế kỷ 
(888-975) họ chiếm đóng pháo đài Garde - Freinet gần Saint — 
Tropez ( Trung Ý và cướp bóc vùng phụ cận, bắt làm con tin ngay 
cả Maieul, tu viện trưởng Cluny). 


b. Thánh đế quốc và các vương quốc mới. 

Cuối thế kỷ X, một sự ổn định mới được hình thành. Đế 
quốc được tái lập dưới quyền một lãnh chúa Đức, Othon I, vào 
năm 962. “Thánh đế quốc La - Đức” này sẽ tổn tại đến năm 
1806, nhưng dù có tham vọng trở thành một đế quốc phổ quát nó 
vẫn chỉ là nước Đức. 

Năm 987, dòng tộc Capet bám rễ vĩnh viện ở Pháp (kết thúc 
với Louis XVI, 1789). Đồng thời các toán quân xâm lược định cư 
và lập các quốc gia mới. Đến năm 911, dân Normand định cư trong 
xứ mang tên họ đến ngày nay (Normandie, Pháp). Trong nhiều 
trường hợp, việc hình thành một quốc gia mới trùng với việc thủ 
lãnh của họ chịu rửa tội. Bị đánh bại năm 965 (955). Ở Lech, dân 
Hungsari định cư trong thung lũng sông Danube; vương quốc Hung 
khai sinh với việc rửa tội vua Stephan I, ( năm 1000). Năm 966, 
việc rửa tội công tước Mieszko khởi đần nước Ba lan Công giáo. 
Qua việc nhận phép rửa trên sông Dniepr năm 983, đại công tước 
Wladimir mở rộng Giáo hội Constantinople về phía Bắc và đưa 
nước Nga với thủ đô Kiev vào cộng đồng Châu Âu. 
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2. Giáo hội đắm chìm trong chế độ phong kiến (Féodalié) 

a. Chế độ phong kiến. 

Các cuộc nội chiến cũng như các cuộc xâm lăng làm quốc gia 
tan rã. Các mối quan hệ mà con người thiết lập với nhau chỉ còn lấy 
lời thể làm tin. Đất đai thuộc về người chiến sĩ bảo vệ nó. Người này 
nhờ đến một lãnh chúa hùng mạnh hơn nhìn nhận mình là chư hầu 
(Vassal) và công nhận mình có quyền sở hữu và quản lý một “ lãnh 
địa` (Fief) hoặc một “bổng lộc” (Bénéfice. Thí dụ: một tu viện, một 
nhà thờ, một giáo phận) các quan hệ xã hội biến thành một hệ thống 
phẩm trật của những chiến sĩ và những sở hữu chủ. Giáo hội sở hữu 
nhiều phần đất quan trọng cũng lún sâu vào hệ thống đó. kẻ nắm giữ 
một chức vụ trong Giáo hội thì cũng được sử dụng một phần đất, một 
bổng lộc để sống. Giám mục vừa là lãnh chúa vừa là chư hầu như 
người đời. Trên lãnh thổ của ngài. Ngài có quyền hành pháp, tư pháp, 
có một quân đội riêng. Vì thế cũng dễ hiểu tại sao người ta ham muốn 
các chức vụ trong Giáo hội. Các luật cũ về việc bầu Giám mục do 
hàng giáo sĩ và dân chúng không còn được tôn trọng. Tòa giám mục 
và tu viện không phải là tài sản có thể thừa kế như các lãnh địa khác, 
nhưng được ban phát lại khi người nắm quyền qua đời. Các lãnh chúa, 
hoàng đế, vua, công tước..ban phát chúng cho những ai vừa ý họ vì 
lãnh địa Giám mục bao hàm một quyền tài phán kép, vừa phần đời 
vừa phần đạo, quyển này được ban trong cùng một nghi lễ phong ban. 
Vị lãnh chúa trao cho ứng viên nhẫn và gậy Giám mục đó là hình thức 
phong ban do thế quyển (Investiture-Laique). Dĩ nhiên, việc truyền 
thánh chức Giám mục là do một Giám mục chủ phong, thường là vị 
Tổng Giám mục. 

b) Giám mục tôi, Giáo hoàng xấu. 

Như thế, phẩm chất các Giám mục rất kém vì sự lựa chọn 

g7 của các ông hoàng không chỉ theo các tiêu chuẩn đạo đức. Họ có 
thể mong muốn một người giỏi đánh giặc làm Giám mục muốn 
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cho con cháu đông đảo của mình có được chức quyển, địa vị; 
hoặc bán chức Giám mục cho ai trả giá cao nhất. Đó là nạn 
“Simonie” (CVTĐ 8,200 các Giám mục xấu dẫn đến các linh 
mục xấu và tín hữu xấu. Nhiều linh mục bị tố cáo là “ 
Nicolaisme” ( dâm bôn ) tức ngoại hôn, như sách Khải huyền đã 
nói: ( Kh 2,6-15). Thực ra, luật Giáo hội về hôn nhân về độc 
thân linh mục không phải lúc nào cũng rõ rệt. 


Các lạm dụng không từ cả ngôi Giáo hoàng”. Trong thế kỷ 
X, những người đàn bà thuộc gia đình quý tộc Rôma đã thao 
túng Tòa Giám mục Rôma (gia đình Théophylac). Đó là lý do 
tại sao có các Giáo hoàng sống ngoại hôn và có những Giáo 
hoàng chưa đến 20 tuổi. 


Vì các lý do luân lý, đến lược các hoàng đế Đức áp đặt các 
ứng viên của họ lên ngai tòa Phê-rô. 


c. Ba tầng lớp. 

Chế độ phong kiến dầu vậy đã đạt được một số ổn định 
tương đối. Nhiều tác giả tìm thấy ý Thiên Chúa trong các tổ 
chức xã hội ba thành phần. Đó là lý thuyết nổi tiếng về “ba tầng 
lớp” người này cầu nguyện, kẻ khác chiến đấu , kẻ khác nữa lao 
động. Giáo hội cố gắng hạn chế bạo lực bằng các định chế hoà 
bình: “Hòa bình của Thiên Chúa” cấm tấn công những kẻ yếu 
thế; “Hưu chiến của Thiên Chúa” cấm đánh nhau trong một số 
ngày. Tác vụ chiến đấu được thánh hóa bằng nghi lễ tôn giáo 
phong “hiệp sĩ” (Chevalier) 


? Ví dụ: (Bê noït IX, 1033-1045, lên ngôi năm 12 tuổi, sau đó dân nổi 
loạn trục xuất vì cuộc sống sa đọa, tai tiếng) ( ghi chú của người dịch) 
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BÀI ĐỌC THÊM 97: 
CÁC GIÁM MỤC VÙNG MANS THẾ KỶ X 


Ngài Mainard, Giám mục Mans (951-77]), thuộc dòng dõi 
quí tộc vùng Maine, em ruột tử tước thành Mans. Ban đầu ngài 
sống giữa người đời, và đã có nhiều con trai và con gái. Người ta 
đã coi ngài quá dốt nên không coi ngài là một giáo sỹ mà chỉ là 
một giáo dân. Tuy nhiên, khi thành Mans đã lâu không có Giám 
mục, khi nhiều kẻ muốn dùng tiền bạc mua chức Giám mục, và 
nhất là khi có những kể xảo trá khoe mình có học thức, tự cho 
mình xứng đáng chức Giám mục, thì Chúa đã chọn sự yếu đuối để 
làm bẽ mặt súc mạnh; Chúa đã chọn làm Giám Immục mỘt người ý 
thức sự ngu đốt của mình, và là một bậc hiển triết mù chữ; Đó 
chính là ngài Mainard, thực hợp với lời Kinh Thánh: Sự quê mùa, 
khiêm tốn thì giá trị hơn đạo đức kiêu căng. Với sự đông ý của 
các giáo sỹ, của đức vua đang trị vì và của dân chúng, ngài 
Mainard đã được tấn phong Giám mục do ý Thiên Chúa vì sự 
khiêm tốn và ngây thơ vĩ đại của ngài. 


Sau khi Giám mục Mlaimard qua đời, ngài Sƒroi, một con 
người có đời sống tệ hại và đáng trách mọi mặt, chiếm lấy tòa 
giám mục trống ngôi. Dù sinh bởi cha mẹ quí tộc, trong đời Giám 
mục của ông, ông làm nhiều việc xấu. Mọi cái vị tiền nhiệm đã 
gây dựng, ông đi ngược lại và phá hảy hết. 


Ngay cả trước khi phong Giám mục, ông đã bắt đầu phá 
Giáo hội. Thực vậy ông đã tặng l1 lãnh thổ của các Giám mục 
tiền nhiệm gọi là Coulaines — đáng giá hơn 1000 đồng tiền vàng 
(Linres) — cùng với thành Dissay bên sông Loir cho bá tước 
Anjou là Foulqaue để ông này can thiệp với vua Pháp cho Siffoi 
được Tòa Giám mục. 

Sau đó lẽ ra ông phải nhận biết lỗi mình vì đã phung phá tài sản 
Giáo hội và khóc lóc tội mình sau khi đã phạm một trọng tội như thế, 
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than ôi! Ông đã làm cho chén tội đầy tràn khi lấy người đàn bà tên là 
Audeberge lúc ông đã cao tuổi. Bà này quan hệ với ông và sinh nhiều 
con gái. Các đứa này đều chết cả nhưng ông đã có từ trước một đứa con 
trai tên là Aubri còn sống, khi thằng này lớn lên, cha nó dồn cho nó vô 
số của cải thuộc về Giáo hội. 

(ÑR. latouche, Le Filhn de Lhistoire médiévaÌe, p.73s) 


BÀI ĐỌC THÊM 98: 


BA TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN 


Adalbéron, Giám mục Laon từ 977 - 1030, cả cuộc đời ông 
tham gia các âm mưu chính trị và nhiều lần ông đổi phe. Trong 
một bài thơ của ông, ông gởi tới vua Pháp lời khuyên để chấn 
chỉnh lại quốc gia. 


“Dân thiên quốc được chia làm nhiều hạng và người ta nói 
rằng dân hạ giới được phân bổ theo hình ảnh của dân thiên quốc 
(..) phẩn trật Giáo hội được gọi là Nước Trời và chính Thiên 
Chúa thiết lập các thừa tác viên không tỳ vết (..) Để quốc gia 
được hưởng sự bình yên của Giáo hội, quốc gia cần phải giữ hai 
thứ luật khác nhau. (..) Một là luật Thiên Chúa, không có một 
phân biệt nào cho các kẻ giữ luật, theo luật, tất cả đều có vị trí 
bình đẳng. (..) con một người thợ không hề kém hơn thái tử con 
vua. Luật rộng lượng này, cấm họ về mọi việc làm xấu xa trần 
thế. Họ không được chia cắt phần đất di sản; họ không được đi 
sau đuôi bò. (..) Thiên Chúa là thẩm phán duy nhất của họ (...) 
Người đã chế ngự họ bằng các giới răn và cùng với cả nhân loại. 
Không một ông hoàng nào được miễn trừ. (..) vậy họ phải tỉnh 
thức kiêng nhiều món ăn, cầu nguyện không ngừng cho những 
người khốn khổ của dân và của riêng họ (..) 


Xã hội tính chỉ có một hạng người, nhưng quốc gia thì có 
ba. Vì trong luật thứ hai, luật của con người phân ra 2 hạng khác 
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nữa: quý tộc và nông nô không cùng một quy chế. Hai nhân vật 
đứng đầu: đó là vua và hoàng đế; ngoài sự cai quản của các vị 
mà quốc gia bao đảm được bên vững. Có những người khác có 
địa vị đặc biết đến nỗi họ không bị cưỡng bức bởi bất cứ quyền 
lực nào, miễn là họ tránh các tội ác bị công lý đức vua trừng trị. 
Đó là các chiến sĩ, những người bảo vệ Giáo hội; họ là những 
người bảo vệ dân, cả lớn lẫn nhỏ, tất cả đồng thời bảo vệ an toàn 
bản thân. Giai cấp khác nữa là hạng nông nô: những kẻ khốn khổ 
này chỉ có những gì do có sức lao động đem lại. Ai có thể dùng 
bảng cộng mà tính đủ bao lo toan của những người nông nô, bao 
chặng đường dài, bao công việc vất vả ? Tiền bạc, quân áo, thức 
ăn, đều do nông nô cung cấp cho mọi người; không một người tự 
do nào có thể sống nếu không có hạng nông nô. 


Nhà Chúa, mọi người đều tin là chỉ có một, như vậy được 
chia làm ba: người này cầu nguyện, kê khác chiến đấu, kẻ khác 
nữa lao động. Ba thành phần cùng sống chung này không thể 
tách rời nhau được. Công việc của thành phần này là điều kiện để 
thành phần còn lại hoạt động; mỗi thành phần theo lượt mình có 
nhiệm vụ nâng đỡ toàn thể. Như thế cộng thành ba thành phần 
này không thể thiếu một. Chính nhờ đó luật pháp được tôn trọng 
và thế giới an hưởng thái bình” 

(Adalbelron, Poème au Roi Robert dans E.Pongnon, LAÁn Miie, P.224s) 


3. Tuyệt giao giữa Giáo hội La tỉnh và Giáo hội Hụ lạp. 
Cuộc lụ khai 1054 

a. Chính trị và tôn giáo. 

Từ thế kỷ V, hố ngăn cách giữa Giáo hội La tinh và Giáo 
hội Hylạp không ngừng đào sâu với các lý do vừa chính trị, văn 
hóa vừa tín lý. Giáo hội Hylạp bị cột chặt vào thế lực Byzantine. 
Hoàng đế đặt lên và hạ bệ các thượng phụ giáo chủ 
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Constantinople. Cùng lúc đó, Giám mục tách khỏi bảo hộ trên lý 
thuyết của Constantinople. Khi phục hồi đế quốc ở Tây phương, 
dường như Giáo hoàng đã thực hiện một hoạt động chính trị 
chống lại hoàng đế Constantinople. Hai Giáo hội điều gián tiếp 
dự phần vào sự căng thẳng giữa hai đế quốc Đông và Tây. 


b. Những khác biệt văn hóa: 

Sự cách biệt văn hóa càng trầm trọng hơn. Hai Giáo hội 
không còn hiểu nhau nữa. Đông phương không biết tiếng La tỉnh 
và Tây phương càng không còn biết tiếng Hylạp. Thừa hưởng 
một nên văn hóa lớn, người Hylạp trung thành với nó trong lãnh 
vực đời cũng như đạo. Ở Tây Phương, cuộc phục hưng dưới triều 
đại Carolin xẹp xuống nhanh chóng. Thế kỷ X là một sa mạc về 
văn hóa. Trong các quan hệ ít ỏổi còn lại, dân La tính và Hylạp 
khinh bỉ lẫn nhau. Đối với người Byzanuin, dân La tỉnh bọn 
người sống trong vùng tăm tối, là những tên quê mùa, bọn man 
di thiếu văn hóa và háu ăn. Đối với người La tinh, dân Hylạp là 
bọn thoái hóa, lại cái, bọn chẻ sợi tóc làm tư. Tính từ “Byzantin” 
hàm một nghĩa xấu. 


c. Phụng Vụ Và Giáo Lý: 

Hai Giáo hội còn chống đối nhau vì các khác biệt phụng 
vụ và giáo lý. Với người Hylạp, nghi lễ chính là đức tin được 
diễn tả ra. Tây Phương phân biệt dễ dàng giáo lý và nghi lễ. Với 
một người Đông phương, thay đổi nghi lễ là thay đổi đức tin. Do 
đó, các vấn để ăn chay, bánh có men hay không men, thừa tác 
viên để râu lại trở nên quan trọng. Ở Đông phương, các tu sĩ và 
Giám mục độc thân, còn các linh mục có gia đình. Ở Tây 
phương, mọi linh mục được yêu cầu sống độc thân hay ít là trên 
nguyên tắc: những người đã có vợ sau khi được phong chức linh 
mục phải bỏ đời sống vợ chồng. 
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Người Hylạp trách người La tinh đã thay đổi công thức đức 
an khi thêm “Filiogue” vào kinh Tin kính Nicéc - 
Constantinople. Kinh Tin kính viết: “Chúa Thánh Thần bởi 
Chúa Cha mà ra”; người La tinh thêm: “và Chúa Con” mà ra. 
Có một chuyển đổi thần học trong cách hiểu vai trò của Chúa 
Thánh Thần. Không hiểu gì về lịch sử của vấn để, người La tinh 
đã kết tội người Hy lạp đã cắt xén chữ này. 


d. Giáo hoàng và thượng phụ: 

Trong khi người Hylạp có một quan niệm để cao cộng 
đoàn tính của các Giám mục đoàn, Đức giáo hoàng như người kế 
vị Phêrô, đôi khi cho là mình có quyển can thiệp vào Giáo hội 
toàn cầu. Theo người Đông phương, Rôma chỉ có quyển tối cao 
từ thế kỷ V đến thế kỷ IX bao nhiêu là đợt tuyệt giao rồi lại hoà 
giải liên tiếp xảy ra. Khởi đầu các biến cố 1054 Giáo hoàng 
léon IX có ý xích lại gần. Giáo hoàng và hoàng đế Byzantin 
đang có một kẻ thù chung là quân Normand ở nam Ý. Một liên 
minh sẽ cho phép đương đầu được với kẻ thù chung. Nhưng 
trước đó phải có một hoà giải về mặt tôn giáo. Đáng tiếc thay 
hai nhân vật được giao trách nhiệm thực hiện sự hoà giải lại 
không thích hợp với nhiệm vụ đó. Đại diện của Giáo hoàng, 
Hồng y Humbert là người gốc Lorraine tha thiết với canh tân, 
nhưng chỉ có một văn hóa Hylạp hạn chế và hoàn toàn thiếu sự 
mềm dẻo. Thượng phụ Constantinople, Michel Cérulaire lại 
cũng là người cứng nhắc không kém. Không quan hệ với Rôma 
nữa càng hợp ý ông, vì như thế ông là chủ duy nhất Giáo hội 
Hylạp. 


e. Tan vổ: 


Phái bộ của hồng y Humbert ở Constantinople tạo địp cho 
các bất đồng cũ rích xuất hiện. Không tạo được cơ sở để đàm 
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100 phán, Humbert long trọng ra vạ tuyệt thông Thượng phụ 
Cérulaire (Michel) tại Thánh đường Sophia. Công thức tuyệt 
thông do Humbert soạn, cho thấy sự dốt nát nặng nề của ông. 
Nhiều điểm kết án không có cơ sở. Một lần nữa ông kết án 
người Đông phương bỏ chữ “Eiliogue” để các linh mục có vợ... 
Ông không biết rằng Maranatha có nghĩa là “Chúa đến!” chứ 
không phải là một lời kết án (I Cor 16,22). Vạ tuyệt thông do 
Cérulaire kết án Humbert cũng không khá gì hơn. 

ƒ. Các cố gắng hoà giải nửa vời: 

Lúc đó, không ai coi trọng các biến cố này. Người ta còn 
bận rộn với nhiều chuyện khác. Hơn nữa, Giáo hoàng đã chết 
trước khi có vạ tuyệt thông đó, vậy đại diện có quyền làm việc 
đó không? Tuy vậy, thời điểm 1054 vẫn có tính biểu trưng bởi vì 
từ đó trở đi không còn có một hoà giải lâu dài nữa. Các cuộc 
thập tự chinh càng khơi rộng hố ngăn cách. Công đồng Lyon 
(1274) và Florence (1438) chỉ là những hoà giải tạm bợ, không 
được chuẩn bị chu đáo và bị các tín hữu Đông phương từ chối. 
Việc người Thổ Nhĩ Kỳ (1453) chiếm Constantinople càng cô 
lập thêm các Kitô hữu Hylạp. 


101 Tuyên bố chung của Giáo hoàng Paul VI và thượng phụ 


Athénagoras, vào lúc kết thúc Công đồng (1965 tháng 12 ngày 
7) tổ ra hối tiếc vì các xúc phạm lẫn nhau năm 1054 và những 
điều thái quá trong quá khứ. Tuyên bố chung này là một giai 
đoạn mới trên con đường dài đi đến hoà giải. 


BÀI ĐỌC THÊM 99: 


TU SĨ NICÉTAS STETHATOS TRÁCH CỨ NGƯỜI LA TINH 
Nicétas Stethatos (khoảng 1005-1090) tu sĩ đan viện 
Stethatos ở Constantinople, không chỉ là tay biện luận, ông còn là 
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một tác giả chuyên về linh đạo, chứng nhân của đường lối 
Hesychasme (Heschia: nghỉ ngơi trong Chúa). Hình thúc chiêm 
niệm liên kết với lời cầu Đức Giêsu, lập lại liên tục theo nhịp thở 
“ Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con”. 


“Những ai còn dự phần vào bánh không men thì ở dưới 
bóng lề luật ( Môsê) và ăn bữa tiệc của dân Do thái, chứ không 
phải ăn của ăn thiêng liêng và sống động của Thiên chúa(...) làm 
thế nào các người đi vào hiệp thông với Đức Kitô, Thiên Chúa 
hằng sống, khi các người ăn bột không men, bột chết dưới bóng lễ 
luật chứ không phải thứ men của Tân Ước (..) ? Hỡi anh em hãy 
xem xét kỹ vấn đề này, anh em sẽ thấy có là phải từ cái nguồn 
này (Do thái giáo ) đã xảy ra cho anh em bốn thứ ôn dịch mà tôi 
vừa kể ra và bác bỏ. Tức là: bánh không men, ăn chay ngày thứ 
bảy, độc thân linh mục, dâng lễ trong những ngày ăn chay (để 
tránh phạm chay, Giáo hội La tỉnh theo ý Tertullien dâng lễ vào 
buổi chiều). 


(M. .Jugie, Le Schisime Byzantin Paris, 1941, P. 201) 


BÀI ĐỌC THÊM 100: 


ÁN TUYỆT THÔNG CỦA HỒNG Y HUMBERT 
KÊT ÁN MICHEL CÉRULAIRE (1054) 


Humbert vào đang viện Noyenmoufien (Vosges) năm 1015 
và trở thành một người kiên quyết ủng hộ việc canh tân Giáo hội. 
Giáo hoàng Léon IX, trước kia là Giám mục Tour, đã dẫn ông 
đến Rôma như thư ký riêng của mình. Giáo hoàng đã phong ông 
lên Hồng y và giao cho nhiều sứ mạng, trong đó có vụ 
Constantinople. 


Humbert là con người đây nghị lực, nhưng cứng nhắc, 
không uyển chuyển, không khoan dung. 
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Michel Cérulaire (1000-1058) sinh ra trong một gia đình 
quyên thế ở Constantinople. Ông trở thành đan sĩ sau khi bị tù vì 
âm mưu chống lại một vị hoàng đế: Tình bạn với một vị hoàng đế 
khác đưa ông lên địa vị thượng phụ năm 1043. Ông tỏ ra tích cực 
chống đối người La tỉnh. Năm 1058 ông bị hoàng đế lsaac 
Commère ra lệnh bắt giam và lưu đây. Ông chết trước khi bị đưa 
ra xét xử. 


“Còn về phần Michel, kẻ do lạm dụng được ban tước vị 
thượng phụ, và những kẻ đi theo sự điên rô của ông ta, đó là một 
đám dây đặc có lùng lạc giáo hàng ngày được chúng gieo vãi 
trong lòng nó (thành Constantinople). Như bọn Sunoniaque (mại 
thánh) chúng bán hông ân của Thiên Chúa, như bọn Valésien 
(phái chủ trương tự hoạn) chúng biến những kể đến với chúng 
thành các thái giám để sau đó đưa họ vào không chỉ hàng giáo sĩ 
(Cléricature) lố lăng mà cả vào hàng Giám mục nữa (...) Như bọn 
Nicolai (bọn dâm bôn của Khải huyền, ám chỉ các linh mục sống 
chung ngoại hôn) chúng cho phép các thừa tác viên của bàn 
thánh lập gia đình. Như bọn Pheumatomaque (giáo phái chống 
Thánh Thần là Thiên Chúa) chúng cắt bỏ khỏi Kinh Tin kính việc 
Chúa Thánh Thần bởi Chúa Con (a Filio) mà ra. Như bọn 
Manikê, chúng tuyên bố rằng bánh có men thì có sự sống (...) hơn 
nữa nuôi râu để tóc chúng không cho rước lễ. Chúng không cho 
rước lễ những ai theo phong tục của Giáo hội Rôma cắt tóc cạo 
râu (...) 


Chính vì thế, không thể chịu nổi những xúc phạm lạ thường 
và những lăng nhục đối với ngai tòa Tông đô cao nhất (...) Chúng 
tôi ký phạt Michel và bè lũ ông ta án tuyệt thông mà Đức Giáo 
hoàng rất đáng kính của chúng tôi đã ra cho chúng nếu chúng 
không hối cải. 


252 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


Michel, tân tòng, ké mang tước hiệu thượng phụ cách lạm 
dụng và mọi kẻ theo nó trong các lâm lạc nói trên tất cả bọn 
chúng đều bị vạ tuyệt thông, Maranatha (ý Humbert muốn nói: 
đồ bị chúc dữ) cùng với bọn thánh (..) và mọi kê lạc giáo, hơn 
nữa cùng với ma quÌ và các thiên thân của nó, nếu chúng không 
hối cải, Amen, Amen, Amen!” 

(M..Jugie, Le Schisme Byzantin,p. 205) 

BÀI ĐỌC THÊM 101 

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PAUL VI 


VÀ THƯỢNG PHỤ ATHÉNAGORAS (7-12-1965) 


*..Trong số các chướng ngại gặp trên đường phát triển các 
quan hệ huynh đệ, tin tưởng và tôn trọng (giữa Giáo hội Công 
giáo Rôma và Giáo hội Chính thống) có kỷ niệm về các quyết 
định các hành động và các biến cố đau buồn mà năm 1054, đã 
dẫn đến vạ tuyệt thông ra cho thượng phụ Michel Cérulaire và 
hai nhân vật khác do các đại diện của Tòa Rôma với Hồng y 
Humbert cầm đâu. Và rồi chính các đại diện này cũng là hai đối 
tượng của một án vạ tương tự do phía thượng phụ và hội đồng 
Constantinople. 


Đức Giáo hoàng Paul VI và thượng phụ Athénagoras với 
hội đông của ngài, quyết nói lên niềm ao ước chung về một công 
lý nói lên lòng bác ái một lòng một dạ của các tín hữu, và đồng 
thời nhớ lại lệnh truyền của Chúa” Khi ngươi dâng của lễ nơi 
bàn thờ”(Mt 5,23-24). Đôi bên cùng đồng ý tuyên bố chung: 

a. Hối tiếc các lời xúc phạm, các chê trách vô cớ và các 
hành vi đáng lên án từ cả hai phía, đã khắc sâu hoặc đi kèm các 
biến cố đáng buôn thời đó. 
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b. Đông thời với hối tiếc và xoá bỏ ký ức khỏi môi trường 
Giáo hội các án vạ tuyệt thông tiếp theo sau đó mà cho đến ngày 
nay kỷ niệm về chúng vẫn như là chướng ngại cho sự xích lại gần 
nhau trong đức ái, hãy để chúng chìm vào quên lãng. 


c. Cuối cùng hối tiếc những gì đáng tiếc đã xảy ra trước 
cũng như sau đó, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, trong 
số đó có sự không hiểu biết và khinh thị lẫn nhau mà cuối cùng 
đã dẫn đến sự tan vỡ thực sự mối hiệp thông Giáo hội. 


Đức Giáo hoàng Paul VI và Đức thượng phụ Athénagoras 
và hội đông của ngài đều ý thức rằng, cử chỉ của công lý và của 
sự tha thứ cho nhau này chưa đủ để chấm đứt các đị biệt xưa và 
nay đang tôn tại giữa Giáo hội Công giáo Rôma và Giáo hội 
Chính thống, và ý thức rằng, những dị biệt đó do tác động của 
Chúa Thánh Thân sẽ vượt qua được nhờ sự thanh luyện tâm hồn, 
hốt tiếc các sai lầm lịch sử, cũng như nhờ sự quyết tâm đạt tới 
một sự hiểu biết và một cách diễn tả chung đức tin Tông truyền 
và các đòi hỏi của đức tin. 

(Dịch từ Documenfation Catholique) 

Sách tham khảo: 


- Ch. Dawson, Le Moyen Age et les origines de Ï`Europe Arthaud, 19ó0. 

- E. Dermenghem, Mahomet et la tradiion 1slamique, Coll Maibres 
spirituels, Seuil 

- J. Descarreaux, Les Moines et la Civilisation Arthaud 1962. 
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CHưƠNG 8: KITÔ GIỚI 
NHỮNG NỀN TắNG Của MỘT Xã HỘI 
(CUỐI THẾ KỶ XI - XIII) 

Từ “Kitô giới” (Chrétienté) chỉ một hình thức quan hệ 
giữa xã hội và Giáo hội thời trung cổ: các dân tộc Châu Âu làm 
thành một cộng đoàn vĩ đại mà chất kết nối là đức tin Kitô giáo. 
Giáo hội và đế quốc là hai mặt của một thực tại vừa thiêng liêng 
vừa trần thế, theo hình ảnh hồn và xác. Cộng đoàn này chỉ có ý 
nghĩa trong sự thể hiện trong bình diện siêu nhiên của nó tức là 
Nước Thiên Chúa. Ít ra đó là cái nhìn lý tưởng của vài nhà thân 
học thế kỷ 12 và 13, những thế kỷ huy hoàng nhất của thời 
Trung cổ. 

Một trong những nét nổi bật của Kitô giáo là vị trí càng 
ngày càng quan trọng của ngôi Giáo hoàng. VỊ trí này đạt được 
trong giáo hội và Âu Châu thời Trung cổ bằng các cuộc đấu 
tranh, thường là dữ dội với hoàng đế Đức. Tuy nhiên thế quân 
bình lúc nào cũng mong manh. Nếu như nửa đầu thế kỷ 13, uy 
quyển Giáo hoàng lên tới đỉnh cao; thì những năm cuối thế kỷ 
lại chứng kiến một sự chống đối nghiêm trọng đối với quyền 
bính Rôma và những rạn nứt đầu tiên của Kitô giới xuất hiện. 

Trong chương này, chúng ta thử nêu lên những nét chính 
thời đại của Grégorie VII, của thánh Bernard, của vua thánh 
Louis... thời mà người Công giáo thế kỷ 19 và 20 thường nhắc 
đến với niềm luyến tiếc. Chúng ta thừa hưởng của thời đại này 
rất nhiều về giáo lý, về các thực hành cũng như những yết tố tốt 
đẹp nhất của nên nghệ thuật tôn giáo. Tuy nhiên chúng ta cũng 
nên tránh việc lý tưởng hóa một thời kỳ mà thực ra chỉ là một 
giai đoạn trên bước đường dài của Giáo hội. Chúng ta sẽ có dịp 
nhận thấy: các Kitô hữu thời Trung cổ không phải lúc nào cũng 
xử sự đúng theo Tin Mừng. 
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I. CÁC NÊN TẢNG CỦA KITÔ GIỚI TRUNG CỔ 
1. Khẳng định quyền Giáo hoàng. 

Trong chương trước, chúng ta thấy rằng Châu Âu đã đạt 
được một thế quân bình tương đối vào thế kỷ I1. Ta cũng đã 
thấy chế độ phong kiến gây các hậu quả tai hại cho đời sống 
Giáo Hội. Nhiễu vị trong hàng giáo phẩm, thường xuất thân 
trong các đan viện đã cải tổ, chẳng hạn các đan viện trực thuộc 
đan viện Cluny được thành lập năm 910, đã tỏ ra quan tâm tới 
việc làm sao cho Giáo hội thánh thiện hơn và tìm các phương 
thế tạo ra một cuộc cải tổ toàn diện. Cần phải có những mục tử ý 
thức hơn đến trách nhiệm. Nhưng thực tế nhiều mục tử lại có 
những phẩm chất đáng nghi ngờ bởi lẽ họ do các ông hoàng đặt 
lên. Vì thế vấn để tiên quyết phải là việc tước bổ khỏi vua chúa 
trần thế quyển cắt cử các Giám mục và trước tiên là Giám mục 
Rôma, vị đứng đầu các giám mục. 


a. Các sắc lệnh cải tổ 

Năm 1059, Giáo hoàng Nicolas II qui đinh luật bầu Giáo 
hoàng. Đức Giáo hoàng sẽ do các Hồng y chỉ định. Các giáo sĩ 
khác và dân chúng chỉ có việc tán thành vị mới được bầu. Từ đó 
các Hồng y có vai trò đặc biệt trong Giáo hội. Đó là các thành 
viên quan trọng thứ nhất của hàng giáo sĩ Rôma, gồm có: các 
Giám mục vùng Rôma, các vị đặc trách các đại thánh đường ở 
Rôma và bảy phó tế phụ trách quản trị. Hoàng đế khó lòng chấp 
nhận việc bị tước mất quyển chỉ định Giáo hoàng và trong 
những thời điểm khủng hoảng sau này ông đã chỉ định Giáo 
hoàng của mình đối nghịch lại với vị do các Hồng y bầu chọn. 

Giáo hoàng Grégorie VI (1073 — 1085) bấy giờ tiến hành 
một cuộc cải tổ lớn lao về luân lý. Các quyết định năm 1074 
nhằm vào tệ nạn mại thánh và các linh mục còn tiếp tục sống 
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đời hôn nhân. Đức Giáo hoàng mong được sự hỗ trợ của các ông 
hoàng và các Giám mục. Tuy nhiên những cải tổ này thường 
không được hưởng ứng bao nhiêu. Chủ ý của đức Grégorie VỊI 
là kêu gọi sống thánh thiện, nhưng nhiều người lại nghĩ là Ngài 
thay đổi luật cổ truyền liên quan đến các linh mục đã có vợ 
trước khi thụ phong. 


b. Chống lại việc “phong ban ” do thế quyền (Investiture laique) 

Trong một lúc thất vọng, Đức Grégorie VII cho rằng mọi tệ hại 
đều xuất phát từ thế quyền phong ban. Ngài muốn chấm dứt điều đó ở 
mọi cấp. Năm 1075, Ngài cấm các Giám mục nhận trách vụ từ một 
người đời và cấm các Tổng Giám mục phong chức cho những ai đã 
nhận sự phong chức này. Đức Grégorie VII không phân biệt tài sản đi 
kèm chức vụ với chính chức vụ. Ngài không mấy quan tâm đến vấn 
đề tài sản, mà chỉ muốn chức Giám mục độc lập với thế quyền. Đây là 
một biện pháp cải tổ tận căn, mà xét theo một số khía cạnh, còn là một 
điều mới mẻ, vì dân chúng không còn tham gia bầu giám mục như 
trong truyền thống cổ. Đức Giáo hoàng cũng đồng thời biện minh cho 
quyền hành động như thế bằng cách khẳng định Ngài có quyền trên 
Giáo hội phổ quát và trên các vua chúa qua các “dictstus papae” (các 
sắc lệnh hay khẳng quyết của Giáo hoàng). Ngài sai các đặc sứ đi 
buộc thi hành các quyết định của mình. 


c. Tranh luận về việc phong ban 

Hernri IV, hoàng đế Đức chống lại quyết định Giáo hoàng 
vì làm ông mất một số lớn quyền hành trong một nước mà các 
giám mục nằm trong số các lãnh chúa lớn nhất. Một cuộc tranh 
chấp dai dẳng xảy ra giữa các giáo hoàng và các hoàng đế. 
Hernri IV công bố phế truất Giáo hoàng Grégorie VII. Grégorie 
VII hạ bệ Henri IV và tháo lời thể tuân phục cho thần dân của 
vua. Henri IV phải hạ mình trước Grégorie VII ở Canossa 
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(1077) để thu hồi các quyền hành của mình. Nhưng cuối cùng 
Grégorie VỊI chết nơi lưu đày(1085). Phải trải qua nhiều thập 
niên mới giải quyết được vấn để. Với suy tư, người ta dời đến 
chỗ phân biệt lãnh vực trần thế với lãnh vục thiêng liêng trong 
nhiệm vụ Giám mục. Thỏa ước (1122) và Công đồng Latran 
(1123) đem lại hòa bình. Hoàng đế không còn trao nhẫn và gậy, 
tượng trưng cho quyền thiêng liêng, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn 
chấp nhận việc Hoàng đế trao phủ việt cho Giám mục, tượng 
trưng cho những quyền thế tục. Trong lãnh vực trần thế, giám 
mục phải tuân phục vua của mình. Đồng thời công trình cải tổ 
của Đức Grégorie VII và các Đấng kế vị Ngài được củng cố. 


d. Quyền Giáo hoàng thắng thế 

Các Giáo hoàng khởi xướng cải tổ, từ nay hành xử như 
những chủ nhân trong Kitô giới. Từ nay chính các Ngài khởi 
xướng việc triệu tập các Công đồng giới hạn trong Giáo hội 
Latinh (Latran 1123, 1139, 1179). Thư của các Giáo hoàng về 
các vấn đề khác nhau (Decretaihes) được sưu tập thành bộ và có 
thế giá như chính Kinh Thánh. Điều này giải thích sự thành công 
của các “tông thư giả” được soạn thảo vào thế kỷ thứ IX nhằm 
củng cố quyển Giáo hoàng, chúng có thế giá đến tận cuối thời 
Trung cổ. 


Giáo luật được áp dụng khắp nơi trong việc cái trị Giáo hội 
Rôma. Các Giáo hoàng này ngày càng can thiệp nhiều vào toàn 
thể Giáo hội. Thánh Bernard than phiển với Đức Eugène II: 
“chúng ta cầu nguyện lúc nào? Chúng ta dạy dỗ các dân tộc lúc 
nào? Chúng ta xây dựng Giáo hội lúc nào?.. Hằng ngày, cung 
điện Giáo hoàng vang dội các luật của Justinien (bộ luật nổi 
tiếng của Byzantin) chứ không phải luật của Chúa”. 
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BÀI ĐỌC THÊM ' 
CÁC SẮC LỆNH CẢI TỔ 


102. BẦU GIÁO HOÀNG - SẮC LỆNH NICOLAS II (1059) 


*“.. Tra cứu thế giá các vị tiền nhiệm và các thánh Giáo phụ 
khác, Ta quyết định và quy định rằng: sau khi một Giáo hoàng 
phổ quát của Rôma qua đời, trước hết các Hồng y Giám Mục 
phải họp nhau và với sự lưu tâm chu đáo tìm người xứng đáng 
nhất; sau đó với đến các Hồng y giáo sĩ còn lại và dân chúng sẽ 
tiến đến tán đồng cuộc bầu cử mới. ” 

(J. Calimetfe et Ch. Higounet, Textes e documnenís d'Historie, 
Moyen Age Paris 1953, p. 117) 


103. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG ĐỒNG RÔMA 
(1077 - Grégoire VỊ) 

“Kẻ nào đã được tấn phong do mại thánh, nghĩa là do giá 
cả tiền bạc, lên các chức thánh hoặc một chức vụ trong Giáo hội 
từ nay không được thực hành bất cứ tác vụ nào trong Hội thánh. 

Những kê thủ đắc các nhà thờ do tiền bạc thì mất các nhà 
thờ này. Từ nay không ai được mua hay bán các nhà thờ. 

Những kẻ đã phạm tội dâm bôn (những linh mục có vợ) 
không được cử hành thánh lễ, cũng không được thi hành tác vụ 
của các chức nhỏ nơi bàn thờ. 


Chúng tôi cũng quyết định rằng: dân chúng cũng không 
được tham dự vào phụng vụ của những kẻ đã khinh thường quy 
luật này cũng chính là quy luật của các thánh Giáo phụ — hầu 
cho những kẻ mà tình yêu Thiên Chúa và sự cao trọng của phẩm 
chức không thể sửa chữa được phải bị nhục nhã vì không còn 
được kính trọng và vì dân chúng chê trách. ” 


(Fliche et Martfin, Historie de LˆElise, Tome 8, 8. 70-71.) 
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104. CÁC DICTATUS CỦA GIÁO HOÀNG GRÉGORIE VII 
(1073 - 1085) 
“2. Chỉ có Giáo hoàng Rôma mới đúng danh nghĩa là phổ 
quát (Universol). 
3. Chỉ mình ngài có thể truất phế hay phục chức các giám mục. 
9. Giáo hoàng là người duy nhất được vua chúa hôn chân. 
12. Ngài được quyên truất phế các hoàng đế. 
16. Không một công đồng chung nào tập họp mà không có 
lệnh của ngài. 
18. Phán quyết của ngài không ai được sửa đổi và chỉ mình 
ngài có quyền sửa đổi quyết định của mọi người. 
19. Ngài không thể bị người nào xét xử. 
22. Giáo hội Rôma chưa bao giờ sai lầm; và theo Kinh 
Thánh sẽ không bao giờ sai lầm. 
27. Giáo hoàng có thể tháo cho thân dân lời thê trung 
thành với những kê bất chính. 


(M. Pacamt, la Théocrate paris 1957, p. 236. ) 


BÀI ĐỌC THÊM 105 
HAI THANH GƯƠM (Chú giải Lc 22, 35-38) 


“Cả hai thanh gươm thuộc về Giáo hội, tức là thanh gươm 
thiêng liêng và thanh gươm trân thế. Nhưng thanh gươm trần thế 
được rút ra vì Giáo hội, gươm thiêng liêng do Giáo hội. Lĩnh mục 
rút gươm thiêng liêng, hiệp sĩ rút gươm trân thế, nhưng dĩ nhiên 
theo lệnh của linh mục và sự chỉ huy của hoàng đế.” 


(Thánh Bernard (1090-1153), thư 256 trong M.Pacant, La Théocratie, p.25l) 
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e. Thần quyền (Théocratie) 

Những tranh chấp giữa các hoàng đế và các giáo hoàng. 
Dầu vậy, vẫn tiếp tục tái phát theo từng thời kỳ. Đó là “cuộc 
tranh luận về chức tư tế và Đế quốc. ”(La querelle du Sacerdoce 
et de LEmpire). Hoàng đế Đức dựa vào luật Rôma được nghiên 
cứu lại từ thế kỷ XI. Sau một cuộc tranh chấp không phân thắng 
bại, hoàng đế Frédéric Barberousse đã cúi đầu khâm phục Đức 
Giáo hoàng Alexandre III ở Vénise năm 1177. quyền lực giáo 
hoàng đạt tới đỉnh cao vào thời Innocent III (1198 - 1216). Đức 
giáo hoàng trở nên người cầm cân nảy mực của Châu Âu. Ngài 
chỉ định ứng viên lên ngôi hoàng đế, bắt vua Anh phải theo ý 
ngài... nhân các can thiệp này, ngài xây dựng học thuyết về 
quyển giáo hoàng. Đôi khi người ta gọi đó là thuyết “Thân 
quyền”. Đức Innocent III khẳng định ngài có toàn quyền trong 
kitô giới. Trong lãnh vực thiêng liêng, mọi Giáo hội phải vâng 
phục ngài. Lãnh vực trần thế được tự lập, nhưng nhân danh ưu 

106 thế thiêng liêng, giáo hoàng can thiệp vào các vấn để chính trị 
khi ơn cứu độ của các kitô hữu bị nguy hiểm vì tội lỗi. Ngài cũng 
can thiệp vào các trường hợp khẩn cấp khi các vua chúa không 
có cấp trên theo cấp bậc phong kiến. Công đồng Latran IV 
(1215) chứng tỏ ý thức và quyền lực của giáo hoàng; công đồng 
thiết định luật trong mọi lĩnh vực của đời sống kitô hữu. 

# Khủng hoảng và ước mong cải tổ: 

Thời Frédéric II (1212 — 1250), một lần nữa, các quyền lực 
của Giáo hoàng lại đi ngược lại các tham vọng của hoàng đế. 
Tranh chấp đạt tới cao điểm khi đức Innocent IX hạ bệ hoàng đế 
tại công đồng Lyon (1245) và tái khẳng định một cách kiên 
quyết nhất là các nguyên tắc thần quyển. Sau cuộc tranh chấp, 
đế quốc bị suy yếu, cả giáo hoàng cũng thế. Quá dấn sâu vào 
chính trị, uy quyển tinh thần của giáo hoàng bị suy giảm. 
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Cuối thế kỷ XHI, nhiều người đòi cải tổ Giáo hội. Một sự 
suy mòn lộ ra trong các cơ chế: lòng nhiệt thành giảm sút trong 
các đan viện; mỗi lần bầu giáo hoàng càng khó khăn hơn vì 
tranh chấp giữa các hổng y; một lần nữa người ta lại quan tâm 
đến sự phân rẽ giữa Giáo hội Đông - Tây. 

Công đồng Lyon II (1274) muốn tìm giải pháp cho các vấn 
đề này. Kết quả chẳng bao nhiêu. Việc hòa giải giữa giáo hội 
La tỉnh và Giáo hội Hylạp chỉ tạm bợ vì không được chuẩn bị 
chu đáo. Cuộc cải tổ không tiến được. Năm 1294, các hồng y, do 
Thánh Thần linh hứng, đã đi tìm một ẩn sĩ thánh thiện trong 
hang của ngài để đưa lên làm giáo hoàng (Célestin V), thế 
nhưng đó là một thất bại. 


BÀI ĐỌC THÊM 106 
Ý THỨC QUYỀN GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC INNOCENT II 

* Trong mọi thứ Giáo hội đem đến cho ta một của hồi môn 
quý giá nhất, tức là toàn quyền về mặt thiêng liêng và quyên rộng 
rãi trên các sở hữu trần thế với vô số tài sản, các tông đồ khác đã 
được mời gọi thông chia quyên, nhưng Phêrô là người duy nhất 
được gọi hưởng toàn quyền. Tôi đã nhận từ Ngài mũ tư tế và triều 
thiên vương đế, Ngài đã đặt ta làm đại diện cho Đấng mà trên 
phẩm phục có ghi: “Vua các vua, chúa các chúa, linh mục đời đời 
theo dòng Menkisêdê... ” 

Cũng như mặt trăng nhận ánh sáng từ mặt trời, cũng thế 
quyên vương đế nhận được vinh quang của phẩm chức mình từ 
quyên giáo hoàng. 

Sự toàn quyên mà ta nhận được từ Đấng là Cha nhân lành, 
Ta phải sử dụng nó trước tiên để bảo vệ những kẻ phải được đối 
xử với lòng nhân hậu. ” 

(M. Pacaut, la Théocrafie, p. 255s.) 
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LINH MỤC VÀ HÔN NHÂN 

- Tân Ước: 

Phaolô đã chọn sống độc thân để sẵn sàng hơn cho việc 
phục vụ Tìn Mừng (1Co. 7,7. 9,5) nhưng Ngài không làm thành 
một luật chung. Quy định duy nhất của Kinh Thánh về hôn nhân 
của một thừa tác viên Giáo hội ta gặp trong lTm 3,3 và Tt 1,6: 
“Giám Mục phải là người chồng chỉ có một vợ.” Truyền thống 
giáo phụ giải thích câu này là: “cấm phong chức cho người đã 
cưới vợ hai lần”, và cấm linh mục góa vợ tái giá. Có người còn 
nghĩ rằng: đoạn văn này buộc Giám Mục lập gia đình. 

- Ba thế kỷ đầu 

Không có luật nào, ở Đông hay Tây, cấm phong chức cho 
người cưới vợ, cũng không đòi các linh mục đã có vợ phải kiêng 
quan hệ vợ chồng. Tương tự, hầu như không cắn trở một linh mục, 
độc thân lúc được phong chức, sau đó đi lấy vợ. 

Tuy nhiên, việc đề cao đời sống ẩn tu và đức đồng trinh tạo 
ý nghĩ rằng: linh mục tiếp tục sống độc thân hoặc kiêng quan hệ 
vợ chồng nếu đã có vợ thì trọn hảo hơn. 


- Thế kỷ thứ IV 


Ở Đông và Tây phương, hôn nhân bị cấm sau lễ phong 
chức. Ai đã có vợ tiếp tục sống như thế sau khi phong chức. Người 
độc thân cũng tiếp tục độc thân. Mỗi người phải trung thành với 
cam kết đầu tiên, hôn nhân hay phong chúc. 


Đầu thế kỷ, đa số giáo sĩ sử dụng quyên sống đời vợ chồng. 
Cuối thế kỷ, các giáo sĩ không quan hệ vợ chồng đông hơn. Gặp 
được hai giải thích: một sự sẵn sàng hơn để phục vụ Thiên Chúa; 
có sự bất khả dung hợp giữa việc thực hành dục tính điều thuộc 


r2 


lĩnh vực “dơ bẩn” và việc cử hành Thánh Thể hằng ngày. 
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Ở Tây phương (Tây Ban Nha và Rôma) các công đồng yêu 
câu các Giám Mục và linh mục và phó tế kiêng việc vợ chông. 

- Thế kỷ V 

Ở Đông phương Giám Mục, Linh mục và Phó tế vẫn còn sử 
dụng quyền lập gia đình. Ở Tây Phương, Giám Mục Rôma đã yêu 
cầu mọi Giáo hội buộc kiêng việc vợ chồng đối với các Giám Mục, 
Linh mục và Phó tế nhưng các vị có thể sống chung với vợ mình. 

- Thế Kỷ VI 

Ở Đông phương giáo hội cố định kỷ luật về hàng giáo sĩ và 
hôn nhân. Luật này còn giữ đến ngày nay: 

-“ Người đã có vợ được chọn làm Giám Mục, phải rời gia 
đình mình”. Người vợ này phải rời nơi cư trú của vợ chồng và 
được sống trong một đan viện xa. Giám Mục phải chu cấp cho 
các nhu cầu của vợ mình. Nhưng càng ngày người ta chỉ chọn 
Giám Mục trong các đan sĩ. 

- “Nếu đã có vợ lúc thụ phong, linh mục và phó tế không 
thay đổi đời sống vợ chông”. Làm ngược lại còn bị kết án. 

Ở Tây phương, kiêng việc vợ chồng của hàng giáo sĩ được 
củng cố. một công đông muốn đặt một người canh gác trong 
buông các giáo sĩ. Những kẻ có con sau khi chịu chức bị phạt. 

- Từ Charlemagne đến thế kỷ XI 

Tiếp tục phong chức cho những người đã có vợ, nhưng 
kiêng việc vợ chồng dù có thể sống chung. Tuy nhiên các giáo sĩ 
trẻ, độc thân, đào tạo từ các trường phong chức mà không kết hôn 
trước. Dù có lệnh cấm, có những người cưới vợ sau khi thụ phong. 
Đó là tình trạng Đức Grégoirie VII gặp phải năm 1073. 

- Cuộc cải tổ của Đức Grégoirie 

Năm 1074, Đức Grégoirie VII “không còn phân biệt giữa 
các linh mục đã có vợ trước hoặc sau khi thụ phong. Mọi hình 
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thức sống chung đều bị cấm với hình phạt: cấm thi hành tác vụ. 
Các chống đối nổi lên chống lại quyết định của giáo hoàng: “luật 
này vô lý và không chịu nổi”; “không có sự trợ giúp của các bàn 
tay đàn bà, chúng tôi sẽ chết vì lạnh lẽo và trần trụi...”. Có người 
coi luật này như một điểm mới lạ so với truyền thống. Tuy nhiên, 
dù là bất hợp pháp, “hôn nhân của các linh mục được coi là 
thành sự”. 

- Công đồng LaTran II (1139) 

Quyết định “hôn nhân của các linh mục không thành sự”. 
Năm 1170, giáo hoàng Alexandre III yêu câu: vợ của người được 
phong chức linh mục — phải đồng ý trước đó và chính bà phải hứa 
sống khiết tịnh. 

Như thế, theo luật, có thể phong chức cho một người đã kết 
hôn sống ly thân với vợ. Trong thực tế việc này rất khó, chức linh 
mục chỉ giới hạn trong những người độc thân và góa vợ. Tuy 
nhiên, phải chờ đến bộ giáo luật năm 1917 để quy định rằng: hôn 
nhân tạo nên một cắn trở nhận chức thánh và mình nhiên áp dụng 
luật độc thân giáo sĩ. 


(M. Dorfel-Claudot, Etat de vie et rôi du prêtre, Centurion, Paris, 1971, p. 43-90) 


Các đan sĩ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cải tiến 
và toàn bộ đời sống Giáo hội trung cổ. Trong một thời gian dài, 
đan sĩ tượng trưng giáo dục cho người Kitô hữu ít lý tưởng. 


a. Cluny 

Được thiết lập năm 910, tu viện Cluny được phục hồi các 
nguyên tắc chính của luật Biển Đức: tự do bầu tu viện trưởng, 
độc lập với các ông hoàng và các Giám Mục. Hơn nữa việc tu 
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viện khẳng định sự trực thuộc của mình đối với giáo hoàng. Vào 
thế kỷ XI và XI, Cluny đã đứng đầu một dòng mọc lên khắp 
châu Âu. Đây thực là một điểm mới so với các đan viện cổ, tất 
cả mọi nhà mới lập đều dưới quyền tu viện trưởng Cluny. Vào 
thời cực thịnh, “nước Cluny” có đến 50.000 tu sĩ. 


Cluny nhấn mạnh phụng vụ, cầu nguyện liên lỉ, nhưng lao 
động chân tay ngoài đồng. Tuổi thọ và tư cách các tu viện 
trưởng đầu tiên góp phần tạo ảnh hưởng của Cluny trong thế kỷ 
XI và XII: Haycul (948-994), Odilon (994-1049), Hugues (1049- 
1109), Pierre Đáng kính (1122-1156). Cluny tham gia cải tổ các 
đan viện và cải tổ chung toàn Giáo hội. Vượt qua những người 
giáo dân, dòng tu này để cao vai trò giáo hoàng và cung cấp 
nhiều Giám Mục và giáo hoàng. Tu viện thực thi đức ái cách 
rộng rãi đối với người nghèo. Phổ biến nghệ thuật Rôman, nhà 
thờ Cluny một thời gian dài là nhà thờ lớn nhất Châu Âu. Chung 
quanh các cơ sở Cluny quy tụ nhiều nhóm dân cư. Đồng thời 
cùng với Cluny, các nữ tu viện Biển Đức khác gây được ảnh 
hưởng trong vùng của họ: La Chaise-Dieu ở Auverge, Saint — 
Victor ở Marseille, Camaldol do thánh Romuald lập ở Toscane. 


“ _ ~ 
b. Các ẩn sĩ 


Một phong trào ẩn tu phát triển mạnh vào cuối thế kỷ XI. 
Quyết sống sám hối và khó nghèo, nhiều người nam, nữ rút vào 
những nơi “đáng sợ” như rừng sâu, hốc, hải đảo... để đến tội. 
Nhưng danh thơm tiếng tốt của họ thu hút quần chúng và họ 
thường trở thành những nhà thuyết giáo bình dân. Pierre ẩn tu là 
vị nổi tiếng nhất nhưng các hoạt động của Robert Arbrissel sâu 
xa hơn. Cuối cùng ngài định cư các môn đệ ở Fontevrault 
(Maine-et-Loire) trong các cộng đoàn nam nữ riêng biệt; những 
nữ tu viện trưởng có quyên trên toàn thể. 
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Thời trung cổ có lối tu trì kỳ lạ: biệt tu. Người sống biệt tu, 
nam hoặc nữ, tự giam mình suốt quãng đời còn lại trong một căn 
phòng nhỏ xây dựa vào một nhà thờ; có một cửa sổ nhỏ để tham 
dự phụng vụ và nhận lương thực. 


c. Dòng Charfreuse 


108 Khi thành lập dòng Chartreuse năm 1084, thánh Eruno 
muốn kết hợp đời sống ẩn tu và đời sống cộng đoàn. Ngài dành 
ưu tiên cho sự cô tịch và đơn sơ tiếp cận Thiên Chúa. 


d. Các kinh sĩ dòng 


Các kinh sĩ dòng theo tu luật thánh Augustin, kết hợp tu 
đức đan viện và việc thi hành thừa tác vụ. Nổi tiếng nhất là dòng 
Prémontré do thánh Norbert lập năm 1126. 


e. Xifô 

109 Khi thành lập tu viện Xitô năm 1098, Robert de Molesmes 
muốn tìm lại sự nhiệm nhặt của tinh thần Biển Đức mà dòng 
Cluny có vẻ bỏ quên. Trở về với nghèo khó trong cách ăn mặc, 
nhà ở, phụng vụ đơn giản và sống giữa rừng. Trong dòng mới 
này, khác với Cluny, tu viện trưởng không có quyển trên các tu 
viện lập sau, ngài chỉ chủ tọa công hội, cuộc hội hằng năm của 
các tu viện trưởng. 


ƒ. Clairaux và thánh Dernard 

Khởi từ tu viện Clairvaux (Aube) mà ngài thành lập năm 
1115, thánh Bernard (1090-1153) đem lại cho dòng Xitô một sự 
phát triển mạnh mẽ. Riêng mình ngài đã lập 66 tu viện. Vai trò 
của Bernard vượt xa khuôn khổ dòng Clirvaux. Giữa thế kỷ X 
ngài là nhân vật số 1 của Giáo hội. Thường xuyên sống rất xa tu 
viện nhưng ngài can thiệp vào đủ các vấn để. Ngài góp phần cải 
tổ hàng giáo sĩ. Chống lại sự sa sút của dòng Cluny. Kêu gọi các 
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giám mục sống nghèo khó và quan tâm đến người nghèo hơn. Chấm 
dứt cuộc ly giáo trong Giáo hội Rôma, đề ra chương trình sống cho 
một tu sĩ Clairvaux được bầu làm giáo hoàng, Đức Eugènè II (1145) 
Thánh Bernard cố gắng Kitô hóa, rao giảng sự thánh thiện của hôn 
nhân, I2 nhà giảng thuyết, kêu gọi thập tự chinh lần II ở Vézelây và 
Spire (1146) Ngài chấm dứt việc tàn sát Do thái mà những kẻ bốc 
đồng nghĩ là gắn liền với thập tự chỉnh. 

Tuy nhiên, vì mang nặng lý tưởng hiệp sĩ thời phong kiến 
và lý tưởng đời đan tu, nên Bernard không phải lúc nào cũng 
hiểu được các bước tiến hóa của thời mình. Những yêu sách của 
giới tiểu tư sản mới phát sinh ở các thành thị đối với các lãnh 
chúa và các giám mục, Ngài coi như một sự xúc phạm đến trật 
tự phong kiến truyền thống. Hơn nữa, Bernard bảo vệ đức tin 
chống nhiều lạc thuyết lạc giáo, nhưng khi săn đuổi và làm cho 
Abélard bị kết án (1140), Ngài không chấp nhận có một sự tiến 
triển nào đó trong suy tư thần học. 


Chắc chắn, thánh Bernad trước tiên là một bậc thầy về linh 
đạo. Ngài là vị giáo phụ cuối cùng, với chủ trương rằng tất cả 
phải khởi đi từ suy niệm Kinh Thánh. Hơn cả tu đức và khổ 
hạnh, ngài nhấn mạnh đến việc kết hợp với Thiên Chúa và qui 
toàn bộ cuộc sống đạo vào việc thực thi đức ái. Ngài đề ra một 
hành trình trở về với Thiên Chúa, đi từ việc biết mình tới chỗ 
chiếm hữu Thiên Chúa. Các bài giảng về diễm tình ca là bằng 
chứng tiêu biểu nhất cho linh đạo của Ngài. 

BÀI ĐỌC THÊM 108 


THÀNH LẬP DÒNG CHARTREUSE (1084) 


“Khi rời thành Reims, Eruno dự định rời bỏ luôn thế gian. 
Chán ngấy những quan hệ với người thân thích, ngài trốn đi đến 


268 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


vùng ŒGrenoble. Ở đây, Ngài chọn cư trú trên một đỉnh núi, hiểm 
trở và rất đáng sợ, chỉ có thể lên đó bằng một con đường rất khó 
khăn và rất ít người qua lại; bên dưới là một thung lũng nằm dưới 
chân một vực thẳm dốc đứng. Chính ở đó, Ngài đã ấn định các 
qui luật của ngài; các kẻ theo ngài còn giữ đến ngày nay. 


Nhà thờ không xa chân núi lắm. Có một con dốc hơi quanh 
co dẫn đến đó. Mười ba tu sĩ sống ở đây; họ có một tu viện đúng 
theo luật tu trì cộng đồng nhưng đời sống viện tu của họ không 
giống như các tu sĩ khác và không sống chung với nhau. Thật vậy, 
mọi người đều có phòng riêng quanh tu viện: họ làm việc, ăn, 
ngà ở đó. Ngày Chúa nhật, mỗi người nhận từ thây quản lý lương 
thực, tức là bánh mì và rau, tự nấu lấy thứ thức ăn duy nhất đó 
trong phòng mình. 


Nước của họ dùng để uống và làm các việc khác là từ một 
nguồn nước qua máng dẫn chảy đi vòng quanh các phòng và chảy 
vào mỗi phòng qua lỗ mở riêng. Họ dùng cá và pho mát vào ngày 
Chúa nhật và các ngày Iễ... 


Họ không đến nhà thờ vào các giờ chúng ta vẫn quen nhưng chỉ 
vào một số giờ mà thôi. Họ dự lễ ngày Chúa nhật và lễ trọng. Gần 
như không bao giờ nói chuyện, nếu họ cần một thứ gì thì họ ra dấu... 


Họ sống dưới sự điều khiển của một bề trên (Prieur); nhưng 
Đức giám mục thành Grenoble, một người rất đạo đức, nắm 
quyên tu viện trưởng và là người chu cấp. 


Nếu họ tự khép mình vào sự nghèo khó hoàn toàn; thì ngược 
lại, họ thu tích sách vở cho thư viện rất phong phú của họ. Nơi đó 
là Chartreuse. Họ ít canh tác lúa mì nhưng nuôi cừu rất nhiều và 
thường dùng lông cừu để đổi lấy ngũ cốc cần thiết. 

(Guibert de Nogant, đan sĩ. 1053-1124 “ Histoire de sa vie ” trích trong 

RE. Latouche, le Film de Ï*histoire médíevale, p.228s.) 
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XITÔ HAY ĐAN VIỆN MỚI. 

“Đan viện trưởng Aubri và các anh em không quên lời hứa họ 
nhất trí quyết định nơi đây quy luật theo thánh Biển Đức; áp dụng 
luật này và loại bỏ mọi thứ trái luật: các áo choàng, áo lông, sơ 
mái, mũ nhọn (capuce), các thứ trải giường, nhiều món ăn, kể cả 
mỡ và mọi thứ trái với sự tỉnh tuyên của luật. Khi đọc quy luật sống 
của thánh Biển Đúc họ nhận thấy vị tiến sĩ này không hề có: nhà 
thờ, bàn thờ, lễ vật, mộ phân, thuế thập phân của những người khác 
— không hề có lò nướng bánh, cối xay gió, làng mạc, nông nô-đàn 
bà không bước chân vào đan viện của ngài, ngài không chôn ai ở 
đó trừ em gái mình — họ đã từ bỏ mọi thứ đó. 

Coi thường mọi của cải thế gian, các chiến sĩ mới của Đức 
Kiô, nghèo khó với Đức Kitô, bắt đầu tìm xem phương tiện tổ 
chức, thực hành nào họ có thể bảo đảm cho cuộc sống chính họ ở 
đời này — cũng như cho các khách trọ, cả giàu lẫn nghèo, đến với 
họ và quy luật buộc họ đón tiếp như chính Đức Kitô. Họ quyết 
định, với sự cho phép của các giám mục nhận các trợ sĩ quê mùa 
(convers laics barbus), những người này được đối xử như đan sĩ, 
khi sống cũng như khi chết, nhưng không sống đời đan sĩ. Họ 
cũng nhận những người làm thuê vì không có những người này 
giúp, họ không nghĩ là mình có thể chu toàn trọn vẹn, đêm ngày, 
các quy định của luật... 

Khi những con người thánh thiện này biết rằng: thánh Biển 
Đúc đã không lập các đan viện trong các thành phố, pháo đài 
hay làng mạc, nhưng trong những nơi xa các khu đông dân họ đã 
quyết bắt chước ngài. Cũng thế, vị thánh này đòi hỏi trong đan 
viện Ngài lập phải có mặt 12 đan sĩ và một đan viện trưởng, họ 
cũng bắt đầu làm như thế. 

%Pctif exorde ”, Premierè législation de Citeqauv, vers II1&. Lafouche, op. cữ., p.230s 
(AUBRI là đan viện trưồng thứ hai của Xô, 1098— 1108) 


270 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - jean Comby 


II. CÁC CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC TIN 
1. Tôn giáo của các tu sĩ và tôn giáo bình dân 

d. Toàn năng và nhân tính của Thiên Chúa 

Tôn giáo thời trung cổ mượn nhiều nét từ xã hội phong kiến 
và nông thôn. Thiên Chúa ngự trên đỉnh của phẩm trật phong 
kiến. Ngài là Chúa tối cao, mọi lãnh Chúa trên trần gian đều là 
chư hầu và nông nô của Người. Đấng toàn năng này được yêu 
mến nhưng đồng thời người ta cũng khiếp sợ nhiều hơn. Người là 
Đấng ban phát niềm vui và khiếp hãi, sự sống và cái chết, thành 
công và thất bại, đói kém và ôn dịch đều được quy về Chúa quan 
phòng. Tuy vậy, các phong trào Tin Mừng ngày càng nhấn mạnh 
đến nhân tính của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Bằng chứng là các 
cuộc hành hương thánh địa và trào lưu Phan sinh. 

b. Đan sĩ: Kitô hữu lý tưởng 

Vào thời mà chỉ có các giáo sĩ biết diễn tả bằng chữ viết, 
người Kitô hữu lý tưởng chính là vị Đan sĩ. Niên lịch chư thánh 
hình như chỉ chấp nhận các giám mục, đan sĩ và nữ tu quá lắm 
thêm một vài bà hoàng, góa chồng sớm, dành các năm tháng còn 
lại sống sám hối và giúp đỡ người nghèo. Thánh Bernard so sánh 
thế gian như một biển cả phải vượt qua để đạt đến phần rỗi. Các 
đan sĩ không bị ướt chân vì họ đã đi trên cầu các thành viên của 
hàng giáo sĩ sử dụng con thuyển thánh Phêrô. Còn bọn người 
khốn khổ đã có gia đình, họ phải bơi qua biển và nhiều kẻ đã chết 
đuối. Không làm tu sĩ được, nhiều người giáo dân đạo đưc cố gắng 
sống gần như nhà tu. Vua thánh Louis đọc các giờ kinh Phụng vụ, 
nửa đêm dậy đọc kinh sáng và làm nhiều việc hãm mình. Đến 
cuối đời, nhiều giáo dân xin được chôn cất trong bộ áo dòng. 

c. Sống đạo 

Tuy nhiên nếu hình dung đời sống đạo của dân chúng qua 
các thí dụ điển hình này, thì sẽ hoàn toàn thiếu chính xác. Các 
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dân tộc ở Châu Âu lúc đó nói chung đều là Kitô hữu, nhưng là một 
thứ Kitô giáo khác biêt với Kitô giáo ngày nay. Các phong trào ly 
khai trải đài suốt thời trung cổ là bằng chứng phản bác lại sự đồng 
tâm nhất trí lý tưởng mà các sử gia thế kỷ trước nói tới. Có khoảng 
cách lớn lao giữa các tổng hợp đẹp đẽ của các nhà thần học với 
tôn giáo của những người dân quê thô lỗ, mù chữ, phải đấu tranh 
sinh tổn với thời tiết bất thường và các thứ ôn dịch. 

Khi Kitô giáo gánh chịu cả một quá khứ tôn giáo bắt 
nguồn từ thời tăm tối tiền sử, một thứ tôn giáo Tiền - Kitô giáo 
gắn liền với đời sống thiên nhiên và chu kỳ các mùa. Trong diễn 
tiến của năm phụng vụ, kitô hữu sống lại các giai đoạn chính 
của ơn cứu độ và cử hành đồng thời sự chết và sự phục sinh của 
thiên nhiên. Các truyền thống cổ xưa được Kitô hóa và đồng 
thời các ngày lễ Kitô giáo được dân gian hóa. 

2. Theo thời gian 

Từ thế kỷ thứ XI và XII, Giáo hội ấn định giáo lý về bảy 
bí tích và cố gắng định ra một định luật chung, dù gặp phải khó 
khăn, một số qui định vẫn còn đến ngày nay. 


a. Rửa tội 

Hầu như khắp nơi, người ta rửa tội cho trẻ em vài 
hôm sau khi sinh và không chỉ rửa tội vào lễ Phục Sinh và 
Ngũ tuần như ngày xưa. Rửa tội bằng cách đổ nước trên 
đầu dần dần thay thế rửa tội bằng cách dìm xuống nước. 
Không còn cho trể sơ sinh rước lễ dưới hình rượu như 
ngày xưa vì trong thánh lễ ở Tây Phương, nghi thức cho 
tín hữu chịu lễ dưới hình rượu đã biến mất. Rửa tội quan 
trọng đến nỗi các trẻ chết khi sinh ra được đem đến thánh 
đường vì người ta cho rằng chúng sống lại trong thời gian 
chịu phép rửa. 


110 


272 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


b. Xưng tội và rước lễ 

Năm 1215, công đồng Latran IV quy định các Kitô hữu 
phải xưng tội và rước lễ ít nhất một lần trong năm, vào mùa 
Phục Sinh, trong chính giáo xứ của mình. Bí tích sám hối được 
ấn định kết thúc một quá trình biến chuyển. Từ nay, người ta gọi 
đó là “xưng tội”. 


Những người sốt sắng lắm chỉ rước lễ 2 hay 3 lần hằng 
năm. Dù rất đạo đức vua thánh Louis chỉ rước lễ có 6 lần. Chúng 
ta có thể cho rằng đó là dấu tỏ ra tôn kính Thánh Thể nhưng đó 
cũng là dấu tỏ ra hết sức hạn chế về bí tích. Thánh lễ trở thành 
một cuộc trình diễn huyền bí và linh thánh. 


^*% 


“Xem lễ” quan trọng hơn cả hiệp lễ (rước lễ), từ đó mà có 
sự nhấn mạnh quá đáng việc nâng Bánh Thánh lên cao (sau 
truyền phép để mọi người nhìn xem thờ lạy). Việc chầu Thánh 
Thể và lễ Mình Máu Thánh (được lập ra vào thế kỷ XII). Việc 
xem thấy Mình Thánh được gán cho nhiều ơn đặc biệt: lời cầu 
đương nhiên được chấp nhận, khỏi chết bất đắc kỳ tử trong ngày. 
Quả là không xa với quan niệm ma thuật, phù phép. Bánh 
Thánh có thể dùng làm bùa yêu, bảo vệ mùa màng. Mình Thánh 
chảy máu là cách Thiên Chúa trả lời những kẻ phạm thánh. 


c. Hôn nhân 

Đầu thời trung cổ thần học về hôn nhân chưa rõ ràng lắm. 
Người ta lưỡng lự giữa phần thuộc về phong tục và phần thuộc 
về Giáo hội. Thế kỷ XIHI, hôn nhân được khẳng định rõ là một 
trong bảy bí tích và chỉ thuộc thẩm quyền Giáo hội. Giáo hội 
xác định các ngăn trở và các điều kiện thành sự hôn nhân. Tự do 
ưng thuận trở thành bản chất hôn nhân. Các bản văn phụng vụ, 
thường rất hay, có thể thay đổi tuỳ vùng. Vì được đọc bằng tiếng 
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Latinh, đôi hôn phối thường chẳng hiểu gì cả. Cái chính là đến 
nhà thờ để sau đó có thể mừng lễ vui vẻ. 


d. Lưu truyền và giáo dục đức tin 

Không có Huấn Giáo đúng nghĩa. Chính cộng đoàn lưu 
truyền đức tin bằng thấm nhiễm. Bổn phận của cha mẹ và các 
người đỡ đầu là dạy cho trẻ em Kinh Lạy Cha và các điều răn 
của Chúa. Con số bẩy được dùng như thuật nhớ để dạy đạo: bẩy 
mối tội đầu, bẩy nhân đức trụ, bẩy ơn Thánh Thần, bảy lời cầu 
của Kinh Lạy Cha, bảy bí tích... Sách Thánh Vịnh được dùng làm 
sách tập đọc. 


Bài giảng chủ nhật và các ngày lễ trọng nhằm giáo dục cả 
người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thế kỷ XIII có một cố gắng quan trọng 
trong việc giảng thuyết. Các nhà giảng thuyết cố làm cho dễ 
hiểu hơn, dùng ngôn ngữ của quần chúng. Có thể xem đây là 
ảnh hưởng của các dòng hành khất. Các môn đệ của thánh 
Đaminh mang danh là những nhà giảng thuyết. Bọn lạc giáo 
dùng lối nói đơn sơ. Phải đối lại được với họ. Tòa giảng đặt giữa 
giáo dân, giữa nhà thờ thay thế giảng đài gần bàn thờ. Kỹ thuật 
âm thanh ngày nay khiến ta trở lại hình thức giảng đài. Có nhà 
thờ có tòa giảng bên ngoài cho những ngày lễ đông người. 
Thánh Đaminh khi giảng kề bên các cối xay. Nhà thuyết giảng 
đưa ra nhiều thí dụ rút từ đời sống thường ngày. Thính giả có thể 
cho ý kiến, hỏi, vỗ tay hay phản đối trong lúc giảng. Nhà giảng 
thuyết kêu người đang ngủ dậy hay kẻ bỏ ra ngoài lúc bắt đầu 
giảng đứng lại. 
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SÁU THẾ KỶ TIẾN TRIỂN CỦA THỰC HÀNH SÁM HỐI 
TRONG GIÁO HỘI. 


Từ thế kỷ thứ VI, cách sám hối theo giáo luật xuống dốc (2 
chương 3 và 4). Các đan sĩ Ailen đề nghị giáo hữu theo các thực 
hành của Đan viện của họ, sám hối theo “định suất”. Các sách 
“Sám hối ”(Pénitemtiels) chỉ định cho mỗi tội một việc đền tội 
tương ứng. Có thể sử dụng nhiều lần trong đời. 


- Vài “định suất ” thế kỷ VHI và VI 


“Ta ra lệnh cho mỗi linh mục phải học mọi định suất này và 
phải xét cẩn thận giới tính, tuổi tác, điều kiện xã hội, tình trạng 
và nhân cách của từng hối nhân: phải lưu ý đến các tâm tình bên 
trong và đưa ra một phán quyết hợp hoàn cảnh... Kê giết một đan 
sĩ hay một giáo sĩ phải bỏ nghề lính mà vào phục vụ Thiên Chúa 
hoặc phải đền tội bảy năm. Kẻ vì thù ghét hay tham lam mà giết 
một giáo dân: đền tội 4 năm. Lính giết người trong chiến tranh: 
40 ngày ăn chay. Người mẹ giết đứa con nó mang trong lòng 
trước ngày thứ 40 kể từ lúc thụ thai, ăn chay 1 năm. Nếu sau này 
thứ 40, ăn chay 3 năm. Nhưng giữa một người mẹ nghèo giết con 
vì không nuôi nổi và kê sa đọa thì khác nhau rất nhiều... Kê uống 
rượu đến nôn mửa: ăn chay 40 ngày nếu là linh mục hay phó tế, 
30 ngày nếu là tu sĩ, 12 ngày nếu là giáo dân. 

Pénitentiel de Fède (Anh Quốc) 

- Các việc tương đương 


“Một Thánh lễ chuộc lại 3 ngày ăn chay, 76 Thánh Vịnh 
đọc ban đêm, cộng với 300 roi (đánh tội) chuộc được 2 ngày ăn 
chay. 120 thánh lễ, cộng với 3 lần đọc trọn sách Thánh Vịnh và 
300 roi (đánh tội) tương đương với T00 xu vàng... 
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Người quyên thế phải nhờ 12 người ăn chay thay mình trong 
3 ngày, chỉ ăn bánh, nước và rau xanh. Kế đó sẽ nhờ 7 lần, mỗi 
lân 120 người, mỗi người ăn chay thay ông 3 ngày. Những ngày 
ăn chay như thế sẽ bằng số ngày của 7 năm... 

Các sách Pénitentiel thế kỷ thứ VII, VIHI và X. 

- Hành hương 

Hành hương là lối đền tội tốt nhất. Hành hương Giêrusalem 
trở thành thập tự chỉnh. Tham dự thập tự chỉnh được hưởng một 
ơn đại xá có giá trị đền tội và có thể dành cho các đẳng linh hồn. 

Đầu tội theo định suất mất giá trị dân dân, việc thú nhận 
tội lỗi, “xưng tội” trở thành quan trọng hàng đâu. 

- Những cách xưng tội khác nhau thế kỷ XI 

“Phải xưng các tội kín của ta với giáo sĩ bất cứ cấp nào. 
còn đối với tội công khai, chỉ được xưng với linh mục qua ngài 
Giáo hội buộc và tha thứ các hành vi Giáo hội đã biết vì chúng 
công khai. 

Nếu ngươi không tìm được giáo sĩ, dù thuộc cấp nào, để 
ngươi xưng tội, ngươi hãy chọn một người lương thiện mà ngươi 
tìm được... Một người đàn ông sạch tội có thể thanh tẩy một người 
đàn ông tội lỗi khi vắng mặt giáo sĩ... 

Nếu không tìm được ai để xưng tội, thì cũng đừng tuyệt 
vọng, vì các giáo phụ: Jean Chrysostome, Cassien, Ambroise, 
đều đồng ý nói rằng: xưng tội với Chúa là đủ...” 

Lanfrane, tổng giám mục Cantorbéry, (1005 - 1089) 

- Trong thế kỷ 12, dần dần có một sự nối kết chặt chẽ 
giữa việc xưng tội, ăn năn tội và giải tội do linh mục. 

“Xưng các tội trọng, phải xưng với linh mục, với đủ chỉ tiết, 
vì chỉ mình ngài có quyền tha và buộc... xưng tội với người không 
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đem lại sự xá giải tội lỗi; khi đó ta được tha tội là nhờ sự khiêm 
nhường của mình và nhờ lời cầu nguyện của anh em mà thôi. Vì 
thế trong trường hợp đó, ta không nói: “Ta tha tội cho con”(dấu 
vết đầu tiên của công thức tha tội) nhưng xin chỉ nói: “Xin Thiên 
Chúa toàn năng thương xót con”. 


- Công đồng Latran (1215) buộc xưng tôi và rước lễ hằng năm 


“Mọi tín hữu, nam và nữ, đã đến tuổi khôn, phải chính mình 
thành thật xưng mọi tội mình, ít nhất một lần trong năm với chính 
cha xứ của mình — phải chu toàn cẩn thận, trong khả năng của 
mình, việc đền tội đã được ra và thành kính lãnh nhận bí tích 
thánh thể, ít nhất vào mùa Phục Sinh, trừ trường hợp theo lời 
khuyên của cha xứ, ngài xét thấy nên hoãn việc rước lễ trong l 
thời gian. Ngược lại, cấm kẻ đó vào nhà thờ nếu nó còn sống; 
không được chôn cất nó theo phép đạo khi chết”. 


€C. Vogel, Le Pécheur et la pénitence au Moyen Age Cerƒ, 1969. 


3. Linh thánh và trần tục 


Đặc điểm của thời trung cổ là sự có mặt khắp nơi của một 
tôn giáo thuộc về đời sống công cộng, là sự pha lẫn trần tục và 
linh thánh. Cuộc sống hằng ngày gắn liền cách tự nhiên với 
những nơi và những giờ đạo đức. Tôn giáo không biết đến những 
phân cách như chúng ta ngày nay. 


a. Nhà thờ, nhà của dân chúng 

Nhà thờ và đại thánh đường là nơi công cộng, được sử 
dụng vượt quá phạm vi phụng tự. Trong chiến tranh, người ta tị 
nạn ở đó, đôi khi kèm theo cả đồ đạc và gia xúc. Một phần nhân 
sự của nhà thờ hầu như sống ngay trong cung thánh. Thiếu ghế, 
thiếu băng, các tín hữu ngồi trên rơm khô trong mùa đông và 
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trên cỏ tươi trong mùa hè. Thánh lễ Chúa nhật là luật buộc trên 
nguyên tắc, nhưng cách tham dự không khá. Có người ngồi ở 
quán rượu và chỉ vào nhà thờ lúc dâng Mình Thánh. Trong lúc 
giảng, họ nói chuyện, bỏ ra ngoài, hẹn hò trai gái... 

b. Phụng vụ và lễ hội dân gian 

Diễn tiến của năm phụng vụ làm ta kinh ngạc vì pha trộn 
giữa những nghi lễ thực sự có tính tôn giáo (theo nghĩa ngày 
nay) và các phong tục có nguồn gốc và ý nghĩa mơ hồ, rất khác 
nhau tuỳ vùng trong Kitô giới. “Khúc củi Noel”(Labuche de 
Noel) được giữ lại để đốt lên lúc bão tố. Ngày lễ các thánh Anh 
Hài(28-12) trẻ con làm chủ trong nhà thờ: trật tự xáo trộn, đủ 
thứ trò hề diễn ra. Ngày lễ “Đi” (Lafete des Fous) thường vào 
ngày l tháng giêng: người ta nhảy múa trước sân nhà thờ, đánh 
bài trong nhà thờ, bầu ra một giám mục và một giáo hoàng điên, 
các phó tế và phụ phó tế xúc xích và ngồi ngay trên bàn thờ... 
Thỉnh thoảng các giám mục cấm, nhưng lễ này vẫn được duy trì 
rất lâu. Có một ngày “lừa” (un fete des anes), người ta cho con 
lừa của Balaam trong nhà thờ. Ngày thứ tư Tuần Thánh ở Reims 
sau khi giờ kinh tối nghiêm trang, các kinh sĩ rước kiệu, kéo 
theo sau đuôi một con cá mòi ở đầu một sợi giây. Mỗi người 
phải lo giữ lấy con cá mòi của mình còn người đàng sau cố đạp 
nó... không thể kể hết những phong tục này, một số còn tổn tại 
đến ngày nay dù hàng giáo sĩ cố ngăn cấm. 

c. Chạm đến điều linh thánh 

Các Kitô hữu mong ước chạm đến điều linh thánh. Đôi khi 
đây là hậu quả của lòng tôn sùng nhân tính Đức Kitô. Khách 
hành hương và người lính thập tự chính muốn thấy và chạm đến 
những nơi mà Chúa Giêsu và các thánh đã sống. Thánh 
Erancoise de Assise cử hành Noel với một máng cỏ thực sự. Ước 
muốn chạm đến thần linh này cho ta hiểu được sự phát triển kỳ 
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lạ của việc tôn kính các thánh tích. Người ta mua bán, ăn cắp, 

111cắt vụn các thánh tích. Vua thánh Luo¡s rất tôn kính cây đỉnh đã 
đóng vào thánh giá. Ngài cho xây một nơi g1ữ thánh tích gọi là 
Saint-chapelle để kính mão gai Ngài đã lấy được từ Đông 
Phương. Không có được các thánh tích quý giá, ta có thể tôn 
kính thánh tích của một vị thánh địa phương, đấng bảo trợ mùa 
màng, gia súc hay nghiệp đoàn của mình. 


BÀI ĐỌC THÊM I11 
TÌM RA THÁNH TÍCH 


Raoul Giaber (biêt hiệu: tên hói đâu, không râu) một tu sĩ 
thất thường(985 — 1050) trong quyển lịch sử của ông; ông là một 
chứng nhân quý giá của thời đại mình. 

“Như chúng tôi đã kể, khi cả thế giới nổi bật màu trắng của 
các nhà thờ mới, thì đến lúc, vào năm thứ tám, sau 1000 năm 
Đấng Cứu Thế Nhập Thể, có nhiều dấu chỉ khác nhau cho phép 
tìm ra, từ các nơi cất giấu từ lâu đời, vô số các di tích của các 
thánh. Như thể chúng ta đã chờ đợi lúc phục sinh vinh quang, 
theo một dấu của Thiên Chúa, chúng được giao cho các tín hữu 
chiêm ngưỡng và đổ vào tâm hôn họ một niềm an ủi lớn lao. 
Được biết là các khám phá này khởi sự đầu tiên từ một thành xứ 
GŒaule, thành Sens, trong nhà thờ thánh tử đạo Etienne. Lúc đó, 
tổng giám mục thành này là Lierri, thật lạ làng, ngài đã tìm ra ở 
đó các đồ vật của phụng tự cũ: người ta kể rằng, trong các vật 
tìm ra, ngài bắt gặp được một mẫu của cây gậy Moise. Nghe đồn 
về các khám phá này, vô số tín hữu kéo đến, không chỉ từ xứ 
Gaule, nhưng còn từ khắp nước Ý và các vùng bên kia biển; 
không thiếu gì những bệnh nhân trở về từ đó được chữa lành nhờ 
lời chuyển cầu của các thánh. Nhưng như một chuyện thường xảy 
ra, nếu một sự gì ban đầu có ích lợi cho con người thường sự 
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tham lam tội lỗi của họ sớm biến thành một dịp sa ngã. Thành 
phố này, như chúng tôi đã kể, vì dân chúng đông đảo tiến đến, đã 
thu hút được vô số của cải trên lòng tôn sùng thành kính của họ 
và từ một việc tốt lành lớn lao như thế, dân thành tốt nên xấu láo 
quá mức”. 


Ẩ. Giaber, les Histoires, Livre HII, 6. Trích trong E. Pognond, LAn mưÏlle, p.93 


d. sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày 

Các việc đạo đức và lễ hội có đủ để mô tả một đời sống 
kitô hữu không? Các Kitô hữu ngày nay không thích định nghĩa 
mình chỉ bằng phạm vi phụng tự mà thôi. Đâu là các ý chính của 
nên luân lý Kitô giáo thời trung cổ? Các sử gia cho ta biết phải 
phân biệt “Điều được quy định và điều được thi hành”. Các nhà 
thần học giảng thuyết, các luật gia địa phận vào công đồng đề ra 
rất nhiều quy định nhưng điều đó không có nghĩa là các quy 
định này được tôn trọng. Các giáo sỉ giảng về một nên luân lý 
phái tính khắt khe, nhưng trong thực tế, người ta dễ dãi hơn, 
ngay cả trong nội bộ giáo sĩ. Quan niệm bình dân thường 
nghiêm khắc với tội tham lam hơn là tội dâm dục. 

Ít có tài liệu trong đó giáo dân nói lên niễn tin của mình. 
Các chúc thư cho ta một ít về lối sống đạo của những kẻ có tài 
sản trối lại. Những người viết di chúc trước thường lo tới lễ an 
táng long trọng và lo xin lễ cầu cho linh hồn được an nghỉ. Đồng 
thời họ tổ ra lưu tâm đến người nghèo, bởi lẽ vào thế kỷ XIH, 
người nghèo và bọn vô gia cư chưa được coi là mối nguy công 
cộng. Người ta coi họ là Đức Kitô hiện thân. Bố thí là thánh hóa 
bản thân và tạo ra người cầu bầu cho mình. Nhiều di chúc yêu 
cầu: ngày an táng họ, phải phân phát tiền bạc và lương thực cho 
người nghèo. Họ cũng để lại các quỹ bảo trợ bệnh viện và trại 
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cùi. Thông thường nhất, một bệnh viện chỉ là một cơ sở nhỏ có 
khoảng 10 giường dành cho các bệnh nhân nghèo và khách lỡ 
đường nghèo khó. Khách lỡ đường thường là khách hành hương, 
lúc đó có rất nhiều trên mọi nẻo đường Châu Âu. Dĩ nhiên, các 
cơ sở này cũng có do lòng hiếu danh muốn lưu truyền tên tuổi 
người đã chết... 


II. ĐỨC TIN GỢI HỨNG CHO TRI THỨC VÀ NGHỆ THUẬT 
1. Một nền văn hóa xây dựng trên đức tin 


a. Trường dòng và trường giáo phận 


Như đã thấy, trong thời Thượng Trung Cổ, hoạt động trí 
thức trở thành đặc điểm của đan viện. Các đan viện bảo toàn 
những bản văn xưa của văn chương cổ điển, của các giáo phụ. 
Trong môi trường này, công tác trí thức chỉ có một mục đích tôn 
giáo: có thể đọc kinh thánh và các bản văn truyền thống, nhưng 
cũng gồm cả việc chú giải chúng và nuôi dưỡng đời sống thiêng 
liêng của đan sĩ. Các giám mục đặt gần nhà thờ chánh tòa của 
mình một trường nhỏ để đào tạo sơ đẳng các giáo sĩ của mình. 
Chrlemagne đã khuyến khích lập các trường như thế. Các giám 
mục trao nhiệm vụ này cho một vị giáo trưởng (écolâtre hay 
chancelier), vị này, có thể tự tìm các thầy cộng tác. 

b. Những nhu cầu trí thức mới 

Việc phát triển Kitô giới vào thế kỷ XI và XI làm phát 
sinh thêm nhu cầu trí thức. Cuộc cải tổ của đức Gregoire khuyến 
khích các môn luật: trở về với luật Rôma, biên soạn giáo luật 
nhất là ở Bologne. Với phong trào phát triển thành thị và khu 
đông dân, một giai cấp xã hội mới đi vào đời sống trí thức. Các 
trường dòng mất chỗ đứng quan trọng của mình, thay và đó là 
các trường giáo phận được lập ra trong thành phố. Nhưng các 
trường này cũng chưa đủ. Các giáo sư đã lập các trường riêng, 
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như trường Montagne Siante- Gnevìere ở Paris. Tất cả chuyện 
này khơi đầu một loạt khó khăn và tranh chấp. 


c. Các yêu sách của nhà trí thức 
Các giám mục cố duy trì quyền ban cho các giáo sư được 
phép dạy học. Điều này cho phép ngài duy trì quyền hạn trên cả 
thầy lẫn trò và giám sát học thuyết giảng dạy. Nhưng các học 
sinh ngày càng đông, càng hỗn loạn trong các thành phố như 
Paris, và các giáo sư muốn thoát khởi sự bảo hộ chặt chẽ của các 
giám mục và các vị trưởng giáo của ngài. Họ muốn có sự tự trị 
như các “ hiệp hội” hay các nghiệp đoàn. Mặt khác, trong 
truyền thống dòng tu, nổi bật với thánh Brenard, công tác trí 
thức chủ yếu là việc chú giải Kinh Thánh. Thế nhưng vào thế kỷ 
XII, có các bản văn mới lọt vào các nhà tư tưởng. Thí dụ: các 
bản dịch Aritote từ tiếng Hylạp hay Arabe. Các bậc thầy như: 
112Abelard (1079 — 1142) đưa ra phương pháp thần học đòi phải 
đào sâu thần học nhờ lý trí. Nhiều người lấy làm lo ngại. 


BÀI ĐỌC THÊM 112 
LÝ TRÍ VÀ ĐỨC TIN 


Honorius Augustodunensis là một tu sĩ bí ẩn không có dáng 
dấp gì với Autun dù tên ông làm ta nghĩ đến thành này. Có lẽ ông 
sống ở Ratisbonne vào giữa thế kỷ XI. Ông chú ý đến mọi vấn đề 
và ngoài các tác phẩm khác, ông soạn một quyển bách khoa về các 
khoa học thời ông. 


“Không có một uy quyền nào khác ngoài chân lý được lý trí 
chứng mình; điều Huấn quyền dạy chúng ta phải tin, lý trí khẳng định 
điều đó cho ta bằng các chứng cứ. Điều được thẩm quyền rõ ràng của 
Kinh Thánh tuyên xưng, được lý trí suy lý chứng mình: ngay cả khi tất 
cả các thiên thần ở trên trời, con người và toàn thể miêu duệ vẫn được 
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tạo dựng. Vì thế giới này đã được tạo ra cho con người. Chữ 'thế giới” 
tôi hiểu là trời, đất và mọi thứ chứa trong vũ trụ... nơi lưu đầy của con 
người là sự neu dốt. Quê hương con người chính là tri thức. ” 


Honorius d°Autun. Trích trong .}. Le Goƒff, las Infellectuels au Moyen Age, Seuil, 
1957, p. 59 


d. Khai sinh các đại học 

Sau những tranh chấp đôi khi đẫm máu, các đại học, các hiệp 
hội gồm cả thầy lẫn trò, được khai sinh. Đại học được tự trị về tổ 
chức quản lý và tổ chức các giáo trình. Họ không phụ thuộc thế 
quyền và phần nào thoát quyền giám mục để lệ thuộc trực tiếp vào 

113g1áo hoàng. Năm 1231, Đức Giáo hoàng Gregorre IX long trọng 

công nhận các đặc quyên của đại học Paris. 

e. Hòa hợp lý trí và đức tin 

Học phái kinh viện (scolastique) hình thành, học phái trung cổ 
này nổi bật với nhiều bậc thầy, như Thomas đ” Aquino (1225- 274). 
Hơn bao giờ hết, Giáo hội đảm nhận văn hóa của thời đại. Trong bộ 
“Tổng luận Thần học”, Thomas d` Aquino thực hiện tổng hợp hài 
hoà giữa tri thức cổ đại và mạc khải Kitô giáo. Nghiên cứu suy lý lệ 
thuộc vào cứu cánh tối hậu của con người: triết học, gồm cả khoa 
học, là đầy tớ của thần học. 
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GIÁO HOÀNG GREGOIRE IX CÔNG NHẬN ĐẠI HỌC PARIS 
(1231) 


“Paris, mẹ các khoa học, tiếng tăm rạng rỡ, do kẻ học cũng 
như người dạy. Nơi đây, người ta chuẩn bị cho quân Đức Kitô áo 
giáp đúc tin, thanh gươm lý trí và các vũ khí khác, chúng vang 
lên lời ca ngợi Đức Kuô... 
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Ta ban quyền cho các thầy dạy và các sinh viên quyên lập 
ra các quy luật đúng đắn về các phương pháp và thời biểu các 
môn học, các buổi tranh luận; về sự quản trị phải có,. Ai phải dạy 
môn gì, vào giờ nào, chọn tác giả nào; về việc ấn định tiền thù 
lao; và quyên loại những kẻ chống lại quy lụât này. 

“Nếu, vì một lý do nào đó, các con bị rút mất quyền thù lao, 
hoặc nếu các con bị xúc phạm hay bị gây thiệt hại nặng, các con 
được phép ngưng các lớp học cho đến khi được một sự đền bù 
tương đáng... ” 


2. Nghệ thuật dân gian Kitô giáo 

a. Kịch Kitô giáo 

Đức tin của các kitô hữu còn được diễn tả qua sân khấu tôn 
giáo dân gian. Các vở kịch phụng vụ (drames liturgiques) trình 
diễn Cựu và Tân ước ngay trong nhà thờ hay ở tiền đường. Kịch 
“phép lạ” (Miracles) minh hoạ sự can thiệp của Đức Trinh Nữ 
và các thánh. Một trong những kịch nổi tiếng nhất là “phép lạ 
Théophile” (thế kỷ XHI) kể lại truyện: Một giáo sĩ ký một cam 
kết với quỷ để lấy lại tài sản của mình và đã kêu cầu Đức Maria 
để thoát được nanh vuốt của Satan. Mãi sau này các kịch “mầu 
nhiệm”(Mytères) trình diễn dài và phức tạp các trích đoạn Kinh 
Thánh, thí dụ, “tuồng thương khó”. Do các nhóm trình diễn 
(confréries: tiền thân các ban kịch). 


d. Một quyển Kinh Thánh bằng đá 
Nếu các kịch bản trên này không còn mấy ai hiểu được thì 
ngược lại nghệ thuật trung cổ quen thuộc với chúng ta hơn. Nghệ 
114 thuật Rôma có nguồn gốc đan viện và phát xuất từ địa trung hải, 
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phát triển vào cuối thế kỷ XI và suốt thế kỷ XII, có đặc điểm là 


các vòm hình nôi, các trạm trổ (tympan) ở “ôtrán” và trên các 


đầu cột và các bức bích hoạ. 


115 Nghệ thuật Gothique, phát sinh từ Ilede-France, thay thế 
Rôma. Nó là nghệ thuật của thành thị và chứng tỏ sự quân bình 
xã hội của thế kỷ XHI. Kính màu và tạc tượng phát triển. Điêu 
khắc, kính màu, bích hoạ làm thành một quyển Kinh Thánh và 
một sách giáo lý bằng hình ảnh. Nghệ thuật Gothique minh hoạ 
nhiều trích đoạn Kinh Thánh, các mầu nhiệm đức tin chính các 
nhân đức đó và các tật xấu. Trong đó, các nghệ sĩ nói lên những 
âu lo và hy vọng của người tín hữu: mong đợi thiên đàng và sợ 
hãi hoả ngục. Quỷ sứ cũng có mặt cùng với sứ giả của nó là mụ 
phù thủy. Mặt khác chưa bao giờ có một nghệ thuật liên kết chặt 
chẽ đời sống hằng ngày với các điều kỳ diệu của trí tưởng tượng 
và những mối quan tâm hoàn toàn tôn giáo như thế. Qua các 
hình ảnh thể hiện bởi nơi các thánh đường. Chúng ta có thể biết 
được các nghề nghiệp, lối giải trí, các ăn mặc của thời xưa. 
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KHỞI ĐẦU NGHỆ THUẬT RÔMA THẾ KỶ XI 


Khi gần đến năm thứ ba sau năm 1000, người ta thấy khắp 
mặt đất, nhưng nhất là ở Ý và xứ Gaule, các nhà thờ được xây 
lại; mặc dù đa số được xây rất tốt và không cân phải xây lại. Một 
sự tranh đã thực sự thúc đẩy mỗi cộng đoàn tín hữu phải có một 
nhà thờ nguy nga hơn các nhà thờ kế bên. Có thể nói thế gian 
rùng mình giũ bỏ cái cũ và mặc lấy khắp nơi một áo choàng 
trắng của các nhà thờ mới: hầu như mọi nhà thờ chánh tòa, các 
nhà thờ kính đủ loại các thánh các đan viện, và ngay cả những 
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nguyện đường nhỏ trong làng đều được các tín hữu xây lại đẹp đề 
hơn. 


R. Glaber, les Histoires, HII, Sách đã dẫn trang 809. 
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SỰ CUỒNG NHIỆT CỦA DÂN THÀNH MANS 
ĐỔI VỚI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 


Sau khi tái thiết cung thánh nhà tờ chánh tòa, một người 
dân lo dọn rửa và trang hoàng nhà thờ cho các cuộc rước long 
trọng chuyển các thánh tích của thánh Julien (4-1254). 


“Hôm sau ngày lễ Phục Sinh trọng thể, trong nhà thờ của vị 
thánh phúc đức, có một đám đông gồm cả thành Mans, đủ mọi 
hạng người, nam nữ, già trẻ. Để dọn dẹp thánh đường, họ thu ẩi 
rác nến, mạnh ai nấy dọn rửa. Bên cạnh các phụ nữ khác. Họ 
không kể gì đến quần áo đẹp và mang cát ra ngoài bọc trong các 
áo đủ màu, trong các áo choàng lộng lẫy màu xanh hay các màu 
chói lọi khác. Nhiều người trong các bà mang mạc cưa ra bằng 
áo đẹp của mình và thích thú làm bẩn áo bằng bụi đất. 


Có những bà đổ đây cát vào tã đứa con còn bú và cứ để như 
thế bê chúng ra khỏi nhà thờ. Nên để những đứa bé dự phân vào 
công việc của Chúa... Anh chị chúng khoẻ mạnh hơn thì vác những 
thanh gỗ lớn và các khối đá ra khỏi nhà tờ. 


Nơi dân chúng có một sự hăng say, tin tưởng, nhiệt thành đến 
nỗi ai thấy cũng phải thán phục. Chứng kiến một sự nhiệt thành 
như thế, người ta không thể cầm được nước mắt vì hân hoan. 


Dân thành cũng muốn là ánh sáng trong tìm họ toä sáng ra 
ngoài. Họ quyết định và ra lệnh cho mỗi ngành nghề làm những 
cây nến to theo khả năng của mỗi ngành và sẽ đốt lên trong một 
ngày đại lễ... 
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Phải nói thêm là các chủ vườn và dân trông nho, khi thấy cây 
nến của những người khác và họ không hề muốn bắt chước theo, họ 
bàn tính với nhau: “Những kẻ khác làm một thứ ánh sáng tạm bợ, 
chúng ta hãy làm những tấm kính màu để chiếu sáng nhà thờ trong 
tương lai”. Vậy họ đã làm nguyên một khung kính màu gồm 5 ô 
tròn, trên có mô tả chính họ đang làm nghề của mình”. 


Latouche, sách đã dẫn trang 350s 
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CHƯƠNG 9: KITÔ GIỚI BằNH TRƯỚNG, TRñNH CHấP 
Và PHÒNG THử 
(Cuối thế kỷ XI- XIHI) 


Là một thực tại vừa trần thế, vừa thiêng liêng, một xã hội 
có khuynh hướng trở thành một toàn thể đồng nhất, nền tảng 
trên Kitô giáo, Kitô giới thấy mình cần phải chiếm đất chống lại 
các kẻ thù của đức tin, vì chúng đe doạ toàn bộ cơ cấu. Bên 
ngoài có Hồi giáo, bên trong có lạc giáo. Thế là Kitô giới mang 
lấy vũ khí để thập tự chinh, tổ chức Giáo Tòa để trấn áp 
(Inquisition), thế nhưng mọi sự không vì thế mà được giải quyết. 
Tin Mừng không thể áp đặt bằng vũ lực. Từ sự nghi ngờ đối với 
thập tự chinh, nẩy sinh ý muốn thừa sai. Từ sự phản đối xuất 
phát từ Tin Mừng trước một số cách hành xử của Giáo hội cơ chế 
đã nảy sinh nhiều hình thức tu trì mới. 


I. THẬP TỰ CHINH VÀ TRUYỀN GIÁO 
1. Kitô giới vũ trang. 


Kitô giới ý thức về chính mình và về sự duy nhất của mình 
bằng cách hợp nhau vũ trang chống lại kẻ thù chung là Hồi giáo 
đang chiếm đóng thánh địa cách trái phép và đe doạ Kitô hữu 
Đông phương. Thập tự chinh là như thế, và bắt buộc phải nhắc 
tới nó khi nói tới thời Trung Cổ. 

a. Hành hương Giôrusalem 

Thập tự chinh bắt nguồn từ hành hương Giêrusalem. Hành 
hương trước hết là một nghi thức thanh tẩy và sám hối. Đi 
Palestine khách hành hương muốn dự phần vào cuộc sống trần 
thế của Chúa Kitô và những đau khổ của Ngài. Họ có thể chết 
nơi Đức Kitô đã chết để cùng sống lại với Ngài trong lúc phán 
xét. Những khó khăn gặp phải khiến người ta nghĩ đến việc tổ 


288 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


chức những cuộc hành hương có võ trang. Đàng khác, tại Tây 
Ban Nha, người ta quả quyết các chến sĩ chết trong lúc chiến 
đấu chống Hồi giáo thì chắc chắn được cứu rỗi. Đến thế kỷ XI 
người Thổ Nhĩ Kỳ, một lực lượng Hồi Giáo mới, từ những thảo 
nguyên Trung Á đến đe dọa sự ổn định của Đông phương, đặc 
biệt là thủ đô Constantinople sau cuộc thất trận của quân 
Byzantine tại Anzikert (1071). Các cuộc hành hương càng khó 
khăn hơn. Hoàng đế Hy Lạp kêu gọi sự giúp đỡ. 


b. Kêu gọi Thập tự chỉnh 

Tại Công đồng Clemont (1095), Đức Giáo hoàng Urbano 
II xin các hiệp sĩ Tây phương tiếp cứu Kitô hữu Đông phương, 
và chiếm lại thánh địa. Ngài thi hành vai trò lãnh đạo Kitô hữu 
và vai trò người thừa kế đất đai của Đế quốc, đất đai đó Ngài sẽ 
ban cho những ai chiếm lại chúng. Đồng thời các tay hiệp sĩ 
nghèo ra đi cũng bớt được nguy cơ chiến tranh trong lãnh thổ 
Kitô giáo. Họ sẽ đi chiến đấu nơi khác và tìm đất đai mà bên 
Tây phương họ không có. Giáo hội, mà cho đến lúc đó vẫn luôn 
luôn ghê tởm máu, lại đứng ra tổ chức thánh chiến, gọi là thập tự 
chinh. AI mang thập tự. Đức Giáo hoàng ban cho họ ơn toàn xá 
ngay khi họ ra đi: họ được miễn mọi thứ việc đến tội cần có để 
được tha thứ. 


116 


c. Máu chảy thành sông và đạo đức ngây ngô. 
Đoàn người đáng thương, do Pierre l'Ermite dẫn đầu, đi ra 
lòng đầy phấn khởi. Họ bị tiêu diệt dân trên cuộc hành trình. 
117 Các hiệp sĩ nối tiếp họ đánh chiếm Giêrusalem năm 1099 với 
những cuộc tàn sát khủng khiếp và những biểu lộ đạo đức ngây 
ngô. Nhiều quốc gia phong kiến Latinh được thành lập, có cả 
vương quốc Giêrusalem. Mặc dù có tổ chức của các Dòng Tu 
Hiệp Sĩ bảo vệ (các tu sĩ Đển thờ Templiers, Tu sĩ cứu tế - 
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hospitaliers) các quốc gia này lần lượt bị sụp đổ. Saladin, vua 
Hồi giáo Ai Cập đã chiếm lại Giêrusalem năm 1187. năm 1291 
không còn bóng thập tự quân nào ở Palestine. 
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CÔNG ĐỒNG CLERNONT (1095) 


-. Đức Giáo hoàng Urbano lI đã mô tả cách tỉ mỉ và xúc 
động về sự khó khăn của Kitô giới Đông phương, và Ngài cho 
thấy những đau khổ cùng sự đàn áp tàn nhẫn mà các Kitô hữu 
phải gánh chịu do người Sarrasins. Trong bài phát biểu đó, Ngài 
cũng xúc động đến rơi lệ khi nói đến việc Giêrusalem và vùng 
thánh địa bị chà đạp như thế nào, những nơi mà Con Thiên Chúa 
đã sống với các môn đệ thánh của Người... Ngài đã khiến một số 
đông thính giả phải khóc theo khi chia sẻ niềm cảm xúc sâu xa và 
lòng thương cảm của Ngài đối với các anh em của mình. Với tài 
hùng biện của người gieo rắc chân lý, Ngài giảng thuyết rất lâu 
và thuyết phục trước đại hội, và Ngài mời gọi các giới chức cầm 
quyên ở Tây phương và những người ra đi chiến đấu hãy hết sức 
gìn giữ mối thuận hoà với nhau, phải mang lấy dấu thánh giá nơi 
vai mặt, và họ, những người lính tỉnh nhuệ lừng danh, phải chứng 
tô sức mạnh của mình trên dân ngoại... 


Thế là mọi kê giàu, nghèo, phụ nữ, tu sĩ, giáo sĩ, thành thị hay 
thôn quê đều muốm lên đường đi Giêrusalem hoặc giúp đỡ kê ra ấi. 
Chồng quyết để vợ yêu ở nhà, vợ thì kêu khóc muốn theo chỗng hành 
hương, để lại con cái, tài sản. Nhiều lãnh địa trước đó giá rất đắt, nay 
được bán rê và người ta mua vũ khí để Thiên Chúa báo oán trên 
những người bạn của Đức Allah. Quân trộm, cướp cũng đứng lên từ 
vực thẳm tội ác: được Thân Khí Chúa tác động, họ xưng thú tội lỗi, từ 
bỏ chúng và lên đường theo thập tự quân để đền bù tội lỗi xưa. 
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Đức Giáo hoàng, con người không ngoan, chín chắn, khích 
lệ mọi kẻ có khả năng cẩm vũ khí, ra đi chống kẻ thù của Thiên 
Chúa. Với quyển bính nhận lãnh từ Thiên Chúa, Ngài xá mọi tội 
lỗi cho hối nhân kể từ lúc họ mang lấy thập tự Chúa khoan dung 
miễn thứ cho họ khỏi mọi gò bó phiên toái của các việc ăn chay, 
phạt xác... 

(Orderic Vừưae, Tu sĩ Hormand, Histoire Ecclésiasiique (1135) 


trong Latouche, Cuyrage cửé, p. 190 — 195) 
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CHIẾM GIÊRUSALEM TRONG LẦN THẬP TỰ CHINH I 
(15.07.1099) 


Sáng sớm thứ sáu (15. 07) chúng tôi ra lệnh tổng tấn công 
thành mà không sao hạ được. Chúng tôi sửng sốt và hết sức sợ 
hãi. Khi gần đến giờ Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình thập giá vì 
chúng tôi, các hiệp sĩ gác trên tháp của chúng tôi (tháp có bánh 
lăn) chiến đấu mãnh liệt, trong số đó có công tước Godefroi và 
em ông là Bá tước Eustache. Lúc này Liétand, một trong những 
hiệp sĩ của chúng tôi, leo vách thành. Khi vừa lên tới nơi, tất cả 
quân phòng thủ đều bỏ thành luỹ chạy vào thành, quân ta rượt 
theo chém giết họ đến tận đền Salomon, tại đây cuộc chém giết 
đẫm máu đến độ máu của họ lên đến mắt cá chân chúng tôi... 


Đè bẹp dân ngoại xong, quân ta tiến vào Đền Thờ tóm được 
rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ và giết hay tha tuỳ ý. Trên nóc đền 
Salomon một số đông nam nữ ẩn náu được Tancrède cho những 
cờ hiệu để cứu sống. Thế là chẳng mấy chốc, thập tự quân chạy 
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khắp thành, vơ vét vàng bạc, ngựa, lừa, cướp bóc các nhà có 
nhiều của cải. 

Sau đó vui sướng đến rơi lệ, quân ta đến bái thờ Mô Thánh 
của Chúa Cứu Thế và hoàn tất món nợ đối với Ngài (lời thê 
nguyên mang thánh giá). Sáng hôm sau, quân ta leo lên nóc Đền 
Thờ, tấn công người Sarrasins, đàn ông lẫn đàn bà, và đã tuốt 
gươm giết tất cả. Một vài người nhảy xuống từ trên nóc Đền Thờ. 
Thấy cảnh đó Tancrède rất phẫn nộ... 

(Lịch sử không tên về cuộc thập tự chỉnh lần I. Histoire anonyme 

de le prenìere croisade. Tác phẩm của một hiệp sĩ tham gia thập 


tự chỉnh NXB “Les classiques du Moyen Age ”. Bréhier dịch, Paris 
1924, trang 203 Thông điệp). 


d. Những kết quả ít oi. 

Thập tự chinh góp phần gắn bó Kitô giới Tây phương và 
củng cố quyền lực Giáo Hoàng, nhưng lại đào sâu hố chia rẽ giữa 
tín hữu Đông-Tây. Vì trong lần thập tự chinh IV (1204), các binh 
lính đã đánh chiếm và cướp phá Constantinople. Mặc dù vua 
Thánh Luois cố gắng mang lại ý nghĩa tôn giáo cho thập tự chinh 
lần VII (1249 - 1254) và lần VIHI (1270) là lần Ngài chết. Các 
cuộc thập tự chinh đã kết thúc bằng một cuộc thất bại tuy chúng 
có nhiều thành công về kinh tế. Tuy nhiên tư tưởng thập tự chinh 
vẫn còn tôi tại lâu dài cho đến thế kỷ XVI, XVIH, vẫn còn nỗi 
hoang tưởng về một Kitô giới hiệp nhất chống kẻ thù chung. 


2. Từ thập tự chinh sang truyền giáo. 


a. Hoàn tất việc Phúc Âm hoá Châu Âu 
Kitô giới không chỉ biết dùng vũ lực với các dân tộc không 
cùng một đức tin. Vào thế kỷ XI, các dân tộc Bắc Âu và các 
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dân vùng Đông Bắc như người Phổ đã trở lại, hoàn tất việc Phúc 
Âm hoá Châu Âu. 

b. Thuyết phục và hiểu biết người. 

Thập tự chinh thất bại khiến người ta thêm tỉnh ngộ. Thay 
vì tận diệt người Hồi giáo, thuyết phục họ không tốt hơn sao? 
Trong thập tự chinh lần V (1218), Thánh Phanxicô Assisi đã gặp 
vua Hỗi giáo Ai Cập. Raymond Lulle, tu sĩ Phan Sinh Tây Ban 
Nha (1235 — 1316) cho rằng cảm hóa (conversion) là công trình 
của tình yêu và được hoàn thành nhờ sự hiểu biết. Người rao 
giảng phải hiểu biết ngôn ngữ cũng như những học thuyết của 
các dân tộc mà mình gặp gỡ. Raymond xin mở trường ngôn ngữ 
Đông phương. 


c. Giáo hội đầu tiên tại Trung Hoa 

Vào thế kỷ XI, người Mông Cổ gieo rắc kinh hoàng đến 
tận Châu Âu. Có tiếng đồn rằng giữa họ đã có Kitô hữu là huyển 
thoại về linh mục Jean (Prêtre-Jean). Sao không nhờ họ giúp đỡ 
tấn công Hồi giáo từ phía sau? Nhiều đặc sứ được Đức giáo hoàng 
Innocent IV và vua thánh Luois phái đi dưới sự hướng dẫn của các 
tu sĩ Phan Sinh là Jean de carpin (1245-1247) và Guillaume 
Rubrouk (1253-1255). Sau là các thừa sai đúng nghĩa, những tu 
sĩ Phan Sinh và Đaminh họ tổ chức lại với nhau nhằm thực hiện 
những chuyến viễn hành này với cái tên gọi là “Anh em viễn 
hành” (Frèrs Pénégrinan). Họ có mặt ở Trung Á, vịnh Ba tư, Ấn 
Độ và cho đến tận Trung Hoa. Trên đường, họ gặp những cộng 
đoàn Kitô hữu phái Norius do các thừa sai từ Paris đến thành lập. 
Các tu sĩ Latinh và các Kitô hữu Đông phương này không hiểu 
nhau bao nhiêu... Qua trung gian của anh em nhà Polo, cha và chú 
của vua Mông cổ khi ấy là hoàng đế của Trung Hoa, đã xin Đức 
Giáo hoàng cử thừa sai đến. Tu sĩ Phan Sinh Jean de Montecorvi 
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đến Bắc Kinh năm 1294, từ đây ngài gửi một lá thư rất cảm động 
về Châu Âu. Ngài sẽ là Tổng Giám Mục đầu tiên của Bắc Kinh. 
Hành trình xa xôi, chính trị thăng trầm khiến cho Gíao hội đầu 
tiên này ở Trung Hoa biến mất. 


BÀI ĐỌC THÊM 118 
TỔNG GIÁM MỤC TIÊN KHỞI BẮC KINH 


Bắc Kinh ngày 08.01.1305 


Tôi, Jean de Montecorvino, t4 sĩ dòng anh em hèn mỌH. 
Năm 1291, tôi đã bỏ thành Tavris (Batư) rồi vào Ấn Độ, lưu lại 
trên đất Thánh Tôma giảng đạo được 13 tháng, rửa tội đây đó độ 
100 người... 


Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi đến Cathay, vương quốc 
của hoàng đế Mông Cổ (Tartares), được gọi là Đại Hãn (Le 
Grand Khan) khi trao thư của Đức Giáo hoàng cho nhà vua, tôi 
đã giảng luật Chúa Giêsu Kitô cho nhà vua nghe. Mặc dù là 
người hết sức sùng kính bụt thần, nhà vua vẫn đối xử nhân hậu 
với Kitô hữu. Nay đã 12 năm tôi sống với vị hoàng đế này... 

Cô đơn trong cuộc lữ hành xa xôi, suốt l1 năm chưa nhận 
phép giải tội nào cho đến khi tu sĩ Arnold, người Đức tỉnh 
Cologne đến đây, và ngài ở đây đã được 2 năm. 


Từ 6 năm qua tôi đã xây xong một nhà thờ trong thành phố 
Khanbalig (Bắc Kinh) có tháp với 3 chuông. Tại đây tôi rửa tội 
gần 6 ngàn người. Nếu không có chiến dịch vu khống, có lẽ tôi sẽ 
giải tội hơn 30 ngàn người. Thường thì tôi bận lo rửa tội. Dân 
dân tôi cũng mua được 40 trẻ em dân ngoại, tuổi từ 7 đến 12. 
chúng chưa được học biết gì: tôi đã rửa tội và dạy chúng La ngữ 
và phụng tự ... 
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Một vị vua của vùng này, thuộc phái Nestorius và là dòng 
dõi của nhà vua vĩ đại Prêtre-Jean xứ Ấn Độ, nhờ tôi mà vua đã 
gắn bó với chân lý đức tin đích thực. Vua lãnh nhận các chức nhỏ, 
và mang trang phục thánh giúp lễ cho tôi khiến phái Nestorius tố 
cáo vua là bỏ đạo. Tuy nhiên, nhà vua đã đưa số lớn thân dân của 
mình trở lại đức tin Công giáo. Ông còn xây dựng một nhà thờ rất 
đẹp xứng với lòng rộng lượng của một vị vua chúa... 


Tôi khẩn xin anh em, những người nhận được thư này, hãy 
liệu sao cho Đức Giáo hoàng, các Hồng y và vị đại diện dòng 
chúng ta ở Giáo triều được biết các điều này. Xin các vị Tổng 
quyên gửi cho tôi quyển Thánh ca hạnh các thánh, sách hát lễ, 
sách thánh Vịnh để làm bản mẫu, vì ở đây tôi chỉ có cuốn kinh 
nhật tụng và cuốn sách lễ loại nhỏ. Nếu tôi có được một bản mẫu 
thì các em nhỏ sẽ sao chép ra. 

Hiện giờ tôi đang xây cất một nhà thờ mới để phân phối các 
trẻ em ra nhiều nơi. Tôi hoá già trước tuổi, mới 58 mà đâu bạc 
trắng vì lao nhọc và lo lắng. Tôi đã học được tạm ngôn ngữ và 
chữ viết Tartares, nghĩa là ngôn ngữ thông dụng của người Mông 
Cổ. Tôi đã dịch toàn bộ Tân ưóc và sách Thánh Vịnh sang ngôn 
ngữ này, và tôi đã cho chép chữ thật đẹp và dùng nó để giới 
thiệu, để đọc, để rao giảng, để cho mọi người biết Tin Mừng, làm 
chứng cho luật của Đúc Kitô. 


Tôi đã đạt được thoả thuận với vua Georges nói trên, nếu 
nhà vua còn sống, sẽ dịch toàn thể sách lễ Latinh để hát trong 
toàn bộ lãnh thổ của ngài. Lúc nhà vua còn sinh tiền, thánh lễ 
theo nghỉ lễ La tỉnh đã được cử hành trong nhà thờ của ngài, 
bằng ngôn ngữ và chữ viết của đất nước ông, cả phần tiền tụng và 
lễ Quy... 

(Bản dịch của Ghellinck. Tập san lịch sử truyền giáo, 1.12.1928). 
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Thư này đến Châu Âu. Đúc Giáo hoàng Clemente V sai 
nhiều Giám mục sang Viễn Đông. Các ngài đến Khanbalig, 
phong chức Giám mục cho Jean de Monmtecorvino, Tổng Giám 
mục tiên khởi của Bắc Kinh. Một Giám mục khác ở Bayton 
(Ts°iuan-Tchéou) miền Nam Trung Hoa. Do thiếu sự củng cố, 
việc truyền giáo suy sụp và mất hẳn khi một triều đại mới ở 
Trung Hoa thay thế người Mông Cổ. 


II. KITÔ GIỚI TRANH CHẤP. 


Không nên nghĩ Kitô giới như một xã hội không rạn nứt, 
luôn luôn hiệp nhất. Càng thành công Giáo hội cơ chế càng gặp 
sự phản đối, đôi khi nhân danh chính Tin Mừng. Đàng khác châu 
Âu thời Trung Cổ không phải là một thế giới khép kín. Nhiễu 
giáo thuyết lưu hành, một số có trước và xa lạ với Kitô giáo. Vì 
Đức tin là chất xi-măng của xã hội, nên ai không chia sẻ đức tin 
chính thức, thì bị buộc tội phá hoại nền tẳng xã hội, và vì thế 
ngày càng khó được dung thứ. 

1. Người Do Thái. 

a. Dân chúng bạo hành 

Trước hết phải kể đến các cộng đoàn Do Thái sống rải rác 
từ Tây Ban Nha đến Rhénanie. Từ đầu trong Giáo hội đã có 
nhiều bài viết chống Do Thái. Dù cho các bài viết này tự nhận 
có tính thần học, nhưng rất thường là thiếu bác ái Kitô giáo. Ở 
Tây Ban Nha, sau khi xứ này được tái chiếm bởi người Hồi giáo, 
người ta đối xử bất khoan dung với người Do Thái, buộc họ phải 
cải đạo. Ở những nơi khác, họ được chấp nhận cách dễ dàng 
hơn, tuy nhiên tình hình trở nên tổi tệ với việc hô hào thập tự 
chinh. Vì nhằm mục đích để chống kẻ thù của Chúa Kitô, dân 
chúng tấn công những người mà họ cho là có trách nhiệm của 
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Ngài còn trực tiếp hơn là bọn Sarasins và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều 
cuộc tần sát xảy ra trong miền Rhénanie. Thánh Bênađô cố sức 
ngăn chặn. 


b. Luật pháp phân biệt đối xử 

Công đồng Latran 3 và 4 (1179 và 1215) gia tăng biện 
pháp phân biệt đối xử với người Do Thái: ăn mặc riêng biệt 
(mảnh vải vàng, mũ nhọn), cấm làm một số nghề, cấm kết hôn 
với Kitô hữu, sống trong khu riêng biệt, trục xuất ra khỏi một số 
nước. Đôi khi còn có một số tập tục hành hạ: tại Toulous thế kỷ 
thứ XHI. Ngày thứ sáu tuần Thánh, một người Do Thái phải đến 
trình diện ở nhà thờ để nhận một cái tát tai. Vì không thể canh 
tác đất đai, người Do Thái tập trung về thành thị, hoạt động 
thương mại và tài chánh. Kitô hữu từ chối cho vay ăn lời xem 
như tội cho vay nặng lãi nhưng họ lại nhờ người Do Thái, và 
người Do Thái sẽ mang tội. Về vấn để này, Đức Giáo hoàng có 
cách hành xử khá kỳ lạ. Một mặt Ngài soạn thảo luật pháp phân 
biệt đối xử vì sợ đức tin bị ô nhiễm, nhưng đồng thời Ngài lại 
muốn ngăm chặn bạo lực bằng cách đối xử với người Do Thái 
tốt hơn nhiều so với các vua Chúa khác... 


2. Tin Mừng và lụ khai 


Những bất đồng về tôn giáo thời Trung Cổ dễ bị cho là lạc 
giáo. Thường thì ta chỉ biết chúng qua các tài liệu chính thức của 
Giáo hội, nhất là qua các bản văn điều tra của giáo triều 
(Inquisition, tòa án tôn giáo) mà các bản văn đó đâu có trình bày 
khía cạnh tốt của chúng ! Phần lớn các tác phẩm của họ đã bị 
thiêu hủy. Phải luôn luôn đề phòng. Cũng giống như ngày xưa 
các tín hữu tiên khởi, những cuộc xoi mói bàn tán về họ lan rộng 
khắp nơi, rốt cuộc thực hư lẫn lộn, khó lòng phân biệt. 
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a. Phản kháng theo Tỉn Mừng 

Thoạt đầu, phần lớn các nhóm ly khai này là một phản 
kháng theo Tin Mừng chống lại một Giáo hội quá giàu có. Cải 
cách của Đức Giáo hoàng Gregoire mang lại kết quả. Nhiều 
Kitô hữu ý thức hơn đã phản ứng đối với các linh mục tham tiển 
hay sống ngoại hôn. Nhiều người vẫn giữ yêu sách của mình đối 
với Giáo hội. Họ muốn Giáo hội trung thành với tinh thần nghèo 
khó của Đức Kitô trong Tin Mừng. Những phong trào phản 
kháng này thường xảy ra ở các thành phố đang đà phát triển 
vào thế kỷ XI. Dân tư sản chống đối một Giáo hội quyền lực và 
phong kiến. Giáo sĩ triểu và các tu sĩ sống riêng trong tu viện 
không đáp ứng đủ cho những nhu cầu thiêng liêng và trí thức của 
dân thành thị. Một số người quy tụ lại với nhau bên ngoài những 
khuôn khổ đã được thiết lập. 


b. Valdo và những người nghèo thành Lyon 

Trong số các phong trào Tin Mừng ngày nay, nổi bật nhất 
có phong trào Người nghèo thành Lyon do Valdo (Vadèl) phát 
động vào khoảng năm 1173. Là một thương gia giàu có, Valdo 
nghĩ ngợi băn khoăn về cách làm giàu của mình, ông từ bỏ mọi của 
cải và rao giảng tin thần khó nghèo cho đồng bào. Nhiều người 
nam cũng như nữ quy tụ quanh ông. Hằng ngày họ cầu nguyện, đọc 
Kinh Thánh bằng ngôn ngữ thường nhật, và rao giảng ngoài công 
trường: “ Không ai làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và tiền của”. 
Chính quyền lo ngại vì mặc dù không phải là linh mục họ lại đi rao 
giảng và đặt vấn đề sự giàu có của Giáo hội. 

Họ đi lĩnh ý Đức Giáo hoàng ở Rôma (1179) và Đức Giáo 
hoàng trao cho Đức Tổng Giám mục Lyon quyển quyết định cho 
phép rao giảng hay không. Đức Tổng Giám mục cấm đoán, thế 
là những người theo phái Valdo nối dài thêm danh sách những 
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người lạc đạo. Họ tản đi theo các vùng Languedoc, Dauphiné, 
Provence Valdo chỉ muốn đánh thức lương tâm trước những đòi 
hỏi của lời Chúa. Bị gạt ra ngoài lề, những người phái Valdo gặp 
gỡ và kết hợp với các nhóm khác. Bị trục xuất khỏi Giáo hội họ 
chối bỏ sự cần thiết của cơ cấu. Họ quả quyết phẩm giá của đời 
sống mới làm nên thừa tác viên đích thực chỉ còn nhìn nhận chức 
tư tế phổ quát. Họ từ chối những việc dẫn đến sự giàu có, từ chối 
cả lời thế và án tử. 

c. Mong chờ một thế giới tốt hơn. 

Nhiều phong trào mới muốn trở về với Tin Mừng và Giáo 
hội thuở đầu đã luận giải về tương lai nhân loại bằng cách dựa 
trên sách Khải Huyền và sách Các Tiên Tri. Đó là những phong 
trào Khải Huyễn hay thiên niên (millénaristes) (cf. Kh 20, 4-5). 
Trong một xã hội quá nghiệt ngã, đầy dẫy những bất công, một 
số người mong chờ một vương quốc công bình trong đó tình thế 
sẽ đảo ngược. Có lẽ đó là điểm xuất phát của những cuộc nổi 
loạn do những kẻ tự cho rằng mình được Chúa Thánh Thần linh 
hứng. Những bài viết của Joachim de Flore, một tu sĩ thánh 
thiện xứ Calebre (Ý) (1130 - 1203), góp phần nuôi dưỡng mơ 
tưởng này. Sau thời của Chúa Cha, tức là thời Cựu Ước, và sau 
thời của Chúa Con, tức là thời của Giáo hội, thời của Chúa 
Thánh Thần sắp tiếp nối ngay, điều này khiến cho Giáo hội bấy 
giờ chỉ còn giá trị tương đối. 


BÀI ĐỌC THÊM 119 


PHÁI VALDO HAY NGƯỜI THÀNH LYON 


"Phần lớn các tài liệu nội bộ của nhóm ly khai bị thiêu hẳy 
bởi các quan án (Inqguisiteurs) có nhiệm vụ trấn áp. Thường 
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người ta phải nhờ các quan án đó để tìm hiểu về nhóm này. Hiển 
nhiên các tường trình của họ là không tốt lành gì. 


“Bè phái hay lạc giáo Valdo hay người nghèo thành Lyon 
xuất hiện năm 1170. Kẻ sáng lập là một công nhân ở Lyon: 
Valdès hay Valdo: do đó những kẻ theo Ông mang tên này. Valdo 
là người giàu có, nhưng sau khi từ bỏ mọi của cải, ông bắt chước 
các tông đô sống tỉnh thân nghèo khó và sự hoàn hảo của Tin 
Mừng. Để tiện dụng ông đã nhờ dịch sang ngôn ngữ thông thường 
toàn bộ Tin Mừng, một vài quyển sách khác của Kinh Thánh và ít 
câu nói của thánh Augustin, Jéremô, Ambrosio, ŒGregoire được 
phân theo những tựa đề mà ông và các thành viên gọi là Châm 
ngôn (sentences). Họ đọc chúng thường xuyên nhưng không hiểu 
nghĩa; Dầu đọc ít nhưng họ rất tự phụ, họ chiếm đoạt chức năng 
của các tông đồ và dám rao giảng Tin Mừng ngoài đường phố và 
nơi công cộng. Ông Valdès hay Valdo còn lôi kéo được nhiều 
tòng phạm, cả nam lẫn nữ và đã sai họ đi rao giảng với tư cách là 
môn đệ của ông. 

..Được Đúc Tổng Giám mục Lyon thông báo, ông hoàng 
Jean, biệt danh Đôi Tay Đẹp (Jean aux Belles-Mains) ngăn cấm 
họ. Nhưng họ không tuân theo, và để che đậy sự điên khùng của 
mình, họ cho rằng phải vâng phục Thiên Chúa hơn vâng phục 
người ta. Chúa phán bảo các tông đồ đi rao giảng Tìn Mừng cho 
mọi tạo vật, họ nói thế, áp dụng cho chính mình những gì Chúa 
đã phán bảo cho các tông đồ. Họ liều lĩnh tuyên bố mình là người 
noi gương và kế vị các tông đồ bằng lối sống nghèo giả dối và 
dưới vẻ thánh thiện trá ngụy. Thực vậy họ khinh bỉ Giám mục, 
giáo sĩ, cho rằng các vị này quá giàu sang và sống trong lạc thú. 

.. Bị bắt buộc phải từ bỏ việc rao giảng, họ bất tuân và bị 
xử khiếm diện, bị vạ tuyệt thông, bị đuổi ra khỏi thành phố và 
quê hương mình. 
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..Khinh thường quyền bính của Giáo hội đã và đang là sai 
lạc chính yếu của phái Valdo... Họ cho rằng dù thê ở tòa án hay 
bất cứ ở đâu, bất cứ vì lý do gì đều bị cấm 

(Bernard Gui (1260 - 1331), thủ bản của quan án, II, I và tt... bản dịch 
của Mollat. 1927). 


d. Giáo phát Cathar 

Cuối cùng, các giáo thuyết xa lạ với Kitô giáo thường xuất 
hiện trong một vài nhóm. Đó là trường hợp của Cathares, lan 
tràn đặc biệt ở Languedoc và Bắc Ý. Họ được coi như những kẻ 
kế tục phái Manicheé thời Thượng Cổ, nhưng cũng khó mà định 
được mối liên hệ. Chắc chắn những cuộc hành hương và thập tự 
chinh đã góp phần lưu truyền các giáo thuyết. 


120 Những người Cathar (người thanh sạch) theo thuyết nhị 
nguyên nhưng không luôn luôn triệt để như Bernard Gui quả 
quyết: để là làm sao trả lời cho vấn nạn muôn thuở của con 
người: Do đâu mà có sự dữ? Giải đáp của thuyết nhị nguyên có 
thuận lợi và đơn giản. Cần lưu ý rằng, người theo phái Cathar 
vẫn coi mình là Kitô hữu, có khi còn xưng mình là "Kitô tốt". 
Một số nghi thức của họ có lẽ bắt nguồn từ Kitô giáo thượng cổ. 
Vật chất xác thịt là xấu xa vì thế họ không nhận Mầu Nhiệm 
Nhập Thể của Đức Kitô và kết án hôn nhân. Giáo hội xem đây 
là một nguy cơ trầm trọng đối với Đức tin. Làm sao giải thích 
được sự thành công của giáo thuyết kỳ lạ này. Trước sự buông 
thả của giáo sĩ miền Languedoc, thì sự nghèo khó và nhiệm 
nhặt của những con người trọn lành (parfaite), thừa tác viên của 
giáo phái Cathar, đã khiến người ta cảm phục. Họ theo phái 
Cathar để phản đối Giáo hội lúc bấy giờ. Chỉ những người trọn 
lành hay tốt lành mới có đời sống khắc khổ, các tín hữu bình 
thường bị đòi hỏi tương đối ít hơn, họ có thể lập gia đình và nhất 
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là giúp những người trọn lành sinh sống. Giáo thuyết tái đầu 
thai (Réicarration) khá quyến rũ: kiếp khác sẽ có thể tái lập 
công bình và công lý cho những ai chịu bất hạnh ở kiếp trước và 
ngược lại... 


BÀI ĐỌC THÊM 120 
PHÁI MANICHÉE MỚI HAY CARTHAY 


Cần lưu ý ở bản văn trước (119), giáo thuyết của những 
người được gọi là Cathar không phải bao giờ cũng rõ nét. 


“Bè phái lạc giáo Cathar hậu thuẫn của Manichée nhận và 
tuyên xưng có hai Thiên Chúa hay hai Chúa: Chúa thiện và Chúa 
ác. Họ khẳng định mọi việc tạo dựng hữu hình, vật chất không là 
công việc của Thiên Chúa, Cha trên trời- Đấng mà họ gọi là 
Chúa Thiện- nhưng là công việc của ma quỷ và Satan, Chúa ác. 
Như vậy họ phân biệt hai Đấng tạo hoá: Thiên Chúa và ma quỷ, 
và hai loại tạo vật: vô hình siêu nhiên và hữu hình vật chất. 

Cũng vậy, họ nghĩ rằng có hai Giáo hội: Giáo hội tốt là 
Giáo hội của họ, Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội xấu 
là Giáo hội Rôma mà họ goi là mẹ của dâm đãng, là Babylon, 
con điếm bự, là nhà thờ của quỷ ma, hội đường của Satan... 


Họ thay thế phép rửa bằng bằng nước bằng một phép rửa 
mới khác phép rửa thiêng liêng, gọi là consolamemtum của Chúa 
Thánh Thần. Chẳng hạn khi nhận một người dù khoẻ mạnh hay đau 
yếu vào bè phái của mình, họ đặt tay theo nghỉ thúc tôi tệ của họ... 


Họ chối việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta 
trong lòng luôn thanh khiết của Đức Maria, và cho rằng Ngài 
không mang thân xác thật sự dựa theo bản tính con người như 
mọi người khác, Ngài không hề đau đón, không hề chết trên thập 
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giá, không hề sống lại từ cõi chết, không lên trời với xác phầm, 
nhưng mọi sự xảy ra với giáng vẻ bên ngoài thôi... 

Nhưng ké mà thực ra chỉ tin theo lạc giáo chứ không theo 
và không tuân giữ các nghỉ lễ của lạc giáo thì được gọi là những 
kẻ không hoàn toàn lạc giáo (hérétiques mparƒfai). Họ là những 
kẻ tin vào lời lẽ dối trá của bọn lạc giáo. 

Ngược lại được coi là hoàn toàn lạc giáo những kẻ tuyên 
xưng niềm tin lạc giáo và áp dụng trong đời sống, qua việc thực 
hiện và tuân giữ các nghỉ lễ của lạc giáo. Chính là những kẻ 
truyền bá giáo lý cho người khác...” 


(Bernard Gui, Quyrage cité Ï, 1) 


3. Các dòng hành khất ra đời 


Lý tưởng trở về với Tin Mừng không phải là độc quyển 
của nhóm ly khai. Nó tạo ra một hình thức tu trì mới, là các dòng 
hành khất. Các vị sáng lập muốn đáp lại tiếng của Tin Mừng và 
tiếng của những con người thời bấy giờ. Đặc biệt các ngài rất 
nhạy cảm trước sự phát triển của lạc giáo, trước phong trào đô 
thị hoá và sự trỗi dậy của trào lưu trí thức. Nhưng khởi đầu, sự 
đáp ứng của thánh Đaminh và thánh Phanxicô thành Assisi có 
hơi khác nhau. 


a. Đaminh và dòng thuyết giáo 

Đaminh sinh năm 1170 tại Tây Ban Nha, ban đầu là kinh 
sĩ ở Osma. Ngài muốn đi rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc 
thiểu số ở Đông Âu. Cuộc gặp gỡ với các tu sĩ Xitô đang chống 
lạc giáo đã quyết định hướng đi của Ngài. Ngài hiểu tại sao các 
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tu sĩ thất bại: được Đức Giáo Hoàng sai đi, nên họ nghĩ mình 
phẩi sang trọng như những quan chức, trong khi đó, điều làm 
cho các nhà giảng thuyết Cathar thành công lại chính là đời sống 
khắc khổ, nhiệm nhặt của họ. Từ đó Đaminh rút ra kết luận, đời 
sống khó nghèo thực sự của các nhà giảng thuyết là phương 
thuốc hiệu nghiệm duy nhất. Cùng với một vài người bạn ở 
Toulouse, Ngài đi gặp những người theo lạc giáo” bắt chước sự 
khó nghèo của Đức Kitô nghèo khó” và chấp nhận tranh luận tín 
lý với họ. 

Năm 1215, Giám mục Toulouse chính thức chấp nhận 
nhóm giảng thuyết: “Ta lập Đaminh và các bạn làm nhà thuyết 
giáo trong địa phận ta, hầu diệt tận gốc sự hư hoại của lạc giáo, 
đuổi xa thói hư tật xấu, dạy dỗ quy luật đức tin và khắc sâu vào 
trí não người ta những phong tục lành mạnh. Cương lĩnh chính 
thức của họ là sống như tu sĩ, đi chân đất trong sự nghèo khó 
Phúc Âm và rao giảng chân lý Tin Mừng”. 

Năm 1216, Đức Giáo hoàng phê chuẩn Dòng Các Anh Em 


Thuyết Giáo. Họ theo luật thánh Augustino. Đaminh qua đời tại 
Bologne năm 1221. 


b. Sống giữa đời 

Các anh em Thuyết Giáo là những linh mục sống nghèo 
thành những cộng đoàn nhỏ nơi thành thị. Sinh hoạt gồm có rao 
giảng và làm việc trí thức. Tổ chức của Dòng là dân chủ phù hợp 
với tinh thần tập thể. Các chức vụ đều được bầu và có thời hạn. 
Chỉ có vị Tổng Quyển (Maitre général) được chọn suốt đời. Họ 
không có thu nhập như những tu viện lớn, nhưng sống nhờ vào 
của bố thí. Chính vì thế mà họ mang tên là Dòng hành khất. Họ 
đặc biệt giảng cho dân thành phố, cho các thành viên nghiệp 
đoàn hay trong các đại học. Đức Giáo Hoàng cũng giao cho họ 


121 
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nhiệm vụ bài trừ lạc giáo, trao cho họ phụ trách giáo tòa 
(Inquisition). 


c. Phanxicô và các anh em hèn Imọn 

Đường hướng của Phanxicô gần giống với Valdo. Trong đi 
chúc 1226, Phanxicô ghi lại những giai đoạn lớn đời mình đã 
qua. Sinh năm 1181, con của một thương gia giàu có. Năm 1205 
Ngài từ bỏ mơ ước hiệp sĩ để tận hiến cho Đức Bà Khó Nghèo 
(Dame Pauvreté). Ngài nhận ra Đức Kitô nghèo nơi người cùi. 
Trước hết Ngài nhận ra rằng Đức Kitô dạy Ngài tu sửa các nhà 
thờ, như nhà thờ thánh Đamien. Sau khi trả lại cho người cha tất 
cả của cải cả đến y phục người mặc, Phanxicô đi xin thức ăn và 
vật liệu. Ngài sống cuộc đời ẩn sĩ. Nhưng năm 1208, khi nghe 
bài Tin Mừng tại nhà thờ Portioncule: “Hãy đi loan báo Nước 
Trời đã gần kể. Đừng mang theo vàng bạc...” Ngài xem như đó 
là mạc khải. Với vài đồng bạn, Ngài lên đường vui mừng rao 
giảng Tin Mừng bình an. Ngài cũng làm việc để kiếm sống hoặc 
xin ăn. Ngài làm như Valdo và nhiều người khác đã làm. Tuy 
không là linh mục, ngài vẫn giảng, nhưng Phanxicô không chỉ 
trích linh mục và Giáo hội. Ngài chỉ xin được tự do để sống theo 
Tin Mừng như Chúa Giêsu ngày xưa ở Palestine. Năm 1209, 
Đức Giáo Hoàng Innoccent III đã phê chuẩn lối sống của những 
người muốn nên “hèn mọn” thuộc giai cấp nghèo nhất trong xã 
hội. Họ giới hạn trong việc rao giảng luân lý mà thôi. 


d. Bình an và vui mừng. 


Năm 1209, PhanxIcô có I2 bạn đồng hành, 10 năm sau lên 
đến 3000. năm 1212, Clara và các bạn gái theo gương Phanxicô. 
Nam tu sĩ đã ra đi đến nhiều nước. Năm 1219, Phaxicô sang 
thánh địa, nỗ lực thuyết phục vua Hồi giáo Ai Cập. Một tu sĩ 
muốn có tổ chức tu viện chặt chẽ hơn, có tu viện, có nơi học 
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hành. Phanxicô khổ tâm về chuyện này. Dù Tin Mừng là luật 
sống duy nhất, ngài cũng phải soạn thảo luật Dòng (1223). 
Nhưng Ngài vẫn tiếp tục lối rao giảng vui tươi của mình. Năm 
1223, Phanxicô cử hành lễ Giáng Sinh với một hang đá sống 
động. Năm sau đó, Ngài được ¡in dấu thánh (Stigmates). Trong 
“Bài ca mặt trời”, Phanxicô cất lên tiếng hát của tình yêu đối 
với thiên nhiên và vị Thiên Chúa tạo dựng. Ngài giải hoà các 
lãnh chúa địa phương. Di chúc viết năm 1226 của ngài bộc lộ 
niềm luyến tiếc nào đó về thuở ban đầu. Ngài thanh thản đón 
nhận “cái chết, người chị của chúng ta”, ngày 3. 10. 1226. Hai 
năm sau Ngài được phong hiển thánh. 


Dòng anh em hèn mọn có gặp khó khăn, chia rẽ nhân 
danh chính sự trung thành với Đấng sáng lập, nhưng Phanxicô 
vẫn luôn là vị thánh bình dân nhất của thời Trung Cổ, nếu không 
muốn nói là lịch sử. Ngài là chứng nhân xuất sắc của sự trở về 
với Tin Mừng, làm đảo lộn cảm quan thời trung cổ bằng việc noi 
gương Chúa Kitô, yêu mến thiên nhiên và khước từ giàu có vì nó 
phá hỏng các quan hệ giữa con người với nhau. 


BÀI ĐỌC THÊM 121 
DI CHÚC CỦA THÁNH PHANXICÔ (1226) 


“Chúa đã đưa tôi, Phanxicô, bắt đầu đưa vào sám hối: lúc 
còn trong tội lỗi, tôi vô cùng khổ hãi khi trông thấy người cùi, và 
rồi chính Chúa đã dẫn tôi đi đến giữa họ và lòng tôi cẳm thương 
họ. Và khi đến bên họ, điều đối với tôi là khổ hãi, nay biến thành 
niềm dịu ngọt trong tâm hồn và thể xác tôi; thế rồi tôi chỉ còn 
chút thời gian nữa là rời bỏ cuộc đời này. Chúa đã cho tôi một 
niềm tin nơi các nhà thờ đến nỗi tôi chỉ còn biết thốt lên lời 
nguyện thật đơn sơ: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy 
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Chúa trong tất cả các nhà thờ trên toàn thế giới. Chúng con chúc 
tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc thế gian”. 


Rôi, Chúa đã cho tôi một niềm tin vào các linh mục là 
những người đã sống theo thể cách của Giáo hội Rôma, do phẩm 
chất của họ, đến nỗi dù khi các ngài bách hại tôi, tôi vẫn muốn 
chạy đến với các ngài. Nếu tôi có khôn ngoan nhứ Salomon và 
gặp thấy những linh mục hèn mọn nhất thời đại này, tôi cũng sẽ 
không rao giảng trong xứ đạo của các ngài nếu các ngài không 
muốn... 


Sau khi Thiên Chúa gửi cho tôi nhiều anh em, không bảo tôi 
phải làm gì, nhưng chính Đấng Tối Cao mạc khải cho tôi phải 
sống theo thế cách của Tin Mừng. Tôi đã viết ra những giòng đơn 
sơ, và Giáo Hoàng đã chuẩn nhận. Ai đến để chung sống, tất cả 
những gì họ có thể có, hãy cho người nghèo tất cả, chỉ giữ cho 
mình một áo duy nhất. Vá trong vá ngoài với những chiếc quần và 
một dây thắt lưng. Chúng không muốn hơn nữa. Là giáo sĩ chúng 
ta đọc kinh thân vụ như mọi giáo sĩ khác, giáo dân đọc kinh lạy 
cha. Chúng ta sẵn sàng tá túc nơi các nhà thờ. Không học, chúng 
ta tùng phục mọi người. Tôi tự tay làm và muốn lao động. Tôi hết 
lòng muốn các anh em đều làm việc lương thiện. Ai chưa biết sẽ 
học, không phải vì ham lãnh tiền công, nhưng để nêu gương và 
tránh nhàn rỗi. Nếu không được trả công, chúng ta sẽ chạy đến 
bàn ăn của Chúa bằng cách xin ăn từng nhà. Để chào nhau, Chúa 
dạy chúng ta hãy nói: “Xin Chúa ban bình an cho anh em”. 


Anh em hãy coi chừng, hãy xem xét những nhà thờ, những nơi 
trú ngụ nghèo hèn và tất cả những gì người ta dựng cho anh em Ở 
có phù hợp với sự khó nghèo mà chúng ta đã khấn hứa trong quy 
luật không? Anh em hãy trú trọ ở đó như khách và như kẻ hành 
hương. Tôi nghiêm cấm, nhân danh đức vâng lời đối với tất cả anh 
em, mặc dù anh em ở đâu, không được xin Tòa Thánh hoặc nhờ 


CHƯƠNG 9: KITÔ GIỚI BÀNH TRƯỚNG, TRANH CHẤP VÀ PHÒNG THỦ 307 


trung gian bất cứ văn thư gì cho mình, cho một nhà thờ hay một nơi 
nào khác, dù vì cớ để rao giảng hay vì bị xua đuổi. Nếu nơi nào 
không tiếp nhận anh em, anh em hãy bỏ trốn sang đất khác để sám 
hối đền tội với sự chúc lành của Thiên Chúa. 

Tôi muốn hoàn toàn vâng theo vị tổng quyền về cử chỉ huynh 
đệ này, và vâng theo người trông coi mà ngài vui lòng gửi đến cho 
tôi... 

Xin anh em đừng nói rằng: ” Đây là một quy luật khác”; Bởi 
lẽ nó là một kỷ niệm, một sự chỉ bảo, một lời khuyến dụ và là di 
chúc mà tôi, Phanxicô rất bé mọn, để lại cho anh em, những người 
được chúc phúc, hầu chúng ta tuân giữ tốt hơn trong tư cách là 
người công giáo, quy luật mà chúng ta đã đoan hứa với Chúa. 


Chớ gì, vì đức vâng lời, vị tổng quyên, các vị hữu trách 
khác, và các giám chức (custodes) đừng thêm hay bớt gì vào 
những lời này. Chớ gì các ngài luôn có bên mình bản văn này bên 
cạnh bản quy luật... 

Ai giữ điều đó sẽ được tràn đây phúc lành của Cha trên trời, 
và dưới đất được đây phúc của Con Chí Ái với Thánh Thần bầu 
chữa cùng mọi đức độ của thân thánh hết thảy. Và tôi, Phanxicô bé 
mọn, đây tớ của anh em, ban cho anh em, theo như tôi có thể, cả 
bên trong lẫn bên ngoài, lời chúc lành thánh thiện này. 


Phanxicô Assisi, Ecrits Sources Chrétiennes, Ngài 285, 1981, p. 205s. 


II. TRẤN ÁP LẠC GIÁO 

Giáo Tòa (Inquisiion) không phải là thái độ tất cả của 
Giáo hội đối với những người ly khai trong thời Trung Cổ. Trong 
nhiều thế kỷ, Giáo hội rất do dự, và phải đợi đến thế kỷ XIII mới 
thi hành việc trấn áp có hệ thống cho toàn thể Kitô giới. 


Sử: 


122 
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1. Do dự và dè dặt 


Chúng ta đã thấy có một đạo luật (57) chống lạc giáo được 
soạn thảo dưới thời đế quốc Kitô giáo. Nhiều Giám mục như 
Augustin, hay Gioan Kim Khẩu chấp nhận luật đó nhưng không 
đồng ý án tử hình dành cho kẻ lạc đạo. Dù đã cò những đạo luật 
trấn áp này, cách chung mãi cho đến thế kỷ XI Giáo hội vẫn tỏ 
ra dè dặt trong việc xử dụng vũ lực chống lại lạc giáo. Không có 
dấu vết gì của một cuộc hành quyết một kẻ lạc đạo thời tiễn 
trung cổ chỉ thấy án tù. 


a. Các phong trào quần chúng, thái độ ngày càng cứng rắn 


Số người ly khai biến chuyển xảy ra vào thế kỷ XI - XHI 
dường như đông thêm. Kitô giới ý thức về mình sự duy nhất đức 
tin là nền tảng của xã hội, cần phải bảo vệ đức tin bằng mọi giá. 
Luật Rôma được áp dụng lại. Người ta xem đó như một luật bài 
trừ lạc giáo mà không cần bận tâm xem ngày xưa nó được áp 
dụng thế nào. Thái độ dần dàn trở nên cứng rắn. Năm 1022, 
những người lạc giáo có lẽ là phái Manichée, bị cáo là trụy lạc, 
họ đã bị vua kết án thiêu sinh do áp lực của quần chúng. Tuy 
nhiên trong nhiều trường hợp tương tự, các Giám mục chống lại 
án tử hình như Wason Giám mục Lìege năm 1045, thánh 
Bênađô năm 1144, đối với lạc giáo thành Cologne, đã nhấn 
mạnh trước tiên đến việc cần thiết phải thuyết phục họ. Nhưng 
nếu vạ tuyệt thông không đủ, thì phải dùng đến vũ lực để bảo vệ 
vườn nho của Chúa khỏi chồn cáo phá hoại. 


2. Soạn thảo luật chống lạc giáo 


Sắc lệnh của Gratien (1140) dung hoà các bản luật truyền 
thống (luật Rôma, các sắc lệnh tôn giáo (décrétales)...) để ra ba 
giai đoạn trong thủ tục chống lạc giáo: thử thuyết phục, phạt 
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theo giáo luật (do Giáo hội ra) và cuối cùng là nhờ đến cánh tay 
phần đời, tức công lý của vua chúa. Những ông hoàng này sẽ 
tịch biên tài sản, hành hạ thân xác, nhưng án tử hình thì không 
nói rõ. 

Công đồng Latran III (1179) phân biệt những kẻ lạc đạo 
đáng chịu hình phạt tinh thần với những kẻ phải diệt đi vì kéo 
bè. Năm 1184, Đức Giáo hoàng Licius II và Hoàng Đế Fédéric 
Barberousse (Féréric râu hung) tổ chức một cuộc đàn áp chung. 
“Hình phạt xứng đáng” (La peine méritée) không được xác định 
rõ. Năm 1197, vua Pierre d`Aragon đồng hoá lạc giáo với tội 
Kitô quân, đáng tử hình thiêu sinh, Đức Giáo hoàng Innocent II, 
năm 1199 cũng nói lạc giáo là khi quân. 


- Thập tự chỉnh chống lại bè Albigeois. 

Khi vị khâm sai có nhiệm vụ chống lạc giáo bị ám sát ở 
Languedoc, Đức Giáo hoàng Innocenrt III kêu gọi thập tự chinh 
chống Albegeois (1208). Albi là trung tâm của vùng có nhiều 
lạc giáo. Người ta dùng tên Albigeois để chỉ nhất là những người 
phái Cathar, đôi khi cũng chỉ những người phái Voudois. Thập 
tự chinh sau đó biến thành cuộc chiến tranh giữa các lãnh chúa 
miễn Bắc và miền Nam. Các lãnh chúa miền Bắc muốn thừa dịp 
để chiếm lại lãnh địa. Giai đoạn nổi tiếng của thập tự chinh này 
là cuộc tàn sát dân thành Béziers đang ẩn náu trong nhà thờ 
chánh tòa (1209). 


3. Giáo tòa (L”inquisition). 


Giáo tòa đúng nghĩa ra đời và những năm 1220 — 1230, khi 
chính quyển và giáo quyển hợp tác truy lùng cách triệt để 
(Inquisition) những kẻ lạc giáo và trừng trị họ, và rồi do ý muốn 
của Đức Giáo hoàng, tổ chức này mở rộng khắp Giáo hội. Vào 
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lúc đó, khi nói “hình phạt cần thiết” (la purition requise) là nói 
đến thiêu sống. Khía cạnh báo thù lấn át khía cạnh chữa trị. 
Chắc chắn, án tử không phải là hình phạt thường xuyên. Còn có 
nhiều hình phạt khác: bỏ tù, tiền phạt, hành hương... 

- Các Giáo tòa và các quan án 

Theo quyết định ban đầu, tòa án điều tra thuộc chính 
quyển (Inquition séculìere) (Frédéric H, 1224 và Louis XX, 
1229), tòa điều tra thuộc quyền Giám mục (Toulouse 1229), và 
tòa điều tra thuộc quyền Giáo hoàng. Năm 1233, Giáo hoàng 
Gregoire thu hồi các luật pháp trước và biến giáo tòa thành một 
tòa đặc biệt (tribunal dˆexception) trước thuộc Giáo hoàng. Ngài 

123 giao nó cho các tu sĩ Đaminh và cho cả Phan sinh. Thủ tục phức 
tạp được thiết lập, cho phép dùng cả tra tấn (1252). Giáo hoàng 
chịu trách nhiện việc tuyên án, chính quyền chỉ có nhiệm vụ thi 
hành án lệnh. Vấn đề còn lại chỉ còn là việc tìm cách biện minh 
12Š trên bình diện thần học, và điều đó thánh Thomas đã thực thiện. 

Thật khó giải thích được làm sao một Giáo hội dựa vào Tin 
Mừng lại có thể thiêu sống những ai không chấp nhận Giáo hội 
của mình. Dưới một vài phương diện, Kitô giới là một thể chế 
nếu không nói là độc tài, thì ít nhất cũng là độc đoán và cưỡng 
bức. Để tôn tại, Kitô giới đã dùng những phương tiện tra tấn và 
tử hình. 


BÀI ĐỌC THÊM 122 
ĐÀN ÁP LEO THANG 


Một giám mục không thể đòi án tử đối với kẻ lạc đạo. 


“Chúng ta không có quyên dùng thanh gươm trần thế chặt 
bỏ sự sống của những kẻ mà Đấng Tạo Hoá và Cứu Chuộc muốn 


CHƯƠNG9:_ KITÔ GIỚI BÀNH TRƯỚNG, TRANH CHẤP VÀ PHÒNG THỦ 311 


họ sống để họ thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ... Những kẻ mặc dù 
hôm nay là kẻ thà của chúng ta trên con đường của Chúa, nhưng 
nhờ ân sủng Chúa họ có thể trở nên cao thượng hơn chúng ta 
trong Nước Trời... Chúng ta, những Giám mục, được xức dâu của 
Thiên Chúa, không phải để ban cái chết nhưng để mang lại sự 
sống”. 

(Wason, évêque le Lìege, thư gởi cho giám mục ở Châlons, năm 1045). 

BÀI ĐỌC THÊM 123 


BỘ LUẬT CỦA FRÉDÉRIC II CHỐNG LẠC GIÁO 


“Người nào bị Đức Giám mục giáo phận xác nhận cách rõ 
ràng là lạc giáo, và theo lời yêu câu của Ngài, kê ấy sẽ bị chính 
quyên địa phương bắt tức khắc và đưa lên giàn hoả. Nếu quan tòa 
xét thấy cần để nó sống hầu thuyết phục những kẻ lạc đạo khác, 
nó sẽ bị cắt lưỡi, vì đã dám xúc phạm đức tin Công giáo và danh 
thánh Chúa”. 


(Hiến pháp Catane, 1224) 
BÀI ĐỌC THÊM 124 


GIÁO TÒA TRỰC THUỘC GIÁM MỤC 
(LInquisition épiscopal) 


RA ĐỜI: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG ĐỒNG TOULOUSE 
(1229) 


“Trong mỗi xứ đạo của thành phố hay ngoại thành, các 
Giám mục sẽ chỉ định một linh mục và hai, ba giáo dân có tiếng 
tốt hay hơn nữa nếu cân, và họ sẽ thê hứa trung thành và cần mẫn 
tìm ra những kẻ lạc đạo sống trong xứ đạo. Họ sẽ đi thăm dò 
những nhà tình nghỉ, các phòng, hẳm và các xó xỉnh che đậy kín 


312 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


đáo nhất phải phá hủy đi. Nếu phát giác ra kê lạc đạo hay người 
tin tưởng hay che chở cho kẻ lạc đạo, họ phải làm mọi cách để 
ngăn kê lạc đạo lẩn trốn và phải tố cáo càng sớm càng tốt với 
Giám mục, với lãnh chúa địa phương hay với pháp quan. 


Các lãnh Chúa hãy cẩn thận truy lùng kể lạc giáo ở các 
biệt thự, trong nhà, ngoài rừng, nơi mà chúng hội họp, và phải 
phá hủy những sào huyệt của chúng”. 

(Hofele-Leclere, histoire des Conciles, V, 2e partie, p. 1496s.) 
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THƯ CỦA GIÁO HOÀNG GRÉGOIRE IX GỬI CHO CÁC 
GIÁM MỤC PHÁP (13.4.1233). 


“Nhận thấy chư huynh quá bận rộn với trăm công ngàn 
việc, hết hơi hết sức với bao nhiêu khó khăn phải giải quyết, và 
do đó việc chia sẻ hoạt động của chư huynh cho những người 
khác là điều hợp lý, nên ta chỉ cho các anh em thuyết giáo đến 
với chư huynh, trong vương quốc Pháp và các vùng phụ cận, với 
sứ mạng chống lạc giáo. Ta yêu cầu chư huynh đón tiếp họ cách 
nhân từ và cư xử với họ cách xứng đáng. Trong công việc này và 
nhiều công việc khác xin chư huynh cố vấn, giúp đỡ, ưu ái họ, 
nhờ đó họ có thể hoàn thành sứ mạng được trao phó. ” 


BÀI ĐỌC THÊM 126 
BIỆN MINH THẦN HỌC VỀ ĐÀN ÁP LẠC GIÁO 


“Về lạc giáo, có hai điều phải xem xét, một về phía họ, hai 
về phía Giáo hội. 
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Về phía lạc giáo, họ đã phạm một tội không những đáng bị 
vạ tuyệt thông loại khỏi Giáo hội, mà còn đáng chết, loại ra khỏi 
thế gian này. Quả vậy, làm hư hoại đúc tin, nguồn bảo đẩm sự 
sống của linh hôn thì còn trầm trọng hơn việc làm bạc giả để 
nuôi sự sống thân xác. Do đó, nếu những kẻ làm bạc giả hay ác 
nhân bị vua chúa đời này khép án tử hình tức khắc, đứng theo lẽ 
công bình thì càng hơn thế nữa, những kẻ lạc giáo ngay khi bị 
phát hiện chắc chẩn là lạc giáo, không những bị vạ tuyệt thông 
mà còn rất xứng đáng lãnh án tử hình. 


Trái lại, về phía Giáo hội phải rộng lượng cho kẻ lầm lạc 
biết hối cải. Vì vậy không nên kết án ngay, nhưng sau một vài lần 
cảnh cáo, nh thánh Phaolô dạy. Trái lại, sau đó họ còn ngoan 
cố, không hy vọng gì họ sám hối, và vì phân rỗi của kê khác, 
Giáo hội mới ra vạ tuyệt thông và cuối cùng để mặc họ cho thế 
quyên lên án tử, loại khỏi mặt đất. 

(Tôma đ` Aquin, Some Théologte, lia. liae, qn TÌ, art. 3, trad. 
Revue des Jeunes, Desclée, 1950). 


Sách có thể đọc 
E. Lecter, Francois d` Assise, le retour à LEvangi D.D.B. 19SI. 
E. Le Roy Ladune, Montaillou, Villaøe occintan, Gallimard, 1975. 
€. Morrisson, les Croisades, coll. Que saia-Je? No 157, P. U.F. 


R. Nelli, la vie quotadienne des Cathares du Languedoc au XIIIe sìecle, 
Hachette, 1969. 


P. Rousset, Histoire des coisades, Payot, 1957. 
G. et J. Testas, LInquition, coll. Que sais-Je? No 1237, U.F. 


G. Tourn. Les Vaudois, létonnante aventure dˆun peuple égÏise, réveil 
Claudiana, 1980. 


314 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI - Jean Comby 


CHƯƠNG 10: Mùa THú Của KITÔ GIỚI 
Thế kỷ 14 và 15 


Thế kỷ 14 và 15 thường được gọi là thời suy tàn của Kitô 
giới. Tuy nhiên cần hiểu đúng từ ngữ “suy tàn” ở đây. Trước 
tiên, đó là sự suy tàn của hệ thống Kitô giới. Hệ thống này như 
chúng ta đã thấy, dựa trên ưu quyển của Giáo hoàng, đến mức 
Giáo hoàng đóng vai trò cầm cân nảy mực cho toàn Châu Âu 
vào thời Đức Innocent II (1198 — 1216). Nhưng, ngay cả ở thế 
kỷ XII, thế quân bình đó đã rất mong manh. Nó tan vỡ dần qua 
các thế kỷ sau đó nhiều cơn khủng hoảng và một số rất trầm 
trọng đã xảy ra. Vua Chúa phản đối vai trò của Giáo hoàng 
trong lãnh vực chính trị. Ngay trong nội bộ Giáo hội cũng xảy ra 
những phân hoá đưa đến ly khai, và phản đối về nền tảng quyền 
Giáo hoàng. Những tai hoạ của thời đại xảy đến, lòng người 
hoang mang kéo theo sự bùng vỡ tư tưởng tôn giáo, sự đồng tâm 
nhất trí cũng cáo chung. Tuy nhiên, tất cả đời sống Giáo hội thời 
kỳ đó không thể tóm tắt trong khía cạnh suy tàn. Bởi vì, đã có 
những biến đổi báo hiệu một thời đại mới. Những thế kỷ này, 
đối với đa số Kitô hữu, còn là thời đi vào chiều sâu nội tâm. 


I. TINH THÂN “ĐỜI” (Laique) PHÁT SINH 
1.Các nền quân chủ quốc gia vươn mạnh 


Như đã thấy ở trên, việc các Giáo hoàng chống các hoàng 
đế Đức đã khiến cho Đế quyền yếu đi. Thậm chí, trong thời 
khuyết ngôi (1254 — 1273) không có hoàng đế nữa. Thế nhưng 
cái lợi cho Giáo hoàng chỉ là ngoài mặt. Các Ngài đã lạm dụng 
vũ khí tính thần cho mục đích trần tục, chẳng hạn như vạ tuyệt 
thông. Hơn nữa sự suy tàn của đế chế chỉ có lợi cho các nên 
quân chủ quốc gia Châu Âu. Các nước ngày càng củng cố vị trí 
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của mình bằng cách sử dụng quyển có nước chư hầu có lợi cho 
mình. Chúng ta hẳn đã biết các vua nước Pháp dân dần tạo được 
nước Pháp vuông tròn như ngày nay như thế nào. nước Anh cũng 
thế. Các tiểu quốc ở Espana cũng chiếm trọn cả bán đảo khỏi 
tay Hồi Giáo. Trận chiến thắng ở Grenade năm 1492 cũng đồng 
thời là sự thống nhất của Tây Ban Nha. Các tiểu vương quốc này 
dần dần trở thành quốc gia theo nghĩa hiện đại, việc điều hành 
bắt đầu tập trung về trung ương: tài chính, tư pháp... Khi đã 
hùng mạnh lên, các quốc gia này lại xung đột với nhau. Chẳng 
hạn cuộc chiến Trăm Năm (guerre de cent ans) (1337 - 1453) 
giữa Anh và Pháp. Đồng thời trên đường củng cố và mở rộng 
quyển bính, họ gặp phải trở ngại, đó là quyền lực Giáo hoàng — 
và đây là một căn nguyên mới cho nhiều cuộc xung đội. 


2. Cuộc xung đột đây ý nghĩa: 
Philippe de Bel chống Boniface VIHII 


Các vua chúa ngày càng từ chối việc can thiệp của Giáo 
hoàng vào Giáo hội nước họ, đồng thời khẳng định quyển của 
mình trên những vấn để của giáo sĩ trong nước. Philippe de Bel 
IV (1285 - 1314) và đức Giáo hoàng Boniface VIII (1294 — 
1303) hai lần đụng độ nhau dữ đội (1296 và 1301 - 1303). Là 
cháu nội của thánh Louis, một vị vua đạo đức, thanh liêm, nhưng 
Philippe de Bel lại chẳng ngại gì cách làm tiền bất chính. Đàng 
khác, các cố vấn, luật gia, những kẻ mê say luật La-mã, lại để 
cao, tâng ốc quyển nhà vua. Trong khi đó, Giáo hoàng lại là 
người ít biết luật, khư khư với ưu quyển và tái khẳng định ưu 
quyền đó một cách cứng rắn, không khoan nhượng. Tranh chấp 
lần đầu tiên liên quan đến quyền miễn thuế của Giáo hội: đức 
Boniface không cho vua đánh thuế trên các tài sản của Giáo hội. 
Nhờ việc phong thánh cho vua Louis IX năm 1297, tình hình 


127 


130 
129 
128 
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mới lắng dịu. Cuộc tranh chấp thứ hai liên quan đến quyền được 
miễn tố của giáo sĩ. Philippe đã đưa ra tòa án triểu đình Giám 
mục Pamiers, người được đức Biniface đỡ đầu. Hai bên đối xử 
hung hãn với nhau không những bằng lời mà còn bằng cả hành 
động. Nhắc lại tiền lệ, đức Giáo hoàng đe doạ hạ bệ vua. Luật 
gia của nhà vua tấn công lại. Guillaume de Nogaret muốn kích 
động lòng ái quốc, và lòng đạo trước vị Giáo hoàng bị tố cáo là 
mang đủ mọi tật xấu đã đến de doạ đức Boniface ngay tai nơi 
ngài đang ở là Anagni (7-9-1303). Quá chấn động, vị Giáo 
hoàng cao niên đã qua đời một tháng sau. 


Cuộc xung đột trên không những dẫn tới việc Giáo hoàng 
đời đô sang Pháp mà còn khiến hai bên thi nhau đưa ra lý lẽ 
biện bác. Trong Tông chiến Unam Sanctam (1302), Đức 
Boniface nhắc lại tất cả những khẳng định về thần quyển của 
các vị tiền nhiệm: thần quyển ở trên thế quyển, thế quyền phải 
tuân phục thần quyển. Đối lại, nhà vua khẳng định mình là chủ 
duy nhất trong nước, về mặt thế quyền không ai trên vua. Ngoài 
ra người ta còn nghĩ đến việc một vị Giáo hoàng mất phẩm chất 
có thể bị đưa ra Công đồng chung xét xử. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
PHILIPPE DE BEL CHỐNG BONIFACE VIII 


127. Vua Philippe de Bel xác định quyền bính của mình (1297) 


“Điều khiển việc nước chỉ thuộc về nhà vua, không thuộc về 
ai khác. Nhà vua không có và không nhận quyển nào trên mình, 
không có ý quy phục và lệ thuộc bất cứ ai trên lãnh vực trần thế 
của nước mình”. 
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128. Đức Boniface VIH với Hội nghị Hồng Y (1302) 


“Các vị tiền nhiệm của ta đã truất phế ba vua nước Pháp 


người Pháp có ghi tất cả những điều đó trong sử sách của họ, và 
ta cũng ghi trong biên niên của ta. Vì vua nước Pháp đã phạm tất 
cả những gì mà các vị vua trước đó bị phế truất đã phạm và còn 
phạm nhiều hơn nữa. Ta phải đau lòng khi phải phế truất nhà 
vua, nếu ông ta như một đứa con hư, không chịu hối cải”. 

129. Tông chiếu Unam Sanctam (1302) 


(...) Giáo hội, duy nhất và độc nhất, chỉ có một thân mình, 


một đâu, chứ không hai đầu như yêu quái: đó là Đức Kitô rồi 
Phêrô, vị đại diện Đức Kitô, và người kế nhiệm Phêrô... 

Thế quyền phải quy phục thân quyên (...) nếu thế quyên sai, 
thân quyền xét xử, nhưng nếu thân quyền cấp dưới sai thì thân 
quyên cấp trên xử. Nếu thân quyền cao nhất sai thì chỉ duy Thiên 
Chúa mới có quyên xét xử, chứ không do loài người... Quyên bính 
này, tuy được trao cho một người thực thi, nhưng nó không thuộc 
loài người mà là thuộc Thiên Chúa. Quyên đó được trao cho 
Phêrô từ miệng Chúa... Vì đó, ta tuyên bố, ta nói và công bố rằng 
việc mỗi người vâng phục Giáo hoàng Rôma là tuyệt đối cần thiết 
để được cứu rỗi”. 


130. Bản kết tội đức Boniface VI do Nogare. luật gia của 
Philippe de Bel (1303). 
“Tôi cho rằng đương sự, biệt danh Bonfface, không phải là 
Giáo hoàng. Y đã không vào bằng cửa, ta phải coi y như tên trộm 
cướp. Tôi khẳng định tên gọi là Bonace đó là lạc giáo rõ ràng, 
một kẻ mại thánh (sùnonique) đáng tởm, từ thuở khai thiên lập 
địa đến nay chưa từng có. Cuối cùng tôi khẳng định rằng tên 
Boniface đã phạm những tội ác rõ ràng, tày đình không kể xiết và 
là kẻ bất trị. Phải có Công đồng chung để xét xử và kết tội y”. 


131 
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3. Tỉnh thần đời (Esprit Laique) 


Cuộc xung đột khác giữa Đức Giáo hoàng Gioan XXII và 
Louis de Bavière, người mà đức Giáo hoàng không muốn nhìn 
nhận là hoàng đế (1324) dẫn đến việc chỉ định một giáo hoàng 
giả và rất nhiều sách được viết về quyển hành riêng của giáo 
hoàng và vua chúa. Ngoài những bút chiến, những lời thoá mạ, 
các cuốn sách này con để ra suy nghĩ về bản chất riêng của nhà 
nước và Giáo hội. Đây là điều người ta gọi là “sự phát sinh tinh 
thần đời”. Như thế từ ngữ đời ở đây không có nghĩa nghịch với 
đạo. Đôi khi nó được dùng với nghĩa “chống giáo sĩ”, nhưng 
chống giáo sĩ ở đây được hiểu theo nghiã tự nguyên: ngược với 
giáo sĩ (ngoài đời). Hai khẳng định chính đặc trưng cho tinh thần 
đời là: Sự độc lập của Nhà Nước trong lãnh vực trần thế và 
nhấn mạnh đến định nghĩa Giáo hội như là cộng đoàn các tín 
hữu, chứ không hạn chế trong các tổ chức giáo sĩ. Các hệ quả rút 
ra lại khác biệt nhau tuỳ tác giả. Kẻ thì chỉ khẳng định rằng 
Giáo hội và nhà nước đều có sự tự trị của mình cách tương đối: 
mỗi bên là một xã hội, có quyển tối cao của riêng mình. Đây là 
điều hôm nay ta vẫn chấp nhận. Nhưng Marsile de Padoue đi xa 
hơn nhiễu, cho rằng chỉ có nhà nước giữa quyển tối cao. Giáo 
hội không phải là một xã hội. Giáo hội ở trong nhà nước, nhà 
nước ban quyển cho giáo sĩ, triệu tập các Công đồng. Đây là 
một thứ thần quyển bị đảo ngược, mầm mống của chế độ độc tài. 

Dấu biểu trưng tỉnh thần đời là “ Bulle d`Or” năm 1356, loại bỏ 
mọi can thiệp của Giáo hoàng trong việc chỉ định hoàng đế ở Đức. 
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SỰ PHÁT SINH TINH THẦN ĐỜI 
Marsile de Padoue (1275-1342) viện trưởng viện Đại học 
Paris (1313) Ông giúp vua Louis chống Đúc Giáo hoàng Gioan 
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XXII ở Avignon. Cùng với Jean de Jandun viết cuốn “Deƒfensor 
pacis” đề ra lý thuyết về mối liên hệ giữa Giáo hội và Nhà nước, 
ngược hẳn với quan điểm thân quyền của các Giáo hoàng thời 
Kiô giới. 

* Chính vì để sống sung túc mà loài người hợp nhau, nhờ đó họ 
co thể tìm và thông cho nhau những sẵn phẩm cân thiết. Chính sự tập 
họp như vậy, với mục đích tự túc, mà người ta gọi là “Nhà nước ”. 


Ta nói rằng, vua, qua hành động theo luật pháp và với 
quyên hành được trao phó, trở thành luật và là khuôn thước của 
mọi hành vì nhân sự. 


Trong mọi định nghĩa về Giáo hội, thì định nghĩa đúng 
nhất, phù hợp với nghĩa ban đầu của danh từ này và với ý hướng 
của người đầu tiên dùng nó, mặc dù đó không phải là nghĩa người 
ta thường hiểu ngày nay, đó là : Giáo hội là toàn thể. những kê 
tin và kêu cầu danh Đức Kitô, nơi mỗi cộng đoàn đều có những 
thành phần khác nhau của toàn thể đó... Các thừa tác viên, giám 
mục, linh mục, phó tế, không phải chỉ có họ là Giáo hội. 

Đúc KiHô đã nói : “Hãy đưa nó ra khỏi Giáo hội” chứ 
không nói “đưa đến giám mục, linh mục hay cho ai trong hàng 
ngũ của họ”. Khi nói như thế, Ngài hiểu Giáo hội như một đoàn 
thể đông đảo các tín hữu, được đặt làm quan tòa để thực hiện các 
mục đích đó dưới quyên bính của Ngài ... vai trò quan tòa để chỉ 
ai là kẻ có tội, gọi ra, điều tra, xét xử, tha hay kết án ... thuộc về 
toàn thể tín hữu, là cộng đoàn trách nhiệm về một sự xét xử như 
thế, hoặc thuộc về Công đồng chung. 


Chỉ có nhà lập pháp nhân loại độc nhất, là người đứng trên 
tất cả, hoặc người hay tập thể. mà là nhà lập pháp giao quyên 
cho mới có quyên triệu tập Công đồng chung và chỉ định thành 
phần tham dự ... 
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Nếu vì lợi ích trần thế mà nhà lập pháp được quyên chỉ định 
các viên chức ... thì việc quyết định cất nhắc người lên chức linh 
mục, cắt đặt chức vụ cho họ, thuộc về nhà lập pháp nhân loại, tức 
là cộng đoàn tín hữu, lại càng hợp lý hơn. ” 

(Masile de Padoue, Defensor pacis, 1324 trích trong M. Pacaut, La 

Théocratie, p.280-282) 


II. NỖI GIAN TRUÂN CỦA GIÁO HOÀNG. 
1. Các Giáo hoàng ở Avignon. 


Sau một năm trống ngôi, tháng 6.1305, các hồng y bất 
đồng rốt cuộc đã chọn Bertrand de Got, Tổng giám mục 
Bordeaux làm Giáo hoàng, vì Ngài tỏ ra là người hòa giải được 
vấn đề tranh cãi giữa vua Pháp và Giáo hoàng. Philippe de Bel 
đến dự lễ tấn phong. Vua có nhờ Giáo hoàng làm trung gian hòa 
giải giữa Anh-Pháp về vấn để Gascogne. Hơn nữa, các nước 
thuộc quyển tòa thánh đang bị xáo trộn, và còn nhiều sự kiện 
khác, tất cả đã cầm chân Đức Clément V tại Pháp hoặc quanh 
quấn gần đó chứ không đến Rome được. Cho đến năm 1377, 
các Giáo hoàng thích ở Comtat-Venaissain, thuộc sở hữu Tòa 
Thánh, và ở Avignon, cũng trở thành sở hữu Tòa Thánh. Đây 
không phải là lần đầu tiên các Giáo hoàng rời Roma, nhưng 
chưa bao giờ các ngài rời khỏi Ý lâu như vậy. Người Roma gọi 
đó là “lưu đày Babylon”. Tuy nhiên, tình hình ở Avignon không 
hoàn toàn cần trở việc điều khiển Giáo hội. Thành phố yên tĩnh 
và có địa thế rất thuận lợi, tiện liên lạc với toàn thể cộng đồng 
Công giáo Châu Âu. Vả lại, các Giáo hoàng rất lưu tâm đến 
Giáo hội toàn cầu. Các Ngài quan tâm nhiều đến các xứ truyền 
giáo xa xăm, đến các kế hoạch thập tự chinh. 
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a) Sưu cao thuế nặng. 

Ở cạnh triểu đình Pháp, tất nhiên là có hại cho nhiều lĩnh 
vực. Chẳng hạn, các hồng y được chỉ định hầu hết là người Pháp. 
Tất cả các Giáo hoàng ở Avignon đều là người Pháp, và gây 
cảm giác là chỉ biết phục vụ vua Pháp. Ta thấy điều đó trong vụ 
bãi bỏ dòng Hiệp sĩ Đền thờ (Templiers) do Philippe de Bel xin 
với Đức Clement V và trong Công đồng Vienne (1311-1312) 
Các Giáo hoàng ở Avignon, nhất là Đức Gioan XXII, đã phát 
triển đáng kể nên hành chính của Tòa Thánh, và một giáo triều 
với số nhân sự có thể lên đến 3,4 ngàn người. Kinh phí nuôi giáo 
triểu và việc xây cung điện do Đức Benoit XII và Clément VI, 
đòi hỏi phải có các nguồn tài chính lớn, phải đánh thuế, điều này 
khiến các Giáo hoàng ở Avignon mang tai tiếng. 


b) Những tiến triển trong việc tập trung quyền hành. 

Đức giáo hoàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hành 
chánh tập trung thì phải thêm nguồn tài chánh, nhưng phần nào 
mục đích của hành chánh tập trung lại là để tạo thêm nguồn tài 
chánh. Các Giáo hoàng ngày càng lo việc trực tiếp cai quản Giáo 
hội. Các Ngài càng lúc càng xen vào việc chỉ định các Giám 
mục. Tất nhiên, việc bầu cử thường bị phản đối, do đó Đức Giáo 
hoàng phải trực tiếp giải quyết. Nhưng, điều trước kia là họa hiếm 
thì nay trở thành thường xuyên. Dần dần không còn việc bầu cử 
nữa, và việc Giáo hoàng chỉ định các Giám mục trở thành qui luật 
mà ngày nay còn giá trị. Từ nay, “Giám mục là bởi ơn Chúa và do 
Tòa Thánh”. Người được Đức Giáo hoàng chỉ định làm Giám mục 
sẽ phải nộp một năm lợi tức cho các khoản tài chính của Tòa 
Thánh. Vì thế mở rộng quyển chỉ định này của Đức Giáo hoàng là 
có lợi. Dĩ nhiên, Đức Giáo hoàng thường phải thương lượng trước 
với các vua chúa trong việc chỉ định này. 


132 
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Các vị Giáo hoàng ở Avignon tất nhiên không phải hoàn toàn 
như người Ý tố cáo. Đức Piô IX đã phong chân phước cho Đức Giáo 
hoàng UrbainV(1362-1370) năm 1870. Nhưng các Ngài trước hết chỉ 
l luật gia, thành công chỉ về mặt trần thế, còn mặt đạo thì không có 
thành công đích thực nào. Sự sa sút của các Ngài chứa đựng nguyên 
nhân của cuộc đại ly giáo Tây phương. 


BÀI ĐỌC THÊM 132 


PÉTRAQUE THÓA MẠ AVIGNON. 


Petraque (1304-1374) một thời sống ở Avignon, ở đó ông 
yêu Laure, người mà ông ngợi ca trong các thỉ phẩm của mình. 
Tuy chửi Avignon, ông vẫn chìa tay nhận bổng lộc của các giáo 
hoàng AVign0H. 


“Avignon, đó là Babylon vô đạo, địa ngục của kê sống, nơi 
nhơ nhớp tội lỗi, ổ trụy lạc. Tại đây chẳng thấy đức tin, đức ái, 
đạo nghĩa, lòng kính sợ Chúa, không gì trong sạch, không gì 
thực, không gì thánh : Điện giáo hoàng lẽ ra làm nên cung thánh, 
đần luỹ của đúc tin thì nó chỉ đáng ở hạng chót cùng .. Hồng y... 
thay vì như các Tông đồ đi chân đất, lại là những ông hoàng Ba 
tư đi ngựa phủ đây vàng, gậm vàng, rồi chân bọc vàng, nếu như 
Chúa không dẹp các xa hoa lố lăng của họ. Thiên hạ coi các ngài 
như những ông hoàng xứ Ba tư hay xứ Parthe, phải tôn thờ và 
không ai đến gần mà trong tay không có lễ vật. ” 


BÀI ĐỌC THÊM 133 : 
THÁNH CATARINA SIENNA YÊU CẤU ĐỨC GRÉGOIRE XI TRỞ 
VỀ ROMA.. 


Catarina Benincasa (1347-1380) là con gái thứ 23 trong 
một gia đình 25 con, từ thuở nhỏ đã có những kinh nghiệm thần bí 
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phi thường. Tuy đi tu, cô vẫn tích cực tham gia đấu tranh ở 
Sienna, nơi sinh quán, và cả ở Toscane, ở Avignon và Roma, nơi 
mà thánh nữ qua đời. Ba mối bận tâm chính của thánh nữ là lo 
cho kê có tội sám hối, đẩy mạnh thập tự chỉnh và lo việc giáo 
hoàng trở về Roma. 


“Xin Đúc Thánh Cha hãy xứng đáng là người kế vị thánh 
Grégoire, xin hãy mến Chúa, đừng vướng bận với bà con bạn hữu 
hoặc nhu cầu trần tục. Đừng sợ bão tố hôm nay và những phần tử 
hư hỏng nổi loại chống quyền Giáo hoàng. Sự tiếp cứu của Chúa 
đã gân kê, xin Ngài chỉ nên gắn bó với những mục tử tối, vì những 
kê gây loạn là những kê xấu. Hãy chữa trị những tổn hại đó và 
hãy sử sự trong Đức Giêsu Kitô. Tiến lên, hãy hoàn tất những gì 
Ngài đã khởi sự. Đừng chậm trễ, chậm sẽ gây lắm tai họa. Satan 
tìm mọi cách cản trở Ngài. Hãy phất cờ thánh giá thật vì nhờ đó 
Ngài sẽ được bình an. Hãy an ủi kẻ đáng thương của Đức Giêsu 
đang ngóng chờ Ngài. Hãy đến và Ngài sẽ thấy sói biến thành 
chiên. Hòa bình để chiến tranh chấm đứt. Xin đừng chống lại 
thánh ý Chúa nữa, vì chiên đang đói, đang chờ Ngài trở lại Tòa 
Thánh Phêrô. Là đại diện Đức Kitô, Ngài phải lấy lại ngai của 
mình. Hãy đến, đừng sợ, vì Chúa ở với Ngài. Đừng chờ thời gian, 
thời gian đâu có chờ ta. Hãy đáp lại Thánh Thân. Hãy đến như 
chiên con, tay không mà hạ gục kẻ thù, nhờ xử dụng vũ khí tình 
thương. Hãy về như một người dũng cảm, không chút sợ hãi và 
nhất là xin Ngài hãy cẩn thận, đừng vì bảo vệ sự sống, mà mang 
quân đội theo hộ tống, nhưng hãy về vơi thánh giá cầm tay như 
chiên con hiền lành. 


(trích trong G.Mollat, làm;es Papes d? Avignon p.441,477, 270-271) 
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2. ĐẠI LY GIÁO TÂY PHƯƠNG (1378-1417) 


a) Hai Giáo hoàng 

Dư luận Kitô hữu làm áp lực để Đức Giáo hoàng trở vể 
Roma. Lời van xin của Brigitte de Suede và của Catherine de 
Sienne đặc biệt cảm động. Đức Urbain V về Roma được ba năm 
(1367-1370) rồi quay lại Avignon. Năm 1377, Đức Giáo hoàng 
Grégoire XI quyết định vĩnh viễn Giáo hoàng ở Roma. Cuộc trở về 
diễn ra trong tình thế thật đen tối. Đoàn quân của Giáo hoàng đánh 
với người dân Césène nổi dậy: bốn ngàn người bỏ xác tại trận. Các 
hồng y người Pháp vốn quen với nếp sống ở Avignon, đã đến 
Roma cách miễn cưỡng. Vừa yên chỗ thì Đức Grégoire XI qua đời 
(1378). Dân Roma không muốn vội mất Giáo hoàng nên tỏ ra hung 
hăng, đe dọa. Họ đòi một Giáo hoàng người Ý. Các Hồng y vội 
vàng chọn Bartolomeo Prignano, tổng giám mục Bari, lấy danh 
hiệu Urbain VI (1378). Các hồng y Pháp không chịu nổi giáo 
hoàng mới, họ rời Roma. Viện lẽ bị áp lực dân chúng trong cuộc 
bầu cử Đức Urbain VỊ hồi tháng chín, họ đã tiến hành cuộc bầu cử 
mới, chọn Robert de Geneve, lấy danh hiệu Clément VI. Trong 
một Kitô giới rối ren như vậy, quyết định của Charles V, vua nước 
Pháp, công nhận Đức Clément VII lại càng đẩy đến chỗ phân rẽ, 
một sự phân ly kéo dài gần 40 năm. Không lấy được Roma, Đức 
Clément VỊI về ở tại Avignon tháng sáu năm 1379. Kitô giới chia 
đôi tuỳ theo địa lý hay tuỳ cơ chính trị : phe Clément (Clémentons) 
chống lại phe Urbain (Urbanisstes). Bên nào cũng có những thánh 
nhân bên Avignon có thánh Colette và Vincent Ferrier. Bên Roma 
có Catarina Sienna. Giáo hoàng mỗi bên chết thì mỗi bên lại bầu 
giáo hoàng mới : Đức Boniface IX ở Roma (1389) Đức Benoit XII 
ở Avignon (1394). Hai bên ra vạ tuyệt thông cho nhau ra chiếu chỉ 
gọi thập tự quân để đánh nhau. Dân Chúa phải khổ. Thánh lễ cầu 
134 cho hiệp nhất Giáo hội ra đời từ đó. Tình trạng vô chính phủ của 
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Giáo hội càng là cơ hội cho các vua chúa dễ dàng nhúng tay vào 
đời sống của Giáo hội trong nước họ. 


BÀI ĐỌC THÊM 134 
LỜI THAN VAN CỦA BÀ GIÁO HỘI . 


Do thần học gia Jean Petit năm 1393, lúc xảy ra cuộc phân ly. 
Trời hỡi ! Biết làm sao giữa những cơn đau 
Hơn mười lăm năm bệnh tật dày xéo 
Mình ta từng khúc rã rời (1) 
Đầu thân ta chia cắt 
Từng phần nát tan 
HõiI Kitô hữu, vì Chúa, con hãy nhìn xem 
Lầm thế nào vết đau Ta khép lại. 


Những kẻ gây họa tai, bão tố 

Chúng là ai ? Tôi tớ phẳn-Kitô 

Chúng muốn Ta trở thành 

Vợ của hai chồng * (2) 
Mà vẫn một mình lẻ bóng 

Và bao người- vì đó- lưng hằn roi vọt 


Ta là vợ của Robert de Genève * (3) 
Không ! những tiếng kêu gào phản đối 


Bà là vợ của Bari, người kế nhiệm Barthelemi * 
Không thể được ! lại một nhóm người hò hét (4) 
Không ai cả ! 

Chẳng một ai đã cưới Bà theo pháp lý 
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Vì không a1 là Đức Thánh Cha 
Và như thế, chúng nói rằng Ta goá bụa. 


Chuyện như thế phải đến lúc giải quyết 

Bởi những người đang ngự toà cao 

Những kẻ đã không đoái hoài trách nhiệm. (5) 
Cả giáo hoàng Clément cả Boniface 

Đều mặc Ta tàn hơi kiệt sức 

Và nếu Ta có qua đời 

Hắn lòng họ không bận tâm đoái tới 


Đừng chậm trễ nữa, hãy làm tất cả 

Để vết đau Ta được chữa lành 

Hãy khẩn cầu Chúa với tấm lòng thành 

Xin vâng ý và Người thương khứng nhận — Amen. 


Chú thích : 

(1) Chúng ta đang ở thời điểm 1393. 

(2) Cả hai giáo hoàng đều không chính thức 
(3) Đức giáo hoàng Clément V]ỊI ở Avignon 
(4) Đức Urbain VI ở Roma 

(5) Clément VII —- Boniface I%X 


b) Ba Giáo hoàng 


Hồng y đôi bên đều nghĩ tới việc triệu tập một Công đồng 


ở Pise hầu tìm một lối thoát (1409). Hai giáo hoàng tại vị bị cất 
chức và đặt một vị mới, đó là Alexandre V nhưng vì Đức BenoIt 
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XIII và Grégoire XII không chịu thoái vị hoá ra Ki-tô giới lúc đó 
có 3 Giáo hoàng. Hoàng đế Sigismond bấy giờ ép Đức Gioan 
XXIIL, người kế vị Alexandre V phải triệu tập một Công đồng 
mới ở Constance, kéo dài 4 năm (1414 — 1418). Sợ bị xét xử, 
Đức Gioan XXII đã trốn khỏi Công đồng. Với Sắc lệnh Sacro- 
Sancta ngày 6/4/1415 hội nghị tuyên bố Công đồng có quyền 
trên tất cả Giáo hội, kể cả Giáo hoàng. Bấy giờ đó là lối duy 
nhất để chấm dứt khủng hoảng. Vì chưa tái lập lại sự hiệp nhất 
ngay được, Công đồng đã tìm được con đê tạ tội: đó là Jean Hus, 
và kết án thiêu sinh (7/1415). Hai vị từ chức: Gioan XXI và 
Grégoire XII, một vị bị cách chức: Đức Benoit XI, nhờ đó 
Martin V được bầu vào tháng 11/1417 chấm dứt ly giáo. Công 
đồng còn để ra kế hoạch cải tổ toàn Giáo hội. Nhưng mới chỉ có 
ý thế thôi, có điều, hội nghị đã quyết định Công đồng sẽ họp 
theo định kỳ. 


Chú thích: 


Vì Đức Gioan XXHI thời kỳ này không được coi là Giáo Hoàng 
hợp pháp nên về sau Đức Angelo Roncalli lấy lại danh hiệu này. 
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SẮC LỆNH SACRO SANCTA (6/4/1415) 
CỦA CÔNG ĐỒNG CONSTANCE. 


“Thượng hội nghị Constance, làm thành Công đồng chung 
được qui tụ cách chính đáng trong Chúa Thánh Thân, để chúc 
tụng Thiên Chúa toàn năng, nhằm chấm dứt ly giáo hiện nay, 
nhằm hiệp nhất và cải tổ Giáo Hội Chúa nơi đầu và chỉ thể của 
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mình. Để đạt tới sự hiệp nhất và sự cải tổ Giáo hội Chúa cách dễ 
dàng hơn, chắc chắn hơn, tự do hơn, Công đông chỉ thị, xác định 
và tuyên bố những điều sau đây: 


Trước hết, thượng hội nghị này, được qui tụ cách chính 
đáng trong Chúa Thánh Thần, làm thành Công đông chung và 
đại diện cho Giáo hội Công giáo tại thế (chiến đấu), nhận quyền 
bính trực tiếp từ Chúa Kitô. Mọi người, bất kỳ có địa vị hay chức 
tước gì, dù là chức Giáo hoàng, đều buộc phải vâng phục Công 
đồng trong tất cả những điều gì liên quan đến đức tin, đến sự 
chấm dứt ly giáo nói trên, cũng như đến việc cải tổ Giáo hội 
Chúa nơi đầu và chỉ thể nói trên. ” 

(Trong J.GiI, Constance et Bale-Florence, histoire des conciles 
oecuméniques p.308,309) 
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SẮC LỆNH “FREQUENS” (9/10/1417) 
CỦA CÔNG ĐỒNG CONSTANCE. 


“Công đồng chung năng họp là một trong những phương 
thế tốt nhất để làm vườn cho Chúa... Với sắc chỉ vĩnh viễn này, 
chúng tôi quyết định, ra lệnh và truyền rằng, từ nay Công đồng 
chung sẽ họp như sau: sau kỳ họp Công đồng này thì Š5 năm sau 
phải tái họp, tiếp sau đó là 7 năm, rồi l0 năm và sau đó cứ 10 
năm. Còn về nơi họp, một tháng trước khi Công đông bế mạc thì 
Đức Giáo hoàng, có nhiệm vụ xác định và chỉ định. ” 


(Trong J.Gill, tác phẩm kể trên, trang 328.) 
3. Khúng hoảng về Công đồng. 
a. Công đồng Balê. 


Theo lịch trình đã định, Đức Martin V triệu tập Công đồng 
Paris năm 1423, rồi Balê (1431). Công đồng Balê có ít Giám 
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mục, nhưng lại có rất nhiều giáo sĩ thuộc mọi cấp, giới Đại học 
và cả giáo dân. Cải cách đang là vấn để thời sự. Tất nhiên, đối 
với nhiều ngừơi, điểm chính yếu của cải cách là giảm thuế. Đa 
số tại Công đồng chống Đức Giáo hoàng, nhất là trong vấn để 
chọn lựa điểm gặp gỡ các Giáo hội Hy Lạp để bàn về việc tái 
hiệp nhất. Tháng 9 năm 1937, Đức Giáo hoàng Eugène IV quyết 
định rời Công đồng Balê về Ferrare, rồi Florence. Những người 
ủng hộ Giáo hoàng rời Balê. Độ 12 Giám mục ở lại, trong số đó 
có một thánh nhân, đó là Hồng y Aleman, sau được phong chân 
phước, và 300 giáo sĩ. Họ cách chức Đức Eugène IV, chọn công 
tước Savoie là Amédée VIII lên làm Giáo hoàng, lấy hiệu là 
Felix V. Phe ly khai này rốt cuộc trở thành trò cười. Công đồng 
còn lại diễn ra kiểu nghị viện, không thiếu những ý hướng tốt, 
nhưng chẳng kết quả bao nhiêu. 


b. Công đông Florence (1439) 

Công đồng chuyển về Florence đã có những kết quả sáng 
sủa hơn nhiễu, ít là xét theo bể ngoài. Các Hoàng đế ở 
Constantinople tuyệt vọng trước sự xâm lăng của quân Thổ 
(Ottomans), đã hướng về Tây Phương mong được viện trợ quân 
sự, nhưng Tây Phương đòi phải thống nhất tôn giáo trước. Công 
đồng Florence đáp ứng được điều này. Phái đoàn Đông Phương 
(Byzantin) với mấy trăm đại biểu, trong đó có Hoàng đế và 
Thượng phụ giáo chủ Constantinople, đến Ý. Những bàn cãi 
Thần học diễn ra một cách nghiêm túc hơn nhiều so với ở Lyon 
năm 1274: Những điểm chính của sự bất đồng đã được đề cập. 
Một sắc lệnh hiệp nhất đã được ký kết vào ngày 05.07.1439. 
Đức Giáo hoàng tỏ ra rất vui mừng. 


Như thế, một lần nữa có một Công đồng đích thực là Công 
đồng chung. Tuy nhiên, sự hiệp nhất đã không thành. Phía Đông 
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Phương, một số chấp nhận cách chân thành, chẳng hạn Isodore ở 
Kiev, nhưng giáo sĩ và giáo dân của họ lại không theo. Những 
Giám mục khác, như Marc ở Êphêsô không ký vào sắc lệnh hiệp 
nhất, khi về đã tổ chức chống lại. Nhưng trầm trọng hơn cả là 
phía Tây Phương chẳng quan tâm gì tới số phận của 
Constantinople. Thành phố và phần còn lại của Đế quốc La-mã 
phía Đông rơi vào tay quân Thổ, năm 1453. Với thời gian, sự 
hiệp nhất lẽ ra đã có thể thành hiện thực. Thế nhưng chiến thắng 
của quân Thổ đã cắt đứt mọi liên lạc giữa Đông và Tây. Hai bên 
ngày càng xa cách, khác biệt nhau và không còn biết đến nhau. 


c. Những cạm bẫy của chính trị nước Ý. 

Cơn khủng hoảng của Công đồng kết thúc với chiến thắng 
của Giáo Hoàng. Đức Felix V, không được mấy kẻ theo, đã từ 
chức năm 1449. Nhưng những vấn để lớn của Giáo hội không vì 
thế mà được giải quyết. Yêu cầu cải tổ thật nhiều nhưng không 
thực hiện được bao nhiêu. Giáo hoàng đã lấy lại quyển bính 
đáng lý ra phải lo thực hiện cuộc canh tân, nhưng các ngài đã rơi 
vào cơn lốc của chính trị nước Ý và Phục hưng. Các ngài bận 
tâm nhiều hơn đến việc cưới gả cho lũ con hoang, lo làm đẹp 
Rôma với những cung điện nguy nga tráng lệ. 


BÀI ĐỌC THÊM 137 


CÔNG ĐỒNG FLORENCE 
HIỆP NHẤT VỚI NGƯỜI HY LẠP (06.07.1439) 
“Eusène, Giám mục, tôi tớ của các tôi tớ, để muôn đời ghi 
nhớ. Đông ý với tất cả những gì sau đây với con yêu quý của Ta 
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là Jean Paléologue, Hoàng đế lừng danh của người Rôma, với 
những đại diện của anh em đáng kính của Ta, là các Thượng phụ, 
và các thành viên khác đại điện của Giáo hội Đông phương: 


* Trời hãy vui lên , đất hãy nhảy mừng ”(Tv 95, II) vì này 
đây, bức tường chia cắt Đông — Tây bị phá huỷ, bình an và hoà 
thuận đã trở lại nhờ “ Đức Kiô viền đá góc kết hai lại làm một” (Ep 2, 
20). Dây hoà bình và tình thương đã kết chặt đôi bên trong sự hiệp nhất 
may mắn; sau đám mây kéo dài buôn thẳm, những bóng đen đáng ghét 
của sự chia cắt lâu dài, nay ánh sáng an bình của hiệp nhất từ lâu mong 
đợi đã chiếu sáng trên tất cả chúng ta... 


Thực vậy, sau thời gian bất đồng, bất hoà, các nghị phụ 
Đông, Tây vượt mọi hiểm nghèo trên đất, dưới biển, lòng mừng rỡ 
hân hoan đến dự Công đông chung, được thúc đấy bởi ý muốn 
hiệp nhất và tạo lại tình yêu đã có từ lâu đời. Điều các ngài mong 
muốn đã không ra vô ích. Thực vậy, sau thời gian dài và cần cù 
nghiên cứu, nhờ Thánh Linh thương xót, cuối cùng các ngài đã 
đạt đến sự hiệp nhất rất mực thánh thiện và bao mong đợi này... 


Thực vậy, Latinh và Hy lạp, hội lại với nhau ở Công đồng chung 
này, đã tỏ ra hết sức nhiệt thành với nhau, nhờ đó trong số rất nhiều 
điểm được bàn tới, tín điều về sự nhiệm xuất của Chúa Thánh Thân đã 
được bàn thảo kỹ lưỡng, xem xét lâu đài ( tiếp theo một khai triển dài về 
các tranh luận xung quanh đề tài “Eilioque”). 


Chúng tôi xác định rằng, Mình Thánh Chúa Kitô thực sự đã 
được hiến thánh trong bánh miến, dù là bánh có men hay không 
men, rằng các linh mục phải hiến thánh chính Mình Thánh Chúa 
đó khi dùng bánh có men hay không men tuỳ theo cách dùng của 
Giáo hội mình, Đông phương hay Tây phương... (tiếp theo là quan 
điểm về luyện ngục và hoả ngục). 
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Chúng tôi cũng định tín rằng Toà thánh và Đức Giáo hoàng 
Rôma có quyên tối cao trên toàn thế giới, rằng, vị Giáo hoàng 
Rôma đó là người kế vị thánh Phêrô... 


Chúng tôi tái xác nhận trật tự phải giữ giữa các Thượng 
phụ giáo chủ đáng kính khác, như đã được truyền lại cho chúng 
tôi qua các khoản luật, theo đó Đúc Thượng phụ giáo chủ 
Constantinople đứng thứ hai, sau Đức Giáo hoàng Rôma, Thượng 
phụ Alexandria đứng thứ ba, Thượng phụ Antioche thứ tư, Thương 
phụ Giêrusalem thứ năm, với tất cả đặc quyên, quyền lợi được giữ 
nguyên vẹn”. 

(Bản văn trích trong Constance et Bâle-Florence histoire des conciles 
oecuméniques t. [X p. 355 — 359). 


II. ĐỜI SỐNG BIẾN LOẠN 


1. Tai hoạ cúa thời đại. 

a. Chiến tranh, dịch hạch và cái chết. 

Tai hoạ xảy đến suốt thế kỷ 14 và 15. Khủng khiếp nhất là 
nạn dịch hạch, còn gọi là Hắc dịch ( Peste noire), xuất phát từ Á 
Châu, tàn phá toàn châu Âu từ năm 1347, tái lại nhiều lần vào 
cuối thế kỷ. Người Châu Âu chết 1/3, ở một số vùng con số còn 
cao hơn nữa. Chiến tranh hoành hành không thua dịch hạch : nổi 
tiếng là cuộc chiến tranh Trăm năm (Guerre de cent ans 1337 — 
1453). Số chết ở chiến trường thì ít — vì số quân tham chiến 
không bao nhiêu - so với số thường dân bị cướp bóc, do đám 
lính vô kỷ luật, họ cướp phá khấp nơi : nổi tiếng là bọn Grandes 
Compagnies hay bọn Tard-Venus thời Charles V. Các cuộc 
viếng thăm mục vụ báo cáo cho thấy có vô số nhà thờ không 
mái che, nhà xứ đổ nát, đồ dùng trong phụng vụ mất cả. Cái chết 
trở thành một ám ảnh. Kịch, truyện làm nổi bật sự khủng khiếp 
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của cái chết : Thây trần truồng, thối rữa, miệng há hốc, ruột đây 
dòi. “Những điệu vũ tử thần” (danse macabre) cho người ta thấy 
rõ sự bình đẳng giữa mọi người trước cái chết. Người ta không 
khóc người chết cho bằng sợ cái chết của chính mình : người ta 
cố làm quen với tử thần. Các “nghệ thuật chết” ngày càng 
nhiều. Ở Paris, người ta dỗn người chết vào một nghĩa địa, nơi 
đó có hài cốt của một trong các thánh Anh hài. Đây là nơi được 
nhiều người lui tới nhất. 

b. Satan ở giữa loài người. 

Cái chết hiện diện khắp nơi khiến loài người phải vấn tâm. 
Chúa phạt tội loài người, vì thế cần phải đền tội. Từ đó nảy ra 
các cuộc rước “đánh tội” đi khắp các thành phố, vừa đi vừa đánh 
mình đến túa máu. Tai hoạ vẫn không chấm dứt. Vậy phải tìm 
cho ra thủ phạm. Có thể người Do thái trở thành nạn nhân chuộc 
tội. Nhưng chính satan mới là thủ phạm chính của tai họa, nó ám 
ảnh con người nhiều hơn so với các thế kỷ trước. Cơn sốt satan 
lan khắp châu Âu, phải đến thế kỷ 17 mới lắng dịu. Satan hành 
động qua các nam, nữ phù thủy. Dấu chỉ của thời đại là nữ phù 
thuỷ nhiều hơn nam. Người ta dùng tra tấn bắt họ thú nhận, và 
việc đàn áp khiến hàng ngàn nạn nhân làm mỗi cho giàn hoả. 
Khoa thần học, khoa tâm lý yếu kém, giải thích mọi hiện tượng 
bệnh lý là siêu phàm và do ma quỷ. 


BÀI ĐỌC THÊM 138 : 
NẠN DỊCH LỚN (HẮC DỊCH) 1347-1348 


“Vào thời đó, một chứng bệnh đem đến cái chết giống nhau, khắp 
nơi trên toàn cõi, người ta gọi là dịch hạch, bắt đầu nơi cánh tay trái 
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hay dưới nách, và chết trong vòng 3 ngày. Khi một đường phố, một 
chung cư có người mắc bệnh, bệnh sẽ lây từ người này sang người khác, 
ít có ai dám giúp đố hay thăm nom người bệnh, khó mà xưng tội được vì 
Ít có linh mục nào dám giải tội, người ta không dám mặc quân áo cho 
bệnh nhân hay chạm đến họ. 


Người ta không thể hiểu tai sao lại xảy ra như thế, cũng 
không tìm được phương chữa trị. Nhiều người cho đây là phép lạ, 
là sự báo ứng của Chúa đối với thế gian. Nhiều người lo hết lòng 
sám hối, thực hành việc đạo đức. Bên Đức, như nhiều nơi khác, 
người ta đi khắp nước, thành từng đoàn đông đảo, qua các lộ lớn, 
vác thánh giá, cờ xí, cờ đoàn, như đi rước kiệu, đi thành hàng hai, 
vừa đi vừa hát to thánh ca về Chúa và Đức Mẹ, rập ràng theo 
nhịp, khi tới một công trường, tất cả cởi áo đến ngang thất lưng, 
dùng roi có đỉnh đánh tội, ngày hai lân, vai túa máu, miệng vẫn 
hát, đoạn gieo mình xuống đất ba lần do lòng kính mến, và người 
này bước qua người kia để tỏ lòng khiêm hạ... 


Khi thấy đền tội và các việc đao đức không ngăn được cơn 
dịch hạch giết người. Bắt đầu có tiếng đôn cho rằng : chết chóc 
là bởi bọn Do thái, chúng bỏ nọc độc, thuốc độc vào giếng vào 
các con suối trên khắp thế giới để sát hại cộng đồng Công giáo 
để chúng thống trị cả thế giới. Thế là lớn, bé đi bắt Do thái cho 
vua chúa, cho nhà cẩm quyền địa phương thiêu sinh họ giữa chợ, 
nơi mà đoàn người đánh tội đi qua. Do-thái bị án tử, họ vừa đi 
vừa nhảy múa, ca hát như đi đám cưới, họ không chịu tòng giáo, 
không chịu để con họ lãnh phép rửa... Họ bảo rằng, sách các tiên 
tri cho họ biết, khi nhóm đánh tội này đi khắp nơi thì tất cả Do 
thái cũng bị thiêu huỷ bằng lửa, và linh hồn những người đã chết 
cách hân hoan trong niềm tin kiên vững sẽ bay thẳng về thiên 
đàng”. 

Jean le Bel. Kinh sĩ Liegè (1290 — 1370) Viayes Chroniques (1326 — 1361). 
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Cùng với những tai hoạ của thời đại, Giáo hội lại xáo trộn, 
các Giáo hoàng, hoàng đế chống nhau, rồi lại chuyện hai, ba 
Giáo hoàng, tất cả đã gieo mầm hoài nghi vào lòng người. Triết 
học và thần học mất đi thế cân bằng vững chãi tốt đẹp đã đạt 
được vào thế kỷ 13. 

a. (Qccam 


Guillaume d'Occam (1290-1350) tu sĩ Phan Sinh ở Anh, 
qua lục địa, theo phe Luois de Bavière chống Đức Gioan XXII 
và cáo giác quan điểm về Giáo hội của Đức Giáo hoàng, để cao 
vai trò giáo dân. Hơn thế, ông còn cho rằng lĩnh vực của lý trí, 
tức là của triết học và khoa học, đối lập triệt để với lĩnh vực của 
thần học. Theo ông, lý trí không thể nào đạt tới Thiên Chúa. Các 
khái niệm thần học chỉ là những “kết cấu của từ ngữ”. Vì thế, 
hãy trở về với việc đọc Kinh thánh và theo gương các Thánh. Sự 
toàn năng của Thiên Chúa là độc đoán, không thể hiểu thấu, 
Ngài thưởng phạt tuỳ ý. 


b. Wyclj. 

John Wyclif (1324 — 1384), thần học gia ở Oxford, coi 
trọng Thánh kinh hơn truyền thống, nhân danh triết học của 
mình, ông không nhận sự biến bản thể của phép Thánh Thể 
(Transsubstantation). Nhưng nhất là cuộc đại ly giáo khiến ông 
từ chối thần học truyền thống của Giáo hội. Khi hai Giáo hoàng 
giành giật nhau mũ ba tầng, người ta không thể đồng hoá Giáo 
hội với những giáo sĩ cao cấp, những kẻ sống nghịch với luật 
Chúa và Kinh thánh. Giáo hội là toàn thể những người được tiền 
định mà thủ lãnh là Đức Kitô. Wyclif chết trên giường của ông, 
nhưng một thời gian lâu sau khi ông mất, người ta không biết 
phạt cách nào khác hơn là vứt xương ông xuống sông. 
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c..Jean Hus 

Số phận của Jean Hus (1369 — 1415), thần học gia ở 
Praque, người lấy lại một số ý tưởng của Wyclif về Giáo hội, thì 
không như thế. Giữa sự hỗn độn và tấn bi kịch “Đại ly giáo” — 
có 3 Giáo hoàng - Hus không thể nghĩ rằng Giáo hội đích thực 
lại đồng hóa với cơ chế được; Giáo hội là cộng đoàn những 
người được chọn. Jean Hus để ra những mục tiêu cho mình là 
đổi mới Giáo hội tội lỗi; đưa nó trở về với nghèo khó Phúc Âm. 
Là một nhà giảng thuyết với lời lẽ ngày càng dữ dội, ông đụng 
với giáo sĩ Tiệp giàu có và với Đức giáo hoàng Gioan XXÍHHI. 
Ông đến Constance để bày tỏ ý kiến, nhưng thông hành được 
cấp chỉ có đi mà không có về. Các nghị phụ, những người lên án 
quan niệm của ông về Giáo hội, cũng chẳng có lấy một học 
thuyết đúng đắn hơn. Việc thiêu sinh Jean Hus đã khai mào 
cuộc nổi dậy ở Bohême kéo dài nhiều thập niên. 
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dJEAN HUS (1369 - 1415) 


Trả lời hội đông địa phận Prague (1413) 

(Để hiểu đoạn văn này, cần nhớ lại từ 1409, Giáo hội có 
đến 3 Giáo hoàng. Ở đây Jean Hus đặc biệt nhắm đến Jean 
XXIII Giáo Hoàng ở Pise). 


“Ôi! nếu các đô đệ của phản Kitô có thể tán đông về Giáo 
hội Rôma thánh thiện và đích thực, nghĩa là mọi tín hữu tín thành 
và thánh thiện, chiến đấu trong niềm tin Đúc Kitô, trung thành 
với giáo huấn của thánh Phêrô, Giám mục Rôma và hơn thế nữa, 
với giáo huấn của Đức Kitô. Nếu, mà điều này sẽ chẳng bao giờ 
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xảy ra, Rôma có bị thiêu huỷ như Sôäđôma. Cùng với Giáo hoàng 
và các Hồng y, thì Hội Thánh mãi mãi vẫn tôn tại. 

Tôi xem Giáo hoàng là đại diện Đức Kitô ttrong Giáo hội 
Rôma. Nhưng tôi không coi đây là điều phải tin .. tôi cũng không 
cho rằng: nếu Giáo hoàng được tiền định và nếu ngài thi hành 
phận sự mục vụ của mình theo gương Đức Giêsu Kitô, thì bấy giờ 
ngài là đầu của Giáo hội chiến đấu mà ngài cai quản. Và nếu 
ngài cai quản như thế trong cương vị là thủ lãnh toàn Giáo hội 
chiến đấu theo luật của Đức Giêsu Kiô, thì bấy giờ ngài đích 
thực là thủ lãnh dưới vị nguyên thủ là Đúc Giêsu Kitô Chúa 
chúng ta. Nhưng nếu ngài sống ngược lại với Đức Kitô, thì khi đó, 
ngài là tên trộm cướp lẻn vào như sói dữ, một kẻ giả hình và là 
phản kitô hơn bất cứ ai khác. Chúa đã cảnh giác chúng ta quá đủ 
vê những Kitô giả, phép lạ giả. Như một kitô hữu thành tín, tôi 
cũng sẵn sàng cung kính chấp nhận tất cả những gì Giáo hội 
Rôma hay Đức Giáo hoàng và các đức Hồng y định tín và truyền 
phải tin, phải giữ theo luật Đức Kitô, nhưng không phải tất cả 
những gì Giáo hoàng và các Hồng y xác định và truyền cách 
chung. Bởi vì, chẳng hạn như trong các tập tục của họ, rõ ràng 
Giáo hoàng và tất cả Giáo triều có thể sai lầm về chân lý. ” 


Những lời cuối cùng của Jean Hus trên dàn hỏa ở Contanse. 


“Có Chúa chứng giám tôi chưa bao giờ giảng dạy như 
những chứng gian vu khống cho tôi. Mục đích đầu tiên của tôi khi 
giảng và hành động là kéo mọi người ra khỏi tội lỗi. Tôi vui 
mừng sẵn sàng chết trong chân lý Phúc Âm mà tôi đã viết, đã 
dạy, đã giảng đúng theo truyền thống các thánh tiến sĩ. 


(06/7/1415 trong P. De Vooght, L?Hérésie de J.Hus Louvain 1960) 
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3. Những biến đổi trong đời sống đạo: 


Khắc khoải trước cái chết, lo âu về phần rỗi, mất tin tưởng 
vào tổ chức Giáo hội, tất cả đã làm biến đổi đời sống đạo. Kinh 
nghiệm cá nhân được chú trọng hơn lời chỉ dẫn của giáo quyền. 
Điều này giải thích bản án mà Jeane d°Arc (1431) phải chịu: cô 
tin nơi tiếng gọi nội tâm hơn lời của Giám mục, tu sĩ, thần học 
gia ăn tiền của người Anh và người Bourgogne. Tuy nhiên, lòng 
đạo cá nhân này đi theo nhiều hướng rất khác nhau: hoặc mê tín, 
hoặc thực sự đào sâu đời sống thiêng liêng. 


a. Đạo đúc theo số lượng. 

Một số người, vì sợ mất linh hồn, đã tìm đến tất cả những 
phương thế nhỏ mọn đưa đến phần rỗi. Một số thực hành đã kể trước 
đây ngày càng được chú trọng việc tôn kính các thánh, hài cốt — 
thường là thất kính vì quá quen thuộc, nẩy nở chưa từng thấy. Vua 
pháp Charles VI, tuy không tin lắm cũng chia cho bà con thân cận 
những xương sườn của vua thánh Louis, tổ tiên của ông, rồi những 
người này lại tiếp tục chia nhỏ ra. Ân xá thêm nhiều, có thể hưởng ân 
xá bằng lối xổ số ở Flandre. Lòng đạo đức được tính theo số lượng: 
người ta cộng số lễ, và các linh mục “ bàn thờ ” ( altaristes ) chẳng 
làm gì ngoài việc làm lễ để lấy tiền sống. Một số, nhất là các ông 
hoàng, thì đạo đức kiểu co giật. Lúc thì đạo đức quá sức nhưng tiếp đó 
lại sa vào ăn chơi trụy lạc. 


b. Đào sâu đời sống thiêng liêng và thân bí. 

Lòng đạo ở đây là một lòng đạo “ thống thiết ” hướng đến 
nhân tính Đức Giêsu và Đức Maria. Có tác giả nói : Cộng đồng 
Kitô giáo có cái ơn “ thương khóc ” ( don de larmes ) Kitô hữu 
đạo đức phải biết đau khổ với Đức Kitô, cảm thấy những đau 
đớn của cuộc khổ nạn. Cuối thời Trung cổ, người ta, ít là những 
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người khá, đào sâu và đi sâu vào nội tâm. Những năm đầu thế 
kỷ 14, một nền thần bí dựa trên thần học nẩy nở, với các tu sĩ 
Đa-minnh : Eckhrt ( 1260 — 1327 ) Tauler ( 1300 —- 1361 ) Suso ( 
1295 —- 1366 ) và sau đó là Ruysbroeck một linh mục người 
Flamand ( 1293 — 1381 ). Đó là những người tiêu biểu cho trào 
lưu thần bí vùng sông Rhin: tìm kết hợp với Chúa mà không 
thông qua biểu tượng ( représentation ), đây là điều mà người ta 
gọi là thân học phủ định ( théologie négative ). 


Cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, cả những người sống bên 
ngoài cánh cửa tu viện cũng khao khát một đời sống thiêng liêng 
mãnh liệt. Họ họp thành những nhóm nhỏ, hoặc những dòng ba 
như dòng ba của Catherine de Sienne ( 1347 - 1380 ). Sống 
giữa lòng xã hội thời đại mình, họ nhấn mạnh nhiều đến tâm 
thức đạo đức và các phương pháp tiến đức. Nhiều tác phẩm “linh 
thao” vừa tầm với quần chúng được phổ biến. “Sách gương 
phúc” mà người ta thường gán cho Thomas a Kempis (1380 — 
1471 ) là sản phẩm nổi tiếng nhất của trào lưu “đạo đức mới” 
này. Nhiều người không thích nên thần bí quá thiên về suy 
tưởng, đã hiến thân cho việc giáo dục các tín hữu. Jean Gerson 
(1363 — 1429) chưởng ấn Đại học Paris, thần học gia của Công 
đồng Constance, dành rất nhiều thời giờ để đi giảng, linh hướng, 
dạy giáo lý cho trẻ em. Chính trong bầu khí đạo đức mới đó mà 
những con người của Phục Hưng, và của Cải Cách, trong số đó 
có Erasme và Luther, đã lớn lên. 
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THẦY ECKHART ( 126 - 1327 ) 


Thây Eckhart (Maitre Eckhart) sinh tại Erfirt, là tu sĩ Đa- 
mình, sống ở Paris, Strasbourg và Cologne. Trụ cột chính của 
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phong trào thân bí vùng sông Rhin, bị tố cáo là truyền bá lạc 
thuyết vê bản tính Thiên Chúa. Ông đến Avignon để biện minh và 
chết ở đây. Năm 1320, Đúc Gioan XXÌII lên án một số mệnh đề 
rút từ tác phẩm của ông, chủ yếu là các bài giảng do các đồ đệ 
ghỉ lại. “ Thiên Chúa không có tên, bởi không ai có thể nói gì và 
hiểu gì về Ngài... Nếu tôi nói : Thiên Chúa thì tốt lành — không 
đúng như thế -— tôi tốt, nhưng Thiên Chúa không tốt. Hơn nữa, 
nếu tôi nói : Thiên Chúa thì khôn ngoan — không đúng như thế; 
tôi khôn ngoan hơn Ngài. Nếu tôi nói thêm: 


Thiên Chúa là một hữu thể — không đúng như thế : Ngài là một 
hữu thể ở bên trên hữu thể... Một bậc thây đã nói : “Nếu tôi có một 
Thiên Chúa mà tôi có thể biết được, thì tôi coi Ngài không phải là Thiên 
Chúa... Ngươi phải yêu Ngài như Ngài là : không là Thiên Chúa, không 
là tỉnh thân, không là ngôi vị, không là hình ảnh; còn hơn thế nữa, là 
Nhất thể không pha trộn, tỉnh tuyển, tỉnh sáng... ” 


J. Ancelet-Hustache, Maitre Eckhart et la mystique rhénane p. 55 
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LÒNG ĐẠO ĐỨC MỚI : GƯƠNG PHÚC 


“Ai muốn hiểu, thương mến trọn vẹn lời của Đức Kitô thì 
hãy cố gắng nên đồng hình đông dạng với Ngài trong suốt cuộc 
đời. Tranh cãi sâu xa về Ba Ngôi mà làm gì nếu còn thiếu khiêm 
hạ, làm phật lòng Ba Ngôi. Thực vậy, lời lẽ sâu sắc không làm 
nên thánh nhân, nên người công chính, đời sống đạo hạnh mới 
đáng được Chúa yêu... 

Dà con có làu thông Kinh thánh, và lời nói của các bậc 
hiền triết, mà lại không có lòng mến Chúa, không có ân súng thì 
ích gì cho con ? Phù vân ôi phù vân, hết thảy là phù vân, ngoại 
trừ lòng yêu mến Chúa và chỉ phụng sự một mình Ngài. Đây là 
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khôn ngoan tuyệt đỉnh : khinh chê trần thế để hướng lòng về 
Nước Trời. (l.1) 


Người nhà quê khiêm tốn phục vụ Chúa chắc chắn có giá 
trị hơn một triết gia kiêu hãnh xem xét vận hành của bầu trời mà 
bỏ bê chính mình... con chớ ham biết quá độ vì nó làm tâm trí con 
tắn mác và thất vọng... nếu con thấy mình có vẻ như thông biết 
nhiều chuyện, thì cũng ý thức rằng còn bao nhiêu điều con chưa 
biết... cái biết cao nhất và hữu ích nhất đó là : biết đích xác và 
khinh chê chính mình (I2) 

Đừng vì bất cứ điều chỉ trên đời, hay vì yêu ai mà lại đi làm 
điều xấu; nhưng nếu để giúp kê nghèo tíng thì có khi con nên tự 
nguyện hoãn lại một việc lành hoặc thay vào đó một việc tốt 
hơn... (l, I5) 


Chúa nói : Nước trời ở giữa các con. Hãy hướng tất cả lòng 
con về với Chúa, và cứ để mặc thế gian khốn nạn này, tâm hôn 
con sẽ tìm thấy an nghỉ. Hãy học khinh chê chuyện bên ngoài và 
chú tâm vào những điều bên trong, con sẽ thấy nước trời đến 
trong lòng mình... 


Hỡi con của ta, con sẽ không thể giữ mãi lòng nhiệt thành 
khao khát các nhân đức, cũng không thể sống mãi trên những 
đỉnh cao chiêm niệm; nhưng, bởi sự hư hoại do nguyên tội, có 
những lúc con phải đi xuống với những bận tâm của hạ giới, và 
dù ngoài ý muốn và lòng chán ghét, con vẫn phải mang lấy gánh 
nặng của cuộc sống hư nát này (IH,ŠS1) 


IV. TRONG LÚC ĐÓ, Ở ĐÔNG PHƯƠNG... 


Công đồng Florence (1439) làm ta chú ý đến Giáo hội Hy 
Lạp và con là Giáo hội Nga cũng như rất nhiều Giáo hội Đông 
phương khác đã ký kết với Rôma những văn kiện hiệp nhất ngắn 
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ngủi. Về các Giáo hội này thường người ta chỉ biết đến những 
mối liên hệ nước đôi giữa họ với thế giới La tỉnh: Phía Hy lạp thì 
mong được viện trợ quân sự còn phía La-tinh lại muốn tái 
khẳng định quyền tối cao của Roma trên toàn thể các Giáo hội. 
Chúng ta thường không biết kho tàng phong phú của lịch sử 
cũng như truyền thống đạo đức thiêng liêng của các kitô hữu 
Đông phương. 


1. Các Giáo hội thuộc thế giới Slave 


Giáo hội Bulgarie và Giáo hội Serbi (Nam Tư) giao động 
giữa hai vùng ảnh hưởng của Constantinople và Rôma. Tuy 
nhiên, là người thừa kế hai thánh Sirilo và Mêthođô, các Giáo 
hội này chịu ảnh hưởng trước tiên là của Constantinople về tổ 
chức phụng vụ, đời sống đan viện và các quyển trong Giáo hội. 
Hai Giáo hội trở thành tự trị vào thế kỷ 13 (tự bầu chọn người 
lãnh đạo). Người Bulgarie có Thượng phụ giáo chủ ở Tarnovo 
còn người Serbie thì có Pec. Khi hai quốc gia này rơi vào tay 
quân Thổ, thì hai Giáo hội cũng lui vào bóng tối. 

Công quốc Kiev là trái tim của Giáo hội Nga tiên khởi cho 
đến năm 1240, năn Kiev bị quân Mông cổ phá huỷ. 
Costantinople chỉ định Thượng phụ Kiev đem chuẩn mực và các 
nghệ thuật của mình cho người Nga (Nhà thờ Saint Sophie ở 
Kiev) Các vua chúa Kiev giữ liên hệ tốt đẹp với Tây phương 
Latinh trao đổi thương mại, cưới hỏi. Sau năm 1240, các công 
quốc Nga ở phương bắc và nhất là công quốc Moscou đã thay 
Kiev chống lại Mông- cổ xâm lược. Giữa người Nga phương Bắc 
này và người Latinh chưa bao giờ có giao hảo tốt đẹp. Năm 
1242, ông hoàng Novgorod và thánh Alexandre Nevski đẩy lui 
cuộc tấn công của các hiệp sĩ Đức, là những tu sĩ chiến đấu, lập 
thành lực lượng quân sự sau khi thánh địa bị mất. Năm 1325, 
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Thượng phụ giáo chủ của toàn nước Nga ở tại Moscou sau khi từ 
chối hiệp nhất ở Florence, một Công đồng Nga tuyên bố Giáo 
hội Nga tự trị và bầu vị Thượng phụ Moscou (1448). 


2. Ngày tàn của đế quốc Bgzantine. 


Đế quốc Byzantin: Được tái lập năm 1261, thay chân cho 
đế quốc Latinh ở Constantinople, đã phải chiến đấu cách tuyệt 
vọng suốt hai thế kỷ để sống còn. Cuối cùng , đế quốc 
Byzantine chỉ còn là hai “hòn đảo nhỏ” quanh Constantinople, ở 
Bosphore và Mistra (Péloponèse).... Tháng tư năm 1453, quân 
Thổ bao vây thành. Ngày 28.5, người ta rước kiệu đi khắp thành 
và thánh lễ cuối cùng được cử hành ở đển Sainte Sophie. Hoàng 
đế Constantin Dragasèse lãnh các bí tích sau hết. Sáng ngày 
29.5 quân Thổ tấn công thành. Hoàng đế ngã gục trên tường 
thành. Vua Thổ Mohomes II cỡi ngựa vào đến Saint Sophie la 
liệt xác chết. Rôma thứ II đã sụp đổ. Moscou kế thừa và được 
xem như là “Rôma thứ IHII” (1461) 


3. Linh đạo Đông phương 


Các Giáo hội Bulgarie, Serbie, Nga, Hy lạp có nhiều điểm 
chung: Linh đạo của họ chịu ảnh hưởng của đời sống đan tu và 
các truyền thống nghệ thuật của họ được thâu tóm nơi các lcone 
(ảnh thánh). 


Trên núi Athos mọc đây các đan viện đại diện mọi quốc gia 
thuộc Chính thống giáo. Sau một thời gian tu trên núi Athos , các 
tu sĩ trở về quên hương và họ thường được chọn giữ chức Giám 
mục, Thượng phụ như thánh Grégoire le Sinaie và thánh 
Théodose de Tarnovo (Thế kỷ 14) ở Bulgarie Sava ở Serbie 
thánh Serge (1314 — 1392), người lập đan viện Chúa Ba Ngôi 
giữa rừng phía bắc Moscou, thánh Gregoire Palamas (1296 - 
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1359) là đan sĩ ở Athos sau làm tổng Giám mục Thesxalonica, 
chính Ngài đã thực hiện tổng hợp thần học về trào lưu linh đạo 
đan tu của Chính thống giáo Hesychasme (nh niệm), đây vừa là 
lý thuyết vừa là thực hành chiêm niệm, tìm sự an tĩnh trong Chúa. 


Nhiều nhà thờ trong các tu viện còn giữ được những tranh 
khẩm, bích hoạ và “lcone” của thời này. “lcone” mà ai cũng 
biết đến là bức Ba Ngôi do Andrei Rublev, một tu sĩ Nga vẽ 
năm 1411. 


Có thể đọc: 
- Huiziga , le Déclin du Moyen Age, Payot 1961 


- P. Kovalevsky, saint Serge et la Spiritualité russe coll. 
Maitre Spirituels, Seveil 


- J. Meyendorff, saint Grégoire Palamas et la musfique 
orthodox, coll, maitre Spirituels, Sevil. 


Y. Renovard, la papauté à Avignon, coll. Que-sais je ? 
no 630, P.U.F 


BÀI ĐỌC THÊM 142 
LỜI KINH ĐỨC GIÊSU 


Nicephore ẩn sĩ (hạ bán thế kỷ 13) gốc Calabre, là tu sĩ Ở 
Constantinople, sau đó núi Athos, đã viết luận đề “Giữ gìn tâm 
hôn” trong đó ngài đưa ra phương pháp cầu nguyện kết hợp với 
các kỹ thuật thuộc tâm sinh lý. 

“Trước hết cuộc sống bạn phải yên bình. Không chút lo 
lắng, hoà thuận với mọi người, khi đó, bạn vào phòng, đóng cửa 
lại ngôi vào một góc và làm như tôi chỉ sau đây: 
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Bạn biết rằng hơi thở tức là không khí chúng ta hít vào 
chúng ta có thở ra là do trái tim... bạn hãy ngôi xuống, định thần 
lại rồi dẫn nó — tức là thân trí bạn — vào qua lỗ mũi; đó cũng là 
con đường hơi thở đi qua để vào trái tìm. Bạn hãy đẩy, ép thân trí 
bạn đi xuống trái tìm cùng một lúc với không khí hít vào. Khi nó 
đã vào trong tìm, bạn sẽ cảm thấy lòng hân hoan: chẳng còn gì 
để tiếc nuối. Như môt người trở về nhà sau thói gian vắng xa, 
không còn cầm được niềm vui khi thấy lại người vợ của mình, đàn 
con của mình. Cũng thế tỉnh thân khi kết hợp với tâm hôn, sẽ đây 
tràn niền vui sướng khôn tả. Bạn hãy tập cho tỉnh thân của mình 
biết nãn lại đừng vội vàng ra đi... Khi thần trí bạn ở đó, bạn chỉ 
ngôi thỉnh lặng hay ngồi không. Nhưng cũng đừng lo nghĩ gì khác 
ngoài việc kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xin thương 
xót con” kêu liên lỉ với bất cứ giá nào. Cách thực hành này giúp 
tâm trí bạn khỏi suy nghĩ vẫn vơ nhờ đó các cơn cám dỗ của kê 
thà không thể nào len vao quấy phá được, và nó sẽ làm tâm trí 
bạn ngày càng yêu mến Chúa và khao khát Chúa ” 

(Pette Philocalie de la prìere du coeur presentếée par J. 
Gouillard, Livre de ve, sevil p. 151-152) 

Philocahe (yêu cái đẹp) là một tuyển tập các bản văn về đời 
sống thiêng liêng đông phương xuất bản vào thế kỷ 18. 


SAU 15 THẾ KỶ 


Giữa thế kỷ 15 Giáo hoàng dường như đã lấy lại được uy 
tín và sự hiển hách của mình. Vị Giáo hoàng giả cuối cùng đã từ 
chức năm 1449. Một đoàn người đông đảo đến Rôma mừng năm 
thánh năm 1450. Một lần nữa một Giáo hoàng đã có thể khẳng 
định rằng “ các Giáo hoàng Rôma là chủ của mọi người và của 
tất cả những gì thuộc về con người”. Kitô giới phải chăng sắp 
sống lại những giờ phút của thế kỷ 132 


346 ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI ~ Jean Comby 


Nhưng liệu người ta có thể nói về Kitô giới nữa chăng ? 
châu Âu đã trở thành châu Âu của các vua chúa. Cuộc chiến 
Trăm năm chấm dứt năm 1453 cho thấy những đối kháng giữa 
các quốc gi, và trong tương lai sẽ càng thêm trầm trọng. Nhận ra 
điều đó, Đức Giáo hoàng Piô II thốt lên : “Kitô giới không còn 
thủ lĩnh mà nó tôn kính, cũng chẳng còn ai mà nó muốn vâng 
phục nữa. Các tước hiệu hoàng đế, Giáo hoàng, đối với họ chỉ 
còn là những từ ngữ suông, vô thực. Và những người mang các 
tước hiệu đó, dưới mắt họ cũng chỉ là những hình ảnh phù 
phiếm! Các Giáo hoàng cuối thế kỷ 15 sống như những ông 
hoàng Ý hơn là Giáo Chủ toàn câu. 


Tuy nhiên, các dân tộc Châu âu có đủ lý do để kết hợp lại 
với nhau nhân danh một lý tưởng chung. Đế quốc La-mã bị tiêu 
diệt ở Constantinople. Constantinople trở thành Istamboul và 
quân Thổ tiến quân nhanh vào giữa châu Âu, đây là lúc ra quân 
thập tự chinh hoặc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đức Giáo 
hoàng Piô II quyết định thống lĩnh cuộc viễn chinh, nhưng rổi 
chỉ có một số kẻ phiêu lưu đến chỗ hẹn tại Ancone, quá chua 
xót, Ngài tạ thế 1464. 


Một thời đã qua và thời khác ló rạng, với sự trở về nguồn 
của văn chương, nghệ thuật, và một nền văn hoá mới đang hình 
thành Giáo hội không còn vai trò làm chủ, như đã từng làm chủ 
đời sống trí thức trong các thế kỷ trước. Ngành in ra đời sẽ làm 
đảo lộn các quan hệ trao đổi giữa con người. Liệu ai có thể kiểm 
soát nó được ? 


Tuy có những cãi cọ, chia rẽ, Kitô giới La-tnh vẫn luôn 
tìm lại được sự hợp nhất trong thời Trung cổ, nhưng trong những 
năm đầu của thế kỷ 16, phe cải cách đã cắt đứt quan hệ một 
cách dứt khoát. 
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Phía tây lục địa châu Âu, Hồi giáo bị đánh đuổi ra khỏi 
Tây Ban Nha (1492). Trước đó, người Bồ Đào Nha cũng đã sang 
Ceuta, Phi châu (1415), khởi đầu cho việc khám phá các thế giới 
mới. BỊ giới hạn và bó chân ở phía đông, Giáo hội có ngờ được 
rằng tương lai của mình không còn nằm trong việc khôi phục 
Kitô giới Âu châu nhưng là trong việc loan báo Tin Mừng cho 
khắp thế giới hay không ? 

Tập II của cuốn đọc lịch sử Giáo hội sẽ dẫn chúng ta đi 

từ những biến chuyển triệt để ở cuối thế kỷ 15 cho đến những 
thập niên cuối thế kỷ 20 của chúng ta. 
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